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    1.1.Giới thiệu về công trình 

- Trong những năm gần đây, mức độ đô thị hóa ngày càng tăng, mức sống và 

nhu cầu của ngƣời dân ngày càng đƣợc nâng cao kéo theo nhiều nhu cầu ăn 

ở, nghỉ ngơi, giải trí ở một mức cao hơn, tiện nghi hơn.  

- Mặt khác với xu hƣớng hội nhập, công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nƣớc, 

hoà nhập với xu thế phát triển của thời đại nên sự đầu tƣ xây dựng các công 

trình nhà ở cao tầng thay thế các công trình thấp tầng, các khu dân cƣ đã 

xuống cấp là rất cần thiết. 

- Vì vậy, chung cƣ An Dƣơng Vƣơng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ở của 

ngƣời dân cũng nhƣ thay đổi bộ mặt cảnh quan đô thị tƣơng xứng với tầm 

vóc của một đất nƣớc đang trên đà phát triển. 

- Tọa  lạc tại  trung tâm thị xã Lào Cai, công trình nằm ở vị trí thoáng và 

đẹp sẽ tạo điểm nhấn đồng thời tạo nên sự hài hoà, hợp lý và hiện đại cho 

tổng thể qui hoạch khu dân cƣ. 

     1.2.Kỹ thuật về hạ tầng đô thị 

- Công trình nằm trên trục đƣờng giao thông chính thuận lợi cho việc cung 

cấp vật tƣ và giao thông ngoài công trình. 

- Hệ thống cấp điện, cấp nƣớc trong khu vực đã hoàn thiện đáp ứng tốt các 

yêu cầu cho công tác xây dựng. 

- Khu đất xây dựng công trình bằng phẳng, hiện trạng không có công trình 

cũ, không có công trình ngầm bên dƣới đất nên rất thuận lợi cho công việc 

thi công và bố trí tổng bình đồ. 

      1.3.Giải pháp kiến trúc 

1.3.1.Mặt bằng và phân khu chức năng 

- Mặt bằng công trình hình chữ nhật, chiều dài 49m chiều rộng 27,2m chiếm 

diện tích đất xây dựng là 1332,8m
2
. 

- Công trình gồm 12 tầng (kể cả 1 tầng bán hầm), chƣa kể tầng mái, cốt 

±0.00m  đƣợc chọn đặt tại cốt chuẩn trùng với cốt mặt đất tự nhiên (thấp 

hơn cốt sàn tầng trệt 1,50m). Cốt tầng hầm tại cốt -1,50m. Chiều cao công 

trình là 51,4m tính từ cốt ±0.00m đến cốt sàn nắp hồ nƣớc mái. 

- Tầng Hầm: thang máy bố trí ở giữa, chỗ đậu xe ôtô xung quanh. Các hệ 

thống kỹ thuật nhƣ bể chứa nƣớc sinh hoạt, trạm bơm, trạm xử lý nƣớc 

thải đƣợc bố trí hợp lý giảm tối thiểu chiều dài ống dẫn, có bố trí thêm các 

bộ phận kỹ thuật về điện nhƣ trạm cao thế, hạ thế, phòng quạt gió. 
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- Tầng trệt: dùng làm siêu thị nhằm phục vụ nhu cầu mua bán, các dịch vụ 

vui chơi giải trí... cho các hộ gia đình cũng nhƣ nhu cầu chung của khu 

vực.  

- Tầng 2 – 11: bố trí các căn hộ phục vụ nhu cầu ở. 

- Tầng sân thƣợng: bố trí các phòng kỹ thuật, máy móc, điều hòa, thiết bị vệ 

tinh, ... 

- Nhìn chung giải pháp mặt bằng đơn giản, tạo không gian rộng để bố trí các 

căn hộ bên trong, sử dụng loại vật liệu nhẹ làm vách ngăn giúp tổ chức 

không gian linh hoạt rất phù hợp với xu hƣớng và sở thích hiện tại, có thể 

dễ dàng thay đổi trong tƣơng lai. 

1.3.2.Hình khối 

- Hình dáng cao vút, vƣơn thẳng lên khỏi tầng kiến trúc cũ ở dƣới thấp với 

kiểu dáng hiện đại, mạnh mẽ, nhƣng cũng không kém phần mềm mại, thể  

hiện qui mô và tầm vóc của công trình tƣơng xứng với chiến lƣợt phát 

triển của đất nƣớc. 

1.3.3.Mặt đứng 

- Sử dụng, khai thác triệt để nét hiện đại với cửa kính lớn, tƣờng ngoài đƣợc 

hoàn thiện bằng sơn nƣớc. 

1.3.4.Hệ thống giao thông 

- Giao thông ngang trong mỗi đơn nguyên là hệ thống hành lang. 

- Hệ thống giao thông đứng là thang bộ và thang máy. Thang bộ gồm 2 

thang, một thang đi lại chính và một thang thoát hiểm. Thang máy có 2 

thang máy chính và 1 thang máy chở hàng và phục vụ y tế có kích thƣớc 

lớn hơn. Thang máy bố trí ở chính giữa nhà, căn hộ bố trí xung quanh lõi 

phân cách bởi hành lang nên khoảng đi lại là ngắn nhất, rất tiện lợi, hợp lý 

và bảo đảm thông thoáng. 

        1.4.Giải pháp kỹ thuật 

  1.4.1.Hệ thống điện 

- Hệ thống tiếp nhận điện từ hệ thống điện chung của thị xã vào nhà thông 

qua phòng máy điện.  

- Từ đây điện sẽ đƣợc dẫn đi khắp nơi trong công trình thông qua mạng lƣới 

điện nội bộ. 

- Ngoài ra, khi bị sự cố mất điện có thể dùng ngay máy phát điện dự phòng 

đặt ở tầng hầm để phát. 
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1.4.2.Hệ thống nƣớc 

- Nguồn nƣớc đƣợc lấy từ hệ thống cấp nƣớc khu vực và dẫn vào bể chứa 

nƣớc ở tầng hầm rồi bằng hệ bơm nƣớc tự động nƣớc đƣợc bơm đến từng 

phòng thông qua hệ thống gen chính ở gần phòng phục vụ. 

- Sau khi đƣợc xử lý nƣớc thải đƣợc đƣa vào hệ thống thoát nƣớc chung của 

khu vực. 

1.4.3.Thông gió chiếu sáng  

- Bốn  mặt của công trình đều có ban công thông gió chiếu sáng cho các 

phòng. Ở giữa công trình bố trí 2 lỗ thông tầng diện tích 18,2m
2 

để thông 

gió. Ngoài ra còn bố trí máy điều hòa ở các phòng. 

1.4.4.Phòng cháy thoát hiểm 

- Công trình bê tông cốt thép (BTCT) bố trí tƣờng ngăn bằng gạch rỗng vừa 

cách âm vừa cách nhiệt. 

- Dọc hành lang bố trí các hộp chống cháy bằng các bình khí CO2. 

- Các tầng lầu đều có hai cầu thang bộ đủ đảm bảo thoát ngƣời khi có sự cố 

về cháy nổ. 

- Bên cạnh đó trên đỉnh mái còn có hồ nƣớc lớn phòng cháy chữa cháy. 

1.4.5.Chống sét 

- Chọn  sử dụng hệ thống thu sét chủ động quả cầu Dynasphire đƣợc thiết 

lập ở tầng mái và hệ thống dây nối đất bằng đồng đƣợc thiết kế để tối thiểu 

hóa nguy cơ bị sét đánh. 

      1.4.6.Hệ thống thoát rác 

- Rác thải ở mỗi tầng đƣợc đổ vào gen rác, đƣợc bố trí ở tầng hầm và sẽ có bộ 

phận đƣa rác ra ngoài. Gen rác đƣợc thiết kế kín đáo, kỹ càng để tránh làm 

bốc mùi gây ô nhiễm môi trƣờng. 
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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG 

  1.1.Lựa chọn vật liệu 

- Vật liệu xây dựng cần có cƣờng độ cao, trọng lƣợng nhỏ, khả năng chống 

cháy tốt. 

- Nhà cao tầng thƣờng có tải trọng rất lớn. Nếu sử dụng các loại vật liệu trên 

tạo điều kiện giảm đƣợc đáng kể tải trọng cho công trình, kể cả tải trọng 

đứng cũng nhƣ tải trọng ngang do lực quán tính. 

- Vật liệu có tính biến dạng cao: khả năng biến dạng dẻo cao có thể bổ sung 

cho tính năng chịu lực thấp. 

- Vật liệu có tính thoái biến thấp: có tác dụng tốt khi chịu tác dụng của tải 

trọng lặp lại (động đất, gió bão). 

- Vật liệu có tính liền khối cao: có tác dụng trong trƣờng hợp tải trọng có 

tính chất lặp lại không bị tách rời các bộ phận công trình. 

- Vật liệu có giá thành hợp lý. 

- Trong điều kiện tại Việt Nam hay các nƣớc thì vật liệu BTCT hoặc thép là 

các loại vật liệu đang đƣợc các nhà thiết kế sử dụng phổ biến trong các kết 

cấu nhà cao tầng. 

         1.2.Hình dạng công trình 

           1.2..1 Theo phƣơng ngang 

- Nhà cao tầng cần có mặt bằng đơn giản, tốt nhất là lựa chọn các hình có tính 

chất đối xứng cao. Trong các trƣờng hợp ngƣợc lại công trình cần đƣợc phân 

ra các phần khác nhau để mỗi phần đều có hình dạng đơn giản. 

- Các bộ phận kết cấu chịu lựu chính của nhà cao tầng nhƣ vách, lõi, khung 

cần phải đƣợc bố trí đối xứng. Trong trƣờng hợp các kết cấu này không thể 

bố trí đối xứng thì cần phải có các biện pháp đặc biệt chống xoắn cho công 

trình theo phƣơng đứng. 

- Hệ thống kết cấu cần đƣợc bố trí làm sao để trong mỗi trƣờng hợp tải trọng 

sơ đồ làm việc của các bộ phận kết cấu rõ ràng mạch lạc và truyền tải một 

cách mau chóng nhất  tới móng công trình. 

- Tránh dùng các sơ đồ kết cấu có các cánh mỏng và kết cấu dạng công son 

theo phƣơng ngang vì các loại kết cấu này rất dễ bị phá hoại dƣới tác dụng 

của động đất và gió bão. 

           1.2.2Theo phƣơng đứng 

- Độ cứng của kết cấu theo phƣơng thẳng đứng cần phải đƣợc thiết kế đều 

hoặc thay đổi đều giảm dần lên phía trên. 
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- Cần tránh sự thay đổi đột ngột độ cứng của hệ kết cấu (nhƣ làm việc thông 

tầng, giảm cột hoặc thiết kế dạng cột hẫng chân cũng nhƣ thiết kế dạng sàn 

dật cấp). 

- Trong các trƣờng hợp đặc biệt nói trên ngƣời thiết kế cần phải có các biện  

pháp tích cực làm cứng thân hệ kết cấu để tránh sự phá hoại ở các vùng xung 

yếu. 

          1.3.Cấu tạo các bộ phận lien kết 

- Kết cấu nhà cao tầng cần phải có bậc siêu tĩnh cao để trong trƣờng hợp bị hƣ 

hại do các tác động đặc biệt nó không bị biến thành các hệ biến hình. 

- Các bộ phận kết cấu đƣợc cấu tạo làm sao để khi bị phá hoại do các trƣờng 

hợp tải trọng thì các kết cấu nằm ngang sàn, dầm bị phá hoại trƣớc so với 

các kết cấu thẳng đứng: cột, vách cứng. 

          1.4.Tính toán kết cấu nhà cao tầng 

            1.4.1.Sơ đồ tính 

- Trong giai đoạn hiện nay, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của máy tính điện tử, 

đã có những thay đổi quan trọng trong cách nhìn nhận phƣơng pháp tính 

toán công trình. Khuynh hƣớng đặc thù hoá và đơn giản hoá các trƣờng hợp 

riêng lẻ đƣợc thay thế bằng khuynh hƣớng tổng quát hoá. Đồng thời  khối 

lƣợng tính toán số học không còn là một trở ngại nữa. Các phƣơng pháp mới 

có thể dùng các sơ đồ tính sát với thực tế hơn, có thể xét tới sự làm việc 

phức tạp của kết cấu với các mối quan hệ phụ thuộc khác nhau trong không 

gian. Việc tính toán kết cấu nhà cao tầng nên áp dụng những công nghệ mới 

để có thể sử dụng mô hình không gian nhằm tăng mức độ chính xác và phản 

ánh sự làm việc của công trình sát với thực tế hơn. 

          1.4.2.Tải trọng 

- Kết cấu nhà cao tầng đƣợc tính toán với các loại tải trọng chính sau đây: 

+ Tải trọng thẳng đứng (thƣờng xuyên và tạm thời tác dụng lên sàn). 

+ Tải trọng gió (gió tĩnh và nếu có cả gió động). 

+ Tải trọng động của động đất (cho các công trình xây dựng trong vùng có 

động đất). 

- Ngoài ra, khi có yêu cầu kết cấu nhà cao tầng cũng cần phải đƣợc tính toán 

kiểm tra với các trƣờng hợp tải trọng sau: 

+ Do ảnh hƣởng của sự thay đổi nhiệt độ. 

+ Do ảnh hƣởng của từ biến. 

+ Do sinh ra trong quá trình thi công. 

+ Do áp lực của nƣớc ngầm và đất. 
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- Khả năng chịu lực của kết cấu cần đƣợc kiểm tra theo từng tổ hợp tải trọng, 

đƣợc quy định theo các tiêu chuẩn hiện hành. 

          1.4.3.Tính toán hệ kết cấu 

- Hệ kết cấu nhà cao tầng cần thiết đƣợc tính toán cả về tĩnh lực, ổn định và 

động lực. 

- Các bộ phận kết cấu đƣợc tính toán theo trạng thái giới hạn thứ nhất (TTGH 

1). 

- Khác với nhà thấp tầng trong thiết kế nhà cao tầng thì việc kiểm tra ổn định 

tổng thể công trình đóng vai trò hết sức quan trọng (TTGH 2). Các điều kiện 

cần kiểm tra gồm: 

+ Kiểm tra ổn định tổng thể. 

+ Kiểm tra độ cứng tổng thể. 
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CHƢƠNG 2: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 

           2.1.Hệ kết cấu sàn 

- Trong công trình hệ sàn có ảnh hƣởng rất lớn tới sự làm việc không gian của 

kết cấu. Việc lựa chọn phƣơng án sàn hợp lý là điều rất quan trọng. 

Do vậy, cần phải có sự phân tích đúng để lựa chọn ra phƣơng án phù hợp 

với kết cấu của công trình. 

- Ta xét các phƣơng án sàn sau: 

           2.1.1.Hệ sàn sƣờn 

- Cấu tạo: bao gồm hệ dầm và bản sàn. 

- Ƣu điểm: 

+ Tính toán đơn giản. 

+ Đƣợc sử dụng phổ biến ở nƣớc ta với công nghệ thi công phong phú nên 

thuận tiện cho việc lựa chọn công nghệ thi công. 

- Nhƣợc điểm:  

+ Chiều cao dầm và độ võng của bản sàn rất lớn khi vƣợt khẩu độ lớn, dẫn  

đến chiều cao tầng của công trình lớn nên gây bất lợi cho kết cấu công 

trình khi chịu tải trọng ngang và không tiết kiệm chi phí vật liệu. 

+ Không tiết kiệm không gian sử dụng. 

            2.1.2Hệ sàn ô cờ 

- Cấu tạo: gồm hệ dầm vuông góc với nhau theo hai phƣơng, chia bản sàn 

thành  các ô bản kê bốn cạnh có nhịp bé, theo yêu cầu cấu tạo khoảng cách 

giữa các dầm phụ không quá 2m. 

- Ƣu điểm:  

+ Tránh đƣợc có quá nhiều cột bên trong nên tiết kiệm đƣợc không gian sử 

dụng và có kiến trúc đẹp, thích hợp với các công trình yêu cầu thẩm mỹ 

cao và không gian sử dụng lớn nhƣ hội trƣờng, câu lạc bộ... 

- Nhƣợc điểm: 

+ Không tiết kiệm, thi công phức tạp.  

+ Khi  mặt bằng sàn quá rộng cần phải bố trí thêm các dầm chính. Vì vậy, nó 

cũng không tránh đƣợc những hạn chế do chiều cao dầm chính phải lớn để 

giảm độ võng. 

2.1.3.Sàn không dầm 

- Cấu tạo: gồm các bản kê trực tiếp lên cột.  

- Ƣu điểm: 

+ Chiều cao kết cấu nhỏ nên giảm đƣợc chiều cao công trình. 
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+ Tiết kiệm đƣợc không gian sử dụng. 

+ Dễ phân chia không gian. 

+ Dễ bố trí hệ thống kỹ thuật điện, nƣớc..  

+ Thích hợp với những công trình có khẩu độ vừa (6  8m). 

+ Việc thi công phƣơng án này nhanh hơn so với phƣơng án sàn dầm bởi  

không phải mất công gia công cốp pha, cốt thép dầm, cốt thép đƣợc đặt 

tƣơng đối định hình và đơn giản. việc lắp dựng ván khuôn và cốp pha cũng 

đơn giản. 

+ Do chiều cao tầng giảm nên thiết bị vận chuyển đứng cũng không cần yêu 

cầu cao, công vận chuyển đứng giảm nên giảm giá thành. 

+ Tải trọng ngang tác dụng vào công trình giảm do công trình có chiều cao 

giảm so với phƣơng án sàn dầm. 

- Nhƣợc điểm: 

+ Trong phƣơng án này các cột không đƣợc liên kết với nhau để tạo thành 

khung do đó độ cứng nhỏ hơn nhiều so với phƣơng án sàn dầm, do vậy khả 

năng chịu lực theo phƣơng ngang phƣơng án này kém hơn phƣơng án sàn 

dầm, chính vì vậy tải trọng ngang hầu hết do vách chịu và tải trọng đứng 

do cột chịu.  

+ Sàn phải có chiều dày lớn để đảm bảo khả năng chịu uốn và chống chọc 

thủng do đó dẫn đến tăng khối lƣợng sàn. 

           2.1.4.Sàn không dầm ứng lực trƣớc 

- Ƣu điểm: Ngoài các đặc điểm chung của phƣơng án sàn không dầm thì 

phƣơng án sàn không dầm ứng lực trƣớc sẽ khắc phục đƣợc một số nhƣợc 

điểm của phƣơng án sàn không dầm: 

+ Giảm chiều dày sàn khiến giảm đƣợc khối lƣợng sàn dẫn tới giảm tải trọng 

ngang tác dụng vào công trình, cũng nhƣ giảm tải trọng đứng truyền xuống 

móng. 

+ Tăng độ cứng của sàn lên, làm thoả mãn về yêu cầu sử dụng bình thƣờng. 

+ Sơ đồ chịu lực trở nên tối ƣu hơn do cốt thép ứng lực trƣớc đƣợc đặt phù 

hợp với biểu đồ mô men do tải trọng gây ra, làm tiết kiệm đƣợc cốt thép. 

- Nhƣợc điểm: tuy khắc phục đƣợc các ƣu điểm của sàn không dầm thông 

thƣờng nhƣng lại xuất hiện một số khó khăn cho việc chọn lựa phƣơng án 

này nhƣ sau: 

+ Thiết bị thi công phức tạp hơn, yêu cầu việc chế tạo và đặt cốt thép phải 

chính xác do đó yêu cầu tay nghề thi công phải cao hơn, tuy nhiên với xu 

thế hiện đại hoá hiện nay thì điều này sẽ là yêu cầu tất yếu. 
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           2.1.5.Kết luận 

- Qua  phân tích các đặc điểm trên và xem xét các đặt điểm về kết cấu ta chọn 

phƣơng án sàn có dầm để sử dụng cho công trình. 

         2.2.Hệ kết cấu chịu lực chính 

- Nếu căn cứ vào sơ đồ làm việc thì kết cấu nhà cao tầng có thể phân loại 

nhƣ sau: 

+ Các hệ kết cấu cơ bản: kết cấu khung, kết cấu tƣờng chịu lực, kết cấu lõi 

cứng và kết cấu ống. 

+ Các hệ kết cấu hỗn hợp: kết cấu khung - giằng, kết cấu khung - vách, kết 

cấu ống lõi và kết cấu ống tổ hợp. 

+ Các hệ kết cấu đặc biệt: hệ kết cấu có tầng cứng, hệ kết cấu có dầm truyền, 

kết cấu có hệ giằng liên tầng và kết cấu có khung ghép. 

+ Mỗi loại kết cấu trên đều có những ƣu nhƣợc điểm riêng tùy thuộc vào nhu 

cầu và khả năng thi công thực tế của từng công trình. 

- Trong đó kết cấu khung chịu lực kết hợp lõi thang máy ở giữa công trình, 

vách ở biên là kết cấu chịu lực chính cho công trình CHUNG CƢ AN 

DƢƠNG VƢƠNG (LÀO CAI). Phù hợp với mặt bằng kiến trúc cũng nhƣ 

quy mô công trình. 

         2.3. Vật liệu 

- Bê tông sử dụng cho kết cấu bên trên và cọc dùng B25 với các chỉ tiêu nhƣ 

sau: 

+ Khối lƣợng riêng:  = 25kN/m
3
. 

+ Cƣờng độ tính toán: Rb = 14,5MPa. 

+ Cƣờng độ chịu kéo tính toán: Rbt = 1,05MPa. 

+ Mô đun đàn hồi: Eb = 30 x 10
3
MPa.  

- Cốt thép  gân  ≥10 dùng cho kết cấu bên trên và cọc dùng loại AIII với các 

chỉ tiêu: 

+ Cƣờng độ chịu nén tính toán: Rs’ = 365MPa. 

+ Cƣờng độ chịu kéo tính toán: Rsc= 365MPa. 

+ Cƣờng độ tính cốt thép ngang: Rsw = 285MPa. 

+ Mô đun đàn hồi: Es  = 2,1x10
5
MPa. 

- Cốt thép trơn  <10 dùng loại AI với các chỉ tiêu: 

+ Cƣờng độ chịu nén tính toán: Rs  = 225MPa. 

+ Cƣờng độ chịu kéo tính toán: Rsc = 225MPa. 

+ Cƣờng độ tính cốt thép ngang: Rsw = 175MPa. 

+ Mô đun đàn hồi: Es = 2,1x10
5
MPa. 
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+ Vữa xi măng - cát, gạch xây tƣờng:  = 18kN/m
3
. 

+ Gạch lát nền Ceramic:  = 20kN/m
3
.   

- Trọng lƣợng riêng của vật liệu và hệ số vƣợt tải: 

 

 

TT Vật liệu  Đơn vị tính Trọng lƣợng riêng Hệ số vƣợt tải 

1 Bê tông cốt thép daN/m
3
 2500 1,1 

2 Vữa XM trát, ốp, lát daN/m
3
 1800 1,3 

3 Gạch ốp lát daN/m
3
 2000 1,1 

4 Đất đầm nện chặt daN/m
3
 2000 1,2 

5 Tƣờng xây gạch thẻ daN/m
3
 2000 1,2 

6 Tƣờng xây gạch ống daN/m
3
 1800 1,2 

7 Bê tông sỏi nhám nhà xe daN/m
3
 2000 1,1 

8 Bê tông lót móng daN/m
3
 2000 1,1 

     2.4. Sơ bộ bố trí cột vách và kích thƣớc tiết diện 

           2.4.1 Chọn chiều dày sàn 

- Quan niệm tính: xem sàn là tuyệt đối cứng trong mặt phẳng nằm ngang. Sàn 

không bị rung động, không dịch chuyển khi chịu tải trọng ngang. Chuyển vị 

tại mọi điểm trên sàn là nhƣ nhau khi chịu tải trọng ngang. Trong tính toán 

không tính đến việc sàn bị yếu do khoan lỗ để treo các thiết bị kỹ thuật nhƣ 

đƣờng ống điện lạnh thông gió, cứu hỏa cũng nhƣ các đƣờng ống đặt ngầm 

khác trong sàn. 

- Trong mặt bằng dầm sàn tầng điển hình có một số ô sàn có kích thƣớc lớn 

nhƣ  ô sàn S4 (7,2mx6,8m),  không dùng hệ dầm trực giao nên bề dày sàn có 

thể lớn, đổi lại sàn có độ cứng lớn, làm tăng độ cứng không gian của công 

trình, đặc biệt công trình cao tầng chịu tải trọng ngang lớn, không cần bố trí 

các dầm đỡ tƣờng ngăn phòng. 
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- Việc chọn chiều dày của sàn phụ thuộc vào nhịp và tải trọng tác dụng lên 

sàn. Có thể xác định sơ bộ chiều dày của bản sàn theo công thức: 

hb =   x Li 

- Trong đó: m = ( 40  50 ) đối với bản kê bốn cạnh, Li = 6,8m chiều dài cạnh 

ngắn của ô sàn điển hình (ô sàn S4). 

hb =  (  ) x  680 = (13,6  17 )cm. 

- Chọn chiều dày sàn tất cả các tầng 15cm (riêng sàn tầng hầm chọn 30cm). 

          2.4.2. Chọn tiết diện dầm 

- Dầm chính: (L = 7,2m); bdầm = (0,25  0,5)hd => Chọn bd = 40(cm);      

 hd = (1/8  1/12)L = (1/8  1/12)x720 = (60  90)cm => Chọn hd = 60cm; 

Dầm chính có nhịp L = 7,2; 6,8; 6,4 chọn dầm có tiết diện 400x600, riêng 

dầm biên và dầm trục 4; 5 thì chọn dầm 300x600. 

- Dầm phụ: hd = (1/12  1/20)L; bdầm = (0,25  0,5)hd => Chọn bd = 40(cm) 

(dầm phụ tại chỗ thông tầng). 

          2.4.3. Chọn sơ bộ tiết diện cột 

- Diện tích tiết diện cột xác định sơ bộ nhƣ sau: Fcột = β x N/Rb.  

Trong đó: N = ∑ qi x Si 

qi: tải trọng phân bố trên 1m
2
 sàn thứ i. 

Si : diện tích truyền tải xuống tầng thứ i. 

 β = 1,1  1,5 – hệ số kể đến tải trọng ngang, chọn â = 1,3. 

Rn= 145(daN/cm
2
): cƣờng độ chịu nén của bê tông B25. 

+ Sơ bộ chọn q = 1400 daN/m
2
. 

 

BẢNG SƠ BỘ CHỌN TIẾT DIỆN CỘT TRỤC 4-A 

TẦNG 

  

Ftr.tải q N β F tt b x h 
Fc 

chọn 

(m
2 
 daN/m

2
 daN   cm

2
 cm   cm cm

2
  

ST 18,4 1400 24192 1,3 217 50 x 70 3500 

11 18,4 1400 48384 1,3 434 50 x 70 3500 

10 18,4 1400 72576 1,3 651 50 x 70 3500 

9 18,4 1400 96768 1,3 868 50 x 70 3500 

8 18,4 1400 120960 1,3 1084 50 x 70 3500 

7 18,4 1400 145152 1,3 1301 50 x 70 3500 
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6 18,4 1400 169344 1,3 1518 50 x 70 3500 

5 18,4 1400 193536 1,3 1735 50 x 70 3500 

4 18,4 1400 217728 1,3 1952 50 x 70 3500 

3 18,4 1400 241920 1,3 2169 50 x 70 3500 

2 18,4 1400 266112 1,3 2386 50 x 70 3500 

TRỆT 18,4 1400 290304 1,3 2603 50 x 70 3500 

 

 

 

 

 

BẢNG SƠ BỘ CHỌN TIẾT DIỆN CỘT TRỤC 4-B 

TẦNG 

  

Ftr.tải q N β F tt b x h 
Fc 

chọn 

(m
2 
 daN/m

2
 daN   cm

2
 cm   cm cm

2
  

ST 39,1 1400 48384 1,3 434 40 x 60 2400 

11 39,1 1400 96768 1,3 868 40 x 60 2400 

10 39,1 1400 145152 1,3 1301 40 x 60 2400 

9 39,1 1400 193536 1,3 1735 40 x 60 2400 

8 39,1 1400 241920 1,3 2169 50 x 70 3500 

7 39,1 1400 290304 1,3 2603 50 x 70 3500 

6 39,1 1400 338688 1,3 3037 50 x 70 3500 

5 39,1 1400 387072 1,3 3470 50 x 70 3500 

4 39,1 1400 435456 1,3 3904 60 x 80 4800 

3 39,1 1400 483840 1,3 4338 60 x 80 4800 

2 39,1 1400 532224 1,3 4772 60 x 80 4800 

TRỆT 39,1 1400 580608 1,3 5205 60 x 80 4800 

 

 

 

BẢNG SƠ BỘ CHỌN TIẾT DIỆN CỘT TRỤC 3-A 

TẦNG 

  

Ftr.tải q N β F tt b x h 
Fc 

chọn 

(m
2 
 daN/m

2
 daN   cm

2
 cm   cm cm

2
  

ST 24 1400 30464 1,3 233 50 x 70 3500 

11 24 1400 60928 1,3 466 50 x 70 3500 

10 24 1400 91392 1,3 699 50 x 70 3500 
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9 24 1400 121856 1,3 932 50 x 70 3500 

8 24 1400 152320 1,3 1165 50 x 70 3500 

7 24 1400 182784 1,3 1398 50 x 70 3500 

6 24 1400 213248 1,3 1631 50 x 70 3500 

5 24 1400 243712 1,3 1864 50 x 70 3500 

4 24 1400 274176 1,3 2097 50 x 70 3500 

3 24 1400 304640 1,3 2330 50 x 70 3500 

2 24 1400 335104 1,3 2563 50 x 70 3500 

TRỆT 24 1400 365568 1,3 2796 50 x 70 3500 

 

 

 

 

 

 

BẢNG SƠ BỘ CHỌN TIẾT DIỆN CỘT TRỤC 3-B 

TẦNG 

  

Ftr.tải q N β F tt b x h 
Fc 

chọn 

(m
2 
 daN/m

2
 daN   cm

2
 cm   cm cm

2
  

ST 51 1400 64736 1,3 580 60 x 70 4200 

11 51 1400 129472 1,3 1161 60 x 70 4200 

10 51 1400 194208 1,3 1741 60 x 70 4200 

9 51 1400 258944 1,3 2322 60 x 70 4200 

8 51 1400 323680 1,3 2902 70 x 80 5600 

7 51 1400 388416 1,3 3482 70 x 80 5600 

6 51 1400 453152 1,3 4063 70 x 80 5600 

5 51 1400 517888 1,3 4643 70 x 80 5600 

4 51 1400 582624 1,3 5224 80 x 90 7200 

3 51 1400 647360 1,3 5804 80 x 90 7200 

2 51 1400 712096 1,3 6384 80 x 90 7200 

TRỆT 51 1400 776832 1,3 6965 80 x 90 7200 

 

 

BẢNG SƠ BỘ CHỌN TIẾT DIỆN CỘT TRỤC 3-C 

TẦNG 

  

Ftr.tải q N β F tt b x h 
Fc 

chọn 

(m
2 
 daN/m

2
 daN   cm

2
 cm   cm cm

2
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ST 32,1 1400 44940 1,3 403 50 x 70 3500 

11 32,1 1400 89880 1,3 806 50 x 70 3500 

10 32,1 1400 134820 1,3 1209 50 x 70 3500 

9 32,1 1400 179760 1,3 1612 50 x 70 3500 

8 32,1 1400 224700 1,3 2015 60 x 80 4800 

7 32,1 1400 269640 1,3 2417 60 x 80 4800 

6 32,1 1400 314580 1,3 2820 60 x 80 4800 

5 32,1 1400 359520 1,3 3223 60 x 80 4800 

4 32,1 1400 404460 1,3 3626 70 x 90 6300 

3 32,1 1400 449400 1,3 4029 70 x 90 6300 

2 32,1 1400 494340 1,3 4432 70 x 90 6300 

TRỆT 32,1 1400 539280 1,3 4835 70 x 90 6300 

 

 

 

 

 

 

BẢNG SƠ BỘ CHỌN TIẾT DIỆN CỘT TRỤC 2-A  

TẦNG 

  

Ftr.tải q N β F tt b x h 
Fc 

chọn 

 m
2 
 daN/m

2
 daN   cm

2
 cm   cm  cm

2
  

ST 10,88 1400 15232 1,3 137 50 x 60 3000 

11 10,88 1400 30464 1,3 273 50 x 60 3000 

10 10,88 1400 45696 1,3 410 50 x 60 3000 

9 10,88 1400 60928 1,3 546 50 x 60 3000 

8 10,88 1400 76160 1,3 683 50 x 60 3000 

7 10,88 1400 91392 1,3 819 50 x 60 3000 

6 10,88 1400 106624 1,3 956 50 x 60 3000 

5 10,88 1400 121856 1,3 1093 50 x 60 3000 

4 10,88 1400 137088 1,3 1229 50 x 60 3000 

3 10,88 1400 152320 1,3 1366 50 x 60 3000 

2 10,88 1400 167552 1,3 1502 50 x 60 3000 

TRỆT 10,88 1400 182784 1,3 1639 50 x 60 3000 
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BẢNG SƠ BỘ CHỌN TIẾT DIỆN CỘT TRỤC 2-B 

TẦNG 

  

Ftr.tải q N β F tt b x h 
Fc 

chọn 

(m
2 
 daN/m

2
 daN   cm

2
 cm   cm cm

2
  

ST 35,36 1400 49504 1,3 444 50 x 80 4000 

11 35,36 1400 99008 1,3 888 50 x 80 4000 

10 35,36 1400 148512 1,3 1331 50 x 80 4000 

9 35,36 1400 198016 1,3 1775 50 x 80 4000 

8 35,36 1400 247520 1,3 2219 60 x 80 4800 

7 35,36 1400 297024 1,3 2663 60 x 80 4800 

6 35,36 1400 346528 1,3 3107 60 x 80 4800 

5 35,36 1400 396032 1,3 3551 60 x 80 4800 

4 35,36 1400 445536 1,3 3994 70 x 80 5600 

3 35,36 1400 495040 1,3 4438 70 x 80 5600 

2 35,36 1400 544544 1,3 4882 70 x 80 5600 

TRỆT 35,36 1400 594048 1,3 5326 70 x 80 5600 

 

 

 

 

 

BẢNG SƠ BỘ CHỌN TIẾT DIỆN CỘT TRỤC 2-C 

TẦNG 

  

Ftr.tải q N β F tt b x h 
Fc 

chọn 

(m
2 
 daN/m

2
 daN   cm

2
 cm   cm cm

2
  

ST 48,96 1400 68544 1,3 615 50 x 60 3000 

11 48,96 1400 137088 1,3 1229 50 x 60 3000 

10 48,96 1400 205632 1,3 1844 50 x 60 3000 

9 48,96 1400 274176 1,3 2458 60 x 70 4200 

8 48,96 1400 342720 1,3 3073 60 x 70 4200 

7 48,96 1400 411264 1,3 3687 60 x 70 4200 

6 48,96 1400 479808 1,3 4302 70 x 80 5600 

5 48,96 1400 548352 1,3 4916 70 x 80 5600 

4 48,96 1400 616896 1,3 5531 70 x 80 5600 

3 48,96 1400 685440 1,3 6145 80 x 90 7200 

2 48,96 1400 753984 1,3 6760 80 x 90 7200 

TRỆT 48,96 1400 822528 1,3 7374 80 x 90 7200 
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BẢNG SƠ BỘ CHỌN TIẾT DIỆN CỘT TRỤC 1-B  

TẦNG 

  

Ftr.tải q N β F tt b x h 
Fc 

chọn 

 m
2 
 daN/m

2
 daN   cm

2
 cm   cm  cm

2
  

ST 10,88 1400 15232 1,3 116 40 x 60 2400 

11 10,88 1400 30464 1,3 233 40 x 60 2400 

10 10,88 1400 45696 1,3 349 40 x 60 2400 

9 10,88 1400 60928 1,3 466 40 x 60 2400 

8 10,88 1400 76160 1,3 582 40 x 60 2400 

7 10,88 1400 91392 1,3 699 40 x 60 2400 

6 10,88 1400 106624 1,3 815 40 x 60 2400 

5 10,88 1400 121856 1,3 932 40 x 60 2400 

4 10,88 1400 137088 1,3 1048 40 x 60 2400 

3 10,88 1400 152320 1,3 1165 40 x 60 2400 

2 10,88 1400 167552 1,3 1281 40 x 60 2400 

TRỆT 10,88 1400 182784 1,3 1398 40 x 60 2400 

 

 

 

 

BẢNG SƠ BỘ CHỌN TIẾT DIỆN CỘT TRỤC 1-C 

TẦNG 

 

Ftr.tải q N β F tt b x h 
Fc 

chọn 

(m
2 
 daN/m

2
 daN   cm

2
 cm   cm cm

2
  

ST 24,48 1400 34272 1,3 262 50 x 70 3500 

11 24,48 1400 68544 1,3 524 50 x 70 3500 

10 24,48 1400 102816 1,3 786 50 x 70 3500 

9 24,48 1400 137088 1,3 1048 50 x 70 3500 

8 24,48 1400 171360 1,3 1310 50 x 70 3500 

7 24,48 1400 205632 1,3 1572 50 x 70 3500 

6 24,48 1400 239904 1,3 1835 50 x 70 3500 

5 24,48 1400 274176 1,3 2097 50 x 70 3500 

4 24,48 1400 308448 1,3 2359 50 x 70 3500 

3 24,48 1400 342720 1,3 2621 50 x 70 3500 
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2 24,48 1400 376992 1,3 2883 50 x 70 3500 

TRỆT 24,48 1400 411264 1,3 3145 50 x 70 3500 

 

- Sau khi chạy mô hình bằng  kiểm tra dao động và tải trọng chọn đƣợc kích 

thƣớc cột, vách nhƣ sau: 

 

TẦN

G 

C1-B 
C1-

C 
C2-A 

C2-

B 

C2-

C 

C3-

A 

C3-

B 

C3-

C 

C4-

A 

C4-

B 

bxhxd 

(cm) 

bxh 

(cm) 

bxhxd 

(cm) 

bxh 

(cm) 

bxh 

(cm) 

bxh 

(cm) 

bxh 

(cm) 

bxh 

(cm) 

bxh 

(cm) 

bxh 

(cm) 

MÁI             

40x

70 

50x

70 

40x

70 

50x

70 

S.T 

150x150

x30 

40x

70 

150x150

x30 

50x

70 

40x

70 

40x

70 

40x

70 

50x

70 

40x

70 

50x

70 

11 

150x150

x30 

40x

70 

150x150

x30 

50x

70 

40x

70 

40x

70 

40x

70 

50x

70 

40x

70 

50x

70 

10 

150x150

x30 

40x

70 

150x150

x30 

50x

70 

40x

70 

40x

70 

40x

70 

50x

70 

40x

70 

50x

70 

9 

150x150

x30 

40x

70 

150x150

x30 

50x

70 

40x

70 

40x

70 

40x

70 

50x

70 

40x

70 

50x

70 

8 

150x150

x30 

40x

70 

150x150

x30 

50x

70 

50x

70 

40x

70 

50x

70 

50x

70 

40x

70 

50x

70 

7 

150x150

x30 

40x

70 

150x150

x30 

50x

70 

50x

70 

40x

70 

50x

70 

50x

70 

40x

70 

50x

70 

6 

150x150

x30 

40x

70 

150x150

x30 

50x

70 

50x

70 

40x

70 

50x

70 

50x

70 

40x

70 

50x

70 

5 

150x150

x30 

40x

70 

150x150

x30 

50x

70 

50x

70 

40x

70 

50x

70 

50x

70 

40x

70 

50x

70 

4 

150x150

x30 

40x

70 

150x150

x30 

50x

70 

50x

80 

40x

70 

50x

80 

50x

70 

40x

70 

50x

70 

3 

150x150

x30 

40x

70 

150x150

x30 

50x

70 

50x

80 

40x

70 

50x

80 

50x

70 

40x

70 

50x

70 

2 

150x150

x30 

40x

70 

150x150

x30 

50x

70 

50x

80 

40x

70 

50x

80 

50x

70 

40x

70 

50x

70 

TRỆ

T 

150x150

x30 

40x

70 

150x150

x30 

50x

70 

50x

80 

40x

70 

50x

80 

50x

70 

40x

70 

50x

70 
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          2.4.4.Chọn sơ bộ tiết diện vách thang máy,sàn cầu thang 

- Hệ lõi cầu thang máy, vách biên: tầng hầm -> tầng mái chọn dày 300mm. 

- Chọn cầu thang dạng bản có chiều dày 15cm. 

- Hồ nƣớc có chiều dày bản thành và bản đáy là 14cm, bản nắp là 8cm. 

- Sàn tầng điển hình 15cm. 

- Sàn tầng hầm 30cm. 
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CHƢƠNG 3: TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 
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 Các số liệu về tải trọng lấy theo TCXDVN 2737-1995: Tải Trọng và Tác 

Động – Tiêu Chuẩn Thiết Kế. 

 Hệ số vƣợt tải lấy theo bảng 1 TCXDVN 2737-1995. 

 Trọng lƣợng riêng của các thành phần cấu tạo sàn lấy theo “Sổ tay thực hành 

kết cấu công trình“ (PGS. PTS. VŨ MẠNH HÙNG).  

     3.1.Tĩnh tải  

Theo yêu cầu sử dụng, các khu vực có chức năng khác nhau sẽ có cấu tạo sàn khác 

nhau, do đó tĩnh tải sàn tƣơng ứng cũng có giá trị khác nhau. Các kiểu cấu tạo sàn 

tiêu biểu là sàn khu ở (P.khách, P.ăn + bếp,  P.ngủ), sàn ban công, sàn hành lang và 

sàn vệ sinh. Các loại sàn này có cấu tạo nhƣ sau:    
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      3.1.1.Sàn văn phòng – Căn hộ - Hành lang – Ban công 

Cấu tạo các lớp  

sàn 

Chiều 

 dày(cm) 

Trọng lƣợng  

riêng(kN/m
3
)  

Tiêu chuẩn 

(kN/m
2
) 

Hệ số  

n 

Tính toán 

(kN/m
2
) 

Lớp gạch lót nền 1 20 0,2 1,1 0,22 

Lớp vữa lót gạch 4 18 0,72 1,3 0,936 

Lớp vữa trát trần 1,5 18 0,27 1,3 0,351 

Hệ thống kĩ thuật     0,3 1,1 0,33 

Sàn BTCT 15 25 3,75 1,1 4,125 

Tổng tĩnh tải sàn 5,24   5,962 

 

     3.1.2.Sàn phòng họp-Siêu thị 

Cấu tạo các 

 lớp sàn 

Chiều dày 

(cm) 

Trọng lƣợng 

 riêng(kN/m
3
)  

Tiêu chuẩn 

(kN/m
2
) 

Hệ số  

n 

Tính toán 

(kN/m
2
) 

Lớp gạch lót nền 1 20 0,2 1,1 0,22 

Lớp vữa lót gạch 4 18 0,72 1,3 0,936 

Lớp vữa trát trần 1,5 18 0,27 1,3 0,351 

Hệ thống kĩ thuật     0,5 1,1 0,55 

Sàn BTCT 15 25 3,75 1,1 4,125 

Tổng tĩnh tải sàn 5,44   6,182 

 

3.1..3 Sàn vệ sinh 

Cấu tạo các 

 lớp sàn 

Chiều dày 

(cm) 

Trọng lƣợng 

riêng(kN/m
3
) 

Tiêu chuẩn 

(kN/m
2
) 

Hệ số 

 n 

Tính toán 

(kN/m
2
) 

Lớp gạch lót nền 2 20 0,4 1,1 0,44 

Lớp vữa lót, 

 chống thấm tạo dốc 
5 18 0,9 1,3 1,17 

Lớp vữa trát trần 1,5 18 0,27 1,3 0,351 

Hệ thống kĩ thuật     0,3 1,1 0,33 

Sàn BTCT 15 25 3,75 1,1 4,125 
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Tổng tĩnh tải sàn 5,62   6,416 

      3.1.4.Sàn mái sân thƣợng 

Cấu tạo các Chiều dày Trọng lƣợng Tiêu chuẩn Hệ số 

 n 

Tínhtoán 

lớp sàn (cm) riêng(kN/m
3
) (kN/m

2
) (kN/m

2
) 

Lớp gạch  3 22 0,66 1,1 0,726 

Lớp vữa lót tạo dốc 3 18 0,54 1,3 0,702 

Lớp chống thấm 3 22 0,66 1,3 0,858 

Lớp vữa trát trần 1,5 18 0,27 1,3 0,351 

Hệ thống kĩ thuật 

  

0,3 1,1 0,33 

Sàn BTCT 15 25 3,75 1,1 4,125 

Tổng tĩnh tải sàn 6,18 

 

7,702 

 

Nhận xét: 

- Do tính ô sàn của tầng điển hình bằng cách tra bảng (Sàn sƣờn toàn khối “ 

Gs. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG”), không dùng hệ dầm đỡ tƣờng nên khi xác 

định tải trọng tác dụng lên ô sàn ta phải kể thêm trọng lƣợng tƣờng ngăn, tải 

này đƣợc quy về tải phân bố đều trên toàn bộ ô sàn. 

- Công thức quy đổi tải tƣờng: g
tt

t = t x Ht x lt x t x nt /S (daN/m
2
). 

- Trong đó: 

 t: bề rộng tƣờng (m). 

 Ht: chiều cao tƣờng (m). 

 lt : chiều dài tƣờng (m). 

 t : trọng lƣợng riêng của tƣờng xây (daN/m
3
). 

S: diện tích ô sàn có tƣờng (m
2
). 

                 nt: hệ số vƣợt tải. 

- Trong ô sàn S4; S5 vừa có sàn vệ sinh vừa có sàn ban công, sàn căn hộ. Để 

đơn giản trong tính toán ta lấy tĩnh tải là giá trị trung bình của tĩnh tải sàn 

khu ở, tĩnh tải sàn vệ sinh và tĩnh tải sàn ban công theo phần trăm diện tích: 

- Ô S4: 

 g
tt

s = (569,2 x 44,36+641,6 x 4,6)/48,96 = 576(daN/m
2
). 

 g
tc

s = (524 x 44,36+x562x 4,6)/48,96 =  527(daN/m
2
). 

- Ô S5: 
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 g
tt

s = (569,2 x 35,542+641,6 x 14,418)/48,96 = 602 (daN/m
2
). 

 g
tc

s = (524 x 35,542+562x 14,418)/48,96 = 545 (daN/m
2
). 

 

Ô sàn bt(m) 
Ht lt S  

nt 
g

tt
t  

(m) (m) (m
2
) (daN/m

3
) (daN/m

2
) (daN/m

2
) 

S1 
0,1 3,45 3,75 43,52 1800 1,2 64,21 

350,17 
0,2 3,45 8,35 43,52 1800 1,2 285,96 

S2 
0,1 3,45 7,15 43,52 1800 1,2 122,43 

187,50 
0,2 3,45 1,9 43,52 1800 1,2 65,07 

S4 
0,1 3,45 8,08 48,96 1800 1,2 122,98 

241,40 
0,2 3,45 3,89 48,96 1800 1,2 118,42 

S5 
0,1 3,45 11,34 48,96 1800 1,2 172,60 

358,29 
0,2 3,45 6,1 48,96 1800 1,2 185,69 

S6 
0,1 3,45 3,4 34 1800 1,2 74,52 

328,76 
0,2 3,45 5,8 34 1800 1,2 254,24 

S7 0,2 3,45 2,3 28,8 1800 1,2 119,03 115,92 

 

- Tổng tĩnh tải tác dụng lên ô sàn: g
tt  

= g
tt

s + g
tt

t (daN/m
2
 ). 

Ô sàn 

g
tt

s 

(KG/m
2
) 

g
tt

t 

(KG/m
2
) 

g
tt 

(daN/m
2
) Ô sàn 

g
tt

s 

(KG/m
2
) 

g
tt

t 

(KG/m
2
) 

g
tt 

(daN/m
2
) 

S1 596,2 350,17 946,5 S5 602 358,29 960,5 

S2 596,2 187,5 784 S6 596,2 328,76 923 
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S3(CT) 

   

S7 596,2 115,92 712,5 

S4 576 241,4 817,5 S8 596,2 0 596,2 

 

- Khi  mô hình tính toán trong etabs giải nội lực khung thì  tải tƣờng đƣợc gán 

lên dầm ảo. Cụ thể nhƣ sau: 

+ Tƣờng 200 có 1 cửa: gt = 3.63*H*0.8(kN/m). 

(trong đó H: là chiều cao tƣờng; 0.8 là hệ số kể đến tƣờng có 1 cửa; 0.7 

nếu tƣờng có 2 cửa). 

+ Tƣờng 100 có 1 cửa: gt =1.98*H*0.9(kN/m). 

(trong đó H: là chiều cao tƣờng; 0.9 là hệ số kể đến tƣờng có 1 cửa; 0.8 

nếu tƣờng có 2 cửa). 

       3.2. Hoạt tải 

- Gía trị hoạt tải đƣợc chọn dựa theo chức năng sử dụng của các loại phòng. 

Hệ số độ tin cậy n đối với tải trong phân bố đều xác định theo điều 4.3.3 

trang 15 TCVN 2737- 1995: 

+ Khi p
tc
 < 200(daN/m

2
) -> n = 1,3. 

+ Khi p
tc
 ≥ 200(daN/m

2
) -> n = 1,2. 

 

Chức năng phòng p
tc 

(daN/m
2
) n p

tt 
(daN/m

2
) 

Hành lang 300 1,2 360 

P.Khách 150 1,3 195 

Wc 150 1,3 195 

P.ngủ 150 1,3 195 

P.ăn 150 1,3 195 

Sảnh 300 1,2 360 

Cầu thang 300 1,2 360 

Ban công 200 1,2 240 
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- Hoạt tải lên từng ô sàn: trong cùng ô sàn có nhiều giá trị hoạt tải khác nhau 

thì dựa trên diện tích mà quy đổi hoạt tải tƣơng đƣơng:  

p
tt
 = (p1 x s1 + p2 x s2 + …)/s 

P1, P2: hoạt tải tính toán của sàn ban công, vê sinh,… 

S; S1; S2: lần lƣợt là diện tích cùa cả ô sàn, của sàn vệ sinh, sàn ban công… 

 

Ô sàn p
tt
(daN/m

2
) 

S1 200 

S2 195 

S4 200 

S5 195 

S6 195 

S7 360 

S8 360 

    3.3. Tổng tải tác dụng lên các ô bản 

      3.3.1. Đối với bản kê 

P = (g
tt
 + p

tt
s) x l1 x l2 (daN). 

       3.3.2. Đối với bản dầm 

q
tt

s= (g
tt
 + p

tt
s) x b (daN/m) với b = 1m. 

 

BẢN KÊ 4 CẠNH 

Ô sàn 

p
tc
 

N 

gs
tt
 ps

tt
 l1 l2 P 

(daN/m
2
) (daN/m

2
) (daN/m

2
) (m) (m) (daN) 

S1 155 1,3 946,5 200 6,4 6,8 49895,7 

S2 150 1,3 784 195 6,4 6,8 42606,1 

S4 155 1,3 817,5 200 6,8 7,2 49816,8 

S5 150 1,3 960,5 195 6,8 7,2 56573,3 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI) 

 

SVTH:Bùi Xuân Văn    Trang 37 
   

  
 

S6 150 1,3 923 195 5,15 6,8 39152,4 

S7 300 1,2 712,5 360 4 5,15 22093,5 

S8 300 1.2 596,2 360 4 4,1 15681,7 

  

      3.3.3.Sơ đồ tính 

- Liên kết của bản sàn với dầm, tƣờng đƣợc xem xét theo quy ƣớc sau: 

+ Liên kết đƣợc xem là tựa đơn: 

 Khi bản kê lên tƣờng. 

 Khi bản tựa lên dầm bê tông cốt thép (đổ toàn khối) mà có hd/hb < 3. 

 Khi bản lắp ghép. 

+ Liên kết đƣợc xem là ngàm khi bản tựa lên dầm bê tông cốt thép (đổ toàn 

khối) mà có hd/hb  3. 

+  Liên kết là tự do khi bản hoàn toàn tự do. 

- Tùy theo tỷ lệ độ dài 2 cạnh của bản, ta phân bản thành 2 loại: 

+ Bản loại dầm (L2/L1 > 2). 

+ Bản kê bốn cạnh (L2/L1  2. 

       3.4. Các bƣớc tính toán cho từng ô bản sàn 

           3.4.1. Sàn bản kê bốn cạnh 

- Khi   = l2/l1  2 thì bản đƣợc xem là bản kê, lúc này bản làm việc theo hai 

phƣơng. l2, l1: cạnh dài và cạnh ngắn của ô bản. 

- Tính toán ô bản đơn theo sơ đồ đàn hồi: tùy theo điều kiện liên kết của bản 

với các dầm bê tông cốt thép là tựa đơn hay ngàm xung quanh mà chọn sơ 

đồ tính bản cho thích hợp. 

- Cắt ô bản theo mỗi phƣơng với bề rộng b = 1m, giải với tải phân bố đều tìm 

mô men nhịp và gối.  

+ Mô men dƣơng lớn nhất ở giữa bản (áp dụng công thức tính mô men của ô 

bản liên tục). 

 Mô men ở nhịp theo phƣơng cạnh ngắn l1: M1 =  mi1xP(daN.m). 

 Mô men ở nhịp theo phƣơng cạnh dài l2: M2 = mi2xP (daN.m). 

+ Mô men âm lớn nhất ở gối: 

 Mô men ở gối theo phƣơng cạnh ngắn l1: MI = ki1xP(daN.m). 

 Mô men ở nhịp theo phƣơng cạnh dài l2: MII = ki2xP(daN.m). 
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Trong đó:  i  kí hiệu ứng với sơ đồ ô bản đang xét (i =1,2,…) 

1, 2: chỉ phƣơng đang xét là l1 hay l2. 

l1, l2: nhịp tính toán cuả ô bản là khoảng cách giữa các trục gối tựa. 

P: tổng tải trọng tác dụng lên ô bản: P = (p+q)xl1 xl2. 

Với p: hoạt tải tính toán (daN/m
2
), q: tĩnh tải tính toán (daN/m

2
). 

Tra bảng các hệ số: mi1, mi2, ki1, ki2 các hệ số phụ thuộc vào tỷ lệ l2/l1 tra 

bảng 1-19 trang 32 sách Sổ tay kết cấu công trình( Vũ Mạnh Hùng). 

Trong trƣờng hợp gối nằm giữa hai ô bản khác nhau thì hệ số ki1 và ki2 

đƣợc lấy theo trị số trung bình giữa hai ô, hoặc để an toàn ta lấy giá trị ki1 

và ki2 nào lớn hơn giữa hai ô bản. 

          3.4.2 Sàn bản dầm 

- Khi  = l2/l1 > 2 thì bản đƣợc xem là bản dầm, lúc này bản làm việc theo 

một phƣơng (phƣơng cạnh ngắn). Có các trƣờng hợp sau: 

+ Đối với những bản công son có sơ đồ tính: 

 

+ Cách tính: cắt bản theo cạnh ngắn vơí bề rộng b = 1m để tính nhƣ dầm 

công son. Mô men tại đầu ngàm:  M
-
 = 

2

1

4

bq L
 

Trong đó: qb  = (p +q) b. 

- Đối với những ô bản 3 đầu ngàm 1 đầu tựa đơn có sơ đồ tính: 
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Sơ đồ 7 

+ Cách tính: cắt bản theo phƣơng cạnh ngắn vơí bề rộng b = 1m để tính nhƣ 

dầm 1 đầu ngàm và 1 đầu tựa đơn. 

+ Mô men: 

 Tại gối: M
- 
= 

2

1

8

b
q L

 

 Tại nhịp: M
+ 

= 2

1
128

9
Lqb

 
 Trong đó: qb  = (p +q)xb 

- Đối với những ô bản có 4 cạnh ngàm có sơ đồ tính:  

 
Sơ đồ 9 
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+ Cách tính: cắt bản theo cạnh ngắn với bề rộng b = 1m để tính nhƣ dầm có 2 

đầu ngàm. 

+ Mô men:   

Tại gối: M
- 
= 

12

2

1Lqb
 

Tại nhịp: M
+
 = 

24

2

1Lqb
 

Trong đó: qb  = (p +q) b. 

- Đối với bản 1 ngàm 3 khớp: 

+ Cách tính: cắt bản theo phƣơng cạnh ngắn vơí bề rộng b = 1m để tính nhƣ 

dầm 1 đầu ngàm và 1 đầu tựa đơn. 

+ Mô men: 

     Tại gối: M
-
 =

8

2

1Lqb
 

     Tại nhịp: M
+ 

= 2

1
128

9
Lqb  

             Trong đó: qb  = (p +q) b 
L

1

 

Sơ đồ 3 

+ NHẬN XÉT: Ta thấy các ô bản S1, S2, S4, S5, S6, S7, S8 thuộc bản kê bốn 

cạnh, thuộc ô bản thứ 9. 
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L

L L

q1

MI

M1

2

1 1

2L

MIi

M2

q2

MII MII

MI

M1

M2

MI

 

   3.5. Tính cốt thép 

- Vật liệu sử dụng: 

+ Bê tông B25 có khả năng chịu nén: 

 Rb = 145daN/cm
2
, chịu kéo: Rbt = 10.5daN/cm

2
. 

+ Thép: A-I có khả năng chịu kéo, nén: Rs = Rsc = 2250daN/cm
2
. 

          AIII có khả năng chịu kéo, nén: Rs = Rsc = 3650daN/cm
2
. 

+ Các công thức sử dụng để tính toán thép (theo TCXDVN 356: 2005): kể 

đến hệ số điều kiện làm việc của bê tông (không đảm bảo cho bê tông 

đƣợc tiếp tục tăng cƣờng độ theo thời gian - khô hanh). 2 0.9b  

+  ho = hd – a. 

+ 
2

2 0

m

b b

M

R bh
 

+ Từ cấp bê tông và nhóm cốt thép tra các hệ số R  và R ( phụ lục E.2 

TCXDVN 356: 2005). 
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+ So sánh m  với R ; m < R  đặt cốt đơn (cốt thép chịu kéo),  0.5 > m

> R  đặt cốt kép (có thể tăng kích thƣớc tiết diện (h) hoặc tăng mác bê 

tông để cho m < R  rồi tính cốt đơn), m > 0.5 tăng kích thƣớc tiết diện. 

- Đặt cốt đơn: 

+ Tính 1 1 2
m

 

+ Diện tích cốt thép yêu cầu: 0b b

s

s

R bh

A

R

 

- Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

+  min max
 

+  
0

s
A

bh

 

+ 
min

0.05%  

+ theo Gs. TS NGUYỄN ĐÌNH CỐNG đề xuất chọn  
min

0.1%  

+ max

b b

R

s

R

R
 

- Tính toán cụ thể cho 1 trƣờng hợp: tính ô bản S5 

- Nội lực tính toán: 

M1(daNm) M2(daNm) MI(daNm) MII(daNm) 

940 843 2193 2204 

- Tính đối với M1 

+ Hệ số điều kiện làm việc của bê tông: 
2

0.9
b

 

+ Chiều cao làm việc của tiết diện: 

0
150 15 135 0,135h h a mm m  

+ Tính giá trị m  theo công thức: 
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2 3 2

2 0

940
0,04

0,9 1450 10 1 0,135
m

b b

M

R bh  

+ Tra bảng phụ lục E.2 TCXDVN 356: 2005 ứng với bê tông cấp B25, cốt 

thép nhóm A-I: 
2

0.9
b

 => 0.651
R

, 0.439
R

 

+ Vì 0,04
m

 < 0.439
R

  không cần đặt cốt thép chịu nén (đặt cốt 

đơn). 

  Tính 1 '' 1 1 2 1 1 2 0,04 0,041m  
3

22 0
0,041 0, 9 1450 10 1 0,135

3,22

2250

b b

s

s

R bh

A cm

R

 

Chọn bố trí 8a150  2

3,35
choïn

s
A cm  

- Kiểm tra lại hàm lƣợng cốt thép: 

 

 

0

4,8
0,39%

100 13, 5

s
A

bh

 

min max
0,1% 0,39% 3,8%  => thỏa. 

- Tính đối với MI: 

+ Hệ số điều kiện làm việc của bê tông: 
2

0,9
b

. 

+ Chiều cao làm việc của tiết diện: 

0
150 15 135 0,135h h a mm m  

+ Tính giá trị m  theo công thức: 

2 3 2

2 0

2193
0,092

0,9 1450 10 1 0,135
m

b b

M

R bh  

Tra  bảng phụ lục E.2 TCXDVN 356: 2005 ứng với bê tông cấp B25, cốt 

thép nhóm A-III(  ≥10): b2 = 0,9; R = 0,604; R = 0,421.
 

2

max

min

0, 9 145
0, 651 3,8%

2250

0,1%

b b

R

s

R

R
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Vì 0,092
m

 < 0,421
R

  không cần đặt cốt thép chịu nén (đặt cốt 

đơn) 

Tính 1 '' 1 1 2 1 1 2 0,092 0,097
m

 

3

22 0
0,097 0, 9 1450 10 1 0,135

4,8

3650

b b

s

s

R bh

A cm

R
 

Chọn bố trí 10 150a   2

5,23
choïn

s
A cm  

- Kiểm tra lại hàm lƣợng cốt thép: 

 

 

0

4,8
0,39%

100 13, 5

s
A

bh

 

min max
0,1% 0,39% 2,2%  => thỏa . 

- Các trƣờng hợp còn lại của các ô bản tính toán tƣơng tự. 

+ Các giá trị không đổi 
2

0.9
b

, 0.651
R

, 0.439
R

, 
max

3.78% , kết 

quả tính toán thép trong bảng sau (kết quả tính toán hơi nhỏ hơn so bảng 

tính nhƣng không nhiều do làm tròn số). 

+ Chú ý: khi tính thép theo giá trị mô men nhƣng khi bố trí thép, để cho đơn  

giản và thiên về an toàn thì những ô liền kề có giá trị lớn hơn đƣợc chọn bố 

trí cho ô nhỏ. 

BẢNG TÍNH MÔ MEN Ô SÀN 

Số Cạnh Cạnh 

á
=

l 2
 /l

1
  

m91 Hoạt Tĩnh 

 P
=

(P
tt
+

g
tt
).

l 1
.l

2
 

M1 

hiệu dài ngắn m92 tải tải M2 

ô l2 l1 k91 ptt gtt MI 

sàn     k92     MII 

  (m) (m)   daN/m
2
 daN/m

2
 (daN.m) 

2

max

min

0, 9 145
0, 604 2,2%

3650

0,1%

b b

R

s

R

R
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         S1 6,8 6,4 1,06 0,0188 200 946,5 49896 940 

    0,0169    843 

    0,0440    2193 

    0,0390    1944 

S2 6,8 6,4 1,06 0,0188 195 784 42606 803 

    0,0169    720 

    0,0440    1873 

    0,0390    1660 

S4 7,2 6,8 1,06 0,0188 200 817,5 49817 939 

    0,0169    842 

    0,0440    2190 

    0,0390    1941 

S5 7,2 6,8 1,06 0,0188 195 960,5 56573 1066 

    0,0169    956 

    0,0440    2487 

    0,0390    2204 

S6 6,8 5,2 1,32 0,0209 195 923 39152 818 

    0,0120    469 

    0,0475    1858 

    0,0273    1070 

S7 5,2 4,0 1,29 0,0208 360 712,5 22094 459 

    0,0125    276 

    0,0475    1049 

    0,0285    631 

S8 4,1 4,0 1,03 0,0184 360 596,2 15682 288 

    0,0174    273 

    0,0429    673 

    0,0403    632 

 

BẢNG TÍNH THÉP SÀN 

Kí 

hiệu  

Môme

n 

 Gía trị 

M ho b Rb Rs m ’’ As 

    

Chọn   thép As µ% 

ô sàn   

(daN.cm

) 

(cm

) 

(cm

) 

(MPa

) 

(MPa

)     

(cm
2

)  

a 

(m.m) 

chọ

n   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

S1 

M1 

94003 

13 100 14,5 225 

0,03

8 0,98 3,28 8 150 

3,3

5 

0,2

6 

  M2 

84324 12,

5 100 14,5 225 

0,03

7 

0,98

1 3,06 8 150 

3,3

5 

0,2

7 

  MI 

219341 

13 100 14,5 365 0,09 

0,95

3 4,85 10 150 

5,2

3 0,4 

  MII 

194394 

13 100 14,5 365 

0,07

9 

0,95

9 4,27 10 150 

5,2

3 0,4 

S2 

M1 

80270 

13 100 14,5 225 

0,03

3 

0,98

3 2,79 8 150 

3,3

5 

0,2

6 

  M2 

72004 12,

5 100 14,5 225 

0,03

2 

0,98

4 2,6 8 150 

3,3

5 

0,2

7 

  MI 

187296 

13 100 14,5 365 

0,07

6 0,96 4,11 10 150 

5,2

3 0,4 

  MII 

165993 

13 100 14,5 365 

0,06

8 

0,96

5 3,63 10 150 

5,2

3 0,4 

S4 

M1 

93855 

13 100 14,5 225 

0,03

8 0,98 3,27 8 150 

3,3

5 

0,2

6 

  M2 

84190 12,

5 100 14,5 225 

0,03

7 

0,98

1 3,05 8 150 

3,3

5 

0,2

7 

  MI 

218995 

13 100 14,5 365 

0,08

9 

0,95

3 4,84 10 150 

5,2

3 0,4 

  MII 

194086 

13 100 14,5 365 

0,07

9 

0,95

9 4,27 10 150 

5,2

3 0,4 
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S5 

M1 

106584 

13 100 14,5 225 

0,04

3 

0,97

8 3,73 8 150 

3,3

5 

0,2

6 

  M2 

95609 12,

5 100 14,5 225 

0,04

2 

0,97

8 3,47 8 150 

3,3

5 

0,2

7 

  MI 

248696 

13 100 14,5 365 

0,10

1 

0,94

6 5,54 10 150 

5,2

3 0,4 

  MII 

220409 

13 100 14,5 365 0,09 

0,95

3 4,88 10 150 

5,2

3 0,4 

S6 

M1 

81750 

13 100 14,5 225 

0,03

3 

0,98

3 2,84 8 150 

3,3

5 

0,2

6 

  M2 

46905 12,

5 100 14,5 225 

0,02

1 0,99 1,69 8 200 

2,5

2 0,2 

  MI 

185817 

13 100 14,5 365 

0,07

6 

0,96

1 4,08 10 200 

3,9

3 0,3 

  MII 

107043 

13 100 14,5 365 

0,04

4 

0,97

8 2,31 10 200 

3,9

3 0,3 

 

M1 

45910 

13 100 14,5 225 

0,01

9 

0,99

1 1,58 8 200 

2,5

2 

0,1

9 

  M2 

27617 12,

5 100 14,5 225 

0,01

2 

0,99

4 0,99 8 200 

2,5

2 0,2 

S7  MI 

104856 

13 100 14,5 365 

0,04

3 

0,97

8 2,26 10 200 

3,9

3 0,3 

  MII 

63055 

13 100 14,5 365 

0,02

6 

0,98

7 1,35 10 200 

3,9

3 0,3 

S8 M1 28823 13 100 14,5 225 
0,01 0,99

0,99 8 200 
2,5 0,1
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2 4 2 9 

  M2 

27317 12,

5 100 14,5 225 

0,01

2 

0,99

4 0,98 8 200 

2,5

2 0,2 

  MI 

67274 

13 100 14,5 365 

0,02

7 

0,98

6 1,44 10 200 

3,9

3 0,3 

  MII 

63229 

13 100 14,5 365 

0,02

6 

0,98

7 1,35 10 200 

3,9

3 0,3 
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          3.6. Kiểm tra độ võng sàn 

- Các cấu kiện nói chung và sàn nói riêng nếu có độ võng quá lớn sẽ ảnh 

hƣởng đến việc sử dụng kết cấu một các bình thƣờng: làm mất mỹ quan, làm 

bong lớp ốp trát, gây tâm lý hoảng sợ cho ngƣời sử dụng. Do đó cần phải 

giới hạn độ võng do tải trọng tiêu chuẩn gây ra (tính toán theo trạng thới 

giới hạn thứ hai). 

- Do bê tông là một loại vật liệu đàn hồi dẻo, không đồng chất và không đẳng 

hƣớng, thƣờng có khe nứt trong vùng kéo nên không thể sử dụng độ cứng EI 

đã đƣợc học trong môn Sức bền vật liệu để tính toán độ võng cho bản sàn. Ở 

đồ án này em sử dụng độ cứng B để tính võng cho sàn, độ cứng B phụ thuộc 

vào 3 yếu tố sau: 

+ Tải trọng. 

+ Tính chất đàn hồi - dẻo của bê tông. 

+ Đặc trƣng cơ học và hình học của tiết diện. 
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- Chọn ô sàn S4 (có diện tích lớn nhất, tải lớn nhất) để tính toán độ võng, có 
2

1 2 7,2 6,8 48,96 .l l m  

+ Gọi 1f  là độ võng theo phƣơng cạnh ngắn, 2f  là độ võng theo phƣơng cạnh 

dài. 

+ Điều kiện thỏa là 
1 2f f f  là độ võng giới hạn lấy theo bảng 4 TCVN 

356: 2005 
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41

1

1

42

2

2

1
. .

384

1
. .

384

c

ng

c

d

q

f l

B

q

f l

B

         

Trong đó: 

1 2

c c c

q q q  là tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên sàn đang xét. 

1

cq  là tải tiêu chuẩn truyền theo phƣơng cạnh ngắn:
4

2

1 4 4

1 2

.
c c

l

q q

l l

 

c

2
q  là tải tiêu chuẩn truyền theo phƣơng cạnh dài:

4

1

2 4 4

1 2

.
c c

l

q q

l l

 

1 2,B B : là độ cứng tƣơng đƣơng của bê tông. 

0 1

1

.

. . .

a b

s s b bq

h Z

B

E A E A

    0 2

2

.

. . .

a b

s s b bq

h Z

B

E A E A

 

Es,Eb: là mô đun đàn hồi của thép và bê tông. 

As: là diện tích của cốt thép chịu lực. 

Abq: là diện tích quy đổi vùng chịu nén của bê tông: 
0

' . .
bq
A bh  

1a : là hệ số xét đến sự làm việc chịu kéo của bêtông nằm giữa 2 khe nứt. 

b : tỉ số giữa ứng suất trung bình của thớ bê tông ngoài cùng với ứng suất 

nén ở thớ bê tông ngoài cùng tại tiết diện có khe nứt. Thƣờng lấy 0,9
b

 

- Xác định a  

.

1.25 . 1
kc n

a c

R W

S

M
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S: hệ số xét đến ảnh hƣởng của tải trọng dài hạn và loại cốt thép. 

Tải trọng tác dụng ngắn hạn: 

+ S = 1.1: thép gân. 

S = 1.0: thép trơn. 

+ Tải trọng tác dụng dài hạn: 

S = 0.8: các loại cốt thép. 

+ Wn:  mô men kháng đàn hồi dẻo của tiết diện quy đổi ngay trƣớc khi nứt 

đối với tiết diện chịu kéo ngoài cùng. 
' 2

1 1
(0.292 0.75 0.15 )

n
W bh  

+ Đối với tiết diện chữ nhật, ta có: 

1

'

'

1

2
s

s

nA

bh

nA

bh

 

- Xác định 
bqA  (diện tích quy đổi vùng bê tông nén) 

'

0
.

bq
A bh  

Trong đó 

' ' '

'

0

/
c c s
b b h n A

bh

; 
0

1

1 5

1.8

10. .

x

h L T

n

 

2

0
.

c

nc

M
L

R bh

 ; 
'

'

1

2

T ; 
'

'

0

c
h

h

; 
0

s
A

bh

; s

b

E

n

E

 

:  hệ số đàn hồi của bê tông, đặc trƣng cho tính đàn hồi – dẻo của bê  tông 

vùng nén, phụ thuộc độ ẩm môi trƣờng và tính chất dài hạn hay ngắn hạn 

của tải trọng. 

 = 0,15: tải trọng dài hạn. 

 = 0,45: tải trọng ngắn hạn. 

Z1: cánh tay đòn của nội ngẫu lực tại tiết diện có khe nứt. 
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' ' 2

1 0'

1 .

2

Z h ; 

0
0.5 15 1,5 0,5 0,8 13,1

bv
h h a cm  

+ Do độ võng của sàn theo phƣơng cạnh ngắn và phƣơng cạnh dài là 

bằng nhau nên ta chỉ cần tính toán độ võng của một phƣơng cạnh ngắn. 

          3.6.1 Tính độ võng f1 do toàn bộ tải trọng tác dụng ngắn hạn  

- Cắt một dải có bề rộng là 1(m) theo phƣơng cạnh ngắn để tính toán. 

- Tiết diện đƣợc xem nhƣ dầm có tiết diện bxh = 100x14(cm). 

- Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên ô sàn S5 đƣợc tính nhƣ sau: 
c c c

q g p  

Với: 2

545 358,29 /1,2 844 /
c tc tc

s t
g g g daN m  

2

150 /
c
p daN m  

2

844 150 994 /
c c c

q g p daN m  

- Trong đó tải trọng thƣờng xuyên và tải trọng tạm thời dài hạn là: 
2

874 /
tc

dh
q daN m

 

 

4 4

22

1 4 4 4 4

1 2

7,2
. 994 554 /

6,8 7,2

c c
l

q q daN m

l l
 

+ Với tiết diện chữ nhật: 100x15(cm). 

'

cb b  ; 
' 0ch ; cốt thép giữa sàn là cốt thép đơn nên: ' 0sA  

 Vậy: ' 0 ; ' 0 ; 0T ; 

91 1 2
. . . 0,0188 994 7,2 6,8 915
c

c
M m q l l daNm

2 3 2

0

915
0,029

. 1850 10 1 0,131

c

nc

M
L

R bh

 

+ Cốt thép bố trí theo phƣơng cạnh ngắn là 8a150 có AS = 3,35cm
2
. 

=> 
3,35

0,26%

100 13,1
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4

4

21.10
7

3.10

a

b

E

n

E
 

Suy ra: 
0

1 1
0,124

1 5 1 5 0,029 0

1.8 1,8

10. . 10 0,0026 7

x

h L T

n

 

2

0

'
. . 0,124 0 100 13,1 162, 44A b h cm

bq

' ' 2 2

1 0'

0 0,124
1 . 1 13,1 12,29

2 0 0,1242

Z h cm   

Tính 
.

1.25 .
kc n

a c

R W

S

M

  

' 2

1 1
(0,292 0,75 0,15 )

n
W bh  

+ Đối với tiết diện chữ nhật, ta có: 

1

'

'

1

2
s

s

nA

bh

nA

bh

 

1

2 2 7 3,35
0,031

100 15

s
nA

bh

; '

1 0  

+ 2 3

(0,292 0,75 0,031 0,15 0) 100 15 7093
n

W cm  

Tính 
2

. 16 7093
1,24 1

915 10

kc n

c

R W

m

M

 chọn m = 1 

=> 1.25 1 1 0,25
a

  

Suy ra: 
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20 1

1

5 4

. 13,1 12,29
2102434998 .

0,25 0,9

21 10 3,35 0,45 30 10 162,44. . .

a b

s s b bq

h Z

B daN cm

E A E A

    

   = 210243daN.m
2 

+ Độ võng 1f  của bản sàn S5 là: 

 4 41

1

1

1 1 554
. . 6,8 0,0146 1, 46

384 384 210243

c

ng

q

f l m cm

B

 

          3.6.2 Tính độ võng f2 do tải trobngj dài hạn tác dụng ngắn hạn  

- Tải trọng dài hạn tác dụng: 2

874 /
c c

q g daN m  

 Suy ra: 
4 4

22

1 4 4 4 4

1 2

7,2
. 874 487 /

7,2 6,8

c c
l

q q daN m

l l

 

+ Mô men do tải trọng: 

91 1 2
. . . 0,0188 487 7,2 6,8 448
c

c
M m q l l daNm

2 3 2

0

448
0,0141

. 1850 10 1 0,131

c

nc

M
L

R bh

0

1 1
0,13

1 5 1 5 0,0141 0

1.8 1,8

10. . 10 0,0026 7

x

h L T

n

' 2

0
. . 0,13 0 100 13,1 170,3

bq
A bh cm

' ' 2 2

1 0'

0 0,13
1 . 1 13,1 12,25

2 0 0,132

Z h cm    

+ Tính 
2

. 16 7093
2,53 1

448 10

kc n

c

R W

m

M

 => lấy m=1 

=> 1.25 1 1 0.25
a

    

Suy ra:  
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20 1

1

5 4

. 13,1 12,25
2148742763 .

0,25 0,9

21 10 3,35 0,45 30 10 170,3. . .

a b

s s b bq

h Z

B daN cm

E A E A  

  = 214874 daN.m
2 

+ Độ võng f2 của bản sàn S5 là: 

4 41

2

1

1 1 487
. . 6,8 0,0126 1,26

384 384 214874

c

ng

q

f l m cm

B

   

          3.6.3. Tính độ võng f3do tải trọng dài hạn tác dụng dài hạn  

- Tải trọng dài hạn tác dụng: 2

874 /
c c

q g kN m  

Suy ra: 
4 4

22

1 4 4 4 4

1 2

7,2
. 874 487 /

7,2 6,8

c c
l

q q kN m

l l

 

+ Mô men do tải trọng: 

91 1 2
. . . 0.0188 487 7,2 6,8 448
c

c
M m q l l daNm

2 3 2

0

448
0,0141

. 1850 10 1 0,131

c

nc

M
L

R bh

0

1 1
0,13

1 5 1 5 0,0141 0

1.8 1.8

10. . 10 0,0026 7

x

h L T

n

' 2

0
. . 0,13 0 100 13,1 170,3

bq
A bh cm

' ' 2 2

1 0'

0 0,13
1 . 1 13,1 12,25

2 0 0,132

Z h cm    

+ Tính 
2

. 16 6250
2,28 1

438 10

kc n

c

R W

m

M

 => lấy m = 1. 

=> 1.25 0.8 1 0.45
a

    

Suy ra:  

 

20 1

1

5 4

. 13,1 12,25
1556310023 .

0, 45 0,9

21 10 3,35 0,45 30 10 170,3. . .

a b

s s b bq

h Z

B daN cm

E A E A
 

    

= 155631 daN.m
2 
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+ Độ võng f3 của bản sàn S5 là: 

4 41

3

1

1 1 487
. . 6,8 0,0174 1,74

384 384 155631

c

ng

q

f l m cm

B

 

+ Vậy độ võng toàn phần của sàn S5 là:
1 2 3

1,46 1,26 1,74 1,94f f f f cm  

+ Độ võng giới hạn: [f] = 3cm 

 1,94 3f cm f cm  

=> Vậy sàn S5 thỏa về điều kiện độ võng. 

   3.7. Kiểm tra khả năng chống xuyên thủng của sàn 

- Kiểm tra khả năng chống xuyên thủng cho bản sàn bê tông dày15 cm. Ở đây 

ta không kể đến sự tham gia của cốt thép trong việc chống xuyên thủng.  

Chính vì vậy, khả năng chống xuyên thủng thực tế của sàn BTCT sẽ cao hơn 

kết quả mà ta tính toán sau đây. 

-  Xét  lực xuyên thủng do tấm tƣờng ngăn đặt trên sàn gây ra, cắt tƣờng ra 

từng mét dài để tính toán kiểm tra khả năng chống xuyên thủng của sàn. 

- Xét tƣờng 100: lực tác dụng của tấm tƣờng cao 3,45m, dài 1m, rộng 0,1m). 

P = lt x hr x bt x t =1x 3,45 x 0,1 x1800 = 621daN. 

 

- Tháp xuyên thủng do đoạn tƣờng 1m gây ra đƣợc minh họa nhƣ trên hình  

- Khả năng chống xuyên thủng của bê tông: 

SÀN DÀY 150 

cm 
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P £ 0.75Rbtbtbho    

 bbt : giá trị trung bình của chu vi hai đáy của tháp nén thủng, đáy lớn lấy ở 

mức cốt thép. 

0

0

2 2( 4 )

2 4 2 0,1 1 4 0,131 2,724

2
bt

b l b l h

b b l h m  

- Khả năng chống xuyên thủng: 

  
0.75 0,75 105000 2,721 0,131 28070

bt tb o
Q R b h daN

621 28070P daN P daN nên sàn đảm bảo khả năng chống xuyên 

thủng. 

- Tƣơng tự  xét tƣờng 200: Lực tác dụng của tấm tƣờng cao 3,46m, dài 1m, 

rộng 0,2m): P = 1242daN < [Q] = 301647daN nên sàn đảm bảo khả năng 

chống xuyên thủng. 
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   CHƢƠNG 4: TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CẦU THANG  

         4.2. Kiến trúc 

- Phƣơng án chịu lực: công trình có kích thƣớc lớn, không gian rộng nên 

nhiều ngƣời đi lại do đó trong bản vẽ kiến trúc đƣợc bố trí nhiều cầu thang 

để dễ lƣu thông.  

- Cầu thang bộ chọn cầu thang giữa hai khung trục 4 – 5, khung trục A – B để 

thiết kế. 

       4.2. Thiết kế cầu thang tầng điển hình 

           4.2.1 Phƣơng án chịu lực 

- Cầu thang tầng điển hình của công trình này là cầu thang dạng bản 2 vế, tính 

toán cầu thang theo dạng bản chịu lực. Do 2 vế có sơ đồ tính giống nhau nên 

ta tính toán cho 1 vế và bố trí thép cho vế còn lại. 

+ Chiều cao tầng là 3,6m. 

+ Chiều cao bậc là 150mm. 

+ Chiều rộng bậc là 300mm.  

+  Mỗi vế có 12 bậc. 
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- Góc nghiêng của cầu thang:  

0
150

0,5 26,6

300

h
tg

b

 

- Sơ bộ chọn chiều dày bản thang: hbt = 15cm. 

- Vật liệu sử dụng: 

+ Bê tông B25 có: Rb = 14.5MPa; Rbt = 1,05(MPa). 

+ Thép AIII ( 10) : Rs = Rsc = 365MPa; Rsw = 365(MPa). 

+ Thép AI ( 10) : Rs = Rsc = 225MPa; Rsw = 175(Mpa). 

- Cấu tạo bản thang: 
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LÔÙP GAÏCH CERAMIC 10 mm

LÔÙP VÖÕA LOÙT 15 mm, M75

XAÂY GAÏCH THEÛ VÖÕA XAÂY M75

BAÛN BTCT DAØY 150 mm

LÔÙP VÖÕA TRAÙT DAØY 15mm M75

300

1
5
0

 

         4.2.2 Tải trọng 

               4.2.2.1. Tải trọng trên bản thang(q1) 

- TĨNH TẢI: 

+ Bậc thang 

2

2 22 2

1,2 1800 0,3 0,15
145( / )

2 0,3 0,15

1.2

2

b b b

b

b b

daN m

h l
g

h l

 

+ Gạch lót nền:
2 2

)1.2 (
dd b b

d

b b

h l
g

h l

   

2

2 2

1,2 2000 0,01 (0,3 0,15)
33( / )

0,3 0,15

daN m  

+ Bản bê tông: 2

1.1 1,1 2500 0,15 412,5( / )
ban ban ban

g h daN m  

+    Vữa trần: 2

1.3 1,3 1800 0,03 70,2( / )
vua vua vua

g daN m  

+ Tổng tĩnh tải tác dụng lên bản thang theo phƣơng nghiêng là: 

g
’
 = gb + gđ + gbản + gvữa = 145 + 33 +412,5 + 70,2 = 660,7(daN/m

2
). 

+ Theo phƣơng thẳng đứng là: 21

1

660,7
739( / )

cos cos26,6
o

g

g daN m  
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- Trong tĩnh tải tác dụng lên bản thang còn tính đến trọng lƣợng của lan can 

với glc = 50 daN/m, quy tải lan can trên đơn vị m
2
 bản thang (bản thang rộng 

1,5m). 

2
50

34( / )

1,5
lc
g daN m

 

- HOẠT TẢI: 

+ Hoạt tải tiêu chuẩn: cp  

+ Hệ số vƣợt tải: n 

+ Hoạt tải tính toán: p = n.p
c
 = 1,2x300 = 360 daN/m

2
. 

+ Tổng tải trọng tác dụng trên bản thang là: 

q1 = g1 + gtc + p = 739 + 34 + 360 = 1133 da N/m
2
. 

  Tổng tải trọng tác dụng trên 1m bản thang là: q1 = 1133daN/m
2
. 

             4.2.2.2. Tải trọng trên bản chiếu nhgỉ (q2) 

- TĨNH TẢI: 

+ Gạch  lót nền: gd = 1,2x dx d = 1,2x2000x0x0,01 = 24daN/m
2
. 

+ Bản bê tông: gbản = 1,2x bảnxhbản = 1,1x2500x0x0,15 = 412,5daN/m
2
. 

+ Vữa trát + lót: gvữa = 1,3x vữax vữa = 1,3x1800x0x0,3 = 70,2daN/m
2
. 

 Tổng tĩnh tải tác dụng trên bản chiếu nghĩ là: 

     g2 = gd + gbản + gvữa = 24 + 412,5 + 70,2 = 506,7daN/m
2
. 

- HOẠT TẢI :  

+ p = n.p
c
 = 1,2x300 = 360daN/m

2
. 

+ Tổng tải trọng tác dụng trên bản chiếu nghỉ là: 

q2 = g2 + p = 506,7 + 360 = 867 daN/m
2
.  

=> Tổng tải trọng tác dụng trên 1m bản chiếu nghĩ là: q2 = 867(daN/m) 

        4.2.3 Tính toán bản thang 

              4.2.3.1. Sơ đồ tính 

- Kết cấu cầu thang tồn tại rất nhiều ý kiến trái ngƣợc nhau trong việc chọn sơ 

đồ tính. Để đơn giản và thiên về an toàn, trong đồ án này em dùng  sơ đồ 

phổ biến nhất để xác định nội lực cho bản thang: sơ đồ 1 gối cố định,1 gối di 

động. Nguyên nhân bởi vì: 
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+ Cột và dầm đƣợc thi công từng tầng, bản thang là kết cấu độc lập đƣợc thi 

công sau cùng. Chính vì vậy, rất khó đảm bảo độ ngàm cứng của  bản 

thang và dầm thang (việc này rất hay xảy ra trong quá trình thi công ngoài 

công trƣờng). 

+ Cầu thang bộ là một trong những hệ thống giao thông đứng trong công 

trình,  khi xảy ra sự cố bất thƣờng nhƣ cháy nổ, hoả hoạn, động đất… thì 

nơi đây chính là lối thoát hiểm duy nhất (thang máy sẽ không đƣợc dùng 

trong những trƣờng hợp này), và khi đó tải trọng sẽ có thể tăng hơn những 

lúc bình thƣờng rất nhiều, vì thế tính an toàn của cầu thang cần đƣợc đảm 

bảo tối đa. 

- Từ  những lý do trên,  xác định cách tính toán nhƣ sau: sơ đồ dầm đơn giản 

một gối cố định, một gối di động, tải phân bố đều để có mô men max tại 

giữa nhịp. Sau khi có mô men max này, tiến hành tính toán thép cho nhịp, tại 

gối mô men bằng không nhƣng trên thực tế thì tại gối vẫn có thể chuyển vị 

khi có ngƣời sử dụng, để hạn chế chuyển vị này ta đặt thép cấu tạo cho tại 

gối. 

- Bản chịu lực theo một phƣơng, cắt 1m theo phƣơng chịu lực để tính toán. 

(Mô hình trong ETABS V9.5). 

 

Sơ đồ chất tải.  
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 Biểu đồ mô men (daN.m). 

 

Phản lực tại các gối (daN). 

               4.2.3.2 Tính toán thép cầu thang tầng điển hình 

- Nội lực tính thép: 

+ Ta có: Mnhịp = 3533(daN.m). 

+ Vật liệu sử dụng: 

Bê tông B25 có Rb = 14,5(MPa); Rbt = 1,05(MPa); b2 = 0,9;  
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Thép AIII ( 10) : Rs = Rsc = 365(MPa); Rsw = 365(MPa); 0,421
R

; 

0,604
R

 

Thép AI ( 10) : Rs = Rsc = 225(MPa); Rsw = 175(MPa); 0,439
R

; 

0,651
R

 

- Tính thép cho bản thang: 

+ Bản thang chịu lực một phƣơng, cắt 1m theo phƣơng chịu lực để tính nhƣ 

cấu kiện chịu uốn, đặt cốt đơn. Tiết diện chữ nhật, b x h = 1m x hb. 

+ Chọn a = 1,5 + 0,6 = 2,1cm (giả định chọn thép 12)  ho = 14 – 2,2 = 

12,9 cm. 

+ Công thức tính:
2 2

0

3533 100
0,15

0,9 145 100 12,9
m

b b

M

R bh

 

0,15 0,421
m R

 

1 1 2 1 1 2 0,15 0,16 0,604
m R

 

Diện tích thép yêu cầu: 

2

0

0, 9 14, 5 100 12, 9
0,16 7,38( )

365

b b

s

s

R

A bh cm

R

 

+ Vậy chọn 2

12 150 7,54( )a cm  

- Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: hàm lƣợng cốt thép không đƣợc quá nhiều để 

tránh phá hoại dòn, cũng không đƣợc quá ít: maxmin .  

+ Với   
7, 54

0, 58%

100 12, 9

s

o

A

bh  
 

max

14,5
0,604 * 2,4%

365

b

R

s
R

R

 

 min: Theo TCVN 356 - 2005 min = 0,05%, thƣờng lấy min = 0.1%. 

+ Vậy 
min max

0,1% 0,75% 2,4% , cấu kiện bố trí thép đã thỏa 

điều kiện về hàm lƣợng cốt thép. 

- Tính thép gối: 
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+ Tại  gối mô men bằng không nhƣng trên thực tế, trong quá trình sử dụng 

thì tại đây vẫn xuất hiện chuyển vị, vì vậy đặt thép cấu tạo tại gối và tính 

toán khả năng chịu lực. 

+ Thép cấu tạo lấy: 10a200 = 3,92cm
2
. 

+ Tính toán độ bền của tiết diện chữ nhật: có bxh = 100x15(cm). 

+ Chiều cao vùng chịu nén:
365 3, 92

0, 98( )

14, 5 100

s s

b

R A

x cm

R b

 

0,98
0,076 0,604

12,9
R

o

x

h

, thỏa điều kiện hạn chế. 

+ Khả năng chịu lực đƣợc tính theo công thức sau: 

( 0,5 ) 3650 3,92(12,9 0,49) 177562( . )
s s o

M R A h x daNcm  

1776( . )daNm  

+ Vậy khả năng chịu lực tại gối gần bằng 50%  so với mô men max tại nhịp, 

thép cấu tạo đƣợc chọn thỏa yêu cầu. 

+ Cốt thép theo phƣơng ngang bản thang chọn theo cấu tạo 6a200. 

               4.2.3.3. Tính toán dầm thang (dầm chiếu nghỉ) 

- Sơ bộ chọn kích thƣớc dầm thang nhƣ sau:
1 1

h L 0,25 0,33 m

12 16

 

=> chọn h 400(mm)  

b 0,25 0,5 h 75 150 mm  chọn b 200(mm) ,Với L = 4(m).  

- Tải trọng : 

+ Tải trọng tác dụng lên dầm chiếu nghỉ bao gồm phản lực do bản thang 

truyền vào, tải trọng vách nhôm – kính và tải trọng do bản thân dầm thang. 

+ Tải trọng do bản thang truyền vào (bằng phản lực của bản thang) 

q1 = 2578(daN/m). 

+ Tải trọng tƣờng:
2

. . . 0,2 1,4 1,2 1800 605( / )
t t t

q b h n daN m  

+ Tải trọng bản thân dầm :q3= 0,2 0,4 1,1 2500 220( / )daN m  

+ Tổng tải trọng tác dụng lên dầm thang nằm trong phần thang: 

q = q1 + q2 + q3 = 2578 + 605+220 = 3403(daN/m). 

- Sơ đồ tính: Tính nhƣ dầm đơn giản một nhịp, vì thực tế liên kết giữa hai đầu 

dầm không chính xác là khớp nên sau khi tính ra nội lực sẽ tiến hành thực 
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hiện phân phối lại mô men theo tỷ lệ: Mnhịp  = Mmax ; Mgối = 0,4Mmax. 

 

Sơ đồ tải trọng dầm (nhịp 4m). 

 

Biểu đồ mô men(daN.m). 

 

Biểu đồ lực cắt (daN). 

- Tính  thép dọc: 

+ Vật liệu:  

Bê tông B25 có: Rb = 14,5(MPa); Rbt = 1,05(Mpa); 0.421R  

Thép AIII ( 10) : Rs = Rsc = 365(MPa); Rsw = 290(MPa); 0.604
R

 

Thép AI ( 10) : Rs = Rsc = 225(MPa); Rsw = 175(MPa); 0.651
R

 

+ Tính thép nhịp: Mnhịp = 6806(daN.m). 

Chọn a = 30 cm   ho = 40 - 3 = 37 (cm). 

+ Công thức tính: 
2 2

0

6806 100
0,13 0,421

0,9 145 20 37
m R

b b

M

R bh
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1 1 2 1 1 2 0,13 0,14 0,604
m R

 

=> Diện tích thép cần tính là: 

2

0

0, 9 14, 5 20 37
0,14 * 3,7( )

365

b b

s

s

R

A bh cm

R  
 

+ Chọn thép As = 2 18 = 5,09(cm
2
). 

+ Hàm lƣợng cốt thép: hàm lƣợng cốt thép không đƣợc quá nhiều để tránh 

phá hoại dòn, cũng không đƣợc quá ít: maxmin .  

+  Với  
0

5,09
0,7%

20 37

s
A

bh  

max

14, 5
0, 604 * 2, 4%

365

b

R

s

R

R   
 min: theo TCVN 356 – 2005:  min = 0,05%, thƣờng lấy min = 0,1%. 

 Vậy 
min max

0,1% 0,7% 2,4% , cấu kiện bố trí thép đã thỏa điều 

kiện về hàm lƣợng cốt thép. 

- Tính thép gối: Mgối = 0.4Mnhịp = 2722(daN.m). 

+ Chọn a = 30(cm)   ho = 40 – 3  = 37(cm) 

+ Công thức tính:
2 2

0

2722 100
0,076 0,421

0,9 145 20 37
m R

b b

M

R bh

 

1 1 2 1 1 2 0,076 0,079 0,604
m R

 

 Diện tích thép cần tính là: 

20
0, 9 14, 5 20 37

0,079 * 2,32( )

365

b b

s

s

R bh

A cm

R

 

+ Vậy chọn As = A
’
s = 2 16 = 4,02 (cm

2
). 

+ Hàm lƣợng cốt thép: hàm lƣợng cốt thép không đƣợc quá nhiều để tránh 

phá hoại dòn, cũng không đƣợc quá ít: maxmin . 

 Với  
0

4,02
0, 55%

20 37

s
A

bh
 

max

14.5
0, 604 * 2, 4%

365

b

R

s

R

R
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 min: Theo TCVN 356 - 2005 min = 0,05%, thƣờng lấy min = 0.1%. 

+ Vậy 
min max

0,1% 0,55% 2,4% , cấu kiện bố trí thép đã thỏa 

điều kiện về hàm lƣợng cốt thép. 

- Tính cốt đai: 

+ Phản lực 2 đầu dầm chính là lực cắt lớn nhất xuất hiện trong dầm chiếu 

nghỉ: Qmax = 6806(daN). 

+ Xét: b3(1 + f + n)Rbtbho = 0.6 x (1 + 0 + 0) x 20 x 37x 10,5  = 

4662(daN). 

+ Vậy Qmax = 6806(daN)> b3(1 + f + n)Rbtbho = 4662(daN), bê tông 

không đủ khả năng chịu cắt, cốt đai tính toán chịu cắt. Chọn đai  6, đai 2 

nhánh AW = 56,6cm
2
.  

+ Bƣớc đai: 

 Xác định bƣớc cốt đai: khoảng cách tính toán giữa các cốt đai: 

2

2 02

w w 2

(1 )
b f b bt

tt s s

R bh

s R n d

Q
 

2

2

2

2(1 0) * 0,9 * 0,105 * 200 * 370

17,5 * 2 * * 6 * 221( )

6806

mm (Với
2

2
b

,

0
f

175( )
sw
R Mpa  

2

0

ax

1, 5(1 )
f b bt

m

R bh

s

Q

 
2

1,5(1 0).0,9.0,105.200.370
570( )

6806

mm  

 Do tải phân bố đều, có h = 450mm ≤ 450mm nên ta có bƣớc cốt đai theo 

cấu tạo trên đoạn 1/4L gần gối tựa nhƣ sau: 

sct  = min(h/2;150mm) =150mm. 

s = min(st, smax, sct) = 150mm. 

 Trên đoạn giữa nhịp dầm chọn khoảng cách cốt đai theo cấu tạo: 

sct  = min(3h/4; 500mm) = 300mm. 

 Chọn khoảng cách các cốt đai s = 150(mm)  

  

w

sw sw

A 28,3
q = R .n. = 175.2. = 66

s 150

 

 Khả năng chịu cắt của cốt đai và bê tông: 
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φ γ 2 2

wb b2 b bt 0 sw
Q =2 . .R .b.h q = 2. 2.0,9.0,105.200.370 .66=36961(daN)

>Q 

 Kiểm tra điều kiện: 

φ γ
b b b
=1 - 0,01. .R =1 - 0,01.0,9.14,5 = 0,86

4

1

. . 21.10 .56, 6
1 5 1 5. 1,07

. 30000.200.150

s w

w

b

E n A

E b s  

Q = 6806(daN) < 0,3* b* wl* b*Rb*b*h0 = 

0.3*0.86*1.07*0.9*1.45*200*370 

         = 26659(daN)(thỏa). 
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EJ

M
1

1

i

i
M

EJ

n

n
M

EJ

SÔ ÑOÀ TÍNH

 THANH CONSOL 

COÙ HÖÕU HAÏN KHOÁI

LÖÔÏNG TAÄP TRUNG

CHƢƠNG 5: ĐẶC TRƢNG ĐỘNG HỌC CÔNG TRÌNH 

           5.1. Cơ sở lý thuyết 

- Xem công trình là thanh công son có hữu hạn khối lƣợng tập trung. 

- Xét hệ gồm một thanh công son có n điểm tập trung khối lƣợng có khối 

lƣợng tƣơng ứng M1,M2,...Mn, phƣơng trình vi phân tổng quát dao động của 

hệ khi bỏ qua khối lƣợng thanh: 

τ[ ] [ ] [ ] '( )M U C U K U W
                        (1) 

- Trong đó: 

[M], [C], [K] : là ma trận khối lƣợng, cản, độ cứng của hệ. 

, ,U U U
  : vector gia tốc, vận tốc, dịch chuyển của các toạ độ xác   định bậc tự 

do của hệ. 

τ'( )W  : véc tơ lực kích động đặt tại các toạ độ tƣơng ứng. 

- Tần số và dạng dao động riêng của hệ đƣợc xác định từ phƣơng trình vi phân 

thuần nhất không có cản (bỏ qua hệ số cản C): 

[ ] [ ] 0M U K U
                                                           (2) 

U = [y]sin(w -a)      (3) 

- Từ đó có: 0]y])[M[]K([ 2ω     (4) 

- Trong đó: 

1

2

..

n

m

m

M

m

 là ma trận khối lƣợng.  

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...

... ... .. ...

...

n

n

n n nn

k k k

k k k

K

k k k

 là ma trận độ cứng. 

- Với 
1

ij

ij

k  
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- Điều kiện tồn tại dao động là phƣơng trình tồn tại nghiệm không tầm thƣờng 

: y <> 0 do đó phải thoả mãn điều kiện: 

2ω([ ] [ ]) 0K M  (5) có nghiệm không tầm thƣờng, do đó phải thoả mãn điều 

kiện:   

         

i i i

i

i i i

δ ω δ ω δ ω

δ ω δ ω δ ω

δ ω δ ω δ ω

2 2 2

11 1 12 2 1

2 2 2

2 21 1 22 2 2

2 2 2

1 1 2 2

1 ...

1 ...
( ) 0

... ... ... ...

... 1

n n

n n

i

n n nn n

m m m

m m m
D

m m m

         (6) 

- Trong đó: 

o 
ij
: Chuyển vị tại điểm j do lực đơn vị đặt tại điểm i gây ra. 

o 
i
: Tần số vòng của dao động riêng (Rad/s). 

- Phƣơng trình (6) là phƣơng trình đặt trƣng, từ phƣơng trình trên có thể xác 

định n giá trị thực, dƣơng của 
i
. Thay các giá trị 

i
 vào phƣơng trình (4) sẽ 

xác định đƣợc các dạng dao động riêng. Với n > 3, việc giải bài toán trên trở 

nên cực kỳ phức tạp, khi đó tần số và dạng dao động đƣợc xác định bằng 

cách giải trên máy tính hoặc bằng các phƣơng pháp gần đúng hoặc công 

thức thực nghiệm (phƣơng pháp Năng Lƣợng RayLây, phƣơng pháp Bunop 

- Galookin, phƣơng pháp thay thế khối lƣợng, phƣơng pháp khối lƣợng 

tƣơng đƣơng, phƣơng pháp đúng dần, phƣơng pháp sai phân). Một trong 

những chƣơng trình máy tính hổ trợ tính toán tần số và dạng dao động theo 

đúng lý thuyết đƣợc trình bày ở trên là  ETABS V 9.6 TÍNH TOÁN CÁC 

DẠNG DAO ĐỘNG RIÊNG. 

     5.2. Tính toán các dạng dao động  

- ụng lý thuyết trên chia công trình thành các khối lƣợng tập trung ứng 

với các số tầng nhƣ hình bên dƣới. 

- Toàn bộ các kết cấu chịu lực của công trình đƣợc mô hình hoá dạng không 

gian 3 chiều,  sử dụng các dạng phần tử khung (frame) cho cột, dầm và phần 

tử tấm vỏ (shell) cho sàn và vách cứng. Tính toán chu kì dao động riêng và 

dạng dao động riêng cho 12 dạng dao động riêng đầu tiên. 

- Khối lƣợng tập trung đƣợc khai báo khi phân tích dao động theo TCXD 

229:1999  là 100% tĩnh tải và 50% hoạt tải. 
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A B

TAÀNG TREÄT

TAÀNG 2

TAÀNG 3

TAÀNG 4

TAÀNG 5

TAÀNG 6

TAÀNG 7

TAÀNG 8

TAÀNG 9

TAÀNG 11

SAÂN THÖÔÏNG

MÑTN

HAÀM

TAÀNG 10

CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN

CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN

CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN

CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN

CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN

CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN

CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN

CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN

CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN

CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN

CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN

CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN

CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN

M12

M11

M10

M9

M8

M7

M6

M5

M4

M3

M2

M1

 

 

 

5.3. Khối lƣợng và tâm khối lƣợng từng tầng 

Story Diaphragm MassX(kN) MassY(kN) XCM(m) YCM(m) 

SANMAI D1 479,6 479,6 22,388 13,616 
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SANTHUONG D1 1181,4 1181,4 22,39 13,6 

TANG11 D1 1457,8 1457,8 22,383 13,6 

TANG10 D1 1458,1 1458,1 22,387 13,599 

TANG9 D1 1458,1 1458,1 22,387 13,598 

TANG8 D1 1460,7 1460,7 22,383 13,6 

TANG7 D1 1464,2 1464,2 22,384 13,6 

TANG6 D1 1464,2 1464,2 22,384 13,6 

TANG5 D1 1464,2 1464,2 22,384 13,6 

TANG4 D1 1465,3 1465,3 22,384 13,6 

TANG3 D1 1466,8 1466,8 22,384 13,6 

TANG2 D1 1485,8 1485,8 22,383 13,6 

TRET D1 1406,9 1406,9 22,45 13,885 

SAN HAM D1 1819,2 1819,2 22,392 13,597 

 

      5.4. Chu kỳ dao động riêng 

Mode Period(s) Tần số(Hz) UX UY UZ SumUX SumUY 

1 1,5886 0,6295 70,15 0,0001 0 70,15 0,0001 

2 1,5541 0,6435 0,0001 69,07 0 70,15 69,071 

3 1,4293 0,6996 0,0001 0,0001 0 70,15 69,071 

4 0,4468 2,2381 12,37 0 0 82,52 69,071 

5 0,4217 2,3713 0 0,0007 0 82,52 69,071 
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6 0,4131 2,4205 0 13,788 0 82,52 82,859 

7 0,2097 4,7688 0,0287 0 0 82,549 82,859 

8 0,2091 4,7819 4,7215 0 0 87,271 82,859 

9 0,1909 5,2389 0 4,9308 0 87,271 87,79 

10 0,1262 7,9255 0,0002 0 0 87,271 87,79 

11 0,1229 8,1352 2,2556 0 0 89,526 87,79 

12 0,1159 8,6287 0 2,2246 0 89,526 90,015 

 

* Nhận xét: 

- Theo TCXDVN về tính toán thành phần động của tải trọng gió TCXD 229: 

1999 công trình có tần số dao động cơ bản f1 lớn hơn tần số dao động riêng 

giới hạn fL thì thành phần động của tải trọng gió chỉ kể đến tác dụng của 

xung vận tốc gió, còn nếu f1 < fL thì phải kể đến cả tác dụng của xung vận 

tốc gió và lực quán tính của công trình và đồng thời chỉ thực hiện tính toán 

cho những dạng dao động có tần số thỏa điều kiện fi < fL. 

- Những giá trị chu kỳ ở trên do máy xuất ra chỉ đƣợc tính toán trên những 

thành phần cơ bản nhất của công trình (cột, sàn, vách). Thực tế kể đến ảnh 

hƣởng độ cứng của tƣờng và các cấu kiện phi kết cấu khác thì chu kỳ tính 

tính đƣợc nhân với hệ số chiết giảm : 
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- Theo công thức kinh nghiệm thì giá trị chu kỳ riêng hợp lý: 

 
Trong đó: N là số tầng. 

          5.5. Xác đinh tải trọng gió tác dụng lên công trình 

             5.5.1 Thành phần tĩnh của tải trọng gió 

- Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của tải trọng gió W có độ cao Z so với 

mốc chuẩn đƣợc xác định theo công thức: 

W = Wo x k x c (daN/m
2
). 

Trong đó: 

+ k là hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao, đƣợc lấy theo 

bảng 5 TCVN 2737-1995. 

+ C là hệ số khí động, đƣợc lấy theo bảng 6 TCVN 2737-1995. 

- Giá trị tính toán thành phần tĩnh của tải trọng gió Wt đƣợc xác định theo 

công thức: 

Wt = n x W (daN/m
2
) 

Trong đó: 

+ n là hệ số vƣợt tải (hay hệ số độ tin cậy): n = 1,2. 

+ W là giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của tải trọng gió (daN/m
2
). 

- Ta có: 
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+ Vùng áp lực gió: I  

+ Dạng địa hình A. 

+ W0 = 55(daN/m
2
). 

+ L = 27,2(m). 

+ D = 44,8(m). 

- Thành phần tĩnh của tải gió tính toán thành lực tập trung gán vào tâm đón 

gió của mỗi tầng trong phần mềm etabs v 9.6. 

Wx = Wt x SX x Hi/100(kN); Wy = Wt x Sy x Hi/100(kN). 

+ D = SX = 44,8 (m); L = Sy = 27,2(m). 

+ Hi: chiều cao tầng thứ i(m).  
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Sàn 

Tầng 

Chiều 

cao 

mỗi 

tầng  

 ht (m) 

Cao 

trình z 

(m) 

tính từ 

mặt 

đất 

k 
Sx 

(m) 

Sy 

(m) 

Hệ số 

 khí động 

Áp lực 

 gió tiêu 

 chuẩn 

Wo 

(daN/m
2
)  

Thành phần 

tĩnh của gió  

C C’ 
Wx 

(kN) 

Wy 

(kN) 

TRỆT 3 1,5 1 44,8 27,2 0,8 -0,6 55 81,68 134,53 

2 5 6,5 1,103 44,8 27,2 0,8 -0,6 55 119,20 196,33 

3 3,6 10,1 1,1812 44,8 27,2 0,8 -0,6 55 106,87 176,03 

4 3,6 13,7 1,2244 44,8 27,2 0,8 -0,6 55 110,78 182,46 

5 3,6 17,3 1,263 44,8 27,2 0,8 -0,6 55 114,27 188,22 

6 3,6 20,9 1,2972 44,8 27,2 0,8 -0,6 55 117,37 193,31 

7 3,6 24,5 1,326 44,8 27,2 0,8 -0,6 55 119,97 197,60 

8 3,6 28,1 1,3548 44,8 27,2 0,8 -0,6 55 122,58 201,90 

9 3,6 31,7 1,3802 44,8 27,2 0,8 -0,6 55 124,88 205,68 

10 3,6 35,3 1,4018 44,8 27,2 0,8 -0,6 55 126,83 208,90 

11 3,6 38,9 1,4234 44,8 27,2 0,8 -0,6 55 128,79 212,12 

Sân 

thƣợng 
3,6 42,5 1,44 44,8 27,2 0,8 -0,6 55 130,29 214,59 

Sàn 

mái 
3,6 46,1 1,4544 13,6 27,2 0,8 -0,6 55 65,80 42,57 

BẢNG TÍNH THÀNH PHẦN TĨNH CỦA TẢI GIÓ 
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            5.5.2. Thành phần động của tải trọng gió 

- Theo TCVN 229:1999, thành phần động của tải trọng gió phải đƣợc kể đến 

khi tính toán nhà nhiều tầng cao hơn 40m. Nhƣ vậy, với chiều cao công trình 

là 46,1m, phải xét đến ảnh hƣởng của thành phần động tải trọng gió. 

- Tùy mức độ nhạy cảm của công trình đối với tác dụng động lực của tải trọng 

gió mà thành phần động của tải trọng gió chỉ cần kể đến tác động do thành 

phần xung của vận tốc gió hoặc cả với lực quán tính của công trình. 

- Mức độ nhạy cảm này đƣợc đánh giá qua tƣơng quan giữa các giá trị tần số 

dao động riêng cơ bản của công trình, đặc biệt là tần số dao động riêng thứ 

nhất, với tần số giới hạn fL = 1,1 Hz (tra Bảng 2 TCVN 229: 1999). 

- So sánh tần số dao động riêng thứ nhất f1 với tần số giới hạn fL: 

f1 = 0,629 (s) < fL = 1,1 (s). 

- Nhƣ vậy, thành phần động của tải trọng gió phải tính đến tác động của cả 

xung vận tốc gió và lực quán tính của công trình. 

- Theo bảng tổng hợp tần số dao động riêng ở trên ta có:   

f1 = 0,629(s) < fL = 1,1(s) < f4 = 2,238(s) 

- Vì  vậy, cần tính toán thành phần động của gió ứng với 3 dao động riêng đầu 

tiên. Tuy nhiên: 

+ Dạng dao động thứ nhất (mode 1): công trình dao động theo phƣơng X. 

+ Dạng dao động thứ hai (mode 2): công trình dao động theo phƣơng Y. 

- Dạng dao động thứ ba (mode 3): công trình bị xoắn theo trục Z (bỏ qua 

trong tính toán). 
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MODE1(PHƢƠNGX)                                           MODE2(PHƢƠNGY) 

 CÔNG THỨC XÁC ĐỊNH: 

- Giá trị tiêu chuẩn thành phần động của tải trọng gió tác dụng lên phần thứ j 

(có cao độ z ) ứng với dạng dao riêng thứ i đƣợc xác định theo công thức 

(4.3) TCXD 229:1999 

p( ji) j i i ji
W M y  

+ Trong đó: 

p( ji)
W : Lực, đơn vị là daN hay kN tùy thuộc đơn vị tính toán WFj. 

Mj : Khối lƣợng tập trung của phần công trình thứ j (kN) 

i
: Hệ số động lực ứng với dạng dao động thứ i, không thứ nguyên. 

 Yij : Dịch chuyển ngang tỉ đối của trọng tâm phần tử thứ j ứng với  dạng dao 

động thƣ i, không thứ nguyên. 
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i
: hệ số đƣợc xác định bằng cách chia công trình thành n phần, trong phạm 

vi mỗi phần tải trọng gió có thể coi nhƣ không đổi. 

- Xác định i: 

Hệ số i đƣợc xác định bằng công thức: 
n

ji Fj

j 1

i n

2

ji j

j 1

(y W )

(y M )

 
Với:  WFj - Giá trị tiêu chuẩn thành phần động của tải trọng gió tác dụng lên 

phần thứ j của công trình, ứng với các dạng dao động khác nhau khi chỉ  kể 

đến ảnh hƣởng của xung vận tốc gió, đƣợc xác định theo công thức: 

 

Trong đó:  

+ Wj : giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh tải trọng gió (đƣợc tính ở bảng trên) 

+ Sj: diện tích đón gió của phần j của công trình (m
2
). 

+ j: hệ số áp lực động của tải trọng gió ở độ cao z ứng với phần thứ j của 

công  trình. Phụ thuộc vào dạng địa hình và chiều cao z. (Tra bảng 3 

TCXD 229 – 1999). 

+ : Hệ số tƣơng quan không gian áp lực động của tải trọng gió ứng với các 

dạng dao động khác nhau của công trình, đƣợc xác định phụ thuộc vào vào 

tham số:  và  và dạng dao động. (tra bảng 4, bảng 5 TCXD 229 – 1999). 

Dạng dao động    

Phƣơng X 27,2 46,1 0,701 

Phƣơng Y 44,8 46,1 0,654 

 

- Xác định  i : 

Hệ số động lực I  xác định phụ thuộc vào thông số i và độ giảm loga   của 

dao động. 

 

 

Trong đó: 

Fj j j j
W W S

o

i

i

W

940f



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI) 

 

SVTH:Bùi Xuân Văn    Trang 82 
   

  
 

+ : hệ số tin cậy tải trọng gió lấy  = 1,2  

+ fi: tần số dao động riêng thứ i (Hz) 

+ W0 : gía trị áp lực gió W0  = 550(N/m
2
)  

+ Công trình bằng  BTCT  = 0,3.  

+ Theo đồ thị (Hình 2 trang 10 TCXD 229 – 1999),  xác định đƣợc hệ số 

động I  lực nhƣ sau: 

Dạng dao động fi i xi 

Phƣơng X 0,6295 0,0435 1,5 

Phƣơng Y 0,6435 0,0428 1,6 

 

- Gía trị tính toán thành phần động của tải gió: 
tt

P( ji) P( ji)
W W .Với: 

+ : Hệ số tin cậy đối với tải trọng gió,  = 1,2. 

+ : Hệ số điều chỉnh tải trọng gió theo thời gian.  

Lấy  = 1 (thời gian sử dụng giả định 50 năm). 

 

THÀNH PHẦN ĐỘNG CỦA TẢI GIÓ THEO PHƢƠNG X ỨNG VỚI MODE 1 

TẦNG Ux Mj(kN) WrX(kN) Wry(kN) 

SÀN MÁI -0,0124 479,6 11,875 7,131 

SÀN THƢỢNG -0,0116 1181,4 52,207 79,803 

SÀN TẦNG 11 -0,0108 1457,8 56,669 86,624 

SÀN TẦNG 10 -0,01 1458,1 48,997 74,896 

SÀN TẦNG 9 -0,009 1458,1 41,454 63,366 

SÀN TẦNG 8 -0,0079 1460,7 34,200 52,277 
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SÀN TẦNG 7 -0,0068 1464,2 27,284 41,706 

SÀN TẦNG 6 -0,0055 1464,2 20,761 31,735 

SÀN TẦNG 5 -0,0043 1464,2 14,853 22,704 

SÀN TẦNG 4 -0,0031 1465,3 9,720 14,857 

SÀN TẦNG 3 -0,0019 1466,8 5,506 8,416 

SÀN TẦNG 2 -0,0009 1485,8 2,869 4,385 

SÀN TẦNG TRỆT / 1406,9 0,115 0,176 

SÀN TẦNG HẦM / / / / 

 

- Theo tiêu chuẩn, phải tiến hành tổ hợp phản ứng theo từng mode dao động 

để có đƣợc tác động của gió động, sau đó tổ hợp gió tĩnh và gió động để có 

đƣợc tác động của tải trọng gió. Tuy nhiên, do thành phần gió động theo mỗi 

phƣơng chỉ do 1 mode tham gia, và ở trong đồ án này em chỉ xét 3 mode dao 

động đầu tiên (thỏa fi < fL; mode 3 xoắn quanh truc z nên bỏ qua trong tính 

toán). Do vậy, ta tổ hợp tải gió: 

n

2

i

i 1

GIOX GTX GD X  

GIOX GTX GDX
1
 

n

2

i

i 1

GIOY GTY G DY  

GIOY GTY GDY
2  
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 CÁCH NHẬP TẢI GIÓ VÀO MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH: 

- Vì tải trọng gió đƣợc gán dƣới dạng các lực tập trung đặt tại cao trình các 

tầng, nên để tính nội lực ta nhập vào mô hình công trình các lực tập trung 

của thành phần gió tĩnh đặt tại tâm hình học và lực tập trung của thành phần 

gió động đặt tại tâm khối lƣợng của từng sàn ứng với cao trình tƣơng ứng. 

 

+ THÀNH PHẦN GIÓ TĨNH  
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CHƢƠNG 6:TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ THÉP KHUNG TRỤC 6. 

   6.1. Tính toán khung trục 6 . 

6.1.1 . Chọn vật liệu sử dụng: 

Sử dụng bê tông cấp độ bền B25 cho kết cấu khung có: Rb=RSC=225 Mpa; 

Rbt=1.05 Mpa. 

            Cốt thép nhóm : 

AI có : Rs = Rsc = 2250 ( kG/cm
2
 ) 

AII có : Rs = Rsc = 2800 ( kG/cm
2
 ) 

 

Sơ đồ mặt bằng kết cấu. 

 

 

Hình 6.1. Mặt bằng kết cấu sàn tầng điển hinh .   
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6.2. Lựa chọn kích thƣớc cấu kiện . 

6.2.1. Chiều dày bản sàn 
- Quan niệm tính: xem sàn là tuyệt đối cứng trong mặt phẳng nằm ngang. Sàn 

không bị rung động, không dịch chuyển khi chịu tải trọng ngang. Chuyển vị 

tại mọi điểm trên sàn là nhƣ nhau khi chịu tải trọng ngang. Trong tính toán 

không tính đến việc sàn bị yếu do khoan lỗ để treo các thiết bị kỹ thuật nhƣ 

đƣờng ống điện lạnh thông gió, cứu hỏa cũng nhƣ các đƣờng ống đặt ngầm 

khác trong sàn. 

- Trong mặt bằng dầm sàn tầng điển hình có một số ô sàn có kích thƣớc lớn 

nhƣ ô sàn S4 (7,2mx7,5m),  không dùng hệ dầm trực giao nên bề dày sàn có 

thể lớn, đổi lại sàn có độ cứng lớn, làm tăng độ cứng không gian của công 

trình, đặc biệt công trình cao tầng chịu tải trọng ngang lớn, không cần bố trí 

các dầm đỡ tƣờng ngăn phong. 

- Việc chọn chiều dày của sàn phụ thuộc vào nhịp và tải trọng tác dụng lên 

sàn. Có thể xác định sơ bộ chiều dày của bản sàn theo công thức: 

hb =   x Li 

- Trong đó: m = ( 40  50 ) đối với bản kê bốn cạnh, Li = 7,5m chiều dài cạnh 

ngắn của ô sàn điển hình (ô sàn S4). 

hb =  (  ) x  750 = (15  18,75 )cm. 

- Chọn chiều dày sàn tất cả các tầng 15cm (riêng sàn tầng hầm chọn 30cm). 

6.2.2. Kích thƣớc tiết diện dầm. 
- Dầm chính: (L = 7,2m); bdầm = (0,25  0,5)hd => Chọn bd = 40(cm);      

 hd = (1/8  1/12)L = (1/8  1/12)x720 = (60  90)cm => Chọn hd = 60cm; 

Dầm chính của nhịp L = 7,2; 7,5; 60 chọn dầm có tiết diện 400x600, riêng 

dầm bên dầm trục 4; 5 thì chọn dầm 300x600. 

- Dầm phụ: hd = (1/12  1/20)L=(1/12  1/20)720=(36  60); bdầm = (0,25  

0,5)hd => Chọn bd = 40(cm). 

6.2.3. Kích thƣớc tiết diện cột. 

- Sơ bộ chọn diện tích tiết diện cột : 

(1,2 1,5)sb

b

N
A

R
 ; h = (1,5  3)b. 

 Chu ý tiết diện cột chọn phải thoả mãn độ mảnh giới hạn:  

hoặc  

31
b

lo

b

F

J
r

r

lo

o ;120
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Với: lo: chiều dài tính toán của cột. 

 Nhà khung nhiều nhịp lo = 0,7H  

+ Tầng 1: lo= 2,52 m 

+ Tầng 2-12: lo= 2,1m 

N: là lực dọc trong cột, do chƣa có số liệu tính toán nên lấy gần đúng:                  

N = (1,0  1,2T/m
2
).Axq  

(Xem tải trọng do sàn + dầm + tƣờng v.v... bình quân phân bố đều trên diện tích 

1m
2
 là 1,0 -1,2T)                                      

 

      (Axq: tổng diện tích các tầng tác dụng trong phạm vi quanh cột).  

Do các cột ở các tầng khác nhau nhận tải khác nhau, cụ thể là cột tầng trên 

sẽ nhận tải nhỏ hơn cột tầng dƣới. Tuỳ theo vị trí của cột mà tiết diện cột sẽ 

khác nhau.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Hình 6.3.Sơ đồ truyền tải khung trục 6 . 
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Tầng 1 : trục 5C : Fcột = 7,5.7,2 = 54 
2cm  

Axq = 54.12 = 648
2cm  N = 1.531 = 531  ( T ) Asb = 1,2.N/Rb  = 1,2.531/1450 

= 0,439 
2cm . 

Tầng 2 : trục 6C : Fcột = 7,5.7,2 = 54 
2cm  

Axq = 54.11 = 594
2cm  N = 1.486,75 = 486,75 ( T ) Asb = 1,2.N/Rb  = 

1,2.486,75/1450 = 0,403 
2cm . 

Tƣơng tự nhƣ vậy ta có kết quả lập thành bảng sau : 

 

 

                           

 

                                     Bảng 6.2.Sơ bộ chọn cột giữa . 

Tầng Axq N Rb Asb Chọn td sơ bộ Achọn 

bxh 

(m
2
) (T) (T/m

2
) (m

2
) b(cm) h(cm) (m

2
) 

Hầm 648 531 1450 0,439 50 80 0,40 

Trệt 594 486,75 1450 0,403 50 80 0,40 

2 442,5 442,5 1450 0,37 50 80 0,40 

3 265,6 265,6 1450 0,22 40 60 0,24 

4 398,25 398,25 1450 0,33 40 70 0,28 

5 265,6 265,6 1450 0,22 40 60 0,24 

6 265,6 265,6 1450 0,22 40 60 0,24 

      7 354 354 1450 0,29 40 70 0,28 

8 309,8 309,8 1450 0,256 40 70 0,28 

9 265,6 265,6 1450 0,22 40 60 0,24 

10 221,25 221,25 1450 0,183 40 60 0,24 

11 177 177 1450 0,147 40 60 0,24 

12 132,75 132,75 1450 0,11 40 50 0,20 

13 88,5 88,5 1450 0,073 40 50 0,20 
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Bảng 6.3.Sơ bộ chọn cột biên. 

 

Tầng Axq N Rb Asb Chọn td sơ bộ Achọn 

Bxh 

(m
2
) (T) (T/m

2
) (m

2
) b(cm) h(cm) (m

2
) 

Hầm 283,2 283,2 1450 0,23 40 70 0,28 

Trệt 259,6 259,6 1450 0,215 40 70 0,28 

2 236 236 1450 0,233 40 70 0,28 

3 212,4 212,4 1450 0,195 40 60 0,24 

4 188,8 188,8 1450 0,156 40 60 0,24 

5 118 118 1450 0,098 40 50 0,20 

6 118 118 1450 0,098 40 50 0,20 

7 165,2 165,2 1450 0,137 40 60 0,24 

8 141,6 141,6 1450 0,117 40 50 0,20 

9 118 118 1450 0,098 40 50 0,20 

10 94,4 94,4 1450 0,078 40 50 0,20 

11 70,8 70,8 1450 0,059 40 40 0,16 

12 70,8 70,8 1450 0,059 40 40 0,16 

13 47,2 47,2 1450 0,039 40 40 0,16 
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6.3.Sơ đồ tính toán khung phẳng .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Hình 6.4.Sơ đồ kết cấu khung trục 6 . 
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6.4.Tính toán tải trọng đơn vị . 

6.4.1. Tĩnh tải mái 

                                          Bảng 6.4.Tĩnh tải mái. 

                          

                            Các lớp 

 

Tiêu  

chuẩn 

(Kg/m
2
) 

 

n 

Tính 

toán 

(Kg/m
2
) 

Hai lớp gạch lá nem dày 2cm,  =1800 kg/m
3
 

1800. 0,02 = 36 

36 1,2 43,2 

Vữa lót dày 2cm ,  = 1800 kg / m
3 

1800. 0,02 = 36 

36 1,3 46,8 

Lớp gạch chống nóng dày 

10cm,  =1300 kg/m
3
                                   

1300. 0,10 = 130 

130 1,2 156 

Vữa lót dày 

2cm ,  = 1800  kg/ m
3
 

1800. 0,02 = 36 

36 1,3 46,8 

Lớp bê tông chống thấm 4 cm, 

 =2500kg/ m
3
 

2500. 0,04 = 100 

100 1,1 110 

Lớp bê tông xỉ tạo dốc dày 10 cm,       

=1500kG/ m
3
 

1500. 0,1 = 150 

150 1,3 195,0 

Bản bê tông cốt thép dày 8cm,   

 =2500 Kg/ m
3
 

2500. 0,08  = 200 

200 1,1 220 

Lớp vữa trát dày 1,5 cm ,  

 = 1800 Kg/ m
3
 

1800. 0,015 = 27 

27 1,3 35,1 

Cộng 

 

  852,9 

Lấy tròn gM = 853 Kg/ m
2
.  

 

 

6.4.2. Tĩnh tải sàn tầng. 
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                                       Bảng 2.5.Tĩnh tải sàn tầng  . 

Các lớp 

 

Tiêu  chuẩn 

(Kg/m
2
) 

n Tính 

toán 

 (Kg/m
2
) 

Lớp đá Granite dày 7mm,  = 2800 Kg/ m
3
 

2800. 0,007 = 19,6 

19,6 1,1 21,6 

Vữa lót dày  2,5 cm ,  =1800 Kg/ m
3
 

1800. 0,025 = 45 

45 1,3 58,5 

Bản BTCT dày  8cm,  = 2500 Kg/ m
3
 

2500. 0,08 = 200 

200 1,1 220 

Vữa trát trần 1,5 cm ,  = 1800 Kg/ m
3
 

1800. 0,015 = 27 

27 1,3 35,1 

Cng   335,2 

Lấy tròn gb = 335 Kg/m
2
.                                    

 

6.4.3. Tĩnh tải sàn hành lang. 

Ghl = 335 Kg / m
2 
vì chiều dầy sàn hành lang và sàn trong phòng là nhƣ nhau 

6.4.4. Hoạt tải đơn vị .  

 -  Hoạt tải đơn vị đƣợc lấy theo TCXDVN 2737 - 1995 . 

 - Với khách sạn:  

    + Hoạt tải sàn phòng ngủ Ps = 200 Kg/m
2
 với n = 1,2 

    + hoạt tải hành lang và logia Phl = 300 Kg/m
2 
 với n = 1,2    

    + Hoạt tải sàn mái Pm = 97,5 Kg/m
2
 

6.4.5. Hệ số quy đổi tải trọng.  

2.4.5.1. Với ô sàn lớn . 

 - Tải trọng phân bố tác dụng lên khung có dạng hình thang. Để quy đổi sang 

dạng tải trọng phân bố hình chữa nhật ta cần xác định hệ số chuyển đổi k . 
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2 31 2k  với 1

2

4,0
0,333 0,818

2 2 6,0

l
k

l
. 

6.4.5.2. Với ô sàn hành lang và các ô sàn nhỏ . 

- Tải trọng phân bố tác dụng lên khung có dạng hình tam giác. Để quy đổi sang 

tải trọng phân bố hình chữa nhật ta có hệ số  
5

0,625
8

k  

Trong đó : l1 – Cạnh ngắn ô bản . 

                  l 2 - Cạnh dài ô bản . 

 

+ Với tải phân bố tam giác : qtd = 0,625.q.l1 

+ Với tải phn bố hình thang : qtd = 0,818.ql1 

Trong đó : qtđ – Tải trọng phân bố đều tƣơng đƣơng trên dầm. 

                  q – Tung độ lớn nhất của biểu đồ tải trọng tam giác và hình thang. 

 q  = 1.
2

bq
l  với qb – Tải trọng phân bố đều tiêu biểu,qb = gb + pb 

Tải trọng tƣờng trát 20 là 514 Kg/m. 

6.5.Xác định tĩnh tải  ( TT ) tác dụng vào khung trục 6. 

 + Tĩnh tải bản thân của các kết cấu dầm, cột khung sẽ do chƣơng trình tính tốn kết 

cấu tự tính (Sap2000v14.2) 

 + Việc tính toán tải trọng vào khung đƣợc thể hiện theo hai cách: 

- Cách 1 : Chƣa quy đổi tải trọng 

- Cách 2 : Quy đổi tải trọng thành phân bố đều . 
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6.5.1.Tĩnh tải tầng Trệt đến tầng 13 .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

                                     

             

A

7
5

0
0

7
5

0
0

g = 335 g = 335 g = 335 g = 335 g = 335

g = 335g = 335g = 335g = 335g = 335

P1 P2 P3 P5 P6 P7

B C D

3200 3200 3600 3600

g1 g1 g1 g1

7

6

5
g = 335 g = 335

g = 335g = 335

P8 P9

C E

3200 3200

g1 g1

3600 3600

g1 g1
P4



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI) 

 

SVTH:Bùi Xuân Văn    Trang 97 
   

  
 

            

 Hình 6.5.Sơ đồ tĩnh tải ( TT ) tác dụng vào khung trục 6 .  

 

 

                Bảng 6.6.Tĩnh tải phân bố và tập trung từ tầng Trệt-13. 

 

TĨNH TẢI PHÂN BỐ TẦNG TRỆT ĐẾN 12 - Kg/m 

TT 

 

 

Loại tải trọng và cách tính 

Kết 

Quả 

 

1 

 

 

2 

1g  

Do trọng lƣợng tầng xây trên dầm cao 3,0 – 0,7 = 

2,3m  
                             

2 514 2,3tg    

Do tải trọng truyền từ sàn vào dƣới dạng hình tam 

giác với tung độ lớn nhất       

335 (4,0 0,5) 1172,5tgg  

 Đổi ra phân bố đều với k = 0,625 
                              1172,5 0,625  

 

 

 

1182,2 

 

 

 

 

732,8 

Cộng và làm tròn   1915 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

                                        2g  

Do trọng lƣợng tầng xây trên dầm cao 3,0 – 0,7 = 

2,3m  
                             

2 514 2,3tg    

Do tải trọng từ sàn truyền vào dƣới dạng hình tam 

giác với tung độ lớn nhất : 

335 (3,1 0,5) 871tgg  

 Đổi ra tải phân bố đều :   871 0,625 

 

 

 

1182,2 

 

 

 

 

544,375 

                           Cộng và làm tròn 1726,6 

TĨNH TẢI TẬP TRUNG TẦNG TRỆT ĐẾN 13- Kg/m . 

TT  

                     Loại tải trọng và cách tính 

Kết 

Quả 
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  1 

 

  2 

 

 

 

  3 

 

P1 = P8 

Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc : 0,2 x 0,5 

                        2500.1,1.0,2.0,5.5,9 

Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm dọc cao 3,0 - 

0,5 = 2,5m 

với hệ số giảm lỗ cửa 0,8  

                         514 x 2,5 x 5,9 x 0,8    

Do trọng lƣợng từ sàn truyền vào :  

     335x [(5,9 – 0,5) + (5,9 - 4)]x(4,0 – 0,5 )/4                   

 

 

1622,5 

 

 

6065,2 

 

 

2139,8 

Cộng và làm tròn 9827,5 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

P2 = P7 

Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc : 0,2 0,5 

                        2500 1,1 0,2 0,5 5,9  

Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm dọc cao 3,0 – 

0,5 = 2,5m với hệ số giảm lỗ cửa 0,8 
                        514 2,5 5,9 0,8   

Do trọng lƣợng từ sàn truyền vào : 

             2x335. (5,9 0,5) (5,9 4) .(4 0,5) / 4                          

 

 

1622,5 

 

 

6065,2 

 

4279,6 

Cộng v lm trịn 11967,3 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

  4 

 

                                            P3  
Do trọng lƣợng từ sàn hành lang truyền vào : 

                             335.
1,7

2
.5,9           

Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm dọc cao 3,0 – 

0,5 = 2,5 m với hệ số giảm lỗ cửa 0,8 . 
                        514 2,5 5,9 0,8   

Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc : 0,2 0,5 

                        2500 1,1 0,2 0,5 5,9  

Do trọng lƣợng từ sàn truyền vào : 

         335.[(5,9 - 0,5) + (5,9 – 4)].(4 – 0,5)/4           

 

 

1680 

 

 

6065,2 

   

 

  1622,5 

  

 2139,8 

                          Cộng v lm trịn 11507,5 

    

  1 

 

 

  2 

                                  P9 = P4  

Do trọng lƣợng từ sàn hành lang truyền vào : 

                             335.
1,7

2
.5,9     

 Do trọng lƣợng từ sàn hành lang truyền vào : 

 

 

1680 
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  3 

       335.[(5,9 – 0,5)+(5,9 – 3,1)].(3,1-0,5)/4 

 Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc : 0,2 0,5 

                        2500 1,1 0,2 0,5 5,9     

 1785,6 

 

 1622,5 

                           Cộng và làm tròn 5088,1 

   

  1 

 

 

   2 

 

   3 

                                       P5 

Do trọng lƣợng từ sàn hành lang truyền vào : 

                             335x
2,2

2
x5,9     

Do trọng lƣợng từ sàn hành lang truyền vào : 

            335.[(5,9 – 0,5)+(5,9 – 3,1)].(3,1- 0,5)/4 

 Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc : 0,2 0,5 

                        2500 1,1 0,2 0,5 5,9  

 

 

2174,2 

 

 

1785,6 

 

1622,5 

                           Cộng và làm tròn 5582,3 

 

 

   1 

 

 

   2 

 

 

   3 

 

    

   4 

                                P6 

Do trọng lƣợng từ sàn hành lang truyền vào : 

                             335x
2,2

2
x5,9   

Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm dọc cao 3,0 – 

0,5 = 2,5 m với hệ số giảm lỗ cửa 0,8 . 
                        514 2,5 5,9 0,8   

Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc : 0,2 0,5 

                        2500 1,1 0,2 0,5 5,9  

Do trọng lƣợng từ sàn truyền vào : 

              335.[(5,9 – 0,5)+(5,9 – 4,0)].(4,0 - 0,5)/4          

 

 

 

 

2174,2 

 

 

 

6065,2 

 

1622,5 

 

1785,6 

 

 

                         Cộng và làm tròn 11647,5 
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  6.5.2.Tĩnh tải tầng mái . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Hình 6.6.Sơ đồ phân bố tĩnh tải sàn tầng mái . 
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                  Bảng 6.7.Tĩnh tải phân bố và tập trung sàn tầng mái . 

 

TĨNH TẢI PHÂN BỐ - Kg/m 

TT Loại tải trọng và cách tính Kết quả 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

   

1 

 

 

 

 

mg1  

Do trọng lƣợng tƣờng mái 110 cao 1,2m :  
                             

1 296 1,2tg    

Do tải trọng truyền từ sàn vào dƣới dạng hình tam giác 

với tung độ lớn nhất  853 (4,0 0,5)tgg =2985,5 

 Đổi ra phân bố đều với k = 0,625 
                              2985,5 0,625  

 

 

355,2 

 

 

 

1865,9 

Cộng và làm tròn 2221,1 

2

mg  

Do tải trọng truyền từ sàn vào dƣới dạng hình tam giác 

với tung độ lớn nhất  853 (3,5 0,5)tgg  = 2559 

Đổi ra phân bố đều với k = 0,625 

                             2559 x 0,625 

 

 

 

 

1599,4 

                             Cộng và làm tròn 1599,4 

TĨNH TẢI TẬP TRUNG - Kg/m 

TT Loại tải trọng và cách tính Kết Quả 

 

1 

 

 

1 9

m mP P  

Do trọng lƣợng từ sàn truyền vào : 

                               853 x 0,425 x 5,9                     

 

 

2138,9 

Cộng và làm tròn 2138,9 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

2 8

m mP P  

Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc : 0,2 0,5 

                        2500 1,1 0,2 0,5 5,9  

Do trọng lƣợng từ sàn truyền vào : 

               853.[(5,9 – 0,5) + (5,9 – 4)].(4 – 0,5)/4 

Do trọng lƣợng seno nhịp 0,85 m  

                              853x0,85x5,9  

 

 

1622,5 

 

5448,5 

 

2138,9 

                             Cộng và làm tròn 9209,9 
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1 

 

2 

 

3 7

m mP P   

Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc : 0,2 0,5 

                        2500 1,1 0,2 0,5 5,9  

Do trọng lƣợng từ sàn truyền vào : 

             2. 853.[(5,9 – 0,5) + (5,9 – 4)].(4 – 0,5)/4 

 

 

1622,5 

 

10897 

Cộng và làm tròn 12519,5 

 

1 

 

2 

 

3 

4 6

m mP P  

Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc : 0,2 0,5 

                        2500 1,1 0,2 0,5 5,9  

Do trọng lƣợng từ sàn truyền vào : 

            853.[(5,9 – 0,5) + (5,9 – 4)].(4 – 0,5)/4 

Do trọng lƣợng từ sàn hành lang truyền vào : 

           853.[(5,9 – 0,5) + (5,9 – 3,5)].(3,5 – 0,5)/4    

 

 

1622,5 

 

5448,5 

 

4990,1 

Cộng và làm tròn 12061,1 

   

   1 

 

   2 

                                           5

mP  

Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc : 0,2 0,5 

                        2500 1,1 0,2 0,5 5,9  

Do trọng lƣợng từ sàn hành lang truyền vào : 

          2x853.(5,9 – 0,5) + (5,9 – 3,5)].(3,5 – 0,5)/4    

 

 

1622,5 

 

9980,1 

                             Cộng và làm tròn 11602,6 
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Ta có sơ đồ tĩnh tải (TT) tác dụng vào khung TRụC 6 (biểu diễn theo cách 2) . 
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6.6.Xác định hoạt tải tác dụng vào khung trục 6 

 

6.6.1.Trƣờng hợp hoạt tải 1(HT1). 

 

- Hoạt tải 1(HT1)- Tầng trệt,3,5,7,9,11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

                                    

 

 

 

 

                     Hình 6.8.Sơ đồ phân bố hoạt tải 1(HT1) - Tầng trệt,3,5,7,9,11,13. 
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                             Bảng 6.8.Hoạt tải 1(Tầng trệt,3,5,7,9,11,13) 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT TẢI 1 - TẦNG 3,5,7,9,11,13 (Kg/m) 

Sàn Loại tải trọng và cách tính Kết Quả 

 

 

 

 

Sàn tầng 

 

Trệt,3,5,7, 

9,11 

                                     Ig1 ( Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào dƣới dạng hình tam giác 

với tung độ lớn nhất : 240 4,0 960I

tgg  

Đổi ra phân bố đều với k = 0,625 
                              960 0,625  

 

 

 

 

600 

                               Cộng và làm tròn 600 

1 3 4 6

I I I IP P P P (Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào : 
                240 [5,9 (5,9 4,0)] 4,0 / 4  

 

 

1872 

                                 Cộng và làm tròn 1872 

2 5

I IP P (Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào : 

                2x240 [5,9 (5,9 4,0)] 4,0 / 4   

 

 

3744 

Cộng và làm tròn 3744 
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- Hoạt tải 1(HT1)- Tầng mái. 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       

 

 

 

                    

  

 

 

 

 

 

 

  

                    Hình 6.9.Sơ đồ phân bố hoạt tải 1( HT1) - Tầng mái.  
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                                    Bảng6.9.Hoạt tải 1(Tầng mái). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                               
2 5

mI mIP P (Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào : 

                2x97,5 [5,9+(5,9 - 4)] 4,0 / 4   

 

 

1521 

 

                            Cộng và làm tròn     1521 

                             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT TẢI 1 - TẦNG MÁI(Kg/m) 

Sàn Loại tải trọng và cách tính Kết Quả 

 

 

 

 

Sàn 

tầng 

mái 

                                     Im

1g ( Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào dƣới dạng hình tam giác 

với tung độ lớn nhất : 97,5 4,0 390I

tgg  

Đổi ra phân bố đều với k = 0,625 
                              390 0,625  

 

 

 

 

  243,75 

                             Cộng và làm tròn 243,75 

                    
1 3 4 6

mI mI mI mIP P P P (Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào : 
                97,5 [5,9+(5,9 - 4)] 4,0 / 4   

 

 

760,5 

                                Cộng và làm tròn 760,5 
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- Hoạt tải 1(HT1)- Tầng 2,4,6,8,10,12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Hình 6.10.Sơ đồ hoạt tải 1(HT1) – Tầng  2,4,6,8,10. 
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          Bảng 6.10.Hoạt tải 1(Tầng 2,4,6,8,10,12) .     

    

     1 

 

     2 

    3

IP =
7

IP   (Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn hành lang  truyền vào : 
                360 [5,9 (5,9 3,1)] 3,1 / 4 2427,3  

Do tải trọng từ sàn hành lang truyền vào : 

                     
2,2

360 5,9 2336,4
2

 

 

 

2427,3 

 

 

2336,4 

                            Cộng và làm tròn 4763,7 

HOẠT TẢI 1 – TẦNG 2,4,6,8,10,12 (Kg/m) 

Sàn Loại tải trọng và cách tính Kết Quả 

 

 

 

 

Sàn 

tầng 

2,4,6, 

8,10,12. 

1

Ig (Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào dƣới dạng hình tam giác 

với tung độ lớn nhất : 360 3,1 1116I

tgg  

Đổi ra phân bố đều với k = 0,625 
                              1116 0,625  

 

 

 

 

697,5 

Cộng và làm tròn 697,5 

                          IP1 =
5

IP     (Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn hành lang truyền vào : 

                
1,7

360 5,9 1805,4
2

 (Kg/m) 

 

 

 

1805,4 

                               Cộng và làm tròn 1805,4 

      

   1 

 

   2 

2

IP =
6

IP   (Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn hành lang  truyền vào : 
                360 [5,9 (5,9 3,1)] 3,1 / 4 2427,3  

Do tải trọng từ sàn hành lang truyền vào : 

                 
1,7

360 5,9 1805,4
2

 (Kg/m)     

 

 

2427,3 

 

 

1805,4 

                            Cộng và làm tròn 4232,7 
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      1 
                                       

4

IP =
8

IP      (Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn hành lang truyền vào : 

                     
2,2

360 5,9 2336,4
2

  

 

 

 

2336,4 

                          Cộng và làm tròn 2336,4 
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6.6.2 .Trƣờng hợp hoạt tải 2. 
- Hoạt tải 2(HT2) – Tầng trệt,3,5,7,9,11 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Hình 6.12.Sơ đồ phân tải hoạt tải 2(HT2) - Tầng trệt,3,5,7,9,11. 
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Bảng 6.11.Hoạt tải 2 ( Tầng trệt,3,5,7,9,11). 

HOẠT TẢI 2 - TẦNG 3,5,7,9,11 (Kg/m) 

Sàn Loại tải trọng và cách tính Kết Quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sàn        

tầng 

 

trệt,3,5,7 

 9,11 

1

IIg (Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn hành lang truyền vào dƣới dạng 

hình tam giác với tung độ lớn nhất : 

                         360 3,1II

tgg  

Đổi ra phân bố đều với k = 0,625 
                              1116 0,625  

 

 

 

1116 

 

697,5 

Cộng v lm trịn  697,5 

1

IIP (Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn hành lang truyền vào : 

                                 
1,7

360 5,9
2

  

 

 

 

1805,4 

Cộng và làm tròn 1805,4 

                                    2

IIP   (Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn hành lang truyền vào : 

                               
1,7

360 5,9
2

 

Do tải trọng từ sàn hành lang  truyền vào : 
                360 [5,9 (5,9 3,1)] 3,1/ 4   

 

 

 

1805,4 

 

2427,3 

                              Cộng và làm tròn 4232,7 

 

 

 

 

 

 

3

IIP (Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn hành lang  truyền vào : 
                360 [5,9 (5,9 3,1)] 3,1/ 4   

Do tải trọng từ sàn hành lang truyền vào : 

                              
2,2

360 5,9
2

  

 

 

2427,3 

 

 

2336,4 
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- Hoạt tải 2(HT2) – Tầng 2,4,6,8,10,12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng và làm tròn 4763,7 

4

IIP (Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn hành lang truyền vào : 

                              
2,2

360 5,9
2

  

 

 

   

2336,4 

Cộng và làm tròn 2336,4 
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      Bảng 6.12.Hoạt tải 2 (Tầng 2,4,6,8,10,12) . 

 

 

                         

 

 

 

- Hoạt tải 2(HT2) – Tầng mái. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT TẢI 2 - TẦNG 2,4,6,8,10,12 (Kg/m) 

Sàn Loại tải trọng và cách tính Kết Quả 

 

 

 

 

 

 

Sàn 

tầng     

2,4,6,8, 

10,12 

                                     
1

IIg ( Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào dƣới dạng hình tam giác 

với tung độ lớn nhất : 240 4,0II

tgg  = 960 

Đổi ra phân bố đều với k = 0,625 
                              960 0,625 

 

 

 

 

600 

                                 Cộng và làm tròn 600 

1 3 4 6

II II II IIP P P P (Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào : 
                240 [5,9 (5,9 4,0)] 4,0 / 4   

 

 

1872 

                                  Cộng và làm tròn 1872 

                             
2 5

II IIP P (Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào : 

                2x 240 [5,9 (5,9 4,0)] 4,0 / 4   

 

 

3744 

                                Cộng và làm tròn 3744 
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                        Hình 6.14.Sơ đồ phân tải hoạt tải 2(HT2) -  Tầng mái. 
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Bảng 6.13.Hoạt tải 2 ( Tầng mái ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

HOẠT TẢI 2 - TẦNG MÁI (Kg/m) 

  Sàn Loại tải trọng và cách tính Kết Quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sàn 

tầng 

Mái 

1

mIIg (Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào dƣới dạng hình tam giác 

với tung độ lớn nhất : 97,5 3,5II

tgg  

Đổi ra phân bố đều với k = 0,625 . 
                              341,25 0,625 

 

 

341,25 

 

213,28 

                             Cộng v lm trịn 213,28 

m m

3 5

II IIP P (Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn hành lang truyền vào : 
                          97,5 [5,9 (5,9 3,5)] 3,5 / 4  

 

 

708,09 

Cộng và làm tròn 708,09 

                    
1 2 6

mII mII mIIP P P  =  
7

mIIP   (Kg/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào : 

                
0,85

97,5 5,9
2

  

 

 

 

244,48 

                             Cộng và làm tròn 244,48 

                                  4

mIIP  (Kg/m)  

Do tải trọng từ sàn hành lang truyền vào : 

                2x97,5 [5,9 (5,9 3,5)] 3,5 / 4   

 

 

  1416,2 

                           Cộng và làm tròn 1416,2 
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Ta có sơ đồ hoạt tải 2(HT2) tác dụng vào khung TRụC 6 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Hình 6.15.Hoạt tải 2(HT2) tác dụng vào khung TRụC 6                  
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6.7.Tổ hợp nội lực . 

Tổ hợp nội lực dầm khung. 

1.Tổ hợp cơ bản 1 : là tổ hợp của tĩnh tải + 1 tải trọng (hoạt tải) nguy hiểm nhất. 

Chú ý: Ta có 2 trƣờng hợp hoạt tải 1 & 2 nhƣng thực chất 1 & 2 đều cùng 1 loại tải 

trọng tạm thời do đó tổ hợp: Tĩnh tải + HT1 + HT2 cũng thuộc loại THCB1. 

Nhƣ vậy tổ hợp này sẽ có: Max = TT + max (HT1, HT2, GT, GP, HT1 + HT2). 

                                     Min = TT + min (HT1, HT2, GT, GP, HT1 + HT2). 

2.Tổ hợp cơ bản 2 : là tổ hợp của tĩnh tải + từ 2 loại tải trọng tạm thời trở lên. Tải 

trọng tạm thời với hệ số tổ hợp = 0,9. 

                   Max = TT + 0,9. (HT1, HT2, GT, GP)
+ 

 tổng của những số dƣơng. 

                   Min = TT + 0,9. (HT1, HT2, GT, GP)
-
  tổng của những số âm. 

 Tổ hợp cơ bản dùng để tính toán tiết diện là giá trị lớn nhất của cả 2 

giá trị THCB 1 & THCB 2 

Trong dầm : Tổ hợp momen Mmax , Mmin tại 3 tiết diện : 2 đầu và giữa nhịp (hình 

vẽ): 

 

 

 

Tổ hợp lục cắt Qmax , Qmin tại 4 tiết diện : 2 đầu dầm, l/4, 3l/4 (hình vẽ).  

 

 

 

Trong cột : Tổ hợp tại 2 tiết diện : đầu & chân cột trong mỗi tầng. Tại mỗi tiết 

diện cần xác định 3 cặp nội lực : Mmax-Ntƣ , Mmin-Ntƣ , Nmax-Mtƣ (do tính toán cốt 

thép dọc trong cột phải sử dụng cặp nội lực N-M do đó tổ hợp nội lực cũng phải 

theo cặp). 

Chú ý : Nmax là xét về mặt trị tuyệt đối, nhƣng do N thƣờng mang dấu âm nên Nmax 

có nghĩ là Nmin về giá trị đại số. 

 

l/2 l/2

l/4 l/2 l/4
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6.8.2.Kết quả chạy nội lực và tổ hợp . 

Kết quả chạy nội lực và tổ hợp đƣợc lập thành bảng sau : 
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6.9.Tính toán dầm.                                      

6.9.1. Cơ sở tính toán . 

6.9.2. Tính toán cốt thép dọc. 

6.9.2.1. Với tiết diện chịu mômen âm . 

 Do cánh dầm nằm trong vùng kéo nên ta bỏ qua sự làm việc của cánh. 

Lúc này tính dầm với tiết diện b x h. 

Tính 
2

0bhR

M

b

m . 

 

 

 

 

 

                                               Hình 6.9.Sơ đồ tính dầm 

- Kiểm tra điều kiện  Rm = 0,427 

+ Nếu  Rm   Tính toán đặt cốt đơn. 

. Tính As=
0hR

M

s

 

từ m  tra bảng ra  

Chọn Fa sao cho  và thuận tiện cho thi công. 

- Kiểm tra điều kiện : 

          min % %=
0bh

As .100% max % 

    =0,8%-1,5% là hợp lý  . min =0.1% . 

+ Nếu 5,0mR    Tính toán đặt cốt kép 
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. Cốt chịu nén : 

    
2

' 0

'

0

.R b
s

sc

M R b h
A

R h a
 

. Cốt chịu kéo : 

                                             As=
0R b

s

R bh

R
+ 'sc

s

s

R
A

A
 

+ Nếu Rm  và 5,0m   Thì hoặc tăng kích thƣớc tiết diện (nên tăng chiều 

cao tiết diện ) hoặc tăng cấp độ bền của bê tông 

6.9.2.2. Với tiết diện chịu mômen dƣơng . 

Tính nhƣ tiết diện chữ T cánh nằm trong vùng chịu nén,tham gia chịu lực với sƣờn 

nên ta phải kể vào trong tính toán. 

Tiết diện tính toán lúc này là : h x bc. 

Với bc = b + 2.sc. 

 sc : giá trị nhỏ nhất trong các giá trị sau : 

+ 1/6 nhịp tính toán của dầm.  sc < 
1

6
.7,00 = 1,167 (m) 

+ Có dầm ngang hoặc khi bề dày của cánh h’f =800mm > 0,1.h=0,1.700=70mm  

thì sc <1/2 khoảng cách giữa 2 mép trong của dầm dọc.  

 sc <1/2.3,7 = 1,35 (m). Trong trƣờng hợp đối với dầm khung trục 4 thì điều kiện 

này luôn xảy ra.  

Chọn sc =1,2m 

Kiểm tra trục trung hoà bằng cách tính Mf : 

Mf = Rb.bf
’
.hf

’
.(hf

’
 - 0,5.hf

’
 ) = 145.( 120.2 + 30 ).8.( 8 - 0,5.8 ) = 1252800(daN.cm) 

Mf = 1252,8KN.m,từ bảng tổ hợp ta thấy tất cả các mô men M đều  nhỏ hơn < Mf 

 Trục trung hoà qua cánh.  

 Tính nhƣ tiết diện chữ nhật bcxh . 

Trình tự tính giống nhƣ tiết diên chịu mômen âm nhƣng thay b = bc. 
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6.9.3. Áp dụng tính thép dầm điển hình nhịp AB (Phần tử dầm 56). 

Từ bảng tổ hợp nội lực chọn cặp nội lực Mmin ,Mmax, axm
Q  để tính toán.Với dầm 

tính toán tại 3 tiết diện : gối trái,gối phải và nhịp. 

Tiết diện : b  h = 30  70 cm; Lớp bảo vệ a = 4 cm; Chiều cao làm việc ho = 

66cm.  

+ Gối trái :  

        Cặp 1 : Mmin  = -485,28 KN.m = -48,528 T.m ;
axm

Q   = 23,85 T 

        Cặp 2 : Mmax = 55,12 KN.m = 5,512 T.m; 
axm

Q  = 23,85 T         

 - Với cặp 1 : M1, Q1: M1 < 0, cánh nằm trong vùng kéo tính với tiết diện chữ nhật  

: b x h = 30 x 70 (cm) 

Tính :
2 2

4852800
0,256 0,427

145.30.66
m R

b o

M

R bh
Tính toán đặt cốt đơn. 

=0,5 1 1 2
m

 = 0,5.[1 1 2.0,256] 0,85   

24852800
30,92

2800.0,85.66
s

s o

M
A cm

R h
 

0 0
0 0

30,92
.100 .100 1,56

30.66

tt s

o

A

bh
 

          Chọn thép : 4 25 2 22 (27,24 cm2) hoặc 4 20 5 22 (31,57 cm2)  

- Với cặp 2 : M2, Q2: M2 > 0, cánh nằm trong vùng nén tham gia chịu lực cùng với 

sƣờn.Tiết diện tính toán : bc.h 

Với bc = bs + 2.Sc 

            Sc : Gía trị nhỏ nhất trong các giá trị sau : 

        + 1/6 nhịp tính toán của dầm : Sc = 1/6.7 = 1,167 m 

        + hb = 800mm > 0,1.hd  = 0,1.700 = 70 mm 

Chọn Sc = 1,2 m 

bc = 80 + 2.1200 = 2480 mm = 2,48 m 

Tính Mf  = Rb.bc.hf ( h0 – 0,5.hf ) = 145.248.30 ( 66 - 0,5.30 ) = 550,188 T.m 

Mmax  = M2 < Mf  : Trục trung hòa đi qua cánh. 

Tính nhƣ tiết diện chữ nhật : bc.hd 

Tính :
2 2

551200
0,0035 0,427

145.248.66
m R

b c o

M

R b h
Tính toán đặt cốt đơn. 
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=0,5 1 1 2
m

 = 0,5.[1 1 2.0,0035] 0,998   

2551200
3,00

2800.0,998.66
s

s o

M
A cm

R h
 

0 0
0 0

3,00
.100 .100 0,018

248.66

tt s

o

A

bh
 

          Chọn thép : 2 16 (4,02 cm2)  

+ Gối phải : 

       Cặp 1 : Mmin  = -519,80 KN.m = -51,98 T.m ; 
axm

Q  = 23,85 T 

        Cặp 2 : Mmax = 20,46 KN.m = 2,046 T.m; 
axm

Q   = 23,85 T         

 - Với cặp 1 : M1, Q1: M1 < 0,cánh nằm trong vùng kéo tính với tiết diện chữ nhật : 

b x h = 30 x 70 (cm) 

Tính :
2 2

5198000
0,27 0,427

145.30.66
m R

b o

M

R bh
Tính toán đặt cốt đơn. 

=0,5 1 1 2
m

 = 0,5.[1 1 2.0,27] 0,84   

25198000
33,65

2800.0,84.66
s

s o

M
A cm

R h
 

0 0
0 0

33,65
.100 .100 1,7

30.66

tt s

o

A
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          Chọn thép : 4 22 4 22 (30,41 cm2) hoặc 5 20 5 22 (34,71 cm2)  

- Với cặp 2 : M2, Q2: M2 > 0, cánh nằm trong vùng nén tham gia chịu lực cùng với 

sƣờn.Tiết diện tính toán : bc.h 

Với bc = bs + 2.Sc 

            Sc : Gía trị nhỏ nhất trong các giá trị sau : 

        + 1/6 nhịp tính toán của dầm : Sc = 1/6.7 = 1,167 m 

        + hb = 800mm > 0,1.hd  = 0,1.700 = 70 mm 

Chọn Sc = 1,2 m 

bc = 80 + 2.1200 = 2480 mm = 2,48 m 

Tính Mf  = Rb.bc.hf ( h0 – 0,5.hf ) = 145.248.30 ( 66 - 0,5.30 ) = 550,188 T.m 

Mmax  = M2 < Mf  : Trục trung hòa đi qua cánh. 

Tính nhƣ tiết diện chữ nhật : bc.hd 

Tính :
2 2

204600
0,0013 0,427

145.248.66
m R

b c o

M

R b h
Tính toán đặt cốt đơn. 
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 = 0,5.[1 1 2.0,0013] 0,999   
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2800.0,999.66
s

s o

M
A cm

R h
 

0 0
0 0

1,1
.100 .100 0,0067

248.66

tt s

o

A

bh
 

          Chọn thép : 2 16 (4,02 cm2)  

+ Nhịp : Tính toán tƣơng tự nhƣ ở gối . 

Kết quả chọn thép nhịp : 2 20hoặc 2 22  (trên) 

Kết quả tính toán đƣợc lập thành bảng sau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI) 

 

SVTH:Bùi Xuân Văn    Trang 125 
   

  
 

6.9.4. Tính toán cốt đai . 

 Nhịp AB, CD : 

Lực cắt lớn nhất trong dầm khung nhịp AB, CD : Qmax = 23808 daN 

tại gối trái dầm D6 

Tải trọng trong nhịp :   + Tĩnh tải phân bố đều : g = 1915Kg/m . 

         + Hoạt tải phân bố đều : v = 600 Kg/m . 

- Khả năng chịu cắt của bê tông trên tiết diện nghiêng nguy hiểm:  

      Qb1 = 2. 1.qM b  

Trong đó: 

  Mb = b2.(1+ f + n). Rbt.b.h
2

o= 2.1.10,5.30.65,5
2 
= 2702858Kgcm 

  b2 = 2: Hệ số xét đến ảnh hƣởng của bêtông nặng 

  f = 0: Hệ số xét đến ảnh hƣởng của cánh tiết diện chữ T và chữ I khi cánh 

nằm trong vùng chịu nén f = 0 , vì tại gối cánh nằm trong vùng kéo. 

  n = 0: Hệ số xét đến ảnh hƣởng của lực dọc (lực dọc = 0) 

  1+ f + n = 1< 1,5 (Thoả với trƣờng hợp tính lực cắt ở gối)  

Tổng tải trọng phân bố đều : 

  q1 = gi + vi/2 = 1915 + 600/2 = 2215Kg/m = 22,15 Kg/cm  

    Qb1 = 2. 1.bM q = 2. 2702858.22,15 = 15474,92Kg 

- Kiểm tra điều kiện:  

   Qmax = 23808Kg < Qb1 /0,6 = 15474,92/0,6 = 25791,53Kg . 

                               
2 2 2 2

ax 1
w

23808 15474,92
30,28 .

4 4.2702858

m b
s

b

Q Q
q kg cm

M
 

+ Khoảng cách giữa các lớp cốt đai theo tính toán : w w

w

.s s
tt

s

R A
s

q
 

Chọn đai 8 có 2 nhánh Asw = 2.3,14. 20,503 /4 = 0,397 cm2 

w w

w

.s s
tt

s

R A
s

q
=

1750.0,397
22,94

30,28
cm . 

+ Khoảng cách lớn nhất giữa các lớp cốt đai :      
2 2

4 0
ax

. . 1,5.10,5.30.65,5
131

15474,92

b bt
m

R bh
s cm

Q
. 

Với bê tông nặng 
4 1,5b

. 
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+ Khoảng cách giữa các lớp cốt đai theo yêu cầu cấu tạo :  

h = 700 mm >450mm thì sct  = min (h/3;500mm) = min(233,3,500) = 23,33cm 

s = min ( sct,stt,smax ) = 22,94cm. 

Vậy : 

Ở khu vực gần gối tựa chọn 8 có 2 nhánh s = 150mm trong đoạn : 

                                         l1/4 = 8,0/4  = 2,0 m 

Ở khu vực còn lại chọn 8 có 2 nhánh s = 200mm < 3h/4= 3.700/4 = 525mm 

- Kiểm tra khả năng chịu ứng suất nén chính của dầm :  

     Qmax  0,3. w1. b1.Rb.b.ho 

w1: hệ số xét đến ảnh hƣởng của cốt đai đặt vuông góc với trục cấu kiện. 

w1 = 1+5. . w = 
5

4

21.10 2.0,503
1 5. . 1 5. .

. 25.10 30.15

s Sw

b

E A

E b s
 = 1,094 < 1,3 

 b1 : Hệ số xét đến khả năng phân phối lại nội lực của bê tông . 

  b1 = 1- .Rb = 1- 0,01.14,5 = 0,855 

    = 0,01 đối với bê tông nặng . 

   Rb cƣờng độ chịu nén của bê tông  tính bằng MPa 

Qmax= 23808Kg  0,3. w1. b1.Rb.b.ho= 0,3.1,094.0,855.145.30.65,5 =79953Kg 

Nhƣ vậy vật liệu và tiết diện dầm đảm bảo khả năng chịu ứng suất nén chính. 

Các dầm còn lại trong nhịp có Qmax< QmaxD6 nên cốt đai cũng đƣợc đặt theo cấu tạo 

tƣơng tự nhƣ dầm D6 . 

6.9.5. Tính toán cốt treo . 

Tính cho dầm tiết diện (30.70cm) 

Ở chổ có dầm phụ kê lên dầm chính nhịp DC tính cốt treo 

để gia cố dầm , cốt treo đƣợc đặt dƣới dạng cốt xiên kiểu vai bò 

với lực tập trung lớn nhất là: 

 Fmax=Gtt+Pht =13544+89238 = 228782N đặt cách gối C (thuộc dầm tầng 1đoạn 

CD)một đoạn 3,85m 

Từ điều kiện để đảm bảo cho bê tông không bị giật đứt : 

0

. 1 s
s s

h
F R A

h
 

Trong đó: 

F: lực giật đứt (F = 228782N) 
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hs là khoảng cách từ vị trí đặt lực giật đứt đến trọng tâm tiết diện cốt thép dọc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

                              Hình 6.9.2.Sơ đồ tính dầm phụ kê lên dầm chính. 

hs= h0 - hdp = 65,5 - 50 = 15,5cm 

Rs As  tổng lực cắt chịu bởi cốt thép treo đặt trong vùng giật đứt có 

chiều dài a bằng:  a = 2hs + b = 2.15,5 + 25= 56 cm   

b - Là bề rộng của diện tích truyền lực giật đứt (b = 25cm) 

h0 - Là chiều cao làm việc của cấu kiện chịu lực F(h0 = 65,5cm) 

 

cèt thÐp däc

f

250

hS b hS

h 0

h s
h

dÇm phô

a

 

dp

47

47

48

48
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4 2 20

6

15,51 228782.(1 )
65,5

11.10 11
175.10

s

s

s

h
F

h
A m cm

R
 

Chọn cốt treo 2#28 có Asw = 12,32cm
2
 . 

                

 

6.10.Tính toán Cột 

6.10.1. Số liệu đầu vào . 

 

6.10.1.1. Bê tông:  

    - Sử dụng bêtông cấp độ bền B25, có các đặc trƣng vật liệu nhƣ sau: 

 Môđun đàn hồi: Eb = 30.
310  MPa = 30.

610  (kN/m2). 

 Cƣờng độ chịu nén: Rb = 14,5 MPa = 1,45 kN/cm2. 

 Cƣờng độ chịu kéo: Rbt = 1,05 MPa = 0,105 kN/cm2. 

6.10.1.2.Cốt thép:  

        - Sử dụng cốt thép AI; AII, có các đặc trƣng vật liệu nhƣ sau: 

 Cốt thép AI: 

 Môđun đàn hồi: Es = 21.
410  Mpa = 21.

710  (kN/m2). 

 Cường độ chịu nén tính toán: Rsc = 225 MPa = 22,5 kN/cm2. 

 Cường độ chịu kéo tính toán: Rs = 225 MPa = 22,5 kN/cm2. 

 Cường độ khi tính cốt ngang: Rsw = 175 MPa = 17,5 kN/cm2. 

 Cốt thép AII: 

 Môđun đàn hồi: Es = 20.
410  MPa = 20.

710  kN/m2. 

 Cường độ chịu nén: Rsc = 280 MPa = 28 kN/cm2. 

 Cường độ chịu kéo: Rs = 280 MPa = 28 kN/cm2. 

 Cường độ khi tính cốt ngang: Rsw= 225 MPa = 22,5 kN/cm2. 
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H

6.10.2. Tính toán cốt thép cột . 

Tính toán nhƣ cấu kiện chịu nén lệch tâm. Tại một tiết diện có 3 tổ hợp, mỗi cột có 

2 tiết diện tính toán nên có 6 tổ hợp. Xác định cốt thép cho từng tổ hợp sau đó chọn 

giá trị cốt thép lớn nhất để bố trí cho cột. 

 Cốt dọc trong cột đƣợc bố trí theo dạng đối xứng: AS = A
'
S ( RS = RSC). 

Tính toán ổn định:                                                   

  

 

 

 

 

 

 

                                  

                                    

 

                                                 

 

 

                                        Hình 6.10.1.Sơ đồ tính cột . 

+ Chiều dài tính toán của cột lo = .H 

  H: chiều dài hình học của cột 

Sơ đồ tính cột nhƣ hình vẽ 5.1 nên = 0,7                                        

+ Giả thiết hàm lƣợng cốt thép tổng cộng μ t = 1,4 % 

+Giả thiết a = a' = 5 cm khi đặt cốt thép hai lớp,  

                 a = a' = 4cm khi đặt cốt thép một lớp 

 Chiều cao làm việc ho = h - a 

 Cánh tay đòn cặp ngẫu lực Za = ho - a'                        

+ Xác định độ lệch tâm lực dọc: e1 = tt

tt

M

N
 

+ Độ lệch tâm ngẫu nhiên:  eng  
25

h
và b  25cm  eng = 2cm 

 Để tăng độ an toàn độ lệch tâm ban đầu e0 = e1 + eng 
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1

1
cr

N

N

 

+ Xét đến sự ảnh hƣởng của uốn dọc, độ lệch tâm cuối cùng đƣợc tính theo công 

thức sau:     e'o = η .eo 

 Trong đó:  η  là hệ số kể đến ảnh hƣởng của uốn dọc.  

 - Khi 
u

o

r

l
 28 hoặc 

h

lo  8 không kể đến ảnh hƣởng của uốn dọc η = 1 

 - Khi 
u

o

r

l
 28 hoặc 

h

lo  8 kể đến ảnh hƣởng của uốn dọc η đƣợc tính theo công 

thức sau: 

 

 

                      

Trong đó: 

 Ncr - Lực dọc tới hạn của cột, vì cột BTCT nên Ncr đƣợc tính bởi 

 công thức thực nghiệm theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN356-2005: 

   
2

1

6,4.
.( . . )b

cr b s

o

E S
N I I

l
 

 Trong đó:  

  - Eb: môđun đàn hồi của bêtông 

  - lo : chiều dài tính toán của cột 

  - Ib, Is: môment quán tính của tiết diện bêtông và tổng diện tích cốt 

thép đối với trục trọng tâm tiết diện 

 Ib = 

3.

12

b h

 
 IS = μ .b.ho(0,5.h - a)2  (bỏ qua môment quán tính bản 

thân của tiết diện cốt thép đối với trục của nó) 

  - α= S

b

E

E
 với Es = 21.10

4
 MPa: môđun đàn hồi của cốt thép AII 

  - S: hệ số kể đến ảnh hƣởng độ lệch tâm eo 

   
0,11

0,1

0,1 e

P

S  

   δ e: hệ số đƣợc lấy theo qui định sau:  
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   δ e = max 0
min;

e

h
 

   δ min = 0,5 - 0,01. 0l

h
- 0,01.Rb ; Rb có thứ nguyên MPa 

   p : hệ số xét đến ảnh hƣởng của cốt thép căng trƣớc, BTCT thƣờng 

p =1 

  - 1  1: hệ số xét đến ảnh hƣởng của tải trọng tác dụng dài hạn (xét 

đến ảnh hƣởng của hiện tƣợng từ biến) 

    1 = 
.

1 .
.

dh dhM N y

M N y
 1 + β   

 Trong đó: 

 Mdh, Ndh: nội lực của tĩnh tải tác dụng dài hạn 

 M, N: nội lực tính toán 

  Chú ý: Khi Mdh và M ngƣợc dấu nhau thì Mdh đƣợc lấy giá trị âm, nếu 

tính đƣợc 1 < 1 thì phải lấy 1 = 1 để tính Ncr 

 y = 0,5.h: khoảng cách từ trọng tâm tiết diện đến mép vùng bêtông 

chịu kéo 

 β : hệ số phụ thuộc loại bêtông, bêtông nặng β  =1 

 + Kiểm tra điều kiện Ncr  Ntt  Cột đảm bảo ổn định trong mặt phẳng 

 nếu Ntt  Ncr thì cột mất ổn định  Tăng tiết diện hoặc giảm chiều dài tính toán 

lo. 

6.10.2.1.Tính toán cốt thép dọc chịu lực:  

+ Độ lệch tâm của lực dọc đối với cốt thép chịu kéo As 

   e = η .eo + 0,5.h - a 

+ Điều kiện hạn chế: x  ξ R.ho 

+ Xác định chiều cao vùng nén và tính toán cốt thép:  x = 
.

tt

b

N

R b
 

Dựa vào giá trị x để biện luận trƣờng hợp tính toán:  

- Trƣờng hợp 1: Khi 2a'  x  ξ R.ho, đúng với giả thiết, thay x vào phƣơng trình 

để tính cốt thép: RS = RSC 

   '

s

.( 0,5. )

.

o
s

sc a

N e x h
A A

R Z
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- Trƣờng hợp 2: Khi   x  2a', giả thiết không đúng. Dùng phƣơng trình tính As 

   '

S

. ' .( )

. .

a
s

S a S a

N e N e Z
A A

R Z R Z
 

- Trƣờng hợp 3: Khi ξ R.ho  x,  giả thiết không đúng. Tính lại giá trị x theo công 

thức gần đúng: 

   
(1 ). . 2. .( . 0,48) .

(1 ). 2.( . 0,48)

R a R o

R a

n n h
x

n
 

 Trong đó: 

. .b o

N
n

R b h
; 

o

e

h
; a

a

o

Z

h
 

Thay giá trị x vừa tính đƣợc vào công thức '

s

.( 0,5. )

.

o
s

sc a

N e x h
A A

R Z
 

+ Tính toán hàm lƣợng tổng cốt thép:  

  t = 2. = 2.
0.

sA

b h
.100  (%) 

+ Kiểm tra min  t  max 

  - min phụ thuộc vào độ mảnh = lo/r , đƣợc lấy theo bảng : 

                                      Bảng 5.1.Xác định độ mảnh cột  

 

λ  = lo/r <17 17  35 35  83 >83 

μ min 

(%) 
0,05 0,1 0,2 0,25 

                                        

  - max = 3% (cho phép max = 6%) 

+ Kiểm tra t với gt, nếu chênh lệch nhiều thì phải giả thiết lại rồi tính toán lại 

cốt thép. Nếu t < min tức là tiết diện đã chọn quá lớn có thể chọn lại kích thƣớc 

tiết diện nếu không đặt cốt thép theo cấu tạo As = AS' = min.
.

100

ob h
.  

6.10.2.2.Tính toán cốt đai. 
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 + Cốt đai có tác dụng giữ vị trí cốt thép dọc trong khi thi công, giữ ổn định của 

cốt dọc chịu nén. Vì lực cắt tại các tiết diện tính toán là bé nên chỉ đặt cốt đai theo 

cấu tạo. 

 + Yêu cầu cốt đai : 

  - Đƣờng kính cốt đai 
d

 0,25. max và 5mm 

  - Khoảng cách cốt đai ad  k. min và ao 

   Rsc  400MPa lấy k = 15 và ao = 500mm 

Đoạn nối chồng cốt thép dọc ad  10. min 

6.10.3. Áp dụng tính toán cốt thép cột . 

Tính toán nhƣ cấu kiện chịu nén lệch tâm. Tại một tiết diện có 3 tổ hợp, mỗi cột có 

2 tiết diện tính toán nên có 6 tổ hợp. Xác định cốt thép cho từng tổ hợp sau đó chọn 

giá trị cốt thép lớn nhất để bố trí cho cột. 

+ Cột biên A1( b.h = 40.70cm tầng 2 cao 3m): Tính cho cặp có Nmax 

                               Mtt  = -287,52 KN.m = -28,752 T.m 

                               Ntt  = - 3564,04 KN = -356,404 T 

-Tính toán ổn định:                                           

+ Chiều dài tính toán của cột lo = .H = 0,7.3 = 2,1 m. 

  H: chiều dài hình học của cột ( H = 3m ) . 

Sơ đồ tính cột nhƣ hình vẽ 5.1 nên  = 0,7                                        

+ Giả thiết hàm lƣợng cốt thép tổng cộng μ t = 1,2 % 

+Giả thiết a = a' = 4 cm khi đặt cốt thép hai lớp,  

                 a = a' = 4cm khi đặt cốt thép một lớp, 

 Chiều cao làm việc : ho = h – a = 70 – 4 = 66 cm. 

 Cánh tay đòn cặp ngẫu lực : Za = ho - a' = 66 – 4 = 62 cm                      

+ Xác định độ lệch tâm lực dọc : e1 = 
28,752

0,081 8,1
356,404

tt

tt

M
m cm

N  

+ Độ lệch tâm ngẫu nhiên :  eng  
25

h
và b  25cm  eng = 2,8cm 

 Để tăng độ an toàn độ lệch tâm ban đầu e0 = e1 + eng = 8,1 + 2,8 = 10,9 cm. 

+ Xét đến sự ảnh hƣởng của uốn dọc, độ lệch tâm cuối cùng đƣợc tính theo công 

thức sau :     e'o = η .eo 

 Trong đó:  η  là hệ số kể đến ảnh hƣởng của uốn dọc.  
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1

1
cr

N

N

 

                   η đƣợc tính theo công thức sau: 

 

 

 

Trong đó 

 Ncr - Lực dọc tới hạn của cột, vì cột BTCT nên Ncr đƣợc tính bởi 

 công thức thực nghiệm theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN356-2005: 

   
2

1

6,4.
.( . . )b

cr b s

o

E S
N I I

l
 

 Trong đó:  

  - Eb: Môđun đàn hồi của bêtông 

  - lo : Chiều dài tính toán của cột ( lo = 2,1m) 

  - Ib, Is: Môment quán tính của tiết diện bêtông và tổng diện tích cốt 

thép đối với trục trọng tâm tiết diện . 

 Ib = 
3 3

4. 40.70
1143333,33

12 12

b h
cm  

 IS = μ .b.ho(0,5.h - a)
2
  = 1.40.66.(0,5.70 – 4)

 2
  

                                          = 2537040 4cm  

(Bỏ qua môment quán tính bản thân của tiết diện cốt thép đối với trục của nó) 

 - α= 
4

4

21.10
7

3.10

S

b

E

E
 với Es = 21.10

4
 MPa: Môđun đàn hồi của cốt thép AII, 

 - S: Hệ số kể đến ảnh hƣởng độ lệch tâm eo  

   
0,11 0,11

0,1 0,1 0,53
0,156

0,1 0,1
1

e

P

S  

 δ e: Hệ số đƣợc lấy theo qui định sau:  

   δ e = max 0
min;

e

h
 

 δ min = 0,5 - 0,01. 0l

h
- 0,01.Rb = 0,5 – 0,01.

210

70
 - 0,01.14,5 = 0,325 

Rb có thứ nguyên Mpa 
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δ e = max 0
min

10,9
; 0,156;0,325 0,156

70

e

h
 

 p : Hệ số xét đến ảnh hƣởng của cốt thép căng trƣớc, BTCT thƣờng p =1 

4

2 2

1

6,4. 6,4.3.10 0,53
.( . . ) ( .1143333,3 7.2537040)

210 1

b
cr b s

o

E S
N I I

l
 

Ncr  = 20162,523 T 

+ Kiểm tra điều kiện Ncr = 20162,523 T  Ntt = 356,404 T  Cột đảm bảo ổn định 

trong mặt phẳng . 

-Tính toán cốt thép dọc chịu lực:  

+ Độ lệch tâm của lực dọc đối với cốt thép chịu kéo As 

   e = η .eo + 0,5.h – a = 1.10,9 + 0,5.70 – 4 = 41,9 cm 

+ Điều kiện hạn chế: x  ξ R.ho = 0,618.66 = 40,79 cm 

+ Xác định chiều cao vùng nén và tính toán cốt thép :   

x = 
3564,04

61,45
. 1,45.40

tt

b

N
cm

R b
 

Dựa vào giá trị x để biện luận trƣờng hợp tính toán:  

Ta thấy : 
R  h0 = 40,79 cm < x = 61,45 cm giả thiết không đúng, thay x vào phƣơng 

trình theo công thức tính gần đúng : 

                            0
[(1 ). . 2 .( . 0,48)].

(1 ). 2.( . 0,48)

R a R

R a

n n h
x

n
 

Trong đó :  

       
0

3564,04

. . 1,45.40.66
b

N
n

R b h
= 0,93 ;

0

41,9
0,64

66

e

h
;

0

62
0,94

66

a

a

Z

h
 

[(1 0,618).0,94.0,93 2.0,618.(0,93.0,64 0,48)].66

(1 0,618).0,94 2.(0,93.0,64 0,48)
x = 53,38 cm 

Thay x vào phƣơng trình : 

 ' 2

s

.( 0,5. ) 356404.(41,9 0,5.53,38 66)
8,59

. 2800.62

o
s

sc a

N e x h
A A cm

R Z
 

+ Tính toán hàm lƣợng tổng cốt thép:  

  t = 2. = 2.
0.

sA

b h
.100 = 2.

8,59

40.66
.100 = 0,65 (%) 
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+ Kiểm tra min = 0,05%  t = 0,65 %   max = 3 % 

Gia thiết đúng ,chọn thép 4 22  

Đoạn nối chồng cốt thép dọc ad  10. min 

 

 

 

 

 

+ Cột giữa B1( b.h = 50.80cm tầng 3 cao 3m). 

                               Mtt  = 38,17 KN.m = 3,817 T.m 

                               Ntt  = - 4835,62 KN = - 483,562 T 

-Tính toán ổn định:                                           

+ Chiều dài tính toán của cột lo = .H = 0,7.3 = 2,1 m. 

  H: chiều dài hình học của cột ( H = 3m ) . 

Sơ đồ tính cột nhƣ hình vẽ 5.1 nên  = 0,7                                        

+ Giả thiết hàm lƣợng cốt thép tổng cộng μ t = 1,4 % 

+Giả thiết a = a' = 4 cm khi đặt cốt thép hai lớp,  

                 a = a' = 4cm khi đặt cốt thép một lớp 

 Chiều cao làm việc : ho = h – a = 80 – 4 = 76 cm. 

 Cánh tay đòn cặp ngẫu lực : Za = ho - a' = 76 – 4 = 72 cm                      

+ Xác định độ lệch tâm lực dọc : e1 = 
38,17

0,079 7,9
483,562

tt

tt

M
m cm

N  

+ Độ lệch tâm ngẫu nhiên :  eng  
25

h
và b  25cm  eng = 2,8cm 

 Để tăng độ an toàn độ lệch tâm ban đầu e0 = e1 + eng = 7,9 + 2,8 = 10,7 cm. 

+ Xét đến sự ảnh hƣởng của uốn dọc, độ lệch tâm cuối cùng đƣợc tính theo công 

thức sau :     e'o = η .eo 

 Trong đó:  η  là hệ số kể đến ảnh hƣởng của uốn dọc.  

                   η đƣợc tính theo công thức sau: 
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Trong đó: 

 Ncr - Lực dọc tới hạn của cột, vì cột BTCT nên Ncr đƣợc tính bởi 

 công thức thực nghiệm theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN356-2005: 

   
2

1

6,4.
.( . . )b

cr b s

o

E S
N I I

l
 

 Trong đó:  

  - Eb: Môđun đàn hồi của bêtông 

  - lo : Chiều dài tính toán của cột ( lo = 2,1m) 

  - Ib, Is: Môment quán tính của tiết diện bêtông và tổng diện tích cốt 

thép đối với trục trọng tâm tiết diện . 

 Ib = 
3 3

4. 50.80
2133333,3

12 12

b h
cm  

 Is = μ .b.ho(0,5.h - a)
2
  = 1.50.76.(0,5.80 – 4)

 2
  

                                          = 4924800 4cm  

(Bỏ qua môment quán tính bản thân của tiết diện cốt thép đối với trục của nó) 

 - α= 
4

4

21.10
7

3.10

S

b

E

E
 với Es = 21.10

4
 MPa: Môđun đàn hồi của cốt thép AII, 

 - S: Hệ số kể đến ảnh hƣởng độ lệch tâm eo  

   
0,11 0,11

0,1 0,1 0,57
0,134

0,1 0,1
1

e

P

S  

 δ e: Hệ số đƣợc lấy theo qui định sau:  

   δ e = max 0
min;

e

h
 

 δ min = 0,5 - 0,01. 0l

h
- 0,01.Rb = 0,5 – 0,01.

210

80
 - 0,01.14,5 = 0,329 

Rb có thứ nguyên MPa 

δ e = max 0
min

10,7
; 0,134;0,329 0,134

80

e

h
 

 p : Hệ số xét đến ảnh hƣởng của cốt thép căng trƣớc, BTCT thƣờng p =1 
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4

2 2

1

6,4. 6,4.3.10 0,57
.( . . ) ( .2133333,3 7.4924800)

210 1

b
cr b s

o

E S
N I I

l
 

Ncr  = 391162,421 T 

+ Kiểm tra điều kiện Ncr = 391162,421 T  Ntt = 483,562 T  Cột đảm bảo ổn 

định trong mặt phẳng . 

-Tính toán cốt thép dọc chịu lực:  

+ Độ lệch tâm của lực dọc đối với cốt thép chịu kéo As 

   e = η .eo + 0,5.h – a = 1.10,7 + 0,5.80 – 4 = 46,7 cm 

+ Điều kiện hạn chế: x  ξ R.ho = 0,618.76 = 46,97 cm 

+ Xác định chiều cao vùng nén và tính toán cốt thép :   

                                    x = 
4835,62

66,69
. 1,45.50

tt

b

N
cm

R b
 

Dựa vào giá trị x để biện luận trƣờng hợp tính toán:  

Ta thấy : 
R  h0 = 46,97 cm < x = 66,69 cm giả thiết không đúng, thay x vào phƣơng 

trình theo công thức tính gần đúng : 

                            0
[(1 ). . 2 .( . 0,48)].

(1 ). 2.( . 0,48)

R a R

R a

n n h
x

n
 

Trong đó :  

       
0

4835,62

. . 1,45.50.76
b

N
n

R b h
= 0,88 ;

0

46,7
0,614

76

e

h
;

0

72
0,95

76

a

a

Z

h
 

[(1 0,618).0,95.0,88 2.0,618.(0,88.0,614 0,48)].76

(1 0,618).0,95 2.(0,88.0,614 0,48)
x = 61,92 cm 

Thay x vào phƣơng trình : 

 ' 2

s

.( 0,5. ) 483562(46,7 0,5.61,92 76)
3,98

. 2800.72

o
s

sc a

N e x h
A A cm

R Z
 

Đặt thép theo cấu tạo,chọn 4 18  

Đoạn nối chồng cốt thép dọc ad  10. min                                                                      

 

                                         Kết quả tính toán đƣợc thể hiện bảng sau : 
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CHƢƠNG 7: TÍNH TOÁN MÓNG CHO KHUNG TRỤC 6 

7.1. Giới thiệu công trình 

- Công trình gồm 12 tầng (chƣa kể tầng mái), cốt ±0.00m của công trình (thấp 

hơn cốt sàn tầng trệt 1,5m) trùng với cốt đất tự nhiên, cốt sàn tầng hầm -

1,500m. Chiều cao công trình là 48,1m tính từ cốt ±0.00m đến sàn hồ nƣớc 

mái. 

- Mặt bằng công trình hình chứ nhật có khoét lõm, chiều dài 44,8m, chiều 

rộng 27,2m. 

- Kết cấu khung vách, sàn có dầm, kết hợp với lõi cứng BTCT. Sàn tầng hầm 

dày 30 cm. Mặt bằng công trình nằm trong tổng thể quy hoạch khu chung cƣ  

trƣớc đây là một bãi đất trống rất lớn, khu đất không bị giới hạn bởi các 

công trình lân cận, nên mặt bằng công trình rất thoáng, thuận lợi khi thi 

công. Công trình có 2 mặt tiếp giáp các công trình lân cận (khoảng cách gần 

nhất là 20 m), hai mặt còn lại tiếp xúc đƣờng giao thông, do đó khi thiết kế 

và thi công móng khá thuận lợi, không  ảnh hƣởng đến các công trình lân 

cận nhƣ sạt lở đất, lún… 

- Công trình là nhà nhiều tầng khung vách chịu lực, theo TCXD 205:1998 độ 

lún lớn nhất cho phép Sgh= 8cm. 

7.2. Điều kiện địa chất công trình 

   7.2.1. Địa tầng  

- Theo kết quả khảo sát thì đất nền gồm các lớp đất khác nhau. Do độ dốc các 

lớp nhỏ, chiều dày khá đồng đều nên một cách gần đúng có thể xem nền đất 

tại mọi điểm của công trình có chiều dày và cấu tạo nhƣ mặt cắt địa chất 

điển hình (Hình vẽ).  

- Địa tầng đƣợc phân chia theo thứ tự từ trên xuống dƣới với các chỉ tiêu cơ lý 

nhƣ sau: 

Lớp Tên đất Dày   

(m) 
tn 

(kN/m
3
) 

Hệ số 

rỗng e 

W (%)  C 

kG/cm
2
 

E  

(MPa

) 

1 Cát san lấp 1 - - - - - - 

2 Bùn sét dẻo 11,5 14,5 2,2 84,07 3
o
55’ 0,048 0,753 

3 Cát pha dẻo 9 20,2 0,538 20,2 24
o
46

’ 

0,068 8,4 

4 Cát trung 

chặt vừa 

10 20,5 0,57 17,85 33
o
2’ - 28,61 
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5 Sét pha lẫn 

sạn,trạng thái 

cứng 

- 20,7 0,543 21,8 20
o
42

’ 

0,281 46,3 

 

±0.00
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LÔÙP1: CAÙT SAN LAÉP

LÔÙP2: BUØN SEÙT DEÛO

LÔÙP3: CAÙT PHA DEÛO

LÔÙP4: CAÙT TRUNG

CHAËT VÖØA

LÔÙP5: SEÙT PHA LAÃN

SAÏN, TRAÏNG THAÙI

CÖÙNG

MNN -6.5m

+1.00 +1.00

MÑTN

 
               MẶT CẮT TRỤ ĐỊA CHẤT 

7.2.2. Đánh giá điều kiện địa chất 

+ Lớp đất số 1 

Trên mặt là cát san đắp: cát, sạn sỏi, có chiều dày trung bình 1m. Lớp đất 

này sẽ đƣợc loại bỏ khi làm tầng hầm. 

+ Lớp đất số 2 
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Lớp bùn sét màu xám đen, ở trạng thái chảy, khả năng chịu tải yếu, có chiều 

dày khá lớn (11,5m). Lớp đất này không thể sử dụng để làm nền móng cho 

công trình.   

+ Lớp đất số 3 

Lớp cát pha màu xám vàng, lẫn ít sỏi sạn laterite, trạng thái dẻo, khả năng 

chịu tải khá lớn, chiều dày 9 m, có thể xem xét để làm nền cho công trình. 

+ Lớp đất số 4 

Lớp cát trung, thô màu xám trắng, lẫn sạn sỏi thạch anh, trạng thái chặt vừa, 

khả năng chịu tải lớn, biến dạng lún nhỏ, chiều dày lớn, thích hợp để làm 

nền móng cho công trình, chiều dày 10 m. 

+ Lớp đất số 5  

Lớp sét pha màu xám trắng, loang lỗ nâu đỏ, lẫn sạn cát mịn, ở trạng thái 

cứng. Lớp đất này có khả năng chịu tải lớn, chiều dày lớn, thích hợp làm nền 

móng cho công trình. 

  7.2.3. Lựa chọn điều kiện địa chất để tính móng 

- Trên mặt bằng chỉ bố trí 2 hố khoan chƣa xem xét đƣợc hết điều kiện địa 

chất ở dƣới tất cả các cọc. Tuy nhiên một cách gần đúng có thể xem nền đất 

tại mọi điểm của công trình có chiều dày và cấu tạo nhƣ mặt cắt địa chất 

điển hình với các chỉ tiêu cơ lý nhƣ trên. Do vậy, ta có thể dựa vào kết quả 

trên để tính móng. 

  7.2.4 Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn 

- Nƣớc ngầm ở khu vực qua khảo sát dao động tuỳ theo mùa. Mực nƣớc tĩnh 

mà ta quan sát thấy nằm khá sâu, cách mặt đất (cốt thiên nhiên) - 6,5 m. Nếu 

thi công móng sâu, nƣớc ngầm ít ảnh hƣởng đến công trình. Khi thi công 

tầng hầm ở cao độ –1,5 m so với cốt thiên nhiên khá thuận lợi. 

7.3. Lựa chọn giải pháp nền móng 

+ Lớp đất số 2 ngay dƣới mặt đáy tầng hầm là đất yếu nên giải pháp sử dụng 

móng nông (băng hay bè trên nền thiên nhiên) cho công trình 12 tầng (1 tầng 

bán hầm ) là không khả thi. Do đó móng sâu (móng cọc) là giải pháp thích 

hợp. 

+ Các lớp đất 3 và 4 có khả năng chịu tải khá, chiều dày lớn. Tuy nhiên lớp đất 

3 lại nằm khá gần mặt đất tự nhiên, còn lớp đất số 4 (có khả năng chịu tải 

tốt) do đó lớp đất số 4 đƣợc lựa chọn để đặt mũi cọc. 

+ Lớp đất thứ 5 chịu tải tốt thích hợp làm móng công trình. 
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7.4. Cơ sở tính toán 

    7.4.1. Các giả thiết tính toán 

Việc tính toán móng cọc đài thấp dựa vào các giả thiết chủ yếu sau: 

- Tải trọng ngang hoàn toàn do các lớp đất từ đáy đài trở lên tiếp nhận.  

- Sức chịu tải của cọc trong móng đƣợc xác định nhƣ đối với cọc đơn đứng 

riêng rẽ, không kể đến ảnh hƣởng của nhóm cọc. 

- Tải trọng của công trình qua đài cọc chỉ  truyền lên các cọc chứ không trực 

tiếp truyền lên phần đất nằm giữa các cọc tại mặt tiếp giáp với đài cọc. 

- Khi  kiểm tra cƣờng độ của nền đất và khi xác định độ lún của móng cọc thì 

ngƣời ta coi móng cọc nhƣ một móng khối quy ƣớc bao gồm cọc và các 

phần đất giữa các cọc. 

- Việc tính toán móng khối quy ƣớc giống nhƣ tính toán móng nông trên nền 

thiên nhiên (bỏ qua ma sát ở mặt bên móng).  

- Đài cọc xem nhƣ tuyệt đối cứng khi tính toán lực truyền xuống cọc. 

- Giằng móng có tác dụng tiếp thu nội lực kéo xuất hiện khi lún không đều, 

làm tăng cƣờng độ và độ cứng không gian của kết cấu. Tuy nhiên, khi mô 

hình tính khung, ta xem nhƣ cột ngàm cứng vào móng nên ta đã bỏ qua sự 

làm việc của giằng. 

   7.4.2. Các loại tải trọng dung tính móng 

- Móng công trình đƣợc tính dựa theo giá trị nội lực nguy hiểm nhất truyền 

xuống chân cột, vách. Tính toán với 1 trong 3 tổ hợp có: 

o (M,N,Q) 

- Do sàn tầng hầm ở cốt –1,5m và mực nƣớc ngầm ở cốt – 6,5m so với cốt 

thiên nhiên nên tƣờng tầng hầm nằm trên mực nƣớc ngầm, do vậy không có 

áp lực thuỷ tĩnh. 

PHƢƠNG ÁN : CỌC BTCT ĐÚC SẴN 

   THIẾT KẾ MÓNG M2; M7; M8 (DƢỚI CỘT C1; C13; C26) 

7.5.1 Tải trọng 

      7.5.1.1 Tải trọng tính toán: 

 

+ Tải trọng tính toán móng  M2: 

+ M  = 312,57 KN.m = 31,257 T.m 

+  N  = 2382,26 KN = 238,226 T 
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+  Q  = 229,69 KN = 22,969 T . 

 

+ Tải trọng tính toán móng  M7: 

+ M   = 656,41 KN.m = 65,641 T.m 

+ N  = 4069,13 KN = 406,913 T  

+ Q   = 223,48 KN = 22,348 T                                        

 

 

 

+ Tải trọng tính toán móng  M8: 

+ M   = 622,86 KN.m = 62,286 T.m 

+ N  = 4256,88 KN = 425,688 T  

+  Q   =197,11 KN = 19,711 T                                        

 

7.5.2. Sơ bộ chiều sâu đáy đài và kích thƣớc sơ bộ 

- Thiết kế mặt đài trùng mép trên kết cấu sàn tầng hầm (trùng cốt -1,50m qui 

ƣớc). 

- Móng cọc đƣợc thiết kế là móng cọc đài thấp vì vậy độ chôn sâu của đài 

phải thỏa điều kiện lực ngang tác động ở đáy công trình phải cân bằng với 

áp lực đất tác động lên đài cọc. 

 

- Chọn chiều cao đài móng là hđ =1,5 m. 

- Chiều sâu đặt đáy đài tính từ cốt đất tự nhiên ( 0.00m) là - 3.00m. 

H
m

N

M

Q

h
ñ

Q

M1

Ep-Ea
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- Chiều sâu đặt đáy đài nhỏ nhất đƣợc thiết kế với yêu cầu cân bằng áp lực 

ngang theo giả thiết tải ngang hoàn toàn do lớp đất từ đáy đài trở lên tiếp 

nhận. 

- Dùng Qmax = 41,42(kN) để kiểm tra điều kiện cân bằng áp lực ngang đáy đài 

theo công thức thực nghiệm sau: (sơ bộ chọn bề rộng đài là 3m).  

Hm

d

tt

o

B

Q
tgh max

min

2
)

2
45(7.0

 

min

3,55 2.41,42
0.7 (45 ) 1 3

2 14,5.2,5

o

m
h tg m H m

 

Với 

 Hm: chiều sâu chôn móng từ cốt thiên nhiên -3.00m. 

  : góc ma sát trong của đất từ đáy đài trở lên. 

  : dung trọng của đất kể từ đáy đài trở lên mặt đất. 

 Bđ : cạnh của đáy đài theo phƣơng thẳng góc với tải ngang Q. 

- Vậy hm thỏa điều kiện cân bằng áp lực ngang nên ta có thể tính toán móng 

với giả thiết tải ngang hoàn toàn do lớp đất trên từ đáy đài tiếp nhận. 

7.5.3. Cấu tạo cọc 

      7.5.3.1 Vật  liệu 

- Bê tông B25 (Rn = 145daN/cm
2
), (Rk = 10,5daN/cm

2
) 

- Thép chịu lực AIII (  ≥10): Rs = Rsw’ = 3650(daN/cm
2
). 

- Thép đai nhóm AI, Rađ  = 1750(daN/cm
2
). 

       7.5.3.2 Kích thƣớc cọc 

- Sơ bộ chọn cọc đặc có tiết diện vuông 35x35(cm). 

Fc = 0,35x0,35 = 0,123(cm
2
).  

- Cốt thép dọc 8 16 có Fs = 16,07cm
2
. 

- Sơ bộ chọn chiều dài cọc đảm bảo điều kiện mũi cọc nằm trong đất từ 20 

đến  30m độ sâu, và đảm bảo hơn 1/3 chiều dài cọc đặt trong lớp đất tốt. 

- Chiều dài cọc đƣợc tính gồm: đoạn cốt thép neo vào đài cọc lt = 30d = 

45cm, đoạn đầu cọc nằm trong đài lb = 15cm, đoạn cọc trong đất tính từ 

dƣới đáy đài  lc . 

+ Chiều dài cọc: lc = 22,7(m) gồm 2 cọc: cọc 1(11,7m); cọc2(11m). 

+ Đoạn cọc nằm trong đài: 0,6(m). 

+ Đoạn cọc nằm trong đất: 22,1(m). 
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+ Mũi  cọc nằm ở độ sâu - 25,1(m) ngàm 4,6(m) trong lớp đất 4 (cát trung 

chặt vừa). 
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7.5.4. Sức chịu tải cọc 

      7.5.4.1. Theo vật liệu làm cọc 

- Sức chịu tải tính toán theo vật liệu của cọc đƣợc tính theo công thức sau: 

Pvl =  (RnFb + RaFa) 

+ Trong đó:  

: Hệ số xét đến ảnh hƣởng của uốn dọc phụ thuộc vào độ mảnh của cọc 
2

1,028 0,0000288 0,0016  

0
/l d (với l0 = l) 

Vì cọc ngàm trong đài và mũi cọc tựa trên nền đất cứng nên  = 0,7 

=> l0 = 0,7 x 22,1 = 15,5 m =>  = 15,5/0,35 = 44 

=>  = 1,028 – 0,0000288.44
2
 – 0,0016.44 = 0,91 

Rn: cƣờng độ chịu nén của bê tông B25. Rn = 0,145T/cm
2
. 
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Fb: diện tích mặt cắt ngang của cọc. 

Ra: cƣờng độ tính toán của thép AIII. Ra = 3,65 T/cm
2
. 

Fa: diện tích tiết diện ngang cốt dọc. Fa = 16,07 cm
2
. 

=>Pvl = 0,91.(0,145.35.35 + 3,65.16,07) = 215 (T).  

         7.5.4.2. Theo chỉ tiêu cƣờng độ đất nền 

- Công thức tổng quát:  

+ SCT cực hạn : Qu =  Qs + Qpỉ 

Với : 

 Qs : ma sát thân cọc (T). 

 Qs = Asfs : cọc nằm trong 1 lớp đất (T). 

 Qs = 
1

n

si si

i

A f  : cọc nằm trong n lớp đất (T). 

 Qp: sức kháng mũi cọc (T). 

 Qp = Apqp (T). 

Trong đó :   

o Asi: diện tích mặt bên cọc nằm trong lớp đất i (m
2
). 

o fsi : ma sát đơn vị thân cọc lớp đất i (T/m
2
).  

o Ap: diện tích tiết diện mũi cọc (m
2
). 

o qp: cƣờng độ chịu tải cực hạn của đất mũi cọc (T/m
2
). 

o fsi = cai + 
’
hi *tan ai 

Trong đó:   

o cai: lực dính giữa thân cọc và lớp đất i (T/m
2
), với cọc BTCT, cai = 

0.7c trong đó c là lực dính của lớp đất thứ i. 

o ’hi: ứng suất hữu hiệu trong đất do tải trọng bản thân các lớp đất ở 

trạng thái tự nhiên gây ra theo phƣơng vuông góc với mặt bên cọc của 

lớp đất i (T/m
2
). 

o ai : góc ma sát giữa cọc và lớp đất i, với cọc BTCT lấy a = , với  : 

góc ma sát trong của lớp đất thứ i ( độ ). 

o qp = c*Nc + ’vp *Nq + *dp *N  

Trong đó:   

o c: lực dính đất nền dƣới mũi cọc (T/m
2
). 

o ’vp : ứng suất hữu hiệu trong đất theo phƣơng thẳng đứng tại độ sâu 

mũi cọc do trọng lƣơng bản thân đất trạng thái tự nhiên, (T/m
2
). 

o Nc , Nq, N : hệ số SCT, phụ thuộc vào ma sát trong của đất, hình dạng 

mũi cọc, phƣơng pháp thi công cọc, tra biểu đồ quan hệ bên dƣới. 
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o Nc : (Nq-1)*cotg . 

o Nq : tg
2
(45+ /2)*e

ð tg
. 

o N  : 2*(Nq+1)*tg . 

o    : trọng lƣợng thể tích đất ở độ sâu mũi cọc (T/m
3
). 

o dp : bề rộng tiết diện cọc (m). 

+ SCT cho phép của cọc : Qa = s

s

Q

FS
+

p

p

Q

FS
 

Với :   

   FSs: hệ số an toàn cho thành phần ma sát bên, FSs = 1.5 2.0. 

   FSp : hệ số an toàn cho sức chống mũi cọc, FSp = 2.0 3.0. 

- Công thức đơn giản tính gần đúng cho từng loại đất : 

+ SCT cực hạn của cọc trong đất dính :   

Qu = Qs + Qp = As cu + ApNc cu 

Với :    

o cu: sức chống cắt không thoát nƣớc của đất nền, T/m
2
, cu= cuu + 

’*tg (T/m
2
), với cuu : lực dính đơn vị của đất theo TN UU ( không cố 

kết không thoát nƣớc ), ' : ứng suất pháp tuyến hữu hiệu ( pháp tuyến 

tức vuông góc với phƣơng chịu cắt của đất ), trong trƣờng hợp cọc 

thẳng đứng, ma sát dọc thân cọc => ’ vuông góc với thân cọc. 

o :  hệ số, không có thứ nguyên. Đối với cọc đóng lấy theo hình B.1 

trong TCVN 205 – 1998 thiết kế móng cọc, với cọc nhồi lấy từ 

0.3 0.45 cho sét dẻo cứng và 0.6 0.8 cho sét dẻo mềm.  

o Nc: hệ số sức chịu tải lấy bằng 9.0 cho cọc đóng trong sét cố kết thƣờng 

và 6.0 cho cọc nhồi. 

o Lƣu ý: Hệ số an toàn khi tính toán SCT của cọc theo công thức trên lấy 

bằng: 2.0 3.0. 

o Trị giới hạn của cu: 1kg/cm
2
. 

+ Sức chịu tải cực hạn của cọc trong đất rời :   

Qu = Qs + Qp = AsKs ’v tan a + Ap ’vpNq  

Với :    

o Ks : hệ số áp lực ngang trong đất ở trạng thái nghỉ, lấy theo hình B.2. 

o ’v : ứng suất hữu hiệu trong đất tại độ sâu tính toán ma sát bên tác 

dụng lên cọc, T/m
2
. 

o a : góc ma sát giữa đất nền và thân cọc. 

o ’vp : ứng suất hữu hiệu theo phƣơng thẳng đứng tại mũi cọc, T/m
2
. 

o Nq: hệ số SCT, xác định theo hình B.3. 
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o Lƣu ý: hệ số an toàn khi tính toán SCT của cọc theo công thức trên lấy 

bằng: 2.0 3.0. 
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- Tính toán SCT cọc theo chỉ tiêu cƣờng độ đất nền - phụ lục B: 

Sử dụng công thức tính toán tổng quát. 
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Địa chất dọc thân cọc tính từ đáy đài đến mũi cọc: 

 

Lớp Tên đất Dày   (m) tc 

 (T/m
3
) 

tc
 

c
tc 

kG/cm
2
 

2 Bùn sét dẻo 11,5 1,45 3
o
55’ 0,048 

3 Cát pha dẻo 9 2,02 24
o
46’ 0,068 

4 Cát trung chặt vừa 4,6 2,05 33
o
2’ 0,049 

 

+ Thành phần ma sát bên thân cọc : 

Qs = As*fs = 0,35*4*

4

2

.
i si

i

l f

 

 fsi = cai + ’hi *tan ai: phụ thuộc lực dính c, góc ma sát trong  và ứng 

suất hữu hiệu trong đất theo phƣơng ngang do tải trọng bản thân các lớp 

đất ở trạng thái tự nhiên gây ra theo phƣơng vuông góc với mặt bên cọc 

của lớp đất i (T/m
2
). Do ’h = K0* ’v - tỉ lệ với ứng suất hữu hiệu theo 

phƣơng thẳng đứng của các lớp đất quanh thân cọc ở trạng thái tự 

nhiên, mà ’v thay đổi theo độ sâu nên ta chia nhỏ đất quanh thân cọc 

thành những lớp có chiều dày ≤ 2m, (mực nƣớc ngầm -6.5m; lớp đất 

thứ 2 dày 10m kể từ đáy đài, đài cao 1,5m).  

 với ko = 1- sin : công thức jacky phù hợp với đất rời và đất cát, đối với 

đất dính và đất sét cố kết thƣờng dùng công thức thực nghiệm của 

Alphan Ko = 0,19+ 0,233logIP , tuy nhiên do lớp 2 là lớp bùn sét dẻo 

chịu lực rất bé,  để thiên về an toàn không kể thành phần của fsi lớp đất 

bùn này. 

 

Lớp 

đất 

Dày Lớp 
Chiều 

dày lớp 
g s’vi j sinj K0 s’hi 

m i m T/m
3
 T/m

2
 Độ     T/m

2
 

Lớp 2 : 

Bùn 

sét dẻo 

3,5 
1 1,5 1,45 4,35 

3,55 

0 0 0 

2 2 1,45 7,25 0 0 0 

5 3 1 0,45 7,7 0 0 0 
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4 2 0,45 8,6 0 0 0 

5 2 0,45 9,5 0 0 0 

Lớp 3: 

Cát 

pha 

dẻo 

9 

6 1 1,02 10,52 

24,46 

0,414 0,586 6,16 

7 2 1,02 12,56 0,414 0,586 7,36 

8 2 1,02 14,6 0,414 0,586 8,56 

9 2 1,02 16,64 0,414 0,586 9,75 

Lớp 4: 

Cát 

trung 

chặt 

vừa. 

4,6 

10 2 1,05 18,74 

33,2 

0,55 0,45 8,43 

11 2 1,05 20,84 0,55 0,45 9,38 

12 0,6 1,05 21,47 0,55 0,45 9,66 

 

Ứng suất hữu hiệu theo phƣơng ngang 

 

Lớp 

đất 

Dày Lớp 
Chiều 

dày lớp 
C Cai jai tan ai s’hi fsi 

m i m T/m
3
 T/m

2
 Độ   T/m

2
 T/m

2
 

Lớp 3: 

Cát 

pha 

dẻo 

9 

6 1 0,68 0,476 

24,46 

0,455 6,16 3,28 

7 2 0,68 0,476 0,455 7,36 3,82 

8 2 0,68 0,476 0,455 8,56 4,37 

9 2 0,68 0,476 0,455 9,75 4,91 

Lớp 4: 

Cát 

trung 

4,6 
10 2 0,49 0,343 

33,2 
0,654 8,43 5,86 

11 2 0,49 0,343 0,654 9,38 6,48 
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chặt 

vừa. 
12 0,6 0,49 0,343 0,654 9,75 6,72 

 

=> Qs = As*fs = 0,35*4*(1*3,28 + 2*3,82 + 2*4,37 + 2*4,91 + 2*5,86+ 

2*6,48  

+ 0,6*6,72) = 80 (T). 

+  Thành phần sức kháng mũi : Qp = Apqp (T) 

 qp = c*Nc + ’vp *Nq + *dp *N (T/m
2
). 

 Với :  

o  C = 0,49(T/m
2
). 

o  ’vp = 21,47(T/m
2
) 

o  Nq = tg
2
(45+

2
)*e

ð tg  
= 26,8. 

o  Nc = (Nq-1)*cotg  = 39,3. 

o  N   = 2*(Nq+1)*tg  = 36,25. 

=> Qp = Apqp = 0,35.0,35.(0,49.39,3 + 21,47.26,8 + 1,05.0,35.36,25) = 

75(T). 

- SCT cho phép: Qa = 
p

p

Q

FS
+

p

p

Q

FS
 

=> Qa = 80 75

1,5 2

 = 90(T). 

=> SCT CỌC THEO ĐIỀU KIỆN ĐẤT NỀN: 90(T). 

=> SCT CỌC THEO ĐIỀU KIỆN VẬT LIỆU: 215(T) 

=> Ptk  ≤ min (Pvl, Qa) = 90(T). 

=> Chọn Ptk = 85(T). 

7.5.5. Xác định số lƣợng cọc 

- Áp lực tính toán do đầu cọc tác dụng lên đài: 

2 2

85
77

3 3 0 35

[ ]

( ) ( . , )

tt
P

p

d

 (T/m
2
) 

- MÓNG M2: (Dƣới cột C4) 

- Diện tích sơ bộ của đáy đài: 

432
6 14

77 1 1 2 3
,

, . .. .

tt

o

sb tt

tb

N

F

p n h

 (m
2
) 
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- Trọng lƣợng tính toán sơ bộ của đài: 

. . . 1.1 6.14 1,5.2,5 25,3( )
tt

sb sb tb
N nF h x x T   

- Số lƣợng cọc sơ bộ: 

432 25 3
1 3 6 99

85

,
. , . ,

[ ]

tt tt

o sb

c

N N

n

P

 

- Chọn nc = 8 cọc. 

- Diện tích đài cọc thực: Fđài=2,5x3=7,5(m
2
). 

- MÓNG M7: (Dƣới cột C13) 

- Diện tích sơ bộ của đáy đài: 

797
11 32

77 1 1 2 3
,

, . .. .

tt

o

sb tt

tb

N

F

p n h

 (m
2
) 

- Trọng lƣợng tính toán sơ bộ của đài: 

. . . 1.1 11.32 1,5.2,5 47( )
tt

sb sb tb
N nF h x x T   

- Số lƣợng cọc sơ bộ: 

797 47
1 2 11 9

85
. , . ,

[ ]

tt tt

o sb

c

N N

n

P

 

- Chọn nc = 12 cọc. 

- Diện tích đài cọc thực: Fđài=3x4=12(m
2
). 

- MÓNG M8: (Dƣới cột C26) 

- Diện tích sơ bộ của đáy đài: 

558
8

77 1,1.2.3. .

tt

o

sb tt

tb

N

F

p n h

 (m
2
) 

- Trọng lƣợng tính toán sơ bộ của đài: 

. . . 1.1 8 1.5 2.5 33( )
tt

sb sb tb
N nF h x x x T   

- Số lƣợng cọc sơ bộ: 

558 33
* 1.3 9

[ ] 85

tt tt

o sb

c

N N

n x

P

 

- Chọn nc = 10 cọc. 

- Diện tích đài cọc thực: Fđài=2.5x4=10(m
2
). 
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7.5.6. Kiếm tra lực tác dụng lên cọc 

- Trọng lƣợng tính toán của đài: . . .tt

d tt d btN n F h  

- Lực dọc tính toán tại đáy đài: tt tt tt

o dN N N  

- Mô men tính toán tại đáy đài: .tt tt tt

x ox oy dM M Q h
;

.tt tt tt

y oy ox dM M Q h  

- Trọng lƣợng tính toán của cọc: . . .tt

c tt c btP n F h = 1,1.0,35
2
.22,1.2,5 = 7,5 T 

- Lực truyền xuống cọc dãy biên: 

2 2

maxmax

max

..
tttttt

ytt x

c i i

M xM yN
P

n y x

 

2 2

maxmax

min

..
tttttt

ytt x

c i i

M xM yN
P

n y x  

- Ta kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc với tổng lực dọc tính toán, mô men 

theo hai phƣơng (Mx. My) lực ngang theo hai phƣơng (Qx. Qy). 

- Điều kiện kiểm tra : max

min

[ ]

0

tt tt

c

tt

p P P

p

 

   7.5.6.1. Kiẻm tra lực tác dụng lên cọc của móng  M2 

Trƣờng hợp tải Tổ hợp NZ
tt
 MY

tt
 MX

tt
 QX

tt
 QY

tt
 

  (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kN) 

(Nmax, MXtu, MYtu, QXtu, 

QYtu) COMB19 4317 0 74,595 0,35 27,91 

(MYmax, MYtu, Ntu, QXtu, 

QYtu) COMB4 4091 16,375 47,575 7,78 19,01 

(MXmax, MXtu, Ntu, QXtu, 

QYtu) COMB15 3664 0 76,02 0,36 28,46 

(NỘI LỰC TẠI ĐÁY ĐÀI) 

 KIỂM TRA VỚI TỔ HỢP Nmax(COMB19) 

- Chiều cao đài: Hđ = 1,5m 

- Trọng lƣợng bản thân đài : 
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 N
tt

d= 1,1 . Fđ.  . hđ = 1,1.2,5.3.2,5.1,5 = 31(T) 

- Dời  lực từ chân cột về trọng tâm đáy đài cọc ta đƣợc; 

+ N
tt
=  432 + 31 = 463 T 

+ Mx
tt
= 7,5 Tm. 

+ My
tt
= 0 Tm. 

- Tải trọng tác dụng lên cọc đƣợc xác định theo công thức: 

Pttmax,min = 
tt

c

N

n

max

2

1

.
tt

x

n

i

i

M y

y

max

2

1

.
tt

y

n

i

i

M x

x

  

+ Trong đó: 

n -  số lƣợng cọc trong đài: n = 8 cọc 

xmax, ymax (m): khoảng cách từ tim cọc biên đến trục Y, X. 

xmax= 0,9m 

ymax= 1,1m 

xi.yi – khoảng cách tính từ trục của hàng cọc thứ i đến trục đi qua trọng tâm  

đài. 

+ 2

1

n

i

i

x =6x(0,9)
2
= 4,86(m

2
) 

+ 2

1

n

i

i

y =4x(1,1)
2
+ 2x(0,55)

2
 = 5,45(m

2
) 

max

463 7.5 1.1
7.5

8 5.45

tt tt

c

x
P P = 59 (T)<[P] = 85 (T) 

min

463 7.5 1.1

8 5.45

tt
x

P = 56 (T)> 0 

=> Vậy cọc thoả điều kiện chịu nén và nhổ. 

 KIỂM TRA VỚI TỔ HỢP  Mymax(COMB4) 

+ N
tt
=  409 + 31 = 440 T 

+ Mx
tt
= 4,76 Tm. 

+  My
tt
= 1,64 Tm. 

max

440 4.76 1.1 1.64 0.9
7.5

8 5.45 4.86

tt tt

c

x
P P =64 (T)<[P] = 85 (T) 
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min

440 4.76 1.1 1.64 0.9

8 5.45 4.86

tt
x

P = 54 (T)> 0 

=> Vậy cọc thoả điều kiện chịu nén và nhổ. 

 KIỂM TRA VỚI TỔ HỢP  Mxmax(COMB15) 

+ N
tt
=  365 + 31 = 396 T 

+ Mx
tt
= 7,6 Tm. 

+  My
tt
= 0 Tm. 

max

396 7.6 1.1
7.5

8 5.45

tt tt

c

x
P P = 51(T)<[P] = 85 (T) 

min

396 7.6 1.1

8 5.45

tt
x

P = 48 (T)> 0 

=> Vậy cọc thoả điều kiện chịu nén và nhổ. 

    7.5.6.2. Kiểm tra lực tác dụng lên cọc của móng M8 

Trƣờng hợp tải Tổ hợp NZ
tt
 MY

tt
 MX

tt
 QX

tt
 QY

tt
 

  (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kN) 

(Nmax, MXtu, MYtu, QXtu, 

QYtu) COMB16 5578 100,19 0,57 41,42 0,18 

(Mymax, MYtu, Ntu, QXtu, 

QYtu) COMB17 5197 103,1 0,12 41,34 0,03 

(Mxmax, MXtu, Ntu, QXtu, 

QYtu) COMB7 4512 68,815 11,622 28,03 7,52 

NỘI LỰC TẠI ĐÁY ĐÀI 

 KIỂM TRA VỚI TỔ HỢP Nmax(COMB16). 

- Chiều cao đài: Hđ = 1,5m 

- Trọng lƣợng bản thân đài : 

 N
tt

d= 1,1 . Fđ.  . hđ = 1,1.2,5.4.2,5.1,5 = 41(T) 

- Dời lực từ chân cột về trọng tâm đáy đài cọc ta đƣợc ; 

+ N
tt
=  558 + 41 = 599 T 

+ Mx
tt
= 0 Tm. 
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+ My
tt
= 10 Tm. 

- Tải trọng tác dụng lên cọc đƣợc xác định theo công thức : 

P
tt

max,min = 
tt

c

N

n

max

2

1

.
tt

x

n

i

i

M y

y

max

2

1

.
tt

y

n

i

i

M x

x

  

+ Trong đó : 

n -  số lƣợng cọc trong đài: n = 10 cọc 

xmax, ymax (m): khoảng cách từ tim cọc biên đến trục Y, X. 

xmax= 0,9m 

ymax= 1,65m 

xi.yi – khoảng cách tính từ trục của hàng cọc thứ i đến trục đi qua trọng tâm 

đài 

+ 2

1

n

i

i

x =6x(0,9)
2
= 4,86(m

2
) 

+ 2

1

n

i

i

y =2(1,65)
2 
+ 4x(1,1)

2
 + 2x(0,55)

2
 = 10,89(m

2
) 

max

599 10 0.9
7.5

10 4.86

tt tt

c
P P = 69 (T)<[P] = 85 (T) 

min

599 10 0.9

10 4.86

tt

P = 58 (T)> 0 

=> Vậy cọc thoả điều kiện chịu nén và nhổ. 

 KIỂM TRA VỚI TỔ HỢP  Mymax(COMB17) 

+ N
tt
=  520 + 41 = 561 T 

+ Mx
tt
= 0 Tm. 

+  My
tt
= 10,3 Tm. 

max

561 10.3 0.9
7.5

10 4.86

tt tt

c
P P = 66 (T)<[P] = 85 (T) 

min

561 10.3 0.9

10 4.86

tt

P = 54 (T)> 0 

=> Vậy cọc thoả điều kiện chịu nén và nhổ. 

 KIỂM TRA VỚI TỔ HỢP  Mxmax(COMB7) 

+ N
tt
=  451 + 41 = 492 T 
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+ Mx
tt
= 1,2 Tm. 

+  My
tt
= 6,9 Tm. 

max

492 1.2 1.65 6.5 0.9
7.5

10 10.89 4.86

tt tt

c

x
P P = 58(T)<[P] = 85 (T) 

min

492 1.2 1.65 6.5 0.9

10 10.89 4.86

tt
x

P = 48 (T)> 0 

=> Vậy cọc thoả điều kiện chịu nén và nhổ. 

   7.5.6.3. Kiểm tra lực tác dụng lên móng  M7 

Trƣờng hợp tải Tổ hợp NZ
tt
 MY

tt
 MX

tt
 QX

tt
 QY

tt
 

  (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kN) 

(Nmax, MXtu, MYtu, QXtu, 

QYtu) COMB3 7969 1,963 33,714 0,89 14,09 

(Mymax, MYtu, Ntu, QXtu, 

QYtu) COMB14 6673 6,805 46,44 1,4 23,11 

(Mxmax, MXtu, Ntu, QXtu, 

QYtu) COMB3 7267 1,963 33,714 0,89 14,09 

 

 KIỂM TRA VỚI TỔ HỢP Nmax(COMB3) 

- Chiều cao đài: Hđ = 1,5m 

- Trọng lƣợng bản thân đài : 

 N
tt

d= 1,1 . Fđ.  . hđ = 1,1.3.4.2,5.1,5 = 49,5(T) 

- Dời  lực từ chân cột về trọng tâm đáy đài cọc ta đƣợc; 

+ N
tt
=  797 + 49,5 = 846,5 T 

+ Mx
tt
= 3,4 Tm. 

+ My
tt
= 0 Tm. 

- Tải trọng tác dụng lên cọc đƣợc xác định theo công thức: 

P
tt

max,min = 
tt

c

N

n

max

2

1

.
tt

x

n

i

i

M y

y

max

2

1

.
tt

y

n

i

i

M x

x
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+ Trong đó: 

n -  số lƣợng cọc trong đài: n = 12 cọc 

xmax, ymax (m): khoảng cách từ tim cọc biên đến trục Y, X. 

xmax= 1,1m 

ymax= 1,65m 

xi.yi – khoảng cách tính từ trục của hàng cọc thứ i đến trục đi qua trọng tâm 

đài. 

+ 2

1

n

i

i

x =8x(1,1)
2
= 9,68(m

2
). 

+ 2

1

n

i

i

y =6x(1,65)
2
+ 6x(0,55)

2
 = 18,15(m

2
). 

max

846.5 3.4 1.65
7.5

12 18.15

tt tt

c
P P = 78.4 (T)<[P] = 85 (T). 

min

846.5 3.4 1.65
70 0

12 18.15

tt

P T  

=> Vậy cọc thoả điều kiện chịu nén và nhổ. 

 KIỂM TRA VỚI TỔ HỢP  Mymax(COMB14) 

+ N
tt
=  667 + 49,5 = 715,5 T 

+ Mx
tt
= 0,7Tm. 

+  My
tt
= 4,6 Tm. 

max

715.5 0.7 1.65 4.6 0.9
7.5

12 18.15 9.68

tt tt

c
P P = 67.6 (T)<[P] = 85 (T) 

min

715.5 0.7 1.65 4.6 0.9
59 0

12 18.15 9.68

tt

P T  

=> Vậy cọc thoả điều kiện chịu nén và nhổ. 

   7.5.7. Kiểm tra ổn định đất nền (Tính toán theo TTGH II) 

- Áp lực tính toán tác dụng lên nền:(T/m
2
) 

+ 1 2
. .

tc i

II i i IItc

mm

R Ab B h DC

K

 

 Với m1= 1,2 (cát vừa hạt trung), m2 = 1 vì công trình không thuộc loại 

tuyệt đối cứng (bảng 15-TCVN 45-1978) – hệ số điều kiện làm việc của 

nền đất và điều kiện làm việc của công trình tác động qua lại của đất nền. 
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 K
tc
 – hệ số độ tin cậy (K

tc
 = 1: đặc trƣng tính toán lấy trực tiếp từ thí 

nghiệm). 

 h: chiều sâu đặt móng so với cốt quy hoạch bị bạt đi hoặc đắp thêm, 

h = 3m. 

 II - dung trọng lớp đất từ đáy khối móng qui ƣớc trở xuống.  

 i’ - dung trọng các lớp đất từ đáy khối móng qui ƣớc trở lên. 

 A. B. D – hệ số phụ thuộc vào góc ma sát trong nền (đáy móng quy ƣớc 

nằm ở lớp đất thứ 4 có  = 33,2
0
, tra bảng 14 (TCXD: 45-1978) ta có A = 

1,45 ; B = 6,8; D = 8,9. 

 II = 1,05 (T/m
3
) 

 CII = 0,49 (T/m
2
) 

 I
i = (1,5x2 + 5x1,45 + 5x0,45 + 9x1,02 + 4,6x1,05)/25,1 = 1,05 (T/m

2
) 

+ Móng M2;M8 

 b = Bmq = 5,8 (m)(bề rộng khối móng qui ƣớc). 

=>   R
tc
 = 1,2(1,45x5,8x1,05 + 6,8x25,1x1,05 + 0,49x8,9) = 230 (T/m

2
) 

+ Móng M7 

 b = Bmq = 6,3 (m)(bề rộng khối móng qui ƣớc). 

=>   R
tc
 = 1,2(1,45x6,3x1,05 + 6,8x25,1x1,05 + 0,49x8,9) = 232 (T/m

2
). 
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1
5
0
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1
5
0
0

2
2
1
0
0

MNN

tb 4

b'+2.Ltb.tg tb 4

b'

L
tb

=
1
3
6
0
0

±0.00

-2.00

-4.00

-6.00

-8.00

-10.00

-12.00

-14.00

-16.00

-18.00

-20.00

-22.00

-24.00

-26.00

-28.00

-30.00

-32.00

-34.00

-36.00

-38.00

-40.00  

   7.5.7.1 Kiểm tra móng  M2 (bxh = 2500x3000) 

- Xác định góc truyền lực: 
4

tb  

- tb: góc ma sát trung bình của các lớp đất 

0 0

9 24,66 4.6 33.2

9 4.6

i i

tb

i

h

h

 = 27.5
0 

 =>
0

0
27.5

6.9

4

 

- Diện tích khối móng quy ƣớc:  Fmq = LmqxBmq 

+ Bmq = b’ + 2.L.tg  = 2,5 + 2.13,6.tg(6,9
0
) = 5,8m 

+ Lmq = h + 2.L.tg  = + 2.13,6.tg(6,9
0
) = 6,3m 

=> Fmq = 5,8x 6,3 = 36,54 (m
2
). 
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Trƣờng hợp tải Tổ hợp NZ
tc
 MY

tc
 MX

tc
 QX

tc
 QY

tc
 

  (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kN) 

(Nmax, MXtu, MYtu, QXtu, 

QYtu) COMB19 3754 0,5217 64,865 0,3043 24,27 

 

- Tải tiêu chuẩn tác dụng lên khối móng quy ƣớc:  

+ Trọng lƣợng bản thân đài Gđ  = 2,5.1,5.2,5.3 = 28(T) 

+ Trọng lƣợng của đất trong khối móng quy ƣớc (không kể trọng lƣợng của 

cọc) 

G2 = (Fmq – n.Ap) i i
h = (36,54 – 8.0,1225 )( 1,5.2 + 5.1,45 + 5.0,45 + 

9.1,02 + 4,6.1,05 ) = 943(T). 

+ Trọng lƣợng bản thân cọc: 

G3 = 2,5.22,1.0,1225.8 = 54(T). 

 => N
tc

mq = 375 + 28 + 943 + 54 = 1400(T). 

+ Mxmq
tc
= 6,5 + 2,4.22,1 = 60(Tm). 

+ Mymq
tc
= 0(Tm). 

+ Độ lệch tâm: 

60
0,043

1400

tc

xmq

x tc

M

e

N

(m) 

0

tc

ymq

y tc

M

e

N

(m) 

+ Ứng suất tại đáy khối móng quy ƣớc:

 

 

2
1400

38,31 /

36, 54

tc

mqtc

tb

mq

N

p T m

F
 

2

max

66 1400 6.0,043
(1 ) (1 ) 40( / )

36,54 6,3

tc

mq ytc x

mq m m

N ee

p T m

F L B
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2

min

66 1400 6.0,043
(1 ) (1 ) 36,7( / )

36,54 6,3

tc

mq ytc x

mq m m

N ee

p T m

F L B

 

+ Điều kiện để nền ổn định là : 
max

min

1.2

0

tc tc

tb

tc tc

tc

p R

p R

p

  

 Ta thấy:  

 p
tc

tb = 38,31(T/m
2
) < R

tc
 = 230  (T/m

2
) 

 p
tc

max = 40(T/m
2
) < 1,2R

tc
 = 276 (T/m

2
) 

 p
tc

min = 36,7(T/m
2
) > 0 

=> Vậy nền đáy móng khối quy ƣớc thỏa điều kiện về ổn định. 

  7.5.7.2. Kiểm tra móng M8 (bxh = 2500x4000) 

- Xác định góc truyền lực: 
4

tb  

- tb: góc ma sát trung bình của các lớp đất  

0 0

9 24,66 4.6 33.2

9 4.6

i i

tb

i

h

h

 = 27.5
0 

 =>
0

0
27.5

6.9

4

 

- Diện tích khối móng quy ƣớc:  Fmq = LmqxBmq 

+ Bmq = b’ + 2.L.tg  = 2,5 + 2.13,6.tg(6,9
0
) = 5,8 m 

+ Lmq = h + 2.L.tg  = 4+ 2.13,6.tg(6,9
0
) = 7,3 m 

=> Fmq = 5,8 x 7,3 = 42,34 (m
2
) 

 

Trƣờng hợp tải Tổ hợp NZ
tc
 MY

tc
 MX

tc
 QX

tc
 QY

tc
 

  (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kN) 

(Nmax, MXtu, MYtu, QXtu, 
COMB16 4851 87,122 0,4957 36,017 0,1565 
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QYtu) 

- Tải tiêu chuẩn tác dụng lên khối móng quy ƣớc:  

+ Trọng lƣợng bản thân đài Gđ = 2,5.1,5.2,5.4 = 37,5(T) 

+ Trọng lƣợng của đất trong khối móng quy ƣớc (không kể trọng lƣợng của 

cọc). 

G2  = (Fmq – n.Ap) i i
h =(42,34 – 10.0,1225)(1,5x2 + 5.1,45 + 5.0,45 + 9.1,02 

+ 4,6.1,05 ) = 1090 (T). 

+ Trọng lƣợng bản thân cọc: G3 = 2,5.22,1.0,1225.10 = 68(T). 

 => N
tc

mq = 485 + 37,5 + 1090 + 68 = 1681(T). 

+ Mxmq
tc
= 0(rất nhỏ). 

+ Mymq
tc
= 8,7 + 3,6.22,1 = 88(Tm). 

+ Độ lệch tâm: 

0
x
e (m) 

88
0,05

1681

tc

ymq

y tc

M

e

N

(m) 

+ Ứng suất tại đáy khối móng quy ƣớc : 

1681
40

42,34

tc

mqtc

tb

mq

N

p

F

(T/m
2
)

2

max

66 1681 6.0,05
(1 ) (1 ) 42( / )

42,34 5,8

tc

mq ytc x

mq m m

N ee

p T m

F L B

2

min

66 1681 6.0,05
(1 ) (1 ) 37,6( / )

42,34 5,8

tc

mq ytc x

mq m m

N ee

p T m

F L B

 

+ Điều kiện để nền ổn định là : 
max

min

1.2

0

tc tc

tb

tc tc

tc

p R

p R

p

  

 Ta thấy:  

 p
tc

tb = 40(T/m
2
) < R

tc
 = 230  (T/m

2
) 

 p
tc

max = 42(T/m
2
) < 1,2R

tc
 = 276 (T/m

2
) 

 p
tc

min = 37,6(T/m
2
) > 0 
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=> Vậy nền đáy móng khối quy ƣớc thỏa điều kiện về ổn định. 

  7.5.7.3 Kiểm tra móng  M7 (bxh = 3000x4000) 

- Xác định góc truyền lực: 
4

tb  

- tb: góc ma sát trung bình của các lớp đất  

0 0

9 24,66 4.6 33.2

9 4.6

i i

tb

i

h

h

 = 27.5
0 

 =>
0

0
27.5

6.9

4

 

- Diện tích khối móng quy ƣớc:  Fmq = LmqxBmq 

+ Bmq= b’+ 2.L.tg  = 3 + 2.13,6.tg(6,9
0
) = 6,3m 

+ Lmq = h + 2.L.tg  = 4 + 2.13,6.tg(6,9
0
) = 7,3m 

=> Fmq = 6,3x 7,3 = 46(m
2
). 

 

 

Trƣờng hợp tải Tổ hợp NZ
tc
 MY

tc
 MX

tc
 QX

tc
 QY

tc
 

  (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kN) 

(Nmax, MXtu, MYtu, QXtu, 

QYtu) COMB3 6930 1,707 29,317 0,7739 12,252 

- Tải tiêu chuẩn tác dụng lên khối móng quy ƣớc:  

+ Trọng lƣợng bản thân đài Gđ  = 2,5.1,5.3.4 = 45(T). 

+ Trọng lƣợng của đất trong khối móng quy ƣớc (không kể trọng lƣợng của 

cọc): G2 = (Fmq – n.Ap) i i
h  

= (46 – 12.0,1225)(1,5.2 + 5.1,45 + 5.0,45+9.1,02+4,6.1,05 ) = 1180(T).
 

+ Trọng lƣợng bản thân cọc: G3 = 2,5.22,1.0,1225.12 = 81(T). 

 => N
tc

mq = 693 + 45 + 1180 + 81 = 1999 (T) 

+ Mxmq
tc
= 2,9 + 1,23.22.1 = 30 (Tm) 

+ Mymq
tc
= 0(Tm) 

+ Độ lệch tâm: 
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30
0,015

1999

tc

xmq

x tc

M

e

N

(m) 

0

tc

ymq

y tc

M

e

N

(m) 

+ Ứng suất tại đáy khối móng quy ƣớc : 

1999
43,5

46

tc

mqtc

tb

mq

N

p

F

(T/m
2
)

2

max

66 1999 6.0,015
(1 ) (1 ) 56,5( / )

46 7,3

tc

mq ytc x

mq m m

N ee

p T m

F L B   

2

min

66 1999 6.0,015
(1 ) (1 ) 43,4( / )

46 7,3

tc

mq ytc x

mq m m

N ee

p T m

F L B  

+ Điều kiện để nền ổn định là : 
max

min

1.2

0

tc tc

tb

tc tc

tc

p R

p R

p

  

 Ta thấy:  

 p
tc

tb = 43,5(T/m
2
) < R

tc
 = 232  (T/m

2
) 

 p
tc

max = 56,5(T/m
2
) < 1,2R

tc
 = 278 (T/m

2
) 

 p
tc

min = 43,4(T/m
2
) > 0. 

=> Vậy nền đáy móng khối quy ƣớc thỏa điều kiện về ổn định. 

7.5.8. Kiểm tra lún móng cọc (Tính toán theo TTGH II) 

- Ta có thể tính toán độ lún của nền theo quan niệm nền biến dạng tuyến tính.  

- Tính độ lún của móng cọc trong trƣờng hợp này nhƣ độ lún của khối móng 

quy ƣớc trên nền thiên nhiên. 

Lớp đất 

 

Bề dày hi  

(m) 

  

(T/m
3
) 

Ứng suất bản thân

2

/
bt

i
T m  

1 1,5 2 3 

2 5 1,45 10,25 

2 5 0,45 12,5 
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3 9 1,02 21,68 

4 4,6 1,05 26,51 

 

   7.5.8.1. Kiểm tra lún móng  M2 

- Ứng suất gây lún tại đáy khối quy ƣớc: 

 2

0
38,31 26,51 11,8 /

gl tc

z tb bt
p T m  

- Chia đất nền dƣới đáy khối quy ƣớc thành các lớp bằng nhau và ≤  

5.8
1.16

5 5

mq
B

m , chọn hi=1,16m.  

- Xét 1 điểm thuộc trục qua tâm móng có độ sâu z kể từ đáy móng: 

 Ứng suất do tải trọng ngoài gây ra: z= ko.
gl

z=0. với ko= f(
' 2
;

' '

l z

b b
)  

 Ứng suất do trọng lƣợng bản thân đất gây ra: 
bt

 = 26,51+ 1,05 z 

 Bảng phân bố ứng suất dƣới đáy khối móng qui ƣớc: 

Điểm z 
mq

mq

L

B

 
2.

mq

z

B
 K0 

gl
 

(T/m
2
) 

bt
 

(T/m
2
) 

bt
/

gl
 

0 0 1,1 0 1 11,8 26,51 2,25 

1 1,16 1,1 0,40 0,964 11,375 27,728 2,44 

2 2,32 1,1 0,80 0,815 9,617 28,946 3,01 

3 3,48 1,1 1,20 0,629 7,4222 30,164 4,06 

4 4,64 1,1 1,60 0,4725 5,3805 31,382 5,83 

 

 Tại điểm số 4 ta có 
bt
/

p 
= 6,83> 5 nên ta có thể chọn chiều sâu vùng 

chịu nén tại điểm này. 

- Lập bảng và tính độ lún cuối cùng theo công thức: 
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 S=
1

;

n

gli

i tbi

i
oi

h

E

1

2

p p

gl zi zi

tbi
 

Với 
gl

tb: ứng suất trung bình do tải trọng ngoài gây ra tại giữa lớp đất đang 

xét. hi= 1,16 m = 116 cm. 

 Eoi: mô đun tổng biến dạng đƣợc lấy từ thí nghiệm nén lún không nở 

hông, ở lớp đất 4  có Eo= 2861 T/m
2
 . 

 i  = 0,8: hệ số không thứ nguyên để hiệu chỉnh cho sơ đồ tính toán đã đơn 

giản hóa lấy cho mọi trƣờng hợp. 

 

Lớp 

 Đất 

 

Lớp 

phân tố 

Chiều dày 

lớp đất 

(cm) 
gl(T/m

2
)  

tb
gl(T/m

2
)  E(T/m

2
)  

Si 

(cm) 

  

4 

1 116 

11,8 

11,588 

2861 0,8 

  

  0,3759 

11,375   

2 116 

11,375 

10,496 

  

  0,3405 

9,617   

3 116 

9,617 

8,5196 

  

  0,2763 

7,4222   

4 116 

7,4222 

6,4013 

  

  0,2076 

5,3805   

Si(cm) 1,2 

 

- S =
iS = 1,2 cm< Sgh = 8cm (nền móng thỏa yêu cầu về biến dạng). 

  7.5.8.2. Kiểm tra lún móng  M7 

- Ứng suất gây lún tại đáy khối quy ƣớc: 

 2

0
43,5 26,51 16,99 /

gl tc

z tb bt
p T m  
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- Chia đất nền dƣới đáy khối quy ƣớc thành các lớp bằng nhau và ≤  

6,3
1,26

5 5

mq
B

m , chọn hi=1,26m.  

- Xét 1 điểm thuộc trục qua tâm móng có độ sâu z kể từ đáy móng: 

 Ứng suất do tải trọng ngoài gây ra: z= ko.
gl

z=0. với ko= f(
' 2
;

' '

l z

b b
)  

 Ứng suất do trọng lƣợng bản thân đất gây ra: 
bt

 = 26,51+ 1,05 z 

 Bảng phân bố ứng suất dƣới đáy khối móng qui ƣớc: 

Điểm z 
mq

mq

L

B

 
2.

mq

z

B
 K0 

gl
 

(T/m
2
) 

bt
 

(T/m
2
) 

bt
/

gl
 

0 0 1,16 0 1 16,99 26,51 1,56 

1 1,26 1,16 0,40 0,9672 16,433 27,833 1,69 

2 2,52 1,16 0,80 0,8264 14,041 29,156 2,08 

3 3,78 1,16 1,20 0,61 10,364 30,479 2,94 

4 5,04 1,16 1,60 0,4888 8,0323 31,802 3,96 

5 6,3 1,16 2,00 0,372 5,2231 33,125 6,34 

 

 Tại điểm số 4 ta co: 
bt

/
p 

= 6,34 > 5 nên ta có thể chọn chiều sâu vùng 

chịu nén tại điểm này. 

- Lập bảng và tính độ lún cuối cùng theo công thức: 

   S=
1

n

gli

i tbi

i oi

h

E
 

 với: 1

2

p p

gl zi zi

tbi
: ứng suất trung bình do tải trọng ngoài gây ra tại giữa 

lớp đất đang xét. hi= 1,26 m = 126 cm 

 Eoi: mô đun tổng biến dạng đƣợc lấy từ thí nghiệm nén lún không nở hông, 

ở lớp đất 4  có Eo= 2861 T/m
2
 . 
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 I = 0,8: hệ số không thứ nguyên để hiệu chỉnh cho sơ đồ tính toán đã đơn 

giản hóa lấy cho mọi trƣờng hợp. 

 

Lớp 

 Đất 

 

Lớp phân  

tố 

Chiều dày 

lớp đất 

(cm) 
gl(T/m

2
)  

tb
gl(T/m

2
)  E(T/m

2
)  Si(cm) 

4 

1 126 

16,99 

16,711 

2861 0,8 

  

  0,5888 

16,433   

2 126 

16,433 

15,237 

  

  0,5368 

14,041   

3 126 

14,041 

12,202 

  

  0,4299 

10,364   

4 126 

10,364 

9,1981 

  

  0,3241 

8,0323   

5 126 

8,0323     

  6,6277 0,2335 

5,2231     

Si(cm) 1,5243 

 

- S =
iS =1,524 cm< Sgh=8cm (nền móng thỏa yêu cầu về biến dạng). 

  7.5.8.3 Kiểm tra lún móng  M8 

- Ứng suất gây lún tại đáy khối quy ƣớc: 
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 2

0
40 26,51 13,49 /

gl tc

z tb bt
p T m  

- Chia đất nền dƣới đáy khối quy ƣớc thành các lớp bằng nhau và ≤  

5,8
1,16

5 5

mq
B

m , chọn hi=1,16m.  

- Xét 1 điểm thuộc trục qua tâm móng có độ sâu z kể từ đáy móng: 

 Ứng suất do tải trọng ngoài gây ra: z= ko.
gl

z=0. với ko= f(
' 2
;

' '

l z

b b
)  

 Ứng suất do trọng lƣợng bản thân đất gây ra: 
bt

 = 26,51+ 1,05 z 

 Bảng phân bố ứng suất dƣới đáy khối móng qui ƣớc: 

Điểm z 
mq

mq

L

B

 
2.

mq

z

B
 K0 

gl
 

(T/m
2
) 

bt
 

(T/m
2
) 

bt
/

gl
 

0 0 1,6 0 1 13,49 26,51 1,97 

1 1,16 1,6 0,40 0,974 13,139 27,728 2,11 

2 2,32 1,6 0,80 0,859 11,588 28,946 2,50 

3 3,48 1,6 1,20 0,703 9,4835 30,164 3,18 

4 4,64 1,6 1,60 0,558 7,3317 31,382 4,28 

5 5,8 1,6 2,00 0,441 5,1103 32,6 6,38 

 

 Tại điểm số 5 ta có: 
bt

/
p 

= 6,38 > 5 nên ta có thể chọn chiều sâu vùng 

chịu nén tại điểm này. 

- Lập bảng và tính độ lún cuối cùng theo công thức: 

   S=
1

n

gli

i tbi

i oi

h

E
 

 với: 1

2

p p

gl zi zi

tbi
: ứng suất trung bình do tải trọng ngoài gây ra tại giữa 

lớp đất đang xét. hi= 1,16 m = 116 cm. 
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  Eoi: mô đun tổng biến dạng đƣợc lấy từ thí nghiệm nén lún không nở 

hông, ở lớp đất 4  có Eo= 2861 T/m
2
. 

 I = 0,8: hệ số không thứ nguyên để hiệu chỉnh cho sơ đồ tính toán đã đơn 

giản hóa lấy cho mọi trƣờng hợp. 

 

Lớp đất 

    

Lớp 

phân tố 

Chiều dày 

lớp đất(cm) gl(T/m
2
)  

tb
gl(T/m

2
)  E(T/m

2
)  Si(cm) 

4 

1 160 

13,49 

13,315 

2861 0,8 

  

  0,4319 

13,139   

2 160 

13,139 

12,364 

  

  0,401 

11,588   

3 160 

11,588 

10,536 

  

  0,3417 

9,4835   

4 160 

9,4835 

8,4076 

  

  0,2727 

7,3317   

5 160 

7,3317 
 

  

 
6,221 0,2018 

5,1103 
 

  

Si(cm) 1,1273 

 

- S = iS = 1,1273 cm< Sgh = 8cm (nền móng thỏa yêu cầu về biến dạng). 
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7.5.8.4. Kiểm tra điều kiện lún lệch của các móng 

- Móng trục M2(C4) và móng M7(C9): LAB = 6,4 m. 

∆SA-B = 
B A

S S 1.524 1.2

0.0005

L 640

< ∆Sgh= 0.001. 

- Móng trục M7(C9) và móng M8(C14): LBC = 7.2 m 

∆SB-C = 
S S 1.127 1.524

0.00055

L 720

C B

< ∆Sgh= 0.001. 

- Móng trục M2(C4) và móng M8(C14): LAC = 13.6 m. 

∆SA-C = 
S S 1.127 1.2

0.00054

L 1360

C A

< ∆Sgh = 0.001. 

=> Vậy điều kiện biến dạng của nền đã đƣợc thỏa mãn. 

7.5.9. Tính toán và cấu tạo đài cọc (Tính toán theo TTGH I) 

      7.5.9.1. Vật liệu 

- Bê tông mác B25 (Rn = 145daN/cm
2
), (Rk = 10,5daN/cm

2
). 

- Thép chịu lực AIII (  ≥ 10 ):  Rs = Rsw = 3650daN/cm
2
). 

- Thép đai nhóm AI, Rsw = 1750daN/cm
2
. 

       7.5.9.2. Kiểm tra điề kiện chọc thủng 

- Tác nhân gây chọc thủng đài cọc: phản lực do các cọc nằm ngoài đáy tháp  

chọc thủng. Nếu tất cả các cọc trong đài đều bị bao trùm hoàn toàn bởi đáy 

tháp chọc thủng thì không cần kiểm tra. 

- Tháp chọc thủng: xuất phát từ mép cột và mở rộng về 4 phía 1 góc 45
0
. 

- Kích thƣớc đáy tháp chọc thủng :  

+ B = bc + 2.h2. 

+ L = lc + 2.h2. 

+ Với: bc, lc: chiều rộng và chiều cao cột, h2 là đoạn chiều cao đài từ mặt trên 

đài đến đầu cọc ngàm vào đài h2 = 1,5 – 0,15 = 1,35 (m). 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI) 

 

SVTH:Bùi Xuân Văn    Trang 177 
   

  
 

45°

h
2
=
1
3
5
0

h
1
=
1
5
0

 
- Móng M2:(250x300) 

+ Tiết diện côt: 40x70(cm). 

+ Kích thƣớc đáy tháp chọc thủng: 

 B = 40 + 2x135 = 310(cm). 

 L = 70 + 2x135 = 340(cm). 

- Vẽ tháp đâm thủng thì đáy tháp nằm trùm ra ngoài trục các cọc. Nhƣ vậy đài 

không bị đâm thủng. 

 

M2  M8

C1

C1

350

1
2
5

 
- Móng M8: (250x400) 

+ Tiết diện côt: 50x70(cm). 

+ Kích thƣớc đáy tháp chọc thủng: 
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 B = 50 + 2x135 = 320(cm). 

 L = 70 + 2x135 = 340(cm). 

+ Cọc nằm ngoài đáy tháp chọc thủng lấy phản lực đầu cọc tính lực gây chọc 

thủng, các cọc nằm 1 phần ngoài đáy tháp chọc thủng thì ta tính diện tích 

nằm ngoài với phản lực của nó: 

 Phản lực cọc C1:
 

599 10 0.9

10 4.86

tt

tb
P = 61,75 (T). 

 Tổng phản lực gây chọc thủng bằng tổng phản lực các đầu cọc nằm ngoài  

phạm vi đáy tháp đâm thủng ở 1 phía cạnh dài đài cọc, khi móng cọc chịu 

tải lệch tâm thì tính cho phía có phản lực max của cọc: 

Pct
 
= 1x 61,75x0,125x0,35 = 2,7(T). 

+ Kiểm tra khả năng chọc thủng đài theo công thức: 

h2  ≥ Pct / (0,75.Rbt.btb). 

 Rbt - cƣờng độ chịu kéo tính toán của bê tông: 10.5 daN/cm
2
. 

 btb-trung bình cộng cạnh ngắn đáy trên và đáy dƣới  tháp chọc thủng: btb 

= (b+B)/2 = (50+ 250)/2 =150cm. 

=> Pct /(0,75.Rbt.btb) = 2700/(0,75.10,5.150) = 2,3(cm) < h2 = 150cm 

(thỏa điều kiện chọc thủng). 

M7

8
0
0

500

3
5
0

350

7
5

350

 
- Móng M7: (300x400) 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI) 

 

SVTH:Bùi Xuân Văn    Trang 179 
   

  
 

+ Tiết diện côt: 50x80(cm). 

+ Kích thƣớc đáy tháp chọc thủng: 

 B = 50 + 2x135 = 320(cm). 

 L = 80 + 2x135 = 350(cm). 

 Phản lực cọc C1:
 
 

 
846,5 3,4 1,65

12 18,15

tt

tb
P = 70,85(T) 

 Tổng phản lực gây chọc thủng: Pct
 
= 3x70,85x0,075x0,35 = 4(T) 

+ Kiểm tra khả năng chọc thủng đài theo công thức: 

h2  ≥ Pct / (0,75.Rbt.btb) 

 Rbt  cƣờng độ chịu kéo tính toán của bê tông: 10.5daN/cm
2
. 

 btb trung bình cộng cạnh ngắn đáy trên và đáy dƣới tháp chọc thủng: btb = 

(b+B)/2 = (50+ 320)/2 = 185cm. 

=> Pct /(0,75.Rbt.btb) = 4000/(0,75.10,5.185) = 6(cm)< h2 =150cm (thỏa điều 

kiện chọc thủng). 

7.5.9.3. Tính toán thép cho đài móng  

I

II

x

y

I

II

 

- Xem đài cọc làm việc nhƣ 1 công son ngàm tại mép cột. chịu tác động thẳng 

đứng từ cột, xem đài làm việc nhƣ 1 công son ngàm vào mép cột 

- Mô men tại ngàm do phản lực các đầu cọc gây ra:  

M = .Pi 

+ ri: khoảng cách từ tâm cọc thứ I đến mặt ngàm. 

+ PI : phản lực đầu cọc thứ i. 

- Diện tích cốt thép tính theo công thức: 
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As  = M/(  b2..ho.Rs ) 

+ h o: chiều cao làm việc của đài (h o = 150 –15 = 135cm) 

+ Rs: cƣờng độ tính toán của cốt thép. 

+ b2 = 0,9: hệ số điều kiện làm việc của bê tông không kể đến sự phát triển 

cƣờng độ theo thời gian. 

 Tính móng M2: 

C1

C4

C5

C3
C2

7
5
0

2
0
0

900

I I

II
II

3
0
0
0

2500

 
- Phản lực đầu cọc tính toán: 

- Phản lực cọc C1, C3, C5:
 

463 7,5 1,1
59,4

8 5,45

P T  

- Phản lực cọc C2:
 

463 7,5 0,55
58,6

8 5,45

P T  

- Phản lực cọc C4:
 

463
57,9

8

P T  

- Mô men tại mặt ngàm I-I :  

MI = .Pi= 2 x 59.4 x 0.7 + 0.2 x 58.6= 95Tm 

- Diện tích cốt thép: 2
95.1000

25,8

0, 9. . 0, 9.1,35.3650

I

s

o s

M

A cm

h R

 

-  Chọn13 18a200 As = 33cm
2
. 

- Chiều dài mỗi thanh: lth = l – 2x50 = 3000 – 100 =  2900mm = 2,9m. 

- Mômen tại mặt ngàm II-II :  

MII = .Pi= 0,9(2 x 58,5 + 57,9)= 157,41Tm. 
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- Diện tích cốt thép: 2
151.47 1000

34.15

0, 9 0.9 1.35 3650

I

s

o s

M x
A cm

xh xR x x

 

-  Chọn 16 18a200 AS = 40,72 cm
2
. 

- Chiều dài mỗi thanh : lth = l – 2x50 = 2500 – 100 = 2400mm =  2,4 (m). 

 Tính móng M7: 

I

II

I

II

1250

150

1
1
0
0

C1

C2

C3

C4C7C8

C5

C6

4000

3
0
0
0

 

- Phản lực đầu cọc tính toán: 

- Phản lực cọc C1, C3, C5, C8:
 

846.5 3.4 1.65
71

12 18.15

P T  

- Phản lực cọc C4, C5, C6, C7:
 

1

846.5 3.4 0.55
70

12 18.15

P T  

- Mô men tại mặt ngàm I-I :  

MI = .Pi= 3 x 71 x 1.25 + 3 x  70 x 0,15 = 297Tm. 

- Diện tích cốt thép theo phƣơng cạnh dài :

2
297 1000

66

0.9 0.9 1.35 3650

I

s

o s

M x
A cm

xh xR x x

 

-  Chọn 21 20a150 As = 66cm
2
. 

- Chiều dài mỗi thanh: lth = l – 2x50 = 4000 – 100 = 3900mm = 3,9 (m). 

- Mômen tại mặt ngàm II-II :  

MII = .Pi= 1,1(2 x 71 + 2 x 70) = 310 Tm. 
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- Diện tích cốt thép theo phƣơng cạnh ngắn:

2
310 1000

70

0.9 0.9 1.35 3650

I

s

o s

M x
A cm

xh xR x x

 

-  Chọn  28 18a150 AS = 71,26 cm
2
. 

- Chiều dài mỗi thanh: lth = l – 2x50 = 3000 – 100 = 2900mm = 2,9(m) 

 Tính móng M8: 

 

1300

750

200

9
0
0

C1

C4

C2

C3

C5C6

IIII

I
I

4000

2
5
0
0

 
- Phản lực đầu cọc tính toán: 

- Phản lực cọc C1,C3:
 

599
60

10

P T  

- Phản lực cọc C4, C5, C6:
 

599 10 0.9
62

10 4.86

P T  

- Mômen tại mặt ngàm I-I:  

MI = .Pi = 2 x 60 x 0.75+ 60 x 1.3 + 60 x 0.2 = 180 Tm 

- Diện tích cốt thép: 2
180 1000

40, 58

0.9 0.9 1.35 3650

I

s

o s

M x
A cm

xh xR x x

 

-  Chọn 13 20 a200 As = 40.85cm
2
. 

- Chiều dài mỗi thanh: lth = l – 2x50 = 4000 – 100 = 3900mm = 3,9 (m). 

- Mô men tại mặt ngàm II-II :  
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MII = .Pi= 62 x 3 = 186Tm. 

- Diện tích cốt thép theo phƣơng cạnh ngắn:

2
186 1000

42

0.9 0.9 1.35 3650

I

s

o s

M x
A cm

xh xR x x

 

-  Chọn  20 18a200 AS = 50 cm
2
. 

- Chiều dài mỗi thanh: lth = l – 2x50 = 2500 – 100 = 2400mm = 2,4(m). 

 7.5.10. Kiểm tra cọc trong quá trình vận chuyển và cẩu lắp 

0.207l=2420 6860 0.207l=2420

M=0.043ql = 2.7Tm
2

q=0.4594T/m

 

- Tải trọng phân bố đều tác dụng lên cọc khi vận chuyển, lắp dựng chính là tải 

trọng bản thân của cọc: 

q = k x q
’
= 1.5 x 

bt
 x Fc = 1.5x2.5x0.35x0.35 = 0.4594(T/m) 

- Cƣờng độ cọc khi vận chuyển: 

+ Mô men uốn lớn nhất tại điểm giữa cọc và móc cẩu: 

M = 0.043xqxLc
2
 = 0.043x0.4594x11.7

2
 = 2.7Tm. 

+ Chọn bề dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép cọc là 3cm 

R =
5

2 2

2.7 10

145 35 32
n o

M

R b h

= 0.059 

1 1 2 1 1 2 0.059
R R

= 0.06 

AS = 
0.06 145 35 32

3650

R n o

s

R bh

R

= 2.5 cm
2
<

 
16,08 cm

2 
(8 16) 

- Cƣờng độ cọc khi lắp dựng: 
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8260 0.294l=3440

M=0.086ql = 5.4Tm
2

q=0.30625T/m

 

+ Mô men uốn lớn nhất tại điểm móc cẩu: 

M = 0.086xqxLc
2
 = 0.086 x 0.4594 x 11.7

2
 = 5.4Tm. 

+ Chọn bề dày lớp Bêtông bảo vệ cốt thép cọc là 3cm 

R =
5

2 2

5.4 10
0.12

145 35 32
n o

M

R b h

  

1 1 2 1 1 2 0.12
R R

= 0.13 

AS = 
0.13 145 35 32

3650

R n o

s

R bh

R

= 5.4 cm
2 
<

 
16,08 cm

2 
(8 16). 

 => Nhƣ vậy,  cọc đảm bảo không bị phá hoại trong quá trình vận chuyển, cẩu 

lắp. 

- Kiểm tra lực cẩu, móc cẩu:  

+ Chọn thép móc cẩu là AIII, 1 18 có As = 2.545 cm
2
. 

+ Khả năng chịu lực kéo của thép móc cẩu: 

Nk = Rs.As = 3650 x2.545 = 9289 KG = 9.2 T.  

+ Tải trọng cọc tác dụng vào móc cẩu: 

  N = 
2

ql
 = 

0.4594 11.7

2

= 2.7 T 

=>  Ta thấy khả năng chịu lực của thép móc cẩu lớn hơn tải trọng tác dụng vào 

móc cẩu. Dùng móc cẩu loại thép AIII 18 thì móc cẩu đủ khả năng chịu 

lực. 

- Kiểm tra cọc theo điều kiện chịu tải trọng ngang: 

Đối với móng cọc ép thì tải trọng do cầu lắp rất lớn so với tải trọng do tải 

trọng ngang gây ra do đó ta không cần kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang. 
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                 CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH 

1.1. Vị trí xấy dựng công trình 

Chung cƣ AN DƢƠNG VƢƠNG đƣợc xây dựng ở thị xã LÀO CAI nhằm 

đáp ứng nhu cầu nhà ở cho ngƣời dân. 

             1.2  Địa chất công trình 

- Từ số liệu khảo sát địa chất công trình, cho thấy nền đất xây dựng công trình 

có các đặc điểm sau: 

+ Lớp đất 1: Cát san lắp 1m. 

+ Lớp đất 2: Bùn sét xám đen 11,5m. 

+ Lớp đất 3: Cát pha xám vàng 9m. 

+ Lớp đất 4: Cát trung, hạt thô 10m.  

+ Lớp đất 5: Sét pha, trạng thái cứng. 

1.3  Đặc điểm công trình 

        1.3.1. Kiến trúc 

­ Mặt bằng công trình hình chữ nhật có khoét lõm, chiều dài 49m, chiều rộng 

27,2m chiếm diện tích đất xây dựng là 1332,8m2.  

­ Công trình gồm 12 tầng cốt ± 0.000m đƣợc chọn đặt tại cốt chuẩn trùng cốt 

đất tự nhiên, mặt sàn tầng hầm ở cốt -1,500m. Chiều cao công trình là 52,9m 

tính từ cốt ± 0.00m đến sàn nắp hồ nƣớc mái. 

1.3.2. Kết cấu 

­ Giải pháp kết cấu chính của công trình là Khung - Vách chịu lực, sử dụng hệ 

sàn sƣờn toàn khối. 

­ Tƣờng  bao che bằng gạch ống dày 20cm, tƣờng ngăn bằng gạch ống dày 

10cm.  

­ Cửa bằng khung nhôm – kính. 

­ Vật liệu: 

+ Bê tông sử dụng cho kết cấu bên trên dùng B25. 

+ Cốt thép gân  ≥10 dùng cho kết cấu bên trên dùng loại AIII. 

+ Cốt thép trơn  <10 dùng loại AI. 

           1.3.3Nền móng 

- Giải pháp nền móng là giải pháp móng sâu, sử dụng cọc ép đặt mũi cọc vào 

lớp đất số 4. 
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- Đài liên kết ngàm với cột và cọc. Thép của cọc liên kết trong đài 45cm và 

đầu cọc trong đài là 15m. 

- Vật liệu: 

+ Bê tông sử dụng cho đài cọc và cọc dùng B25. 

+ Cốt thép gân  ≥10 dùng cho đài cọc và cọc dùng loại AIII. 

+ Cốt thép trơn  <10 dùng loại AI. 

1.4. Điều kiện thi công 

       1.4.1 Tình hình cung ứng vật tƣ 

- Công trình xây dựng tại khu vực thị xã LÀO CAI nên việc cung cấp vật tƣ 

dễ dàng và đảm bảo về mặt chất lƣợng cũng nhƣ số lƣợng.  

1.4.2 Máy móc và các thiết bị thi công 

- Có rất nhiều công ty cho thuê các các thiết bị máy móc phục vu cho công tác 

thi công. Bên cạnh đó còn có nhiều loại và số lƣợng để ta chọn cho phù hợp 

với công trình. Sau đây là một số máy, thiết bị dùng để phục vụ cho công tác 

thi công công trình: 

+ Dàn máy ép cọc bê tông.  

+ Máy kinh vĩ quang học: định vị tim cột. 

+ Máy thủy bình: đo độ cao. 

+ Máy vận thăng: dùng để vận chuyển cấu kiện và vật tƣ  lên cao. 

+ Máy đào đất gàu nghịch: đào đất hố móng.  

+ Máy cần trục tháp vận chuyển vật liệu và tham gia đổ bêtông cột, sê nô 

theo bán kính hoạt động của cần trục. 

+ Máy bơm bê tông: bơm BT theo chiều đứng và chiều ngang công trình. 

+ Xe chở bê tông tƣơi. 

+ Xe ôtô vận chuyển: vận chuyển đất ra ngoài công trình và chuyên chở một 

số vật liệu cần thiết khác. 

+ Các loại đầm: gồm đầm dùi, đầm bàn. 

+ Máy cắt, kéo, uốn thép. 

+ Máy phát điện dự phòng. 

+ Và một số thiết bị phƣơng tiện phục vụ cho thi công và công trƣờng nhƣ 

dàn giáo thép, cây chống thép, cốp pha tiêu chuẩn thép hoặc nhựa, cốp pha 

gỗ, cây chống gỗ, các ốc, khóa liên kết, dây neo chằng và vật liệu khác… 

1.4.2. Nguồn nhân công xây dựng 

- Ngoài nguồn lao động chính có sẵn trong các đội thi công, thì vẫn phải thuê 

thêm nguồn nhân công từ bên ngoài vào. Vì vậy, việc lựa chọn nhân công 

phục vụ cho việc thi công công trình là phải lựa các công nhân có đủ trình 
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độ và tay nghề và bên cạnh đó ta cũng tổ chức lớp huấn luyện về an toàn lao 

động cho công nhân trong công trình. 

1.4.3. Nguồn nƣớc thi công 

- Nƣớc dùng trong công trƣờng đƣợc thiết kế từ hệ thống cung cấp nƣớc của 

thành phố và phải đảm bảo lƣu lƣợng cần thiết trong suốt quá trình sử dụng. 

Chính vì vậy, ta sử dụng bể chứa dự trữ để phòng hờ xảy ra trƣờng hợp thiếu 

nƣớc phục vụ cho công trình. 

1.4.4. Nguồn điện thi công 

- Công trình đƣợc xây dựng trong khu đô thị, do đó nguồn điện chính trong 

công trƣờng lấy từ mạng lƣới điện quốc gia và đảm bảo cung cấp đủ liên tục 

cho công trƣờng. 

- Tuy nhiên, bên cạnh đó công trƣờng còn đƣợc trang bị thêm một máy phát 

điện riêng để đảm bảo có nguồn điện ổn định và liên tục cho công trình khi 

nguồn điện từ mạng lƣới điện quốc gia gặp sự cố. 

1.4.5. Giao thông tới công trình 

- Công trình nằm trong thành phố nên vận chuyển và chuyên chở dễ dàng. 

Bên cạnh đó, công trình nằm gần khu dân cƣ nên các xe cần phải có thiết bị 

che chắn vật liệu trên xe, nhầm tránh rơi vãi vật liệu trên đƣờng vận chuyển. 

1.4.6. Thiết bị an toàn lao động 

- Cung cấp đầy đủ đƣợc các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc 

tại công trƣờng. Đồng thời cũng cung cấp tài liệu và kiến thức về an toàn lao 

động. Qua đó giúp nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh nội qui an toàn 

lao động tại công trƣờng. 

1.5. Nhận xét 

- Với những đặc điểm của công trình và điều kiện thi công trên, việc thi công 

công trình có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Nhƣng nói chung 

chúng ta có nhiều thuận lợi hơn so với những khó khăn. Dựa vào các đặc 

điểm và điều kiện trên, ta chọn biện pháp thi công thủ công kết hợp với cơ 

giới để tổ chức xây dựng công trình. 
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CHƢƠNG 2: THI CÔNG ÉP CỌC 

2.1. Khái niệm và đặc điểm 

- Cọc ép là cọc đƣợc hạ bằng năng lƣợng tĩnh, không gây nên xung lƣợng lên 

đầu cọc.  

- Ƣu điểm của cọc ép: thi công không gây tiếng ồn, không gây chấn động, khả 

năng chịu lún tốt. 

2.2. Chọn phƣơng án ép cọc 

- Chọn phƣơng án cọc ép vì không gây ô nhiễm môi trƣờng (tiếng ồn) không 

gây chấn động. 

- Cọc đƣợc ép trƣớc: là cọc đƣợc ép xong mới thi công phần đào đất. Sau khi 

ép tới mặt đất san lắp dùng một đoạn cọc dẫn bằng thép ống có chiều dài 

4,5m để ép tiếp đầu cọc đến độ sâu thiết kế (-2,4m) so với cốt mặt đất tự 

nhiên. 

- Thi công cọc ép: vật liệu cọc BTCT kích thƣớc (350x350)mm, dài Lc = 

11,7+11 = 22.7m, tiết diện đặc đƣợc chế tạo tại công trƣờng, việc thi công 

tƣơng đối phổ biến và dễ dàng. 

- Công trình có diện tích sân bãi khá rộng nên việc đúc cọc, tập kết các khối 

đối trọng, dàn ép đƣợc vận chuyển thuận lợi. 

2.3. Tính số lƣợng cọc 

- Số lƣợng cọc cần ép cho toàn bộ công trình: 

+ Móng M1: 4 (móng)  8 (cọc) = 32 (cọc). 

+ Móng M2: 4 (móng)  8 (cọc) = 32 (cọc). 

+ Móng M3: 8 (móng)  7 (cọc) = 56 (cọc). 

+ Móng M4: 4 (móng)  10 (cọc) = 40 (cọc). 

+ Móng M5: 2 (móng)  10 (cọc) = 20 (cọc). 

+ Móng M6: 2 (móng)  12 (cọc) = 24 (cọc). 

+ Móng M7: 4 (móng)  12 (cọc) = 48 (cọc). 

+ Móng M8: 2 (móng)  10 (cọc) = 20 (cọc). 

+ Móng M9: 4 (móng)  10 (cọc) = 40 (cọc). 

+ Móng M10: 1 (móng)  50 (cọc) = 50 (cọc). 

=> Tổng số lƣợng cọc cần ép là: 362 (cọc). 
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=> Chiều dài 1 cọc là: 22,7m gồm 2 đoạn 11,7m và 11m nối lại với nhau. 
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- Các thông số cọc ép: 

+ Cọc tiết diện: 350 x 350mm. 

+ Chiều dài cọc: 22,7m. 

+ Độ mảnh của cọc ép: 
22,7

64,86 120

0,35

l

b

  

+ Thỏa mãn độ mảnh cho phép của cọc. 

2.4. Chọn máy ép cọc 

- Ta có: Pépmin = (1,5  2)Ptk = (1,5  2)x85 = (127,5  170)T.  

 => Chọn Pépmin= 150T. 

 Pépmax = (2,5  3)Ptk = (2,5  3)x85 = (212,5  255)T và Pépmax< PVL = 215T.    

 => Chọn Pépmax = 215T. 

- Trọng lƣợng cọc: q = 1,1x2,5x0,35x0,35x11,7 = 3,95T. 

- Số lƣợng cọc ép: 362x2 = 724 cọc. 

- Chọn máy ép cọc: Pép = 1,4xPépmax= 1,4x215 = 300T. 

=> Chọn máy ép có: Pép =  300T. 

- Trọng lƣợng đối trọng: Q = 1,1Pépmax = 1,1x215 = 226,5T. 

- Mỗi viên đối trọng bằng bê tông cốt thép có kích thƣớc 1x1x3m nặng 7,5T. 

=> Chọn 30 viên đối trọng, mỗi bên 15 viên. 

- Những chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của thiết bị ép là:  

+ Lực ép: 300T. 

+ Chiều cao giá ép 13,8m (kể cả chiều cao bệ máy 0,5m), di chuyển theo 2 

phƣơng. 

+ Khung di chuyển cao 12m; 600x600. 

+ Khung cố định cao 4m; 800x800. 

+ Áp lực bơm dầu lớn nhất: 350 kG/cm
2
. 

+ Chiều rộng bệ máy 3,9m. 

+ Chiều dài bệ máy 11m. 

+ Đƣờng kính piston: 
32 2 300 10

23,35 .

350

eùp

daàu

P

D cm

P

 

+ Chọn D = 25cm. 
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2.5. Chọn cẩu phục vụ máy ép 

- Chiều cao cẩu cần thiết: H = hct + hat +hck + ht + hp. 

+ Trong đó: 

hct: độ cao công trình cần đặt cấu kiện (chiều cao đối trọng). 

hat: khoảng an toàn. 

hck: chiều cao cấu kiện. 

ht: chiều cao thiết bị treo. 

hp: chiều dài hệ puli: 

 Khi cẩu cọc: H = 5 + 0,5 + 11,7 + 0,5 + 1,5 = 19,2m. 

 Khi cẩu đối trọng : H = 5 + 0,5 + 0,5 + 1,5 = 7,5m. 

 Tầm với: R = d + S + r = 3 + 4,8 + 1,5 = 9,3m. 

 Trong đó: 

d: khoảng cách lớn nhất từ mép công trình đến điểm đặt cấu kiện, tính 

theo phƣơng cần với. 

S: khoảng cách từ tâm quay của cần trục đến mép công trình. 

r: khoảng cách từ trục quay đến tay cần. 

- Chiều dài cần: 
min 0

max

19,7 1, 5
18,84 .

sin sin75

c
H h

L m  

+ Với hc là chiều cao cần trục, lấy hc= 1,5m. 

+ Chọn L = 20m. 

+ Sức nâng: 

 Đối trọng BTCT nặng 7,5T. 

 Cọc BTCT nặng 3,95T. 

 Tổng trọng lƣợng phụ kiện 0,5T. 

 Khi cần trục nâng đối trọng: Q = 7,5 + 0,5 = 8T. 

 Khi cần trục nâng cọc: Q = 3,95 + 0,5 = 4,45T. 
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- Chọn cần trục tự hành của LIÊN XÔ cũ mã hiệu XKG - 30 chiều dài cần 

20m (tra trong sổ tay chọn máy thi công xây dựng của thầy Nguyễn Tiến 

Thụ – Nxb Xây Dựng). 

+ 8 15 ; 14 .Q T H m R m  

+ 4,45 19,3 ; 18 .Q T H m R m  

2.6. Trình tự thi công ép cọc 

2.6.1. Các bƣớc thi công cọc ép 

- Bƣớc chuẩn bị: 

+ Định vị các tim cọc. 

+ Cẩu lắp khung đế vào đúng vị trí thiết kế. 

+ Đặt đối trọng. 

+ Cẩu lắp khung cố định và khung ép di động. 

- Bƣớc 1: 

+ Cẩu dựng cọc vào khung ép. 

+ Điều chỉnh mũi cọc vào vị trí thiết kế.         

- Bƣớc 2: 

+ Tiến hành ép cọc đến độ sâu thiết kế (vừa tiến hành ép vừa theo dõi). 

+ Tiến hành ép từ từ .         

- Bƣớc 3: 

+ Do cọc gồm 2 đoạn nên khi ép xong từng đoạn cọc thì ta nâng khung ép lên 

và tiến hành nối cọc. 

+ Cọc đƣợc nối cách mặt đất 500.  

+ Kiểm tra độ thẳng đứng của cọc. 

- Bƣớc 4: 

+ Khi  ép đoạn cọc cuối cùng (đoạn thứ 2) đến mặt đất cẩu dựng đoạn cọc lói 

(bằng thép hoặc BTCT) chụp vào đầu cọc. 

+ Tiến hành ép âm cọc để đầu cọc đến độ sâu thiết kế. 

+ Sau đó nhổ đoạn cọc lói lên. 

- Bƣớc 5: 

+ Kết thúc thi công ép 1 cọc,  chuyển hệ khung ép đến vị trí cọc kế tiếp. 

+ Tuần tự ép cọc mới đến độ sâu thiết kế. 

 

- Bƣớc 6: 

+ Kết thúc việc ép cọc trong một móng. 

+ Bốc dở đối trọng sang giá ép khác. 
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+ Dùng cẩu di chuyển giá ép đến vị trí móng kế tiếp. 

+ Tuần tự ép cọc mới đến hết công trình. 

 Chú ý: trong bản vẽ thi công 1 (TC-1) chỉ thể hiện 3 bƣớc thi công ép cọc 

chính (bƣớc 3  6 gom thành bƣớc 3), chi tiết xem bản vẽ TC -1. 

2.6.2. Một số lƣu ý trong quá trình thi công ép cọc 

- Chuẩn bị mặt bằng thi công: 

+ Phải tập kết cọc trƣớc ngày ép từ 1 đến 2 ngày (cọc đƣợc mua từ các nhà 

máy sản xuất cọc). 

+ Khu xếp cọc phải đặt ngoài khu vực ép cọc, đƣờng đi vận chuyển cọc phải 

bằng phẳng, không gồ ghề lồi lõm. 

+ Cọc phải vạch sẵn trục để thuận tiện cho việc sử dụng máy kinh vĩ cân 

chỉnh. 

+ Cần loại bỏ những cọc không đủ chất lƣợng, không đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật. 

+ Trƣớc khi đem cọc đi ép đại trà, phải ép thí nghiệm 1 - 2%  số lƣợng cọc. 

+ Phải có đầy đủ các báo cáo khảo sát địa chất công trình, kết quả xuyên 

tĩnh. 

+ Việc bố trí mặt bằng thi công ép cọc ảnh hƣởng trực tiếp đến tiến độ thi 

công nhanh hay chậm của công trình. Bố trí mặt bằng thi công phải hợp lý 

để các công việc không bị chồng chéo, cản trở lẫn nhau, giúp đẩy nhanh 

tiến độ thi công, rút ngắn thời gian thực hiện công trình. 

+ Xác định hƣớng di chuyển của thiết bị ép cọc trên mặt bằng, hƣớng di 

chuyển máy ép phải hợp lý trên mỗi đài cọc. 

+ Cọc phải đƣợc bố trí trên mặt bằng thuận lợi cho việc cẩu lắp mà không 

cản trở máy móc thi công. 

- Giác đài cọc trên mặt bằng: 

+ Ngƣời  thi công  phải kết hợp với ngƣời làm công tác đo đạc. Trên bản vẽ 

tổng mặt bằng thi công phải xác định đầy đủ vị trí của từng hạng mục 

công trình, ghi rõ cách xác định lƣới toạ độ, dựa vào các mốc chuẩn có 

sẵn hay dựa vào mốc quốc gia, chuyển mốc vào địa điểm xây dựng. Thực 

hiện các biện pháp để đánh dấu trục móng, chú ý đến mái dốc ta luy của 

hố móng. 
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+ Giác móng xong, ta xác định đƣợc vị trí của đài và tiến hành xác định vị 

trí cọc trong đài. Ở phần móng trên mặt bằng, ta đã xác định đƣợc tim đài 

nhờ các điểm chuẩn. Các điểm này đƣợc đánh dấu bằng các mốc. Căng 

dây trên các mốc, lấy thăng bằng, sau đó từ tim đo ra các khoảng cách xác 

định vị trí tim cọc theo thiết kế. 

+ Xác định tim cọc bằng phƣơng pháp thủ công, dùng quả dọi thả từ các 

giao điểm trên dây đó xác định tim cọc để xác định tim cọc thực dƣới đất, 

đánh dấu các vị trí này. Để cho việc định vị thuận lợi và chính xác, ta cần 

phải lấy 2 điểm móc nằm ngoài để kiểm tra. 

+ Thực tế, vị trí các cọc đƣợc đánh dấu bằng các thanh thép dài từ 20 đến 

30cm. 

- Công tác chuẩn bị ép cọc: 

+ Cọc ép sau khi mặt bằng đƣợc giải phóng nên thời điểm bắt đầu ép cọc 

tuỳ thuộc vào sự thoả thuận giữa ngƣời thiết kế, chủ công trình và ngƣời 

thi công ép cọc. 

+ Vận chuyển và lắp ráp thiết bị ép cọc vào vị trí ép đảm bảo an toàn. 

+ Chỉnh máy để các đƣờng trục của khung máy, đƣờng trục kích và đƣờng 

trục của cọc đứng thẳng và nằm trong một mặt phẳng, mặt phẳng này phải 

vuông góc với mặt phẳng chuẩn nằm ngang (mặt phẳng chuẩn đài móng). 

Độ nghiêng của nó không quá 0,5%. Kiểm tra 2 móc cẩu của dàn máy thật 

cẩn thận, kiểm tra 2 chốt ngang liên kết dầm máy và lắp dàn lên bệ máy. 

+ Khi cẩu đối trọng, dàn phải đƣợc kê thật phẳng, không nghiêng lệch, kiểm 

tra các chốt vít thật an toàn. 

+ Lần lƣợt cẩu các đối trọng lên dầm khung sao cho mặt phẳng chứa trọng 

tâm 2 đối trọng trùng với trọng tâm ống thả cọc. Trong trƣờng hợp đối 

trọng đặt ngoài dầm thì phải kê chắc chắn. Dùng cẩu tự hành cẩu trạm 

bơm đến gần dàn máy, nối các giắc thuỷ lực vào giắc trạm bơm, bắt đầu 

cho máy hoạt động. 

+ Chạy thử máy ép để kiểm tra độ ổn định của thiết bị (chạy không tải và có 

tải). 

+ Kiểm tra cọc và vận chuyển cọc vào vị trí cọc trƣớc khi ép. 
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+ Kiểm tra các chi tiết nối cọc và máy hàn. Trƣớc khi ép cọc đại trà, phải 

tiến hành ép để làm thí nghiệm nén tĩnh cọc tại những điểm có điều kiện 

địa chất tiêu biểu nhằm lựa chọn đúng đắn loại cọc, thiết bị thi công và 

điều chỉnh thiết kế, số lƣợng cần kiểm tra với thí nghiệm nén tĩnh là 1% 

tổng số cọc ép nhƣng không ít hơn 3 cọc. 

+ Chuẩn bị tài liệu: 

 Phải kiểm tra để loại bỏ các cọc không đạt yêu cầu kỹ thuật. 

 Phải có đầy đủ các bản báo cáo khảo sát địa chất công trình, biểu đồ 

xuyên tĩnh, bản đồ các công trình ngầm. 

 Có bản vẽ mặt bằng bố trí lƣới cọc trong khi thi công. 

 Có phiếu kiểm nghiệm cấp phối, tính chất cơ lý của thép và bê tông. 

 Biên bản kiểm tra cọc. 

 Hồ sơ thiết bị sử dụng ép cọc. 

- Trong quá trình ép cọc: 

+ ÉP đoạn cọc đầu tiên: 

 Đoạn cọc đầu tiên phải đƣợc lắp chính xác, phải cân chỉnh để trục của 

cọc C1 trùng với đƣờng trục của kích và đi qua điểm định vị cọc, độ sai 

lệch không quá 1cm. Đầu trên của cọc đƣợc gắn vào thanh định hƣớng 

của khung máy. Nếu đoạn cọc C1 bị nghiêng sẽ dẫn đến hậu quả toàn bộ 

cọc bị nghiêng. 

 Khi đáy kích (hoặc đỉnh pít tông) tiếp xúc với đỉnh cọc thì điều chỉnh 

van tăng dần áp lực, những giây đầu tiên áp lực dầu tăng dần đều, đoạn 

cọc C1 cắm sâu dần vào đất với vận tốc xuyên ≤ 1cm/s. 

 Trong quá trình ép dựng 2 máy kinh vĩ đặt vuông góc với nhau để kiểm 

tra độ thẳng đứng của cọc lúc xuyên xuống. Nếu xác định cọc nghiêng 

thì dừng lại để điều chỉnh ngay. 

 Khi đầu cọc C1 cách mặt đất 0,5  0,6m thì tiến hành lắp đoạn cọc C2. 

+ ÉP đoạn cọc thứ 2: 

 Trƣớc khi nối cọc phải kiểm tra bề mặt hai đầu đoạn cọc thứ hai, phải 

chỉnh sửa cho thật phẳng để nối cọc cho chính xác. Kiểm tra các chi tiết 

mối nối và chuẩn bị các bản mã, máy hàn và tiến hành nối cọc. Dùng 

cần trục lắp đoạn cọc thứ hai vào vị trí máy. Dùng máy kinh vĩ chỉnh 
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trục đoạn cọc thứ nhất và thứ hai trùng với trục của thiết bị ép, độ 

nghiêng của đoạn cọc thứ hai không quá 1%.  

 Gia tải lên đầu cọc một lực sao cho áp lực ở mặt tiếp xúc hai đầu cọc 

khoảng 3  4kG/cm
2
, tạo tiếp xúc tốt giữa bề mặt hai đoạn cọc. Nếu bề 

mặt tiếp xúc giữa hai cọc không chặt thì phải tiến hành chèn chặt bằng 

các đệm thép, sau đó mới tiến hành hàn nối cọc theo qui định thiết kế. 

Trong quá trình hàn phải giữ nguyên lực tiếp xúc. 

 Sau khi đó tiến hành nối cọc phải kiểm tra mối nối rồi tiến hành ép đoạn 

cọc hai. Tăng dần áp lực nén để thắng lực ma sát và lực kháng xuyên 

của đất ở mũi cọc. Điều chỉnh áp lực cho đoạn cọc đi vào lòng đất với 

tốc độ không quá 1cm/s, sau đó tăng tốc độ xuyên nhƣng không quá 

2cm/s. 

 Trong quá trình ép nếu thấy lực nén tăng đột ngột tức là mũi cọc đó gặp 

phải đất cứng hoặc vật cản khi đó cần giảm lực nén để cọc xuyên qua từ 

từ. Nếu không qua đƣợc thì phải dừng lại tránh tăng lực ép vƣợt quá giá 

trị chịu tải của cọc dẫn đến cọc bị phá hoại. 

 Sau cùng ta lắp dựng và ép đoạn cọc dẫn ép âm để đƣa cọc xuống độ sâu 

thiết kế. 

 Vì hành trình của pít tông máy ép chỉ ép đƣợc cách mặt đất tự nhiên 

khoảng 0,5  0,6m, do vậy chiều dài đoạn cọc ép âm đƣợc lấy từ cao 

trình  đỉnh cọc trong đài đến mặt đất tự nhiên cộng thêm một đoạn 0,6m 

là hành trình pít tông nhƣ trên, có thể lấy ra thêm 0,5m nữa giúp thao tác 

ép dễ dàng hơn. 

 Cọc ép âm có thể  bằng BTCT hoặc thép. Đặt đoạn cọc dẫn lên đầu đoạn 

cọc thứ hai sao cho chúng ôm khít lấy đỉnh của đoạn cọc thứ hai. Kiểm 

tra độ thẳng của cọc dẫn và đoạn cọc thứ hai. Tiếp tục tăng áp lực từ từ 

để ép cọc xuống độ sâu thiết kế. Sau khi ép xong thì tiến hành trƣợt 

khung ép trên hệ giá đỡ sang vị trí ép cọc mới và làm tiếp theo trình tự 

nhƣ trên. 

- Kết thúc công việc ép cọc: 

+ Cọc đƣợc coi là ép xong khi thoả mãn 3 điều kiện:  

Chiều dài đoạn cọc ép vào đất nền trong khoảng Lmin    Lc    Lmax 
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 Trong đó: 

Lmin, Lmax  là chiều dài ngắn nhất và dài nhất của cọc đƣợc thiết kế dự 

báo theo tình hình biến động của nền đất trong khu vực. 

Lc là chiều dài cọc đó hạ vào trong đất so với cốt thiết kế. 

+ Lực ép trƣớc khi dừng trong khoảng (Pep) min    (Pep)KT    (Pep)max 

 Trong đó : 

(Pep) min  là lực ép nhỏ nhất do thiết kế quy định. 

(Pep)max  là lực ép lớn nhất do thiết kế quy định. 

(Pep)KT là lực ép tại thời điểm kết thúc ép cọc, trị số này đƣợc duy trì với 

vận tốc xuyên không quá 1cm/s trên chiều sâu không ít hơn ba lần 

đƣờng kính (hoặc cạnh) cọc. 

+ Cọc đƣợc ngàm vào lớp đất tốt chịu lực một đoạn ít nhất bằng 3  5 lần 

đƣờng kính cọc (kể từ lúc áp lực tăng đáng kể). 

+ Trƣờng hợp không đạt 3 điều kiện trên ngƣời thi công phải báo cho chủ 

công trình và thiết kế để xử lý kịp thời khi cần thiết, làm khảo sát đất bổ 

sung, làm thí nghiệm kiểm tra để có cơ sở lý luận xử lý. 

- Các điểm cần chú ý trong thời gian ép cọc: 

+ Việc ghi chép lực ép theo nhật ký ép cọc nên tiến hành cho từng mét chiều 

dài cọc cho tới khi đạt tới (Pep)min, bắt đầu từ độ sâu này nên ghi cho từng 

20cm cho tới khi kết thúc, hoặc theo yêu cầu cụ thể của tƣ vấn, thiết kế. 

+ Ghi chép lực ép đầu tiên khi mũi cọc đó cắm sâu vào lòng đất từ 0,3  

0,5m, sau đó cứ mỗi lần cọc xuyên đƣợc 1m thì ghi chỉ số lực ép tại thời  

điểm đó vào nhật ký ép cọc. Nếu thấy đồng hồ đo áp lực tăng lên hoặc 

giảm xuống 1 cách đột ngột thì phải ghi vào nhật ký ép cọc sự thay đổi đó. 

+ Nhật ký phải đầy đủ các sự kiện ép cọc có sự chứng kiến của các bên có 

liên quan. 

­ Kiểm tra sức chịu tải của cọc: 

+ Sau khi ép xong toàn bộ cọc của công trình phải kiểm tra nén tĩnh cọc 

bằng cách thuê các cơ quan chuyên kiểm tra, số cọc phải kiểm tra bằng 

1% tổng số cọc công trình, nhƣng không nhỏ hơn 3 cọc. Sau khi kiểm tra 

phải có kết quả đầy đủ về khả năng chịu tải, độ lún cho phép, nếu đạt yêu 

cầu có thể tiến hành đào móng để thi công bê tông đài. 
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­ Một số sự cố khi thi công ép cọc: 

+ Cọc bị nghiêng khỏi vị trí thiết kế. 

 Nguyên nhân: do khi ép cọc gặp chƣớng ngại vật bên dƣới hay mũi cọc 

vát không đều. 

 Biện pháp xử lý: dừng ngay việc ép cọc. Cho tìm hiểu nguyên nhân gây 

ra, nếu là do vật cản thì có biện pháp đào phá bỏ vật cản, nếu do cọc vát 

không đều thì phải khoan dẫn hƣớng cho cọc xuống thẳng đứng, chỉnh 

lại vị trí cọc và cho ép tiếp. 

+ Cọc ép xuống khoảng 1m đầu tiên thì bị cong, xuất hiện vết nứt gẫy ở 

vùng chân cột. 

 Nguyên nhân: Do cọc gặp vật cứng bên dƣới nên lực ép lớn. 

 Biện pháp xử lý: tiến hành thăm dò nếu chƣớng ngại vật bé thì ép cọc 

lệch sang vị trí bên cạnh. Nếu vật cản lớn kiểm tra xem số cọc đó đủ khả 

năng chịu lực hay chƣa. Nếu không phải tăng số lƣợng cọc ép hoặc có 

biện pháp khoan dẫn để ép cọc xuống độ sâu thiết kế. 

 Khi  ép cọc chƣa xuống độ sâu thiết kế mà áp lực ép đó đạt thì khi đó 

phải giảm bớt tốc độ ép, tăng lực ép lên từ từ. Nếu cọc vẫn không  xuống 

thì phải dừng ép và báo cáo bên thiết kế để có biện pháp xử lí. Nếu 

nguyên nhân là do lớp các hạt trung bị nén quá chặt  thì  phải dừng ép, 

chờ một thời gian cho lớp đất giảm dần và ép trở lại. 

2.7. An toàn lao động trong quá trình thi công ép cọc 

- Công nhân thực hiện công việc ép cọc phải đƣợc huấn luyện về an toàn lao 

động, phải có thiết bị bảo hộ lao động, máy móc thi công vận chuyển, cẩu 

lắp phải đƣợc kiểm tra an toàn trƣớc khi vận hành. 

- Vận hành thiết bị kích thủy lực phải đúng qui định kỹ thuật, động cơ điện 

cần cẩu, máy hàn điện, các hệ tời, ròng rọc. 

- Các khối đối trọng phải đƣợc xếp hình khối ổn định, không nghiêng đổ trong 

quá trình thi công. Việc xếp đầu cọc phải đảm bảo khoa học tránh việc phải 

cẩu cọc di chuyển qua máy ép.  
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CHƢƠNG 3: THI CÔNG ÉP CỪ THÉP VÀ ĐÀO ĐẤT 

­ Với yêu cầu thi công tầng bán hầm ở độ sâu -1,5m so với cốt nền tự nhiên và 

giải pháp móng cọc ép BTCT, phƣơng án thi công đất đề xuất theo trình tự 

sau: 

+ Thi công hệ thống cừ Larsen chống vách đất bao quanh chu vi công trình. 

+ Đào đất bằng cơ giới đến cao trình - 2,4m. 

+ Đào thủ công tại các vị trí có cọc ép (để lộ 0,6m đầu cọc). 

3.1. Thi công tƣờng vây 

3.1.1. Lựa chọn phƣơng án 

- Theo kết quả khảo sát địa chất, lớp đất mặt của công trình là lớp đất cát san 

lấp dày 1m và bên dƣới là bùn sét dẻo, dày đến -11,5m  so với cao trình tự 

nhiên, do đó phạm vi đào phần ngầm của công trình nằm giữa các lớp đất 

trên. Vì không có số liệu chỉ  tiêu cơ lý của lớp đất đắp bên trên để đơn giản 

trong tính toán và bề dày lớp đất đắp này không lớn lắm do đó ta coi lớp đất 

đắp này nhƣ lớp đất thứ 2. 

- Mặt khác, do không thể áp dụng biện pháp tạo mái dốc đất tự nhiên khi đào 

do khống chế bởi chiều sâu hố đào và lớp đất rất yếu. Vì vậy, để đảm bảo 

tính kinh tế và hiệu quả, ta áp dụng biện pháp chống vách đất bằng tƣờng cừ 

thép Larsen theo chu vi mặt bằng đào đất. 

- Ƣu điểm của loại cừ Larsen: 

+ Vật liệu có cƣờng độ chịu uốn lớn. 

+ Đƣợc chế tạo sẵn theo theo yêu cầu, có thể hàn nối trực tiếp ngay tại công 

trƣờng. 

+ Tính cơ động và khả năng luân lƣu cao. 

+ Không yêu cầu máy thi công phức tạp và trình độ công nhân cao. 

3.1.2. Tính toán tƣờng cừ thép  

­ Yêu cầu tính toán: 

+ Tính độ sâu ngàm cọc vào đất sao cho đảm bảo đủ khả năng chịu áp lực 

chủ động ngang của đất. 

+ Chuyển vị ở đỉnh cừ phải thỏa mãn điều kiện cho phép. 

­ Tính toán: (tƣờng cừ không neo) 

+ Theo phƣơng pháp của H.Blum, độ sâu t của tƣờng đƣợc tính theo công 

thức: 1.2 1,2 .t u x u l  

 Trong đó: u là khoảng cách từ điểm áp lực đất bằng 0 đến đáy hố móng; 

)( ap

a

KK

hK
u  
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h: độ sâu hố móng (h = 3m). 

Ka, Kp lần lƣợt là áp lực đất chủ động và bị động của đất. 

: là nghiệm của phƣơng trình 0'''3 nmm  

)(

6
'

2

ap KKl

P
m ;

)(

6
'

3

ap KKl

Pa
n  

 Hệ số áp lực đất chủ động và bị động đƣợc xác định theo: 

)
2

45(2 o

a tgK  và )
2

45(2 o

p tgK  

 Ta có:   

 

Lớp đất 
H g  c C Ka Kp 

m T/m
3
 độ T/m

2
 cos /cos

2
(45

o
-0,5  ) tg

2
(45

o
-0,5 ) tg

2
(45

o
+0,5 ) 

Bùn sét 

dẻo 

     

11,5 

    

1,45 

    

3,55 

   

0,48 

                            

1,88 

                 

0,88 

               1,38 

 

0,88 3
5,28

( ) (1,38 0,88)

a

p a

K h x
u

K K
 

+ l = h + u = 3 + 5,28 = 8,28m. 

­ Cƣờng độ áp lực đất tính theo công thức: 

P = Ka. .z + Ka.q – C.c 

+ q = 1T/m
2
: tải trọng của xe vận chuyển trên mép hố đào và áp lực của lớp 

đất đắp. 

+ Z = 0m thì P = - 0,064T/m
2
. 

+ Z = 3m thì P = 3,416T/m
2
. 

­ Hợp lực cách mặt đất một đoạn a = 2m. 

­ Ta có: '

2 2

6 6 5,124
0,62

( ) 1,45 8,28 (1,38 0,88)
p a

P
m

l K K

 

           '

3 3

6 6 2 5,124
0,15

( ) 1,45 8,28 (1,38 0,88)
p a

a P
n

l K K

 

­ Ta có phƣơng trình: 

0'''3 nmm  => 3

0,62 0,62 0,15 0  
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­ Giải phƣơng trình: 3

0,62 0,47 0   

­ Ta đƣợc: 1

2

0,86

0,43 0,43 ( )i loaïi

 

=> Độ sâu neo ngàm cọc vào đất: 
1.2 . 5,28 1,2 0,86 8,28 13,8t u l m   

­ Chọn chiều dài cừ: 13,8 4,2 18
cöø
l t h m , chọn cừ dài 18m. 

 Nhận xét:  chọn giải pháp tƣờng chắn đất bằng cừ thép không neo thì chiều 

dài cừ thép chọn L = 18m, để giảm chiều dài cừ thép xuống L = 12m, chọn 

giải pháp cừ thép có neo, khoảng 5m bố trí  một neo giữ, chi tiết xem bản vẽ 

TC-2. 

­ Chọn sơ bộ cừ Larsen loại II (theo bảng trên) có các thông số sau: 

+ Diện tích tiết diện ngang: 61,18 cm
2
. 

+ Trọng lƣợng: 48 KG/m. 

+  Mô men quán tính: 1240 cm
4
. 

+ Mô men kháng uốn: 152 cm
3
. 

+ Chiều dài: L = 12m. 
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3.1.3. Chọn máy thi công cừ 

­ Chọn phƣơng pháp thi công cừ bằng búa rung - nén cừ. 

­ Chọn sơ bộ máy thi công cừ thép theo 
« 
Sổ tay chọn máy thi công Xây dựng

 »
 

của thầy Nguyễn Tiến Thu, trang 55. Chọn máy ép cừ mã hiệu: VPP-2A, có 

các thông số sau: 
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+ Công suất: 40KW. 

+ Lực rung max: 250KN. 

+ Tần số rung: 1500 vòng/phút. 

+ Trọng lƣợng: 2,2T. 

+ Tra bảng 1, 2, 3 (trang 54, 55) Sổ tay chọn máy thi công Xây dựng, chọn 

lực chống cắt của đất khi thi công cừ thép loại nhẹ là  = 12 KG/cm, biên 

độ dao động A = 0,8cm, 1 và 0,8 . 

+ Với Po > .T (Po: lực kích động của búa), ta có:  = 1 (dùng cừ thép).

. 12 1175 14100 14,1
i i
h x kG TT  α.T = 1×x14,1 = 14,1T  

 Mô men  M tạo ra bởi các trái lệch tâm: 
oAQM

1
 

  Với Qo = Qbúa + Qcọc = 2,2 + 48x12x10
-3 

= 2,78T. 

o

1 1
M AQ  = ×x0,8×x2,78 = 2,78(Tm).

0,8  

-1
)

gT 981×x14,1
= = = 70(s

M 2,78

 

 Tần số rung: n = .n = 70x9,55 = 668,5 phút
-1

.  

 Trọng lƣợng cần thiết của búa và cọc: 

Q = Qo + Qtb = 2,78 + 0,5 = 3,28T. 

 Ta có: 
1 o

 .P = 0,15×14,1 = 2,115(T).    

                        β
2 o
.P  = 0,5×14,1 = 7,05(T). 

            (Hệ số 1; 2 tra bảng 1 - sổ tay chọn máy thi công xây dựng). 

β β
1 o 2 o
.P = 2,115T < Q=2,78T < .P = 7,05T  

+ Vậy ta chọn máy thi công cừ mã hiệu VPP- 2A, có các thông số nhƣ trên 

thỏa yêu cầu. 

3.1.4. Thi công đóng cừ thép 

­ Chuẩn bị mặt bằng: 

 Định vị các trục hàng cừ chuẩn bị đóng (cách trục bao ngoài công trình 

1,5m). 

 Tập kết cừ trên mặt bằng dọc theo trục ép cừ.  

 Lƣu ý: Cừ Larsen tập kết thành 2 hàng, một hàng đặt úp, một hàng đặt 

ngửa.  Biện pháp này nhằm làm tăng năng suất máy ép cừ, giúp máy thao 
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tác gọn và nhanh hơn. Các cừ trong nhóm đặt so le với nhau để thuận tiện 

cho búa thao tác khi kẹp cừ. 

 Tính toán sơ bộ số lƣợng cừ cần thiết: 

 Số  cọc theo trục dài: 
1

50800
2 254

400

n x cây. 

 Số  cọc theo trục ngắn: 
2

33200
2 166

400

n x cây. 

=>  Chọn 420 cây. 

­ Quy trình thi công cừ thép:  

+ Khi hạ cừ Larsen vào đất, tiến hành thành từng đoạn không hạ từng thanh 

riêng. Đối với thanh cọc đầu tiên, do có tác dụng dẫn hƣớng nên cần kiểm 

tra kỹ độ thẳng đứng theo 2 phƣơng, thanh cọc này dài hơn các thanh cọc 

khác 3m (loại 15m). 

+ Do chiều dài thanh cừ là 12 m, để nhằm tận dụng tối đa hiệu suất của máy, 

tránh trƣờng hợp máy phải di chuyển kẹp cừ xa chỗ đóng, ta tiến hành xếp 

cừ theo từng cụm dọc 2 bên tuyến ép. Trong mỗi cụm có 2 nhóm: 

 Nhóm 1: đặt cừ úp. 

 Nhóm 2: đặt cừ ngửa. 

 Số lƣợng cừ trong cụm đƣợc tính nhƣ sau :  
b

a
k

L

n             

Trong đó: 

L: chiều dài cừ (trong trƣờng hợp này L = 12m). 

k: hệ số phụ thuộc và việc bố trí cừ trên mặt bằng. 

(k = 1: bố trí cừ  1 bên tuyến ép; k = 2: bố trí cừ 2 bên tuyến ép). 

a: khoảng cách giữa các nhóm cừ trong một hàng để thuận tiện cho búa 

rung kẹp cừ (chọn a= 0,6m). 

b: bề rộng tấm cừ (sử dụng loại II có a = 0,4m). 

Theo đó, ta có số lƣợng cừ trong cụm: 

12
0,6

2
16,5

0,4

n  cây.  

Chọn n = 17 cây. 

=>  Các cụm đƣợc bố trí dọc theo tuyến đào, cách nhau 0,6m và so le nhau khi 

đối chiếu qua tuyến ép cừ.  
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3.2. Đào và thi công đất 

­ Quy trình thi công: 

+ Để có không gian thi công cốp pha tƣờng tầng hầm, côt tầng hầm, rãnh thu 

nƣớc ta mở rộng hố đào về mỗi phía so với trục định vị 3m.  

+ Sau khi tiến hành xong công đoạn ép cừ Larsen chống vách đất. Ta tiến 

hành cho đào đất bằng cơ giới tới cao trình - 2,8m, việc đào đất từ - 2,8m 

đến cao trình - 3m sẽ sử dụng phƣơng pháp đào thủ công. Do lớp đất dƣới 

đáy đài là lớp đất bùn sét nhão rất yếu nên ta tiến hành đào đất toàn bộ mặt 

bằng. Ở vị trí đài cọc ta đào máy tới -2,4m, từ - 2,4m đến - 3m ta tiến hành 

đào đất thủ công (vì các cọc trong  đài cách nhau 1,1m nên không thể dùng 

gầu đào đƣợc. Chọn phƣơng án đào dọc, đổ bên, đƣờng đào chữ chi.  

­ Tính toán khối lƣợng đào: 
+ Tổng khối lƣợng đất phải đào :  

3

2 3

50,8 33,2 4 6746

362 0,35 0, 6 27

toång c

c

V V V

V m

V m

  

 Vtổng = 6746 – 27 = 6719m
3
 

+ Khối lƣợng đào đất bằng thủ công:  

1

3

1

3

3

0, 6

1, 5

50,8 33,2 0,2 337

362 0,35 0,35 0,2 9

515 ( )

thuû coâng c ñaøi

c

ñaøi

V V V V

V m

V x m

V m tính sô boä

 

             Vthủ công = 337 – 9 + 0,6x515/1,5  = 534m
3
 

+ Trong đó: 

V1: thể tích đất chừa 20cm sau khi đã đào máy. 

Vc: thể tích đất mà cọc chiếm chỗ. 

+ Thể tích đất đào bằng máy: 

Vmáy = Vtổng - Vthủ công = 6719 – 534 = 6185m
3
. 

+ Thể tích tầng hầm: Vhầm = 2,5x27,2x44,8 = 3047m
3
. 

+ Thể tích đất tơi xốp cần để lại lấp hố đào sau khi thi công phần ngầm: 

Vđắp = 1
1 1 0,3

( ) (6185 3047 515)

1 1 0,04
maùy haàm ñaøi

o

K

V V V

K
 

3279m
3
. 

Trong đó: 
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K1 - độ tơi xốp ban đầu của đất, tra bảng trang 41 sách “Hỏi và đáp về các 

vấn đề kỹ thuật thi công xây dựng “ của NGÔ QUANG TƢỜNG  K1 = 

30%. 

K0: độ tơi xốp của đất sau khi đầm tra bảng Ko = 4%. 

+ Thể tích đất cần vận chuyển: 

+ Vvận chuyển = (1+K1)Vmáy - Vđắp = (1+0,3)x6185 – 3279 = 4762m
3
. 

­ Chọn máy đào đất: 

+ Chọn máy đào đất dựa trên kích thƣớc hố đào: Hđào = 4m.  

+ Đất đào gồm có hai lớp đất: cát san lắp (1m), sét dẻo nhão. 

+ Chọn máy đào gầu nghịch (dẫn động thủy lực)  mã hiệu: EO-4321 có các 

thông số kỹ thuật sau: (Theo bảng tra 35 
« 
Máy xây dựng 

«  
của thầy 

Nguyễn Tiến Thụ). 

 

   MÃ HIỆU  
q 

(m
3
) 

R 

(m) 

h 

(m) 

H 

(m) 

tck 

(giây) 

EO-4321 0,65 8,95 5,5 5,5 16 

+ Năng suất máy đào đƣợc tính theo công thức: 
3

1
. . . , ( )

ck tg

m
N qN k k

h

 

 Trong đó: q = 0,65 m
3
 – dung tích gầu. 

 Kđ = 0,9 – hệ số đầy gầu. 

 Kt = 1,25 – hệ số tơi của đất. 

 ktg = 0,75 – hệ số sử dụng thời gian. 

+ Hệ số qui về đất nguyên thổ: 
1

0, 9
0,72

1,25

d

t

K

k

K

 

+  Nck =
ck

3600

T

 

 Với Tck = tck . kvt .kquay    (Tck thời gian của một chu kỳ quay). 

tck = 16 s ( tra bảng 35 sổ tay máy XD). 

kvt = 1,1  hệ số điều kiện khi đổ đất lên thùng xe. 

Kquay = 1 - hệ số phụ thuộc góc quay , cần với 090  

=> Tck  = 16x1,1x1 = 17,
3600

204,545

17,6
ck
N  (lần/h). 

=> Năng suất máy đào: 3

0,65 204,545 0,72 0,75 71,79 /N m h
 

=> Năng suất 1 máy đào trong 1 ca (8h): 3

. 71,795 8 574,36 .
ca
V N t m= = ´ =  
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 Số ca máy đào cần thiết là: 
6185

10.7

574.36

may

ca

V

n

V

(ca). Chọn n = 11 (ca). 

 Tính toán bề rộng theo phƣơng ngang của hố đào: 
2 2 2 2 2

0 0
R S l S R l

 
Trong đó:

  
l0 - bƣớc di chuyển của máy đào theo thiết kế. 

(lo = R – Rmin = 7,2 – 5 = 2,2 m). 

Rmin: bán kính đào nhỏ nhất ở đáy hố đào. 

(Rmin = a + B + 1,5 = 1,5 + 2 + 1,5 = 5m). 

R: bán kính đào đất theo thiết kế (R = 0,8Rmax = 0,8x8,95 = 7,2m). 

S: bề rộng một nửa hố đào theo phƣơng ngang tại cao trình +1m: 
2 2

( 7,2 2,2 6,8 )S m , chọn S = 5m. 

Smin: bề rộng một nửa hố đào theo phƣơng ngang hố đào tại cao trình - 3m 

(Smin = S – 
4

5

1: 0,5

H

i

 3m), (i: hệ số mái dốc tra bảng 1-2 sách KTTC 

ứng với đất sét i = 1:0,5). 

+ Chọn bề rộng khoang đào 5m, số khoang đào n = 50,8/5 = 10,16. Ta chọn 

10 khoang đào. 

­ Chọn ô tô vận chuyển đất: 

+ Chọn loại xe tải DEAWOO CXZ46RI có dung tích thùng xe 7m
3
, khoảng 

cách vận chuyển 4km (khoảng cách giả định), tốc độ xe 20km/h, năng suất 

máy đào là 71,79(m
3
/h). 

 

DEAWOO  

CXZ46RI 

V (m
3
) 

Bề rộng thùng 

 b(m) 

Bề rộng xe 

B(m) 

Khoảng cách 

 d(m) 

 7 2,200 2,495 6 

 

+ Số lƣợng xe bên chở đất: ck dv d q

ch ch

t t t tT
m

t t

 

 tđ : Thời gian đổ đất ra khỏi xe: tđ = 2 phút. 

 tq: Thời gian quay xe: tq = 2phút. 

 tck: Thời gian đổ đất đầy lên xe. 
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7
.60 60 5,85

71,79
ch

q
t

N

phút, chọn 6 phút. 

+ Thời gian đi và về của xe: 
2 4 60

24

20
dv
t phút. 

+ Thời gian của 1 chuyến xe: 6 2 2 24 34
ch d q dv

T t t t t  phút. 

=> Số xe cần thiết: 
34

5,67 .

6
ch

T
m xe

t

 

+ Chọn 6 xe vận chuyển đất (phục vụ cho 1 máy đào), dung tích thùng xe 

7m
3
. 

­ Tổ chức mặt bằng thi công đất: Trên mặt bằng máy di chuyển giật lùi về 

phía sau theo hình chữ chi. Tại mỗi vị trí máy đứng đào đến cao trình - 3m, 

đầy gầu thì đổ sang xe vận chuyển. Chu kỳ làm việc của máy đào và máy 

vận chuyển đã tính toán hợp lý để tránh thời gian chờ lãng phí. 
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CHƢƠNG 4 : THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐỔ BÊ TÔNG LÓT 

MÓNG VÀ ĐÀI MÓNG ĐIỂN HÌNH 

4.1. Đổ bê tông lót móng 

­ Sau khi đào đất và xác định vị trí hố móng xong ta tiến hành đập đầu cọc để 

lấy cốt thép neo vào đài móng và tiến hành đổ bê tông lót móng. 

­ Bê tông lót móng đá 10x20 dày 100 mác 150. 

­ Khối lƣợng bê tông lót móng: 

 

Móng 

Số 

lƣợng 

móng 

Kích thƣớc móng(m) Thể tích 

(m3) Dài Rộng Cao 

M1 4 3 2,5 0,1 3 

M2 4 3 2,5 0,1 3 

M3 8 3 2,5 0,1 6 

M4 4 4 2,5 0,1 4 

M5 2 4 2,5 0,1 2 

M6 2 4 3 0,1 2,4 

M7 4 4 3 0,1 4,8 

M8 2 4 2,5 0,1 2 

M9 4 4 2,5 0,1 4 

M10 1 12 5,5 0,1 6,6 

Tổng thể tích bê tông lót 37,8 

 

­ Tiến hành đổ bê tông  lót thủ công tại công trƣờng, sử dụng máy trộn:  

+ Mã hiệu: JZC – 200 

+ Dung tích: 200 lít. 
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+ Năng suất trộn: 8m
3
/h. 

+ Thời gian thi công bê tông lót: 37,8/8 = 4,25h. 

4.2. Đổ bê tông đài móng 

4.2.1. Biện pháp thi công đài móng 

­ Với giải pháp kết cấu bố trí sàn tầng hầm, dầm móng và đài cọc có cao trình 

bằng nhau, do đó ta có biện pháp thi công nhƣ sau: 

+ Phân đợt: 

 Đợt 1: tiến hành đổ bê tông đài cọc tới cao trình -1,85m cách mép dƣới 

sàn tầng hầm 5cm. Sau đó tiến hành đầm nén phần nền tự nhiên dƣới cốt 

đáy đài, sau khi đầm xong tiếp tục đổ đất đến cao trình dƣới đáy dầm 

móng - 2,15m và đổ bê tông lót. 

 Đợt 2: đổ bê tông dầm móng đến cao trình mạch ngừng -1,85m. 

 Đợt 3: đổ đất và đầm nén đến cao trình mạch ngừng, sau đó tiến hành đổ 

bê tông cho phần còn lại của dầm móng và đài móng chung với sàn tầng 

hầm.  

+ Phân đoạn: chia thành 3 phân đoạn. Chi tiết xem bản vẽ TC02/4. 

 

 

4.2.2. Công tác cốt thép đài móng 

­ Gia công sẵn tại xƣởng. 

­ Cẩu đặt xuống đáy móng nằm trên đỉnh cọc. 

+ Liên kết thép chờ cọc với thép đài móng bằng liên kết hàn hoặc buộc. 

+ Đặt khung thép cổ móng, liên kết với thép đài. Căng, chỉnh sửa cốp pha,  

cốt thép, đặt cục kê lớp bảo vệ đúng vị trí, đúng cao trình thiết kế, liên kết 

cố định neo giằng nhờ những thanh căng, thanh chống,  

dây chằng… 

-1.50m 

-1.85m 

-3.00m 
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­ Ngoài ra, cao trình đổ bê tông có thể kiểm soát bằng cách bố trí các con kê 

trùng nhau theo phƣơng đứng. 

­ Phải tuân thủ lớp thép nằm trên và lớp thép nằm dƣới trong 1 vỉ thép móng. 

4.2.3. Công tác cốp pha đài móng 

­ Công tác chuẩn bị: 

+ Sau khi lắp dựng xong cốt thép đài, cổ móng ta tiến hành định vị lắp dựng 

cốp pha đài móng. 

+ Cốp pha ván thành dùng cốp pha tiêu chuẩn bằng nhựa, sƣờn ngang và 

sƣờn đứng dùng thép hộp 50x50x2mm (thép CT3) liên kết với nhau  bằng 

khóa của bộ sản phẩm Fuvi. Thanh chống xiên Hòa Phát K-102 có chiều  

dài ống ngoài 1,5m, chiều dài ống trong 2m, chịu lực nén tối đa 2000 kG. 

­ Tính toán cốp pha và thanh chống: 

+ Tải trọng ngang của vữa bê tông khi đổ và đầm (dùng đầm dùi để đầm): P 

= .H + Pđ 

Trong đó: 

 Pđ : tải trọng động do đổ bê tông vào ván khuôn. 

Lấy Pđ = 400(kG/m
2
) (đổ bê tông bằng máy bơm). 

 : dung trọng của 1 m
3 
 bê tông. Lấy  = 2500(kG/m

3
). 

 H: chiều cao lớp bê tông sinh ra áp lực ngang. Khi đầm dùi  lấy  

H = 0,75(m). 

=> Tải trọng ngang của vữa bê tông khi đổ và đầm:  

       P = 2500x0,75 + 400 = 2275(kG/m
2
). 

­ Tính cốp pha móng điển hình M2: 

+ Kích thƣớc đài: 3000x2500x1500, nhƣng do đợt 3 ta đổ bê tông chung với 

sàn tầng hầm nên chỉ  làm cốp pha tới cao trình đáy sàn tầng hầm -1,8m. 

+ Cấu tạo:  

 Cạnh 3m dùng 24 tấm 300x1000x50; 14 thanh sƣờn đứng 1,2m; 6 thanh 

sƣờn ngang  3,3m; 28 thanh chống xiên Hòa Phát K-102 và 14 thanh 

ngang 1,3m đề chống chân. 

 Cạnh 2,5m dùng 8 tấm 300x1000x50 và 4 tấm 300x500x50; 12 cây sƣờn 

đứng 1,2m; 6 cây sƣờn ngang 2,8m; 24 thanh chống xiên Hòa Phát K-

102 và 12 thanh ngang 1,3m chống chân. 

­ Số liệu tiết diện thép hộp 50x50x2: [ ] = 2100 kG/cm
2
; E = 2.10

6
 kG/cm

2
; 

J = 50x50
3
/12 – 46x46

3
/12 = 14,77 cm

4
; W = 5,908 cm

3
. 
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­ Tính sƣờn đứng: 50x50x2mm 

+ Theo cách bố trí thì tính các sƣờn đứng nhƣ tính dầm liên tục có nhịp 

0,5m chịu tải phân bố đều gối lên các sƣờn ngang. 

 
+ Tải trọng sƣờn đứng phải chịu: 

qtc = 2275x0,5 = 1137,5(kG/m) = 11,38(kG/m). 
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qtt = 1,3x1137,5 = 1478,75(kG/m) = 14,79(kG/cm) (n = 1,3: hệ số vƣợt tải 

– tra bảng 10.3 trang 148 sách “Kỹ thuật thi công “ của Ts Đỗ Đình Đức; 

PGs Lê Kiều). 

 

2 2

2

2 2

1

. 14,79 17,5
2265 .

2 2
max

. 14,79 50
3697,5 .

10 10

tt

tt

q l

kGcm

M

q l

kGcm

max
3697,5 .M kGcm . 

 Theo điều kiện cƣờng độ: Mmax/W = 3697,5/5,9 = 625,8 (kG/cm
2
)<  

[ ] = 2100(kG/cm
2
).  

 Kiểm tra độ võng:  
4 4 6

4 3

6

5 5 11,38 0,6 10 3
1,22.10 [ ] [ ] 3.10

384 1000384 2,1 10 14,77

tc

f q l x x x f

l EJ lx x x  
  Vậy tiết diện đã chọn đảm bảo về cƣờng độ và biến dạng.

 ­ Tính sƣờn ngang: (50x50x2mm) do cấu tạo thanh chống xiên liên kết với 

sƣờn ngang tại vị trí liên kết với thanh sƣờn đứng nên thanh sƣờn ngang 

không chịu uốn mà đóng vai trò định vị cốp pha. 

­ Tính toán thanh chống xiên: thanh chống chịu lực nén dọc trục, lấy gần 

đúng và thiên về an toàn  ta  lấy lực nén lớn nhất  tác dụng lên thanh chống 

bằng lực tập trung của sƣờn đứng tác dụng lên sƣờn ngang truyền vào thanh 

chống: 

0
50 14,79 50 739,5 [ ] 2000P q kG N kG

 
 

 

 

 

  

­ Thể tích bê tông đài móng đợt 1 tổng hợp thành bảng sau: 

 

Móng 

Số 

lƣợng 

móng 

Kích thƣớc móng(m) Thể tích 

(m
3
) Dài Rộng Cao 

M1 4 3 2,5 1,15 34,5 

M2 4 3 2,5 1,15 34,5 
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M3 8 3 2,5 1,15 69 

M4 4 4 2,5 1,15 46 

M5 2 4 2,5 1,15 23 

M6 2 4 3 1,15 27,6 

M7 4 4 3 1,15 55,2 

M8 2 4 2,5 1,15 23 

M9 4 4 2,5 1,15 46 

M10 1 12 5,5 1,15 75,9 

Tổng thể tích bê tông đài móng đợt 1 434,7 

 

4.2.4.  Chọn máy thi công 

­ Chọn máy bơm bê tông: chọn máy bơm cần Putzmeister - 32Z 12L 

 

BƠM CẦN Putzmeister - 32Z 12L 

THÔNG SỐ CHUNG 

Trọng lƣợng  24605 kG 

Số đốt cần  4  

Đƣờng kính ống bơm   125 mm  



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI) 

 

SVTH:Bùi Xuân Văn    Trang 219 
   

  
 

Chiều dài đoạn ống mềm  3 m  

 

KÍCH THƢỚC VẬN CHUYỂN 

Dài 10560 mm  

Rộng  2500 mm  

Cao  3910 mm  

 

THÔNG SỐ BƠM 

Mã hiệu  12L  

Công suất (phía cần/phía pít tông)  109/65 m
3
/giờ  

Áp suất (phía cần/phía pít tông) 70/112 Bar  

 

THÔNG SỐ LÀM VIỆC 

Chiều cao bơm lớn nhất  31.85 m  

Tầm xa bơm lớn nhất  27.99 m  

 Độ sâu bơm lớn nhất 19.76 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­ Chọn xe trộn và xe vận chuyển bê tông: chọn xe Cifa – SL8  
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Xe trộn và vận chuyển bê tông Cifa - SL 8 

 

THÔNG SỐ CHUNG 

Trọng lƣợng 3650 kG 

Chiều dài 6660 mm 

Chiều rộng 2357 mm 

Chiều cao 2650 mm 

 

THÙNG CHỨA 

Dung tích hình học 14 m
3
 

Dung tích chứa bê tông 8 m
3
 

Đƣờng kính 2300 mm 

Tốc độ quay thùng 14 Vòng/phút 

 Lƣu lƣợng bơm 400 Lít/phút 

Áp suất bơm 3.5 Bar 

 

ĐIỀU KHIỂN THÙNG CHỨA 
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Kiểu điều khiển PTO 

Công suất yêu cầu 63 Kw 

 

 

­ Chọn máy đầm bê tông:  

 

 

ĐẦM DÙI CHẠY ĐIỆN Model ZN50 

Model ZN 50 

Dây đầm 

 (mm) 51 

Tần số rung (Hz) 200 

Biên độ rung (mm) 1.15 

Hiệu suất (m
3
/h) 20 

Chiều dài dây (m) 4-6 

Trọng lƣợng (kG) 17-23 

Động cơ điện 1 pha 

http://www.thienhoaan.com/images/Dam-dui To.jpgNZ 50466L.jp


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI) 

 

SVTH:Bùi Xuân Văn    Trang 222 
   

  
 

Công suất (Kw) 1.1 

Điện áp (V) 220 

Tốc độ quay (vòng/phút) 2850 

Kích thƣớc (d x r x c) (mm) 325x250x283 

Trọng lƣợng (kG) 14.5 

Động cơ điện 3 pha 

Công suất (kw) 1.1 

Điện áp (V) 380 

Tốc độ quay (vòng/phút) 2850 

Kích thƣớc (d x r x c) (mm) 320x250x275 

Trọng lƣợng (kG) 14 
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CHƢƠNG 5: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG CỘT, DẦM SÀN 

5.1. Nhiệm vụ 

­ Thiết kế biện pháp thi công cột, dầm và sàn tầng điển hình. 

5.2. Phân tích phƣơng án thi công cho công trình 

5.2.1. So sánh phƣơng án 

­ Thi công bê tông thủ công có ƣu điểm là cơ động, có thể đến vị trí xa nhất  

trên mặt bằng; không cần máy móc phức tạp, cồng kềnh; chi phí cho một 

ngày công là khá rẻ; không đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao. Tuy nhiên, đổ bê 

tông bằng thủ công thì có nhƣợc điểm là chất lƣợng sản phẩm không cao, chỉ 

trộn đƣợc mác bê tông dƣới 250, số công nhân tại công trƣờng là rất lớn, 

thời gian thi công kéo dài nên nhiều lúc không đảm bảo tiến độ, mức độ an 

toàn lao động thấp, nhất là đối với công trình thi công phức tạp. Phƣơng 

pháp này chỉ nên áp dụng đối  với công trình nhỏ nhƣ nhà phố, thấp tầng, 

công trình nhỏ trong đô thị mặt bằng chật hẹp và những công trình ở vùng 

sâu khi mà vận chuyển trang thiết bị máy móc thi công rất khó khăn. 

­ Thi công bê tông cơ giới có ƣu điểm rất lớn là thời gian thi công nhanh, 

giảm tối đa số lƣợng công nhân tại công trƣờng nên mức độ an toàn lao động 

cao hơn, đảm bảo chất lƣợng bê tông mác cao. Tuy nhiên, phƣơng pháp thi 

công này cũng có một vài nhƣợc điểm nhƣ phải có máy móc trang thiết bị 

cồng kềnh, yêu cầu đội ngũ công nhân và cán bộ kỹ thuật lành nghề, mặt 

bằng công trình phải đủ rộng để máy móc có thể ra vào dễ dàng. Thi công bê 

tông cơi giới phù hợp những công trình lớn, nhƣ nhà cao tầng. 

5.2.2. Chọn phƣơng án 

­ Công trình đang xét có quy mô 12 tầng (kể cả tầng bán hầm) và 1 tầng mái. 

Diện tích mặt bằng 44,8mx27,2m, đòi hỏi khối lƣợng bê tông công tác khá 

lớn, vận chuyển, cẩu lắp các cấu kiện là khó khăn với phƣơng pháp thi công 

thủ công, do đó chọn phƣơng án thi công bằng cơ giới kết hợp với thủ công 

để tận dụng những ƣu điểm của 2 phƣơng pháp náy. 

­ Trình tự thi công các hạng mục: 

+ Đối với cột, vách: đặt cốt thép -> lắp dựng cốp pha -> đổ bê tông. 

+ Đối với hệ dầm sàn: lắp dựng dàn giáo -> lắp dựng cốp pha -> đặt cốt 

thép -> đổ bê tông. 

5.3. Tính toán khối lƣợng bê tông cho tầng điển hình 
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Cấu kiện 
Kích thƣớc cấu kiện (m) Thể tích 

(m
3
) Dài(l) Rộng(b) Cao(h) 

Dầm 300x600 88,8 0,3 0,6 16,0 

Dầm 300x600 137,5 0,3 0,6 24,8 

Dầm 400x600 86,6 0,4 0,6 20,8 

Dầm 400x600 75,8 0,4 0,6 18,2 

Sàn tầng 3 44,8 27,2 0,15 156,7 

Cấu kiện 
Kích thƣớc cấu kiện (m) Thể tích 

(m
3
)  Ht(l) Rộng(b) Cao(h) 

C40X70 34,5 0,4 0,7 9,7 

C50X70 34,5 0,5 0,7 12,1 

C50X80 20,7 0,5 0,8 8,3 

Cấu kiện 

Kích thƣớc cấu kiện (m) 

Thể tích 

(m
3
)  Ht(l) 

Cạnh 

ngắn 

(b) 

Cạnh dài 

(h) 

Vách L 27,6 0,3 2,7 22,4 

Thang máy 3,45 0,3 27,72 28,7 

Tổng cộng 317,5 
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SƠ ĐỒ PHÂN ĐỢT ĐỔ BÊ TÔNG 

Đợt Tên công việc 

1 Thi công đổ bê tông đài móng  

2 Thi công đà kiềng 

3 
Thi công sàn tầng hầm và phần còn lại của đà 

kiềng và đài móng 

4 Thi công cột, vách, lõi cứng tầng trệt 

5 Thi công dầm, sàn và cầu thang tầng trệt 

6 Thi công cột, vách, lõi cứng tầng 2 

7 Thi công dầm, sàn và cầu thang tầng 2 

8 Thi công cột, vách, lõi cứng tầng 3 

9 Thi công dầm, sàn và cầu thang tầng 3 

10 Thi công cột, vách, lõi cứng tầng 4 

11 Thi công dầm, sàn và cầu thang tầng 4 

12 Thi công cột, vách, lõi cứng tầng 5 

13 Thi công dầm, sàn và cầu thang tầng 5 

14 Thi công cột, vách, lõi cứng tầng 6 

15 Thi công dầm, sàn và cầu thang tầng 6 

16 Thi công cột, vách, lõi cứng tầng 7 

17 Thi công dầm, sàn và cầu thang tầng 7 
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18 Thi công cột, vách, lõi cứng tầng 8 

19 Thi công dầm, sàn và cầu thang tầng 8 

20 Thi công cột, vách, lõi cứng tầng 9 

21 Thi công dầm, sàn và cầu thang tầng 9 

22 Thi công cột, vách, lõi cứng tầng 10 

23 Thi công dầm, sàn và cầu thang tầng 10 

24 Thi công cột, vách, lõi cứng tầng 11 

25 Thi công dầm, sàn và cầu thang tầng 11 

26 Thi công cột, vách, lõi cứng tầng sân thƣợng 

27 
Thi công dầm, sàn và cầu thang tầng sân 

thƣợng 

28 Thi công cột, vách, lõi cứng tầng mái 

29 Thi công dầm, sàn và cầu thang tầng mái 

30 Thi công hồ nƣớc mái 

5.4. Chọn máy thi công 

­ Vì  khối lƣợng bê tông khá lớn do đó khó có thể tập kết một khối lƣợng lớn 

vật tƣ tại công trƣờng, mặt khác để đảm bảo chất lƣợng bê tông và tiết kiệm 

thời gian thi công ta dùng bê tông thƣơng phẩm để thi công thân nhà.  

5.4.1. Chọn cần trục tháp 

­ Công trình có độ cao tối đa 48.1m tính từ mặt đất tự nhiên nên cần phải sử 

dụng cần trục tháp phục vụ cho công tác: cẩu trang thiết bị lên cao, đổ bê 

tông từ tầng 3 trở lên do xe bơm bê tông hạn chế vệ độ cao cần với. 

­ Độ cao nâng cần thiết: [H] ≥ H = hct + hat + hck +h1 

Trong đó:  

+ hct = 48,1m: chiều cao công trình. 

+ hat = 1m: chiều cao an toàn. 
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+ hck = 2,5m: chiều cao cấu kiện (chọn trƣờng hợp khi sử dụng cần trục để 

cẩu lồng thép). 

+ ht = 1m: chiều cao treo buộc. 

=> [H] ≥  48,1+ 1 + 2,5 + 1 = 50,1m. 

­ Công trình có diện tích mặt bằng tầng điển hình thi công: 44,8x27,2m,  sử 

dụng 1 cần trục tháp cho công trình cố định, bố trí cần trục ở giữa cạnh 

44,8m. Tầm với để cần trục phải thỏa mãn: 

Rmin ≥  RmaxCT + 5 = 2 2

(44,8 / 2) 27,2 5 40,2 .m= - + =  

­ Căn cứ vào chiều cao công trình và tầm hoạt động tới vị trí xa nhất của mặt 

bằng công trình ta chọn cần trục tháp: 
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5.4.2. Chọn máy vận thăng 

­ Máy vận thăng dùng để vận chyển vật tƣ, thiết bị khuôn thép, vữa… theo 

chiều cao. Ngoài ra, nó còn dùng vận chuyển ngƣời vì thế phải đƣợc thiết kế 

với hệ số an toàn cao và có buồng lƣới an toàn. Chọn vận thăng Hòa Phát 

mã hiệu HP-VTL 100.80, tải trọng 1 tấn – 1 lồng. 

 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI) 

 

SVTH:Bùi Xuân Văn    Trang 231 
   

  
 

 

 

5.4.3. Chọn máy bơm bê tông 

­ Sử dụng máy bơm bê tông để đổ bê tông dầm, sàn, cột. 

­ Đối với đổ bê tông tầng hầm + 1 + 2 sử dụng bơm bê tông có cần, đối với 

các tầng trên dùng bơm cố định. Chọn máy bơm có cần  phải có tầm với 
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đến phân nửa mặt bằng. Chọn công suất bơm của máy bơm sao cho thời 

gian hoàn thành đổ bê tông không quá dài (từ 2  3 giờ). 

­ Xe bơm bê tông có tay cần dùng bơm Putzmeister - 32Z12L có các thông 

số kỹ thuật nhƣ trên (máy bơm thi công phần ngầm). 

­ Bơm bê tông cố định:  

 

Bơm cố định Putzmeister - BSA 2110 HP-D. 

­ Các chi tiết kĩ thuật 

Khối  lƣợng  8165 kG  

 

KHỐI LƢỢNG VẬN CHUYỂN 

Dài 6813 mm  

Rộng 1977 mm  

Cao 2502 mm  

 

THÔNG SỐ BƠM 

Công suất (phía cần/phía pít tông)  102/76 m
3
/giờ  

Áp suất (phía cần/phía pít tông) 150/220 Bar  

Đƣờng  kính ống bơm 150 mm  



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI) 

 

SVTH:Bùi Xuân Văn    Trang 233 
   

  
 

Kiểu van S-2015D  

 

PHỂU CHỨA 

Kiểu RS 900HP  

Dung tích  600 lít  

Chiều cao  1270 mm  

 

 

5.4.4. Chọn xe trộn –máy vận chuyển bê tong và máy đầm 

­ Xe trộn và vận chuyển bê tông: Cifa - SL 8 

 

 
­ Máy đầm bê tông:  Đầm dùi chạy điện Model ZN50

 

5.5. Công tác cốp pha 

5.5.1. Tính toán và cấu tạo cốp pha sàn 

­ CẤU TẠO: gồm các tấm cốp pha tiêu chuẩn (Fuvi) 500x1000mm gác lên 

hệ thống sƣờn phụ là thanh thép hộp 50x50x2mm cách nhau 330mm và 

sƣờn chính là thép hộp 50x100x2mm cách nhau 1m, sử dụng cây chống Hòa 

Phát. Ngoài ra, còn sử dụng một số tấm cốp pha Fuvi có kích thƣớc nhỏ hơn. 

http://www.thienhoaan.com/images/Dam-dui To.jpgNZ 50466L.jp
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­ Tải trong tác dụng lên 1m

2
 sàn: 

(Hệ số vƣợt tải lấy theo Bảng A.3 TCVN 4453:1995). 

 

Tải trọng 
Tải trọng tiêu 

chuẩn(kG/m
2
) 

Hệ số 

vƣợt tải 

Tải trọng tính 

toán(kG/m
2
) 

Trọng lƣợng bê tông 0,15x2500 = 375 1,2 450 

Trọng lƣợng tấm cốp pha tiêu 

chuẩn 
11 1,1 12,1 

Hoạt tải do ngƣời và dụng cụ 

thi công 
250 1,3 325 

Tải trọng do đổ bê tông bằng 

máy 
400 1,3 520 

Tải trọng do đầm rung 200 1,3 260 

Tổng tải trọng tác dụng lên 1m
2
 

cốp pha sàn 
1236   1567,1 

­ Kiểm tra sƣờn phụ (sƣờn ngang): 

+ Sơ đồ tính: coi sƣờn phụ làm việc nhƣ một dầm liên tục nhịp 1m gối tựa 

lên các sƣờn chính. 
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 Tải phân bố đều tác dụng lên sƣờn phụ: 

1236 0,33 408 /

1567 0,33 517 /

tc

tt

q kG m

q kG m

 

 Mô men tính toán: 
2 2

. 517 1
51,7 .

10 10

tt

q l x
M kGm  

 Sử dụng thanh thép hộp 50x50x2mm làm sƣờn phụ: 
3 3 3 3

4
. . 5 5 4,6 4,6

14,77

12 12 12 12

n n t t
b h b h

J cm  

3
14,77

5,908

/ 2 2,5

J
W cm

h

 

 Kiểm tra theo điều kiện cƣờng độ: 

2 2max
51,7 100

875 / [ ] 2100 /

5,908

M

kG cm R kG cm

W  

=> Sƣờn phụ đảm bảo khả năng chịu lực. 

 Kiểm tra theo điều kiện độ võng: 
4 4 6

3 3

6

5 5 4,08 1 10 3
1,7.10 [ ] [ ] 3.10

384 1000384 2,1 10 14,77

tc

f q l x x x f

l EJ lx x x  

­ Kiểm tra sƣờn chính (sƣờn dọc): 

 Sơ đồ tính: để cho đơn giản và thiên về an toàn ta coi sƣờn chính nhƣ dầm 

đơn giản chịu tải tập trung gối lên các cây chống. Khoảng cách cây chống 

1m. 
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 Lực tác dụng lên sƣờn chính:  

 

408 1 408

517 1 517

tc

tt

P kG

P kG  
 Mô men tính toán: Mmax = 0,33x517 = 170,61 kG.m 

 Sử dụng thanh thép hộp 50x100x2mm làm sƣờn chính: 
3 3 3 3

4
. . 5 10 4,6 9,6

77,5

12 12 12 12

n n t t
b h b h

J cm

3
77, 5

15, 5

/ 2 5

J
W cm

h

 

 Kiểm tra theo điều kiện cƣờng độ: 

2 2max
170,61 100

1100 / [ ] 2100 /

15,5

M

kG cm R kG cm

W

 

=>  Sƣờn chính đảm bảo khả năng chịu lực. 

 Kiểm tra theo điều kiện độ võng: 

3 2 3 2 6

max

6

. (3 4 ) 4,08 0,33(3 1 4 0,33 ) 10

24 . 24 2,1 10 77,5 1

tc
f P a l a x x x x

l EJ l x x x x

4 3
3

8,84.10 [ ] [ ] 3.10 ( 0,33 )

1000

f
vôùi a m

l  

(“Sổ tay thực hành kết cấu” của PGs.VŨ MẠNH HÙNG). 

­ Chọn cột chống: 

 Lực tác dụng lên một cây chống: 

. 1567 1,0 1,0 1567
tt

coáp pha saøn
P q S kG   

(S: diện chịu tải của cây chống) 

Với q
tt

cốp pha sàn = 1567 kG/m
2 
: tải trọng tác dụng lên 1m

2
 cốp pha sàn. 

 Chiều cao tầng htầng = 3,5m. 
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 Dùng cột chống Hòa Phát mã hiệu K – 102 có các thông số: 

 Chiều dài sử dụng tối đa: 3500mm. 

 Chiều dài sử dụng tối thiểu: 2500mm. 

 Tải trọng khi nén: 2000kG. 

 Tải trọng khi kéo: 1500kG. 

 

5.5.2. Tính toán cấu tọa cốp pha dầm (400x600) 

­ Cấu tạo:   
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+ Cốp pha đáy, thành dùng cốp pha tiêu chuẩn Fuvi có các kích thƣớc 

500x1000x50; 300x1000x50; 200x1000x50; tấm góc 150x150x50. 

+ Sƣờn ngang, sƣờn đứng và chống xiên dùng thép hộp 50x50x2mm. 

+ Sƣờn ngang dƣới đáy dầm (pan ngang) dùng thép hộp 50x100x2mm. 

+ Cây chống đứng dùng cây chống K – 102 của Hòa Phát. 

­ Tải trọng tác dụng lên cốp pha đáy dầm: 

 

Tải trọng 
Tải trọng tiêu 

chuẩn(kG/m
2
) 

Hệ số 

vƣợt tải 

Tải trọng tính 

toán(kG/m
2
) 

Trọng lƣợng bê tông 0,6x2500 = 1500 1,2 1800 

Trọng lƣợng tấm cốp pha 

tiêu chuẩn 
11 1,1 12,1 

Hoạt tải do ngƣời và dụng 

cụ thi công 
250 1,3 325 

Tải trọng do đổ bê tông 

bằng máy 
400 1,3 520 

Tải trọng do đầm rung 200 1,3 260 

Tổng tải trọng tác dụng lên 

1m
2
 cốp pha sàn 

2361   2917 

 

+ Tải trọng tác dụng lên cốp pha thành dầm: 

 Tải trọng tiêu chuẩn: .
tc d
q H q  

2

. 2500 0,6 1500 /H kG m : áp lực ngang của bê tông mới đổ. 
3

2500 /kG m : khối lƣợng riêng của bê tông. 

H = 0,6 m: chiều cao của mỗi lớp hỗn hợp bê tông tính bằng m (H < R). 

1 2ñ ñ ñ
q q q  

2

1
400 /

ñ
q kG m : tải trọng do đổ bê tông bằng máy. 

2

2
200 /

ñ
q kG m : tải trọng do đầm rung. 
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Tuy nhiên, đối với cốp pha đứng, thƣờng khi đổ thì không đầm và ngƣợc 

lại do vậy khi tính toán lấy giá trị lớn hơn. 

  qtc = .H + qđ = 1500 + 400 = 1900kG/m
2
. 

 Tải trọng tiêu chuẩn: . .
tc ñ ñ
q n H n q  

 1,3
d

n n : hệ số vƣợt tải ( lấy theo Bảng A.3 TCVN 4453: 1995).  

2

1,3 1900 1,3 2470 /
tt tc
q q kG m . 

­ Kiểm tra sƣờn ngang bằng thép hộp 50x50x2mm: 

+ Sơ đồ tính: ta xem sƣờn ngang nhƣ một dầm liên tục trên các gối tựa là các 

sƣờn đứng có nhịp là 0,5m (tùy theo chiều dài nhịp mà khoảng cách này có 

thể thay đổi nhƣng không đƣợc vƣợt quá 0,5m), chiều dài sƣờn tùy theo 

nhịp của dầm (từ mép cột này tới mép cột lân cận), lấy điển hình sƣờn dài 

6,4m -> nhịp consol của dầm 0,35m. 

 Tải phân bố đều trên mét dài: 

2361 0,175 413 /

2917 0,175 510 /

tc

tt

q kG m

q kG m  
 Mô men tính toán: 

2 2

2 2

1

. 510 0,5
12,75

10 10
max

. 510 0,35
31,24

2 2

tt

tt

q l

M kGm

M

q l

M kGm

 

 

 

+ Khi  thi công thực tế, ở những chỗ dầm giao với cột hoặc dầm giao nhau, 

các dầm có cùng chiều cao tiết diện do đó pan ngang sẽ bị chồng chéo, 

không bố trí đƣợc -> chiều dài đoạn công son có thể tăng lên, tuy nhiên 

chỉ cho phép tăng không quá 0,4m. 
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2 2

1
. 510 0,4

40,8

2 2

tt
q l

M kGm
max

40,8 .choïn M kGm  

 Sử dụng thanh thép hộp 50x50x2mm làm ngang: 

4

14,77J cm
3

14,77
5,908

/ 2 2,5

J
W cm

h

 

 Kiểm tra theo điều kiện cƣờng độ: 

2 2max
40,8 100

691 / [ ] 2100 / .

5,908

M

kG cm R kG cm

W

 

=> Sƣờn ngang đảm bảo khả năng chịu lực. 

 Kiểm tra theo điều kiện độ võng: 

4 4 6

4 3

6

5 5 4,13 0,5 10 3
8,7.10 [ ] [ ] 3.10 ( )

384 1000384 2,1 10 14,77

tc

f q l x x x f
thoûa

l EJ lx x x  
­ Kiểm tra sƣờn đứng bằng thép hộp 50x50x2mm: 

+ Sơ đồ tính: bố trí các thanh sƣờn đứng trên các thanh pan ngang cách nhau 

0,5m, chiều dài trung bình của thanh sƣờn đứng là 0,45m, ta xem sƣờn 

đứng nhƣ dầm đơn giản trên 2 gối tựa là thanh xiên và thanh ngang. 

 

Do khoảng cách giữa các điểm đặt tải chênh lệch không nhiều, thiên về an 

toàn và thuận tiện ta chọn sơ đồ tính nhƣ sau: 

 
 

Tải tập trung trên thanh sƣờn đứng: 510 0, 5 255
söôøn ngang

P q b kG  



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI) 

 

SVTH:Bùi Xuân Văn    Trang 242 
   

  
 

 Mô men tính toán: Mmax = P.a = 255x0,15 = 38,25 kG.m 

 Kiểm tra theo điều kiện cƣờng độ: 

2 2max
38,25 100

647 / [ ] 2100 /

5,908

M

kG cm R kG cm

W

 

  Sƣờn chính đảm bảo khả năng chịu lực. 

 Kiểm tra theo điều kiện độ võng: 

+ 
3 2 3 2 6

max

6

. (3 4 ) 2,55 0,15(3 0,45 4 0,15 ) 10

24 . 24 2,1 10 14,77 0,45

tc
f P a l a x x x x

l EJ l x x x x

4 3
3

2,1.10 [ ] [ ] 3.10 ( 0,15 )

1000

f
vôùi a m

l

 

(“Sổ tay thực hành kết cấu” của PGs.VŨ MẠNH HÙNG). 

­ Kiểm tra thanh chống xiên và chống ngang bằng thép hộp 50x50x2mm: 

+ Thanh chống xiên và ngang chịu lực nén dọc trục do thanh sƣờn đứng 

truyền vào. Đối với thanh xiên, lực nén dọc trục lớn hơn thanh chống 

ngang, ta chọn trƣờng hợp lớn nhất kiểm tra chung cho thanh chống xiên 

và ngang: N = 3P/2cos30 = 255x3/2cos30 = 442kG.(á = 30
0
). 

+ Kiểm tra theo điều kiện cƣờng độ:  

2 2
442

115 / [ ] 2100 /

5 5 4,6 4,6

N
kG cm R kG cm

F x x  
  Thanh chống xiên và ngang đủ khả năng chịu lực. 

­ Kiểm tra sƣờn đáy dầm bằng thép hộp 50x50x2mm: 

+ Sƣờn đáy dầm gồm 3 thanh thép hộp 50x50x2mm đặt cách nhau 225mm 

(dầm 400x600). 

+ Sơ đồ tính: xem nhƣ dầm liên tục gối lên các pan ngang, chiều dài và nhịp 

tính toán nhƣ sƣờn ngang của thành. 

+ Tải trọng tác dụng lên cốp pha dƣới đáy thành:  

2

2

2361 /

2917 /

tc

tt

q kG m

q kG m  
+ Tải trọng tác dụng lên sƣờn: 

2

2

2361 0,225 513 /

2917 0,225 656 /

tc

söôøn

tt

söôøn

q x kG m

q x kG m  
+ Mô men: 
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2 2

2 2

1

. 656 0,5
16,4

10 10
max

. 656 0,35
40,18

2 2

tt

söôøn

tt

söôøn

q l

M kGm

M

q l

M kGm

 

Tƣơng tự  sƣờn ngang của thành dầm ở trên, chiều dài đoạn consol có thể 

tăng lên, tuy nhiên chỉ cho phép tăng không quá 0,4m. 
2 2

1
. 656 0, 4

52, 48

2 2

tt
q l

M kGm
max

52,48 .choïn M kGm

 
 Kiểm tra theo điều kiện cƣờng độ: 

2 2max
52,48 100

888 / [ ] 2100 / .

5,908

M

kG cm R kG cm

W

 

 Sƣờn dƣới đáy dầm đảm bảo khả năng chịu lực. 

 Kiểm tra theo điều kiện độ võng: 
4 4 6

4 3

6

5 5 5,13 0,5 10 3
1,35.10 [ ] [ ] 3.10 ( )

384 1000384 2,1 10 14,77

tc

söôøn
q lf x x x f

thoûa

l EJ lx x x  
­ Kiểm tra pan ngang bằng thép hộp 50x100x2mm: 

 Sƣờn pan đặt cách nhau 0,5m, thanh chống đặt cách nhau 1m 

 Tải trọng là các lực tập trung truyền từ sƣờn đáy và thanh xiên (vẫn lấy N 

= 382,5kG truyền vào pan). 

P = 656x0,5 = 328kG; N = 382,5kG 

 Sử dụng thanh thép hộp 50x100x2mm làm pan ngang: 
3 3 3 3

4
. . 5 10 4,6 9,6

77,5

12 12 12 12

n n t t
b h b h

J cm

3
77, 5

15, 5

/ 2 5

J
W cm

h
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 Kiểm tra theo điều kiện cƣờng độ: 

2 2max
95,625 100

617 / [ ] 2100 /

15,5

M

kG cm R kG cm

W

 

  Pan ngang đảm bảo khả năng chịu lực. 

­ Tính chọn cây chống: 

 Lực tác dụng lên một cây chống N = 710,5kG. 

 Chiều cao tầng: htầng = 3,5m. 

 Chọn cây chống Hòa Phát K – 102 có [P] = 2000kG. 

 

Bảng tra cây chống Hòa Phát 

5.5.3. Tính toán và cấu tạo cốp pha cột 

­ Cấu tạo: 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI) 

 

SVTH:Bùi Xuân Văn    Trang 245 
   

  
 

+ Cốp pha cột sử dụng các tấm cốp pha nhựa tiêu chuẩn, sản phẩm của Fuvi, 

các tấm cốp pha liên kết với nhau bằng các chốt I, các sƣờn đứng làm bằng 

thép hộp 50x50 và các gông bằng thép hộp 50x100x2mm để định hình cốp 

pha và chịu áp lực bê tông truyền qua tấm cốp pha rồi truyền qua gông. 

+ Chiều cao đổ bê tông cột: 

+ Đối với tầng hầm: ht = 3m => hbt = ht - hdầm = 3 – 0,6 = 2,4m. 

+ Đối với tầng trệt: ht = 5m => hbt = ht - hdầm = 5 – 0,6 = 4,4m. 

+ Đối với tầng điển hình: ht = 3,5m => hbt = ht - hdầm = 3,6 – 0,6 = 3m. 

+ Chiều cao đổ bê tông cột nhỏ hơn 5m nên lắp dựng cốp pha suốt chiều cao 

cột, chọn tấm 200x1000x50mm và tấm nối góc ngoài 50x50x100mm làm 

cốp pha thành cột. 

+ Chọn cột tầng điển hình có tiết diện 500x700, hbt = 3m để tính toán. 

+ Cấu tạo cốp pha cột có tiết diện 500x700: 
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­ Tải trọng tác dụng lên cốp pha cột: 

+ Tải trọng tiêu chuẩn: .
tc d
q H q  

2

. 2500 0,75 1875 /H kG m : áp lực ngang của bê tông mới đổ. 
3

2500 /kG m : khối lƣợng riêng của bê tông. 

H = 0,75 m: chiều cao của mỗi lớp hỗn hợp bê tông phụ thuộc bán kính 

đầm dùi. 

1 2ñ ñ ñ
q q q  

2

1
400 /

ñ
q kG m : tải trọng do đổ bê tông bằng máy. 

2

2
200 /

ñ
q kG m : tải trọng do đầm rung. 

Tuy nhiên, đối với cốp pha đứng, thƣờng khi đổ thì không đầm và ngƣợc 

lại do vậy khi tính toán lấy giá trị lớn hơn. 

  qtc = .H + qđ = 1785 + 400 = 2275kG/m
2
. 

+ Tải trọng tiêu chuẩn: . .
tc ñ ñ
q n H n q  

 1,3
d

n n : hệ số vƣợt tải ( lấy theo Bảng A.3 TCVN 4453: 1995).  
2

1,3 2275 1,3 2957,5 /
tt tc
q q kG m . 

­ Kiểm tra sƣờn đứng bằng thép hộp 50x50x2mm: 

+ Sơ đồ tính: tính nhƣ dầm liên tục gối lên 2 gối tựa là gông cách nhau 0,5m, 

chịu tải phân bố đều. 
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 Tải phân bố đều trên mét dài: 

2275 0,2 455 /

2957, 5 0,2 591, 5 /

tc

tt

q kG m

q kG m  

 Mô men tính toán: 
2 2

max

. 591,5 0,5
14,8

10 10

tt
q l

M kGm  

 
 Sử dụng thanh thép hộp 50x50x2mm làm sƣờn đứng: 

4

14,77J cm
3

14,77
5,908

/ 2 2,5

J
W cm

h

 

 Kiểm tra theo điều kiện cƣờng độ: 

2 2max
14,8 100

251 / [ ] 2100 / .

5,908

M

kG cm R kG cm

W

 

=> Sƣờn đứng đảm bảo khả năng chịu lực. 

 Kiểm tra theo điều kiện độ võng: 
4 4 6

4 3

6

5 5 4,55 0,5 10 3
1,2.10 [ ] [ ] 3.10 ( )

384 1000384 2,1 10 14,77

tc

f q l x x x f
thoûa

l EJ lx x x

 

­ Kiểm tra gông bằng 2 thép hộp 50x100x2mm: 

+ Sơ đồ tính: tính nhƣ dầm đơn giản gối lên 2 gối tựa là 2 ống thép 14 

(dùng để bắt bu lông) cách nhau 1m, chịu tải tập trung từ sƣờn đứng. 

 Tải tập trung lên gông:  

455 0, 5 227, 5

591, 5 0, 5 295,75

tc

tt

N kG

N kG  

 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI) 

 

SVTH:Bùi Xuân Văn    Trang 249 
   

  
 

 Các sƣờn đứng cách nhau nhỏ (200mm), để đơn giản ta xem toàn bộ tải 

trọng tác dụng lên gông là tải phân bố đều:  

4 4 227,5
910 /

1

4 4 295,75
1183 /

1

tc

tc

tt

tt

N x
q kG m

l

N x
q kG m

l

 

 Mô men tính toán: 
2 2

max

. 1183 1
148 .

8 8

tt
q l

M kGm  

 Sử dụng 2 thanh thép hộp 50x100x2mm làm gông (1 cạnh) : 

4

2 77,5 155J x cm
3

155
2 2 62

/ 2 5

J
W x x cm

h

 

 Kiểm tra theo điều kiện cƣờng độ: 

2 2max
148 100

239 / [ ] 2100 / .

62

M

kG cm R kG cm

W

 

 Gông đảm bảo khả năng chịu lực. 

 Kiểm tra theo điều kiện độ võng: 

4 4 6

4 3

6

5 5 9,1 1 10 3
3,6.10 [ ] [ ] 3.10 ( )

384 1000384 2,1 10 155

tc

f q l x x x f
thoûa

l EJ lx x x

 

 Nhận xét: áp lực từ tấm cốp pha do đổ và đầm bê tông đƣợc các sƣờn đứng 

và gông tiếp nhận hết, do đó việc bố trí cây chống tại vị trí gông là để định 

hình cốp pha và chịu tải trọng gió. 

­ Tính và chọn cây chống: 

 Chiều cao của cốp pha cột: h = 3m. 

 Tải trọng gió: 2

0
W W 55 1,47 1,4 113,2 /k c kG m  

(Để đơn giản va thiên về an toàn lấy k = 1,47 ở đỉnh công trình để kiểm 

tra). 

 Theo TCVN 2336 :1990 đối với thi công lấy 50% tải trọng gió tiêu chuẩn. 

 Áp lực ngang lớn nhất do gió gây ra quy về tải tập trung: 

0,5 113,2 1,2 3,0 0,7 143H kG  

 Vậy tính toán cây chống xiên theo tải trọng gió: H = 143kG. 

 Nội lực P trong thanh chống xiên bằng công thức: 
H h l

P

c b
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Trong đó:  

b: hình chiếu thanh chống xiên trên mặt bằng, b = 2m. 

c: chiều cao chống, c = 2,7m. 

h: chiều cao cột, h = 3m. 

l : chiều dài thanh chống, l = 2 2 2 2

2 2,7 3,4l b c  

    
. . 143 3 3,4

270

. 2,7 2

H h l
P kG

cb

 

 Chọn cột chống K – 102 có các thông số dƣới bảng sau: 

 

5.6. Thi công dầm sàn cột 

5.6.1. Thi cồng dầm sàn 

­ Lắp dựng cốp pha kết hợp với cốt thép dầm, sàn theo trình tự sau: 

 Cốt thép dầm và sàn đƣợc sửa, uốn thẳng và cắt đúng kích thƣớc, sau đó 

dùng cần trục tháp và máy vận thăng vận chuyển cốp pha lên sàn để gia 

công tiếp. 

 Tiến hành lấy cao độ đáy dầm, lắp dựng cây chống, lắp dựng các thanh 

sƣờn ngang đỡ cốp pha đáy dầm, lắp các tấm cốp pha đáy dầm, lắp các tấm 

góc ngoài để liên kết cốp pha đáy dầm với cốp pha thành dầm. 

 Gia công cốt thép dầm, cốt thép dầm chính gia công trƣớc cốt thép dầm 

phụ. 

 Lắp cốp pha thành dầm và các tấm góc trong để liên kết giữa cốp pha 

thành dầm với cốp pha sàn. Lắp các thanh sƣờn ngang và sƣờn đứng đỡ 

cốp pha thành dầm. 
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 Tiến hành lấy cao độ đáy sàn, lắp dựng cây chống, lắp dựng các thanh 

sƣờn chính, sƣờn phụ, lắp cốp pha sàn. Dùng vải xốp trám kín các khe 

rỗng nhỏ. 

 Gia công cốt thép sàn. 

 Tiến hành vệ sinh và đổ bê tông dầm và sàn. 

­ Những điều cần chú ý trƣớc khi đổ bê tông: 

 Kiểm tra cao độ sàn. 

 Dọn dẹp vệ sinh cốp pha dầm và sàn. 

 Định vị các vị trí của đƣờng ống nƣớc, đƣờng dây điện, vị trí thép chờ, bu 

lông chờ. 

 Tiến hành nghiệm thu cốp pha và cốt thép. 

­ Bảo dƣỡng bê tông và tháo dỡ cốp pha: 

 Do công trình xây dựng ở Lào Cai thuộc vùng A (vùng khí hậu bảo dƣỡng 

bê tông). Thời gian bảo dƣỡng bê tông 4 ngày đêm (mùa đông). 

 
 Sau khi đổ bê tông 3 giờ ta tiến hành tƣới nƣớc bảo dƣỡng bê tông, dùng 

bao tải tƣới nƣớc ẩm che phủ bề mặt bê tông sàn, cách 3 giờ tƣới 1 lần, 

bảo dƣỡng trong 4 ngày đầu. 

 Nhịp lớn nhất của công trình là 7,2m do đó sau khi đổ bê tông 10 ngày 

tháo cốp pha. 

+ Khi  tháo dỡ cốp pha đà giáo ở các tấm sàn đổ bê tông toàn khối nhà nhiều 

tầng nên thực hiện nhƣ sau: 
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 Để lại toàn bộ đà giáo và cột chống ở tấm sàn nằm kề dƣới  tấm sàn sắp 

đổ bê tông. 

 Tháo dỡ từng bộ phận cột chống cốp pha của tấm sàn phía dƣới nữa và 

giữ lại các cột chống an toàn cách nhau 3m dƣới các dầm có nhịp lớn hơn 

4m. 

 

5.6.2. Thi công cột 

­ Cốt thép và cốp pha đƣợc gia công sẵn tại xƣởng của công trình, đƣợc cần 

trục tháp cẩu lắp vào vị trí. 

­ Sau khi thi công xong cốt thép cột, ta tiến hành lắp cốp pha cột, bốn mặt cột 

đƣợc lắp bằng cốp pha tiêu chuẩn. Xung quanh cột lắp gông thép chịu áp lực 

ngang của vữa bê tông và giữ cho ván khuôn cột đúng kích thƣớc thiết kế, 

các gông cách nhau 0,5m. 

­ Trong quá trình lắp cốp pha cột ta dùng máy trắc địa và các quả dọi để kiểm 

tra cốp pha theo phƣơng thẳng đứng. 

­ Vệ sinh chân cột và cốp pha, bịt cửa vệ sinh lại, tiến hành đổ 1 lớp vữa xi 

măng cát có mác bằng với mác bê tông cột chống rổ chân cột. 

­ Bê tông  cột đƣợc đổ bằng thùng đổ có ống vòi để tránh phân tầng bê tông, 

đổ từng lớp thích hợp sau khi đầm xong thì đổ tiếp. 
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­ Bê tông cột đƣợc đổ sau 1 ngày thì có thể tháo dỡ cốp pha. Chú ý phải đảm 

bảo cho các góc cạnh, bề mặt không bị sức mẻ. 

­ Sau khi tháo dỡ cốp pha phải tiến hành tƣới nƣớc bảo dƣỡng bê tông,  cách 3 

giờ tƣới nƣớc 1 lần, bảo dƣỡng trong 4 ngày đêm, có thể dùng tấm  nhựa cao 

su bao phủ lại cọc sau khi đã tƣới  nƣớc ẩm bê tông cột. 

5.6.3. Sửa chữa những khuyết điểm do thi cong bê tông 

­ Khi thi công bê tông toàn khối, sau khi tháo dỡ cốp pha thƣờng bị những 

khuyết tật nhƣ hiện tƣợng rỗ mặt, trắng mặt bê tông, hiện tƣợng nứt chân 

chim. 

 Hiện tƣợng rỗ mặt: 

­ Rỗ ngoài: rỗ ngoài lớp bảo vệ. 

­ Rỗ sâu: rỗ qua cốt thép chịu lực. 

­ Rỗ thấu suốt, rỗ xuyên qua kết cấu. 

­ Nguyên nhân: 

 Do cốp pha ghép không kín khít, mất nƣớc xi măng. 

 Do vữa bê tông bị phân tầng khi vận chuyển và đổ bê tông. 

 Do đầm bê tông kgông kỹ, đầm bỏ sót hoặc do độ dày lớp bê tông quá lớn 

vƣợt quá phạm vi đầm. 

 Do cốt liệu quá lớn, cốt thép dày không lọt qua đƣợc. 

­ Biện pháp khắc phục: 

 Đối với rỗ mặt: dùng bàn chảy sắt tẩy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, 

sau đó dùng bê tông bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế trát lại xoa 

phẳng. 

 Đối với rỗ sâu: dùng đục sắt và xà beng cạy sạch các viên đá nằm trong 

vùng rỗ sau đó ghép ván khuôn (nếu cần) đổ vữa bê tông mác cao hơn đầm 

chặt. 

 Đối với rỗ thấu suốt trƣớc khi sửa chữa cần chống đỡ kết cấu (nếu cần) sau 

đó ghép cốp pha và đổ bê tông mác cao hơn rồi đầm kỹ. 

 Hiện tƣợng trắng mặt bê tông: 

­ Nguyên nhân: do bảo dƣỡng kém bê tông bị mất nƣớc. 

­ Khắc phục: đắp bao tải, cát hoặc mùn cƣa tƣới nƣớc thƣờng xuyên từ 5 

đến 7 ngày. 

 Hiện tƣợng nứt chân chim: khi tháo cốp pha trên bề mặt bê tông có những 

vết nứt nhỏ phát triển không theo hƣớng nào nhƣ chân chim. 

­ Nguyên nhân: do không che đậy bê tông mới đổ nên khi trời nắng to nƣớc 

bốc hơi quá nhanh bê tông bị co ngót làm nứt. 
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­ Khắc phục: dùng nƣớc xi măng quét và trát lại, sau đó phủ bao tải tƣới 

nƣớc bảo dƣỡng. Nếu vết nứt lớn hơn thì phải đục rộng rồi trát hoặc phun bê 

tông sỏi nhỏ mác cao. 
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                                       CHƯƠNG 6: TỔ CHỨC THI CÔNG. 

6.1.Lập tiến độ thi công . 

 Quy trình lập tiến độ thi công  

- Tiến độ thi công là tài liệu thiết kế lập trên cơ sở biện pháp kỹ thuật thi công đã 

nghiên cứu kỹ nhằm ổn định: trình tự tiến hành các công tác, quan hệ ràng buộc 

giữa các dạng công tác với nhau, thời gian hoàn thành công trình, đồng thời xác 

định cả nhu cầu về nhân tài, vật lực cần thiết cho thi công vào những thời gian nhất 

định . 

- Thời gian xây dựng mỗi loại công trình lấy dựa theo những số liệu tổng kết của 

nhà nƣớc, hoặc đã đƣợc quy định cụ thể trong hợp đồng giao thầu;tiến độ thi công 

vạch ra là nhằm đảm bảo hoàn thành công trình trong thời gian đó với mức độ sử 

dụng vật liệu, máy móc nhân lực hợp lý. 

- Để tiến độ đƣợc lập thoả mãn nhiệm vụ đề ra, ngƣời cán bộ kỹ thuật có thể  tiến 

hành theo quy trình sau đây: 

+ Phân tích công nghệ thi công : 

- Dựa trên thiết kế công nghệ, kiến trúc và kết cấu công trình để phân tích khả năng 

thi công công trình trên quan điểm chọn công nghệ thực hiện các quá trình xây lắp 

hợp lý và sự cần thiết máy móc và vật liệu phục vụ thi công. 

- Phân tích công nghệ xây lắp để lập tiến độ thi công do cơ quan xây dựng công 

trình thực hiện có sự tham gia của các đơn vị dƣới quyền. 

+ Lập danh mục công việc xây lắp : 
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- Dựa vào sự phân tích công nghệ xây dựng và những tính toán trong thiết kế sẽ 

đƣa ra đƣợc một danh sách các công việc phải thực hiện. Tất cả các công việc này 

sẽ đƣợc trình bày trong tiến độ của công trình.  

+ Xác định khối lƣợng công việc. 

- Từ bản danh mục công việc cần thiết ta tiến hành tính toán khối lƣợng công tác 

cho từng công việc một. Công việc này dựa vào bản vẽ thi công và thuyết minh của 

thiết kế. Khối lƣợng công việc đƣợc tính toán sao cho có thể dựa vào đó để xác 

định chính xác hao phí lao động cần thiết cho các công việc đã nêu ra trong bản 

danh mục. 

+ Chọn biện pháp kỹ thuật thi công . 

- Trên cơ sở khối lƣợng công việc và điều kiện làm việc ta chọn biện pháp thi 

công. Trong biện pháp thi công ƣu tiên sử dụng cơ giới  sẽ rút ngắn thời gian thi 

công cùng tăng năng suất lao động và giảm giá thành. Chọn máy móc nên tuân 

theo nguyên tắc “cơ giới hoá đồng bộ”. Sử dụng biện pháp thi công thủ công trong 

trƣờng hợp điều kiện thi công không cho phép cơ giới hoá, khối lƣợng quá nhỏ hay 

chi phí tốn kém nếu dùng cơ giới.   

+ Chọn các thông số tiến độ( Nhân lực máy móc). 

- Tiến độ phụ thuộc vào ba loại thông số cơ bản là công nghệ, không gian và thời 

gian. Thông số công nghệ là: số tổ đội (dây chuyền) làm việc độc lập, khối lƣợng 

công việc, thành phần tổ đội (biên chế), năng suất của tổ đội. Thông số không gian 

gồm vị trí làm việc, tuyến công tác và phân đoạn. Thông số thời gian gồm thời gian 

thi công công việc và thời gian đƣa từng phần hay toàn bộ công trình vào hoạt 

động. Các thông số này liên quan với nhau theo quy luật chặt chẽ. Sự thay đổi mỗi 

thông số sẽ làm các thông số khác thay đổi theo và làm thay đổi tiến độ thi công.  
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+ Xác định thời gian thi công . 

- Thời gian thi công phụ thuộc vào khối lƣợng, tuyến công tác, mức độ sử dụng tài 

nguyên và thời hạn xây dựng công trình. Để đẩy nhanh tốc độ xây dựng, nâng cao 

hiệu quả cơ giới hoá phải chú trọng đến chế độ làm việc 2, 3 ca, những công việc 

chính đƣợc ƣu tiên cơ giới hoá toàn bộ. 

+Lập tiến độ ban đầu. 

- Sau khi chọn giải pháp thi công và xác định các thông số tổ chức, ta tiến hành lập 

tiến độ ban đầu. Lập tiến độ bao gồm xác định phƣơng pháp thể hiện tiến độ và thứ 

tự công nghệ hợp lý triển khai công việc. 

+ Xác định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật . 

- Tuỳ theo quy mô và yêu cầu của công trình mà đặt ra các chỉ tiêt về kinh tế kỹ 

thuật cần đạt đƣợc. Do việc đảm bảo đồng thời cả hai yêu tố trên là khó khăn 

nhƣng việc lập tiến độ vẫn phải hƣớng tới mục tiêu đảm bảo thời gian thi công, 

chât lƣợng và giá thành công trình. 

+So sánh các chỉ tiêu của tiến độ vừa lập với chỉ tiêu đề ra. 

- Tính toán các chỉ tiêu của tiến độ ban đầu, so sánh chúng với hệ thống các chỉ 

tiêu đã đặt ra. 

+Tối ƣu tiến độ theo các chỉ số ƣu tiên. 

- Điều chỉnh tiến độ theo hƣớng tối ƣu, thoả mãn các chỉ tiêu đã đặt ra và mang 

tính khả thi trong thi công thực tế. 

+Tiến độ chấp nhận và lập biểu đồ tài nguyên. 

- Kết thúc việc đánh giá và điều chỉnh tiến độ, ta có đƣợc 1 tiến độ thi công hoàn 

chỉnh và áp dụng nó để thi công công trình. Tài nguyên trong tiến độ có thể gồm 
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nhiều loại: nhân lực, máy thi công, nguyên vật liệu chính…Tiến hành lập biểu đồ 

tài nguyên theo tiến độ đã đặt ra.  

 

 

 Lập danh mục công việc  

Thi công phần ngầm: Tiến hành sàn mặt bằng sơ bộ để tiện di chuyển thiết 

bị ép và vận chuyển cọc, sau đó tiến hành ép cọc. Khi ép xong ta mới tiến hành đào 

đất hố móng để thi công phần đài cọc.  

+ San mặt bằng sơ bộ sau đó tiến hành thi công cọc cho toàn bộ công trình. 

+ Thi công hệ dầm sàn tầng trệt trên mặt đất. 

+ Thi công bêtông cột vách tầng trệt từ dƣới lên. 

- Danh mục công việc thi công phần thân tuân theo công nghệ thi công bêtông cốt 

thép toàn khối cho nhà cao tầng. Các công việc chính trong thi công phần thân của 

một tầng bao gồm: 

+ Thi công cột, vách: Công tác cốt thép, ván khuôn, bêtông. 

+ Thi công dầm sàn: Công tác ván khuôn, cốt thép, bêtông. 

+ Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn. 

+Các công tác hoàn thiện trong: Xây tƣờng, trát trong, lắp thiết bị, sơn trong…  

 .Xác định khối lƣợng công việc 

- Trên cơ sở các công việc cụ thể đã lập trong bảng danh mục, ta tiến hành xác 

định khối lƣợng cho từng công việc đó. Khối lƣợng công việc đƣợc tính toán dựa 

trên các hồ sơ thiết kế kiến trúc, kết cấu đã có. Trong đồ án, khối lƣợng công việc 
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đƣợc tính chính xác cho các phần việc liên quan đến nhiệm vụ thiết kế kết cấu và 

thi công. Một số công việc khác do không có số liệu cụ thể và chính xác cho toàn 

công trình có thể lấy gần đúng. 

- Khối lƣợng công tác đất: Đã đƣợc tính toán trong phần thuyết minh kỹ thuật thi 

công phần ngầm. Trên cơ sở các công việc cụ thể tiến hành tính toán chi tiết khối 

lƣợng cho các công việc đó. 

- Khối lƣợng công tác bêtông, cốt thép, ván khuôn: Lập bảng tính toán chi tiết khối 

lƣợng cho các công việc đó trên cơ sở kích thƣớc hình học đã có trong thiết kế kết 

cấu.Riêng công tác cốt thép, khối lƣợng đƣợc tính toán theo hàm lƣợng cốt thép 

giả thiết đã trình bày trong phần kỹ thuật thi công thân.  

- Khối lƣợng công tác hoàn thiện: Các công tác hoàn thiện có thể tính khối lƣợng 

cụ thể nhƣ xây tƣờng, trát tƣờng, lát nền, quét sơn…đƣợc tính toán cụ thể theo 

thiết kế kiến trúc.Một số công tác hoàn thiện trong không tính toán đƣợc khối 

lƣợng cụ thể đƣợc lấy theo kinh nghiệm nhƣ công tác đục lắp đƣờng điện nƣớc, lắp 

thiết bị vệ sinh… 

 Lập bảng tính toán tiến độ  

- Bảng tính toán tiến độ bao gồm  danh sách các công việc cụ thể, khối lƣợng công 

việc, hao phí lao động cần thiết, thời gian thi công và nhân lực cần chi phí cho 

công việc đó.Trên cơ sở các khối lƣợng công việc đã xác định, hao phí lao động 

đƣợc tính toán theo “ Định mức dự toán xây dựng cơ bản “ ban hành theo quyết 

định 24 năm 2005 của Bộ Xây Dựng.Thời gian thi công và nhân công cho từng 

công việc đƣợc chọn lựa trong mối quan hệ tỉ lệ nghịch với nhau, đảm bảo thời 

gian thi công hợp lý và nhân lực đƣợc điều hoà trên công trƣờng.  
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- Điều chỉnh tiến độ trên cơ sở các nguyên tắc đã nêu ở trên. Tiến độ phần ngầm 

đƣợc điều chỉnh chủ yếu là tiến hành các công việc không bị ràng buộc để nhân lực 

trên công trƣờng đƣợc điều hoà. Tiến độ phần thân điều chỉnh thời gian tháo dỡ 

ván khuôn tuân thủ công nghệ giáo 2 tầng rƣỡi, các công tác hoàn thiện trong cũng 

đƣợc chọn lựa tiến hành hợp lý để điều hoà nhân lực tối ƣu trên công trƣờng. 

 

 

 .Thể hiện tiến độ  

- Có 3 cách thể hiện tiến độ là: Sơ đồ ngang, sơ đồ xiên và sơ đồ mạng. Sơ đồ 

ngang thƣờng biểu diễn tiến độ công trình nhỏ và công nghệ đơn giản. Biểu đồ 

xiên chỉ thích hợp khi số lƣợng các công việc ít và tổ chức thi công theo dạng phân 

khu phân đoạn cụ thể. Sơ đồ mạng thể hiện tiến độ thi công những công trình lớn 

và phức tạp.  

- Do việc lập tiến độ tổng thể cho công trình với phần ngầm thi công các công việc 

đa dạng, phần thân có danh mục công việc cố định nhƣng khó phân chia cụ thể 

thành từng phân khu nhỏ, nên em chọn việc lập và thể hiện tiến độ theo sơ đồ 

mạng – ngang với sự trợ giúp của phần mềm Microsoft Project. Việc thể hiện tiến 

độ theo sơ đồ ngang cho ta cách nhìn nhận trực quan và đơn giản vể thứ tự và thời 

gian thi công các công việc. Ngoài ra các mối quan hệ ràng buộc đƣợc thể hiện trên 

biểu đồ cũng giúp ta hình dung tốt về quy trình thi công cho từng hạng mục . 

- Biều đồ tài nguyên: Tài nguyên thi công là nhân lực cần thiết để thi công các 

công việc đƣợc nhập trong quá trình lập tiến độ trong Project. Biểu đồ nhân lực 

cho tiến độ đƣợc máy tự tính theo dữ liệu về nhân công nhập cho từng công việc.  
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                                                           Bảng 6.1.Bảng khối lượng công việc                                                 

                                          BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC 

TT Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ 

Khèi 

lượng 

§Þnh møc Nhu cÇu 
Nh©n 

c«ng 

Thêi 

gian NC NC M NC M 

1 Tæng thêi gian thi c«ng                  

2 C«ng t¸c chuÈn bÞ C«ng      23 11 NC[23] 

3 PhÇn ngÇm           

4 Thi c«ng cäc Ðp (2 m¸y Ðp) m 5544     34 36 NC[34] 

5 §µo ®Êt mãng b»ng m¸y (CÊp III) 100m3 1129  0,32  357 20 9 NC[20] 

6 §µo mãng b»ng thñ c«ng (CÊp III) m3 215 1,51  324  44 15 NC[44] 

7 Ph¸ ®Çu cäc m3 8,01  0,35  3 10 1 NC[10] 

8 Bª t«ng lãt mãng, gi»ng m3 424,42 1,42  603  48 5 NC[48] 

9 GC LD cèt thÐp  ®µi, gi»ng, cæ mãng T 13,1 6,35  83  40 6 NC[40] 

10 GCLD c«ppha ®µi, gi»ng, cæ mãng 100m2 3,15 26,8  84  17 6 NC[17] 

11 B¬m BT mãng ( 90m3/h ), 3ca m3 151    3 30 3 NC[30] 
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12 B¶o dìng bª t«ng Công      2 4 NC[2] 

13 Th¸o c«ppha ®µi, gi»ng 100m2 3,15 11,5  36  12 2 NC[12] 

14 LÊp ®Êt mãng, t«n nÒn ( M¸y) 100m3 448  0,05  22 15 5 NC[15] 

15 C«ng viÖc kh¸c           

16 TÇng 1           

17 VK Dầm, sàn 100m2 13,7 22,8  312  34 6 NC[34] 

18 CT dầm, sàn T 10,2 14,6  149  23 6 NC[23] 

19 BT dầm, sàn Công 151    2 36 3 NC[36] 

20 Thao VK dầm , sàn 100m2 13,7 9,75  134  21 3 NC[21] 

21 CT cột,vách T 5,23 8,85  46  16 6 NC[16] 

22 VK cột, vách 100m2 3,5 26,8  94  15 6 NC[15] 

23 BT cột, vách Công 43  0,04  1 40 3 NC[40] 

24 Tháo VK cột 100m2 5,23 11,5  60  9 3 NC[9] 

25 Xây tường m3 100 1,97  197  21 9 NC[21] 

26 Lắp khuôn cửa m2 108 0,4  43  4 9 NC[4] 

27 Điện nước m2      4 9 NC[4] 

28 Trát trần m2 661 0,17  112  27 9 NC[27] 

29 Trát trong m2 2249 0,2  450  34 9 NC[34] 

31 TÇng 2           

32 VK Dầm, sàn 100m2 13,7 22,8  312  34 6 NC[34] 
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33 CT dầm, sàn T 10,2 14,6  149  23 6 NC[23] 

34 BT dầm, sàn Công 151    2 36 3 NC[36] 

35 Thao VK dầm , sàn 100m2 13,7 9,75  134  21 3 NC[21] 

36 CT cột,vách T 4,82 8,85  43  16 6 NC[16] 

37 VK cột, vách 100m2 2,85 26,8  76  15 6 NC[15] 

38 BT cột, vách Công 34,3  0,04  1 40 3 NC[40] 

39 Tháo VK cột 100m2 4,85 11,5  56  9 3 NC[9] 

40 Xây tường m3 100 1,97  197  21 9 NC[21] 

41 Lắp khuôn cửa m2 108 0,4  43  4 9 NC[4] 

42 Điện nước m2      4 9 NC[4] 

43 Trát trần m2 661 0,17  112  27 9 NC[27] 

44 Trát trong m2 2249 0,2  450  34 9 NC[34] 

46 TÇng 3           

47 VK Dầm, sàn 100m2 13,7 22,8  312  34 6 NC[34] 

48 CT dầm, sàn T 10,2 14,6  149  23 6 NC[23] 

49 BT dầm, sàn Công 151    2 36 3 NC[36] 

50 Thao VK dầm , sàn 100m2 13,7 9,75  134  21 3 NC[21] 

51 CT cột,vách T 4,82 8,85  43  16 6 NC[16] 

52 VK cột, vách 100m2 2,85 26,8  76  15 6 NC[15] 

53 BT cột, vách Công 34,3  0,04  1 40 3 NC[40] 
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54 Tháo VK cột 100m2 4,85 11,5  56  9 3 NC[9] 

55 Xây tường m3 100 1,97  197  21 9 NC[21] 

56 Lắp khuôn cửa m2 108 0,4  43  4 9 NC[4] 

57 Điện nước m2      4 9 NC[4] 

58 Trát trần m2 661 0,17  112  27 9 NC[27] 

59 Trát trong m2 2249 0,2  450  34 9 NC[34] 

61 TÇng 4           

62 VK Dầm, sàn 100m2 13,7 22,8  312  34 6 NC[34] 

63 CT dầm, sàn T 10,2 14,6  149  23 6 NC[23] 

64 BT dầm, sàn Công 151    2 36 3 NC[36] 

65 Thao VK dầm , sàn 100m2 13,7 9,75  134  21 3 NC[21] 

66 CT cột,vách T 4,82 8,85  43  16 6 NC[16] 

67 VK cột, vách 100m2 2,85 26,8  76  15 6 NC[15] 

68 BT cột, vách Công 34,3  0,04  1 40 3 NC[40] 

69 Tháo VK cột 100m2 4,85 11,5  56  9 3 NC[9] 

70 Xây tường m3 100 1,97  197  21 9 NC[21] 

71 Lắp khuôn cửa m2 108 0,4  43  4 9 NC[4] 

72 Điện nước m2      4 9 NC[4] 

73 Trát trần m2 661 0,17  112  27 9 NC[27] 

74 Trát trong m2 2249 0,2  450  34 9 NC[34] 
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76 TÇng 5           

77 VK Dầm, sàn 100m2 13,7 22,8  312  34 6 NC[34] 

78 CT dầm, sàn T 10,2 14,6  149  23 6 NC[23] 

79 BT dầm, sàn Công 151    2 36 3 NC[36] 

80 Thao VK dầm , sàn 100m2 13,7 9,75  134  21 3 NC[21] 

81 CT cột,vách T 4,82 8,85  43  16 6 NC[16] 

82 VK cột, vách 100m2 2,85 26,8  76  15 6 NC[15] 

83 BT cột, vách Công 34,3  0,04  1 40 3 NC[40] 

84 Tháo VK cột 100m2 4,85 11,5  56  9 3 NC[9] 

85 Xây tường m3 100 1,97  197  21 9 NC[21] 

86 Lắp khuôn cửa m2 108 0,4  43  4 9 NC[4] 

87 Điện nước m2      4 9 NC[4] 

88 Trát trần m2 661 0,17  112  27 9 NC[27] 

89 Trát trong m2 2249 0,2  450  34 9 NC[34] 

91 TÇng 6           

92 VK Dầm, sàn 100m2 13,7 22,8  312  34 6 NC[34] 

93 CT dầm, sàn T 10,2 14,6  149  23 6 NC[23] 

94 BT dầm, sàn Công 151    2 36 3 NC[36] 

95 Thao VK dầm , sàn 100m2 13,7 9,75  134  21 3 NC[21] 

96 CT cột,vách T 4,82 8,85  43  16 6 NC[16] 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI) 

 

SVTH:Bùi Xuân Văn    Trang 266 
   

  
 

97 VK cột, vách 100m2 2,85 26,8  76  15 6 NC[15] 

98 BT cột, vách Công 34,3  0,04  1 40 3 NC[40] 

99 Tháo VK cột 100m2 4,85 11,5  56  9 3 NC[9] 

100 Xây tường m3 100 1,97  197  21 9 NC[21] 

101 Lắp khuôn cửa m2 108 0,4  43  4 9 NC[4] 

102 Điện nước m2      4 9 NC[4] 

103 Trát trần m2 661 0,17  112  27 9 NC[27] 

104 Trát trong m2 2249 0,2  450  34 9 NC[34] 

106 TÇng 7           

107 VK Dầm, sàn 100m2 13,7 22,8  312  34 6 NC[34] 

108 CT dầm, sàn T 10,2 14,6  149  23 6 NC[23] 

109 BT dầm, sàn Công 151    2 36 3 NC[36] 

110 Thao VK dầm , sàn 100m2 13,7 9,75  134  21 3 NC[21] 

111 CT cột,vách T 4,82 8,85  43  16 6 NC[16] 

112 VK cột, vách 100m2 2,85 26,8  76  15 6 NC[15] 

113 BT cột, vách Công 34,3  0,04  1 40 3 NC[40] 

114 Tháo VK cột 100m2 4,85 11,5  56  9 3 NC[9] 

115 Xây tường m3 100 1,97  197  21 9 NC[21] 

116 Lắp khuôn cửa m2 108 0,4  43  4 9 NC[4] 

117 Điện nước m2      4 9 NC[4] 
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118 Trát trần m2 661 0,17  112  27 9 NC[27] 

119 Trát trong m2 2249 0,2  450  34 9 NC[34] 

121 TÇng 8           

122 VK Dầm, sàn 100m2 13,7 22,8  312  34 6 NC[34] 

123 CT dầm, sàn T 10,2 14,6  149  23 6 NC[23] 

124 BT dầm, sàn Công 151    2 36 3 NC[36] 

125 Thao VK dầm , sàn 100m2 13,7 9,75  134  21 3 NC[21] 

126 CT cột,vách T 4,82 8,85  43  16 6 NC[16] 

127 VK cột, vách 100m2 2,85 26,8  76  15 6 NC[15] 

128 BT cột, vách Công 34,3  0,04  1 40 3 NC[40] 

129 Tháo VK cột 100m2 4,85 11,5  56  9 3 NC[9] 

130 Xây tường m3 100 1,97  197  21 9 NC[21] 

131 Lắp khuôn cửa m2 108 0,4  43  4 9 NC[4] 

132 Điện nước m2      4 9 NC[4] 

133 Trát trần m2 661 0,17  112  27 9 NC[27] 

134 Trát trong m2 2249 0,2  450  34 9 NC[34] 

136 TÇng 9           

137 VK Dầm, sàn 100m2 13,7 22,8  312  34 6 NC[34] 

138 CT dầm, sàn T 10,2 14,6  149  23 6 NC[23] 

139 BT dầm, sàn Công 151    2 36 3 NC[36] 
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140 Thao VK dầm , sàn 100m2 13,7 9,75  134  21 3 NC[21] 

141 CT cột,vách T 4,82 8,85  43  16 6 NC[16] 

142 VK cột, vách 100m2 2,85 26,8  76  15 6 NC[15] 

143 BT cột, vách Công 34,3  0,04  1 40 3 NC[40] 

144 Tháo VK cột 100m2 4,85 11,5  56  9 3 NC[9] 

145 Xây tường m3 100 1,97  197  21 9 NC[21] 

146 Lắp khuôn cửa m2 108 0,4  43  4 9 NC[4] 

147 Điện nước m2      4 9 NC[4] 

148 Trát trần m2 661 0,17  112  27 9 NC[27] 

149 Trát trong m2 2249 0,2  450  34 9 NC[34] 

151 TÇng 10           

152 VK Dầm, sàn 100m2 13,7 22,8  312  34 6 NC[34] 

153 CT dầm, sàn T 10,2 14,6  149  23 6 NC[23] 

154 BT dầm, sàn Công 151    2 36 3 NC[36] 

155 Thao VK dầm , sàn 100m2 13,7 9,75  134  21 3 NC[21] 

156 CT cột,vách T 4,82 8,85  43  16 6 NC[16] 

157 VK cột, vách 100m2 2,85 26,8  76  15 6 NC[15] 

158 BT cột, vách Công 34,3  0,04  1 40 3 NC[40] 

159 Tháo VK cột 100m2 4,85 11,5  56  9 3 NC[9] 

160 Xây tường m3 100 1,97  197  21 9 NC[21] 
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161 Lắp khuôn cửa m2 108 0,4  43  4 9 NC[4] 

162 Điện nước m2      4 9 NC[4] 

163 Trát trần m2 661 0,17  112  27 9 NC[27] 

164 Trát trong m2 2249 0,2  450  34 9 NC[34] 

166 TÇng 11           

167 VK Dầm, sàn 100m2 13,7 22,8  312  34 6 NC[34] 

168 CT dầm, sàn T 10,2 14,6  149  23 6 NC[23] 

169 BT dầm, sàn Công 151    2 36 3 NC[36] 

170 Tháo VK dầm , sàn 100m2 13,7 9,75  134  21 3 NC[21] 

171 CT cột,vách T 4,82 8,85  43  11 6 NC[11] 

172 VK cột, vách 100m2 2,85 26,8  76  10 6 NC[15] 

173 BT cột, vách Công 34,3  0,04  1 25 3 NC[40] 

174 Tháo VK cột 100m2 4,85 11,5  56  6 3 NC[9] 

175 Xây tường m3 100 1,97  197  27 9 NC[27] 

176 Lắp khuôn cửa m2 108 0,4  43  13 9 NC[13] 

177 Điện nước m2      4 9 NC[4] 

178 Trát trần m2 661 0,17  112  27 9 NC[27] 

179 Trát trong m2 2249 0,2  450  41 9 NC[34] 

180 TẦNG 12           

181 VK Dầm, sàn 100m2 13,7 22,8  312  34 6 NC[34] 
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182 CT dầm, sàn T 10,2 14,6  149  23 6 NC[23] 

183 BT dầm, sàn Công 151    2 36 3 NC[36] 

184 Tháo VK dầm , sàn 100m2 13,7 9,75  134  21 3 NC[21] 

185 CT cột,vách T 4,82 8,85  43  11 6 NC[16] 

186 VK cột, vách 100m2 2,85 26,8  76  10 6 NC[15] 

187 BT cột, vách Công 34,3  0,04  1 25 3 NC[40] 

188 Tháo VK cột 100m2 4,85 11,5  56  6 3 NC[9] 

189 Xây tường m3 100 1,97  197  27 9 NC[21] 

190 Lắp khuôn cửa m2 108 0,4  43  13 9 NC[4] 

191 Điện nước m2      4 9 NC[4] 

192 Trát trần m2 661 0,17  112  27 9 NC[27] 

193 Trát trong m2 2249 0,2  450  41 9 NC[41] 

194 TẦNG MÁI           

195 VK Dầm, sàn 100m2 13,7 22,8  312  34 6 NC[34] 

196 CT dầm, sàn T 10,2 14,6  149  23 6 NC[23] 

197 BT dầm, sàn Công 151    2 36 3 NC[36] 

198 Tháo VK dầm , sàn 100m2 13,7 9,75  134  21 3 NC[21] 

199 Xây tường thu hồi mái m3 190     22 7 NC[4] 

200 BT chống thấm dày 4cm m2      5 3 NC[4] 

201 BT chống nóng dày 10cm m2      13 3 NC[13] 
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202 Lát gạch ná nem m2      28 7 NC[28] 

203 HOÀN THIỆN CHUNG           

204 Trát ngoài  m2 1220 0,2  244  25 30 NC[25] 

205 Lát nền m2      21 30 NC[21] 

206 Lắp cửa m2      35 15 NC[35] 

207 Bả ma tít ,lăn sơn m2      34 30 NC[34] 

208 Dọn vệ sinh toàn nhà m2      10 15 NC[10] 

209 Nghiệm thu ,bàn giao m2      5 5 NC[5] 

 

 .§¸nh gi¸ biÓu ®å nh©n lùc  

a. HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ K1 : 

          K1 = max

TB

A

A
  víi  ATB =

S

T
 

Trong ®ã:  

 Amax- Sè c«ng nh©n cao nhÊt trªn c«ng tr­êng, Amax= 285 ng­êi 

 ATB- Sè c«ng nh©n trung b×nh trªn c«ng tr­êng.  

 S - Tæng sè c«ng lao ®éng,  S = 40030 c«ng 

 T - Tæng thêi gian thi c«ng, T = 436 ngµy 

      ATB =
40030

436
 = 92 ng­êi 

  K1 = 
285

92
 = 3,09   

b. HÖ sè ph©n bè lao ®éng kh«ng ®Òu K2 : 
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               K2 = duS

S
=

6413

40030
 = 0,16 

        Sd­ : sè c«ng d­. 

KÕt luËn : BiÓu ®å nh©n lùc t­¬ng ®èi hîp lý, sö dông lao ®éng hiÖu qu¶. 

6.2. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng . 

Những vấn đề chung của công tác thiết kế tổng mặt bằng : 

- Tổng mặt bằng xây dựng đƣợc hiểu theo nghĩa cụ thể là một tập hợp các mặt 

bằng trên đó ngoài việc quy hoạch vị trí các công trình sẽ đƣợc xây dựng, còn phải 

bố trí và xây dựng các công trình tạm, các công trình phụ trợ, các cơ sở vật chất kỹ 

thuật bao gồm: cần trục, máy móc, thiết bị xây dựng, các xƣởng sản xuất, các kho 

bãi, nhà ở, nhà sinh hoạt và nhà làm việc, mạng lƣới đƣờng giao thông, mạng lƣới 

cung cấp điện nƣớc dùng để phục vụ cho quá trình xây dựng và đời sống con ngƣời 

trên công trƣờng xây dựng.  

- Thiết kế tốt tổng mặt bằng xây dựng, tiến tới thiết kế tối ƣu sự góp phần đảm bảo 

xây dựng công trình có hiệu quả, đúng tiến độ, hạ giá thành xây dựng, đảm bảo 

chất lƣợng, an toàn lao động và vệ sinh môi trƣờng… 

- Cơ sở tính toán thiết kế tổng mặt bằng : 

+ Căn cứ theo yêu cầu của tổ chức thi công, tiến độ thực hiện công trình xác định 

nhu cầu cần thiết về vật tƣ, vật liệu, nhân lực, nhu cầu phục vụ. 

+ Căn cứ vào tình hình cung cấp vật tƣ thực tế . 

+ Căn cứ vào tình hình thực tế và mặt bằng công trình, bố trí các công trình phục 

vụ,  kho bãi, trang thiết bị để phục vụ thi công. 

- Mục đích chính của công tác thiết kế tổng mặt bằng xây dựng: 
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+ Tính toán lập tổng mặt bằng thi công để đảm bảo tính hợp lý trong công tác tổ 

chức, quản lý, thi công, hợp lý trong dây chuyền sản xuất, tránh hiện tƣợng chồng 

chéo khi di chuyển . 

+ Đảm bảo tính ổn định và phù hợp trong công tác phục vụ thi công, tránh trƣờng 

hợp lãng phí hay không đủ đáp ứng nhu cầu . 

+ Đảm bảo các công trình tạm, các bãi vật liệu, cấu kiện, các máy móc, thiết bị 

đƣợc sử dụng một cách tiện lợi, phát huy hiệu quả cao nhất cho nhân lực trực tiếp 

thi công trên công trƣờng. 

+ Để cự ly vận chuyển vật tƣ vật liệu là ngắn nhất, số lần bốc dỡ là ít nhất, giảm 

chi phí phát sinh cho công tác vận chuyển . 

+ Đảm bảo điều kiện vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ. 

6.2.1. Bố trí máy móc thiết bị trên mặt bằng. 

- Trong giai đoạn thi công phần thân, các máy thi công chính cần bố trí bao gồm : 

cần trục tháp, thăng tải, thang máy chở ngƣời, máy trộn vữa, máy bơm bêtông. 

- Cần trục tháp: Từ khi thi công phần ngầm ta đã sử dụng cần trục tháp. Vị trí cần 

trục tháp đặt tại giữa công trình. Việc bố trí cần trục tháp nhƣ vậy đảm bảo tầm với 

cần trục phục vụ thi công cho toàn công trƣờng, khoảng cách cần trục đến công 

trình là đảm bảo an toàn. 

- Thăng tải: Dùng để chuyên chở các loại vật liệu rời lên các tầng cao của công 

trình. Để giãn mặt bằng cung cấp vật liệu, thăng tải đƣợc bố trí ở phía bên kia của 

công trình so với vị trí cần trục tháp với số lƣợng 2 cái. Thăng tải đƣợc bố trí sát 

công trình, neo chắc chắn vào sàn tầng, đảm bảo chiều cao và tải trọng nâng đủ 

phục vụ thi công. 
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- Thang máy chở ngƣời: để tăng khả năng linh động điều động nhân lực làm việc 

trên các tầng, ngoài việc tổ chức giao thông theo phƣơng đứng bằng cầu thang bộ 

đã đƣợc thi công ở các tầng, ta bố trí thêm 1 thang máy chở ngƣời tại phân sàn 

conson ở trục 5 của công trình. Thang máy đƣợc bố trí đảm bảo vị trí an toàn khi 

cần trục hoạt động và thuận tiên về giao thông cho cán bộ và công nhân trên công 

trƣờng. 

- Máy bơm bêtông: giai đoạn thi công phần thân sử dụng máy bơm tĩnh .Máy bơm 

bêtông đƣợc bố trí tại góc công trình nơi có bố trí đƣờng ống tính neo vào thân 

công trình để vận chuyển bêtông lên cao.  

- Máy trộn vữa: phục vụ nhu cầu xây trát, sử dụng 1 máy trộn vữa bố trí cạnh cần 

trục tháp. Trong quá trình thi công các tầng trên có thể vận chuyển máy trộn vữa 

lên các tầng, cung cấp vật liệu rời bằng vận thăng để phục vụ nhu cầu xây, trát. 

6.2.2. ThiÕt kÕ ®­êng t¹m trªn c«ng tr­êng . 

§­êng t¹m phôc vô thi c«ng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn mÆt b»ng x©y dùng, tiÕn ®é 

thi c«ng c«ng tr×nh. Th«ng th­êng ta lîi dông ®­êng chÝnh thøc cã s½n hoÆc ®Ó 

gi¶m gi¸ thµnh x©y dùng ta bè trÝ ®­êng t¹m trïng víi ®­êng cè ®Þnh phôc vô cho 

c«ng tr×nh sau nµy. 

ThiÕt kÕ ®­êng: tuú thuéc vµo mÆt b»ng thi c«ng c«ng tr×nh, quy ho¹ch ®­êng ®· 

cã trong b¶n thiÕt kÕ mµ ta thiÕt kÕ vµ quy ho¹ch ®­êng cho c«ng tr×nh. 

MÆt ®­êng lµm b»ng ®¸ d¨m r¶i thµnh tõng líp 15  20 cm, ë mçi líp cho xe lu 

®Çm kÜ , tæng chiÒu dµy líp ®¸ d¨m lµ 30cm. Däc hai bªn ®­êng cã r·nh tho¸t 

n­íc. TiÕt diÖn ngang cña mÆt ®­êng cho 2 lµn xe lµ 7,0 m. Bè trÝ ®­êng cuèi 

h­íng giã ®èi víi khu vùc hµnh chÝnh, nhµ nghØ ®Ó ®¶m b¶o tr¸nh bôi. §é dèc mÆt 

®­êng: i = 3%. 
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6.2.3. ThiÕt kÕ kho b·i c«ng tr­êng. 

    C«ng tr×nh thi c«ng cÇn tÝnh diÖn tÝch kho xi m¨ng, kho thÐp, cèp pha, b·i 

chøa c¸t, b·i chøa g¹ch. 

X¸c ®Þnh l­îng vËt liÖu dù tr÷ theo c«ng thøc: 

  Qdt = q.T  

  T : Sè ngµy dù tr÷ 

  q : l­îng vËt liÖu lín nhÊt sö dông hµng ngµy.  

 X¸c ®Þnh q ®èi víi c¸c c«ng t¸c nh­ sau : 

* C«ng t¸c bª t«ng : chØ tÝnh l­îng vËt liÖu dù tr÷ trong kho cho ngµy cã nhu cÇu 

cao nhÊt (bªt«ng trén t¹i c«ng tr­êng). Dùa vµo tiÕn ®é thi c«ng ®· lËp ta x¸c ®Þnh 

®­îc ngµy cã khèi l­îng bªt«ng lín nhÊt trén t¹i c«ng tr­êng: 270,311 m3. Bªt«ng 

lãt mãng lµ bªt«ng ®¸ d¨m 4 6 m¸c 100, ®é sôt 6  8 cm, sö dông xim¨ng PC30. 

Tra ®Þnh møc víi m· hiÖu C2241 ta cã : 

  + §¸ d¨m : 1,03 0,898 11,22 = 10,38 m3 

  + C¸t vµng : 1,03 0,502 11,22 = 5,8 m3 

  + Xi m¨ng : 1,03 207 11,22 = 2392,2 kg = 2,392 T  

* C«ng t¸c x©y : theo tiÕn ®é thi c«ng ngµy x©y nhiÒu nhÊt lµ x©y t­êng chÌn : 93 

m3. Theo ®Þnh møc AE.21110 ta cã víi 1m3 x©y sö dông 550 viªn g¹ch. 

  + G¹ch  : 550 93 = 51150 viªn 

Theo ®Þnh møc B.1214 ta cã: 

  + C¸t x©y   : 0,23 1,12 14,28 = 3,68 m3 

  + Xi m¨ng : 0,23  14,28  296,03  = 972,28 kg = 0,972 T 

* C«ng t¸c tr¸t  : Theo tiÕn ®é thi c«ng ngµy tr¸t nhiÒu nhÊt lµ tr¸t ngoµi : 75 m2/ 

ngµy. ChiÒu dµy líp tr¸t 1,5 cm. Theo ®Þnh møc B1223 vµ AK.21120 ta cã : 
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  + C¸t : 0,017 1,12 75= 1,428 m3     

  + Xi m¨ng : 0,017 230,02 75= 293,29 kg = 0,293 T 

* C«ng t¸c cèp pha : Khèi l­îng cèp pha sö dông lín nhÊt trong mét tÇng ( bao 

gåm cèp pha dÇm, sµn, cÇu thang)  lµ : 1422,35m2 

               1422,35  0,055 = 78,23 m3                          

* Cèt thÐp : Khèi l­îng cèt thÐp dù tr÷ cho mét  tÇng (bao gåm cèt thÐp cét, dÇm, 

sµn, cÇu thang)  lµ : 32,34 T 

 TÝnh khèi l­îng vËt liÖu dù tr÷ nh­ sau : ®èi víi ®¸, c¸t, xim¨ng, g¹ch ta tÝnh 

thêi gian dù tr÷ trong 5 ngµy. ThÐp vµ cèppha, c©y chèng dù tr÷ cho mét tÇng. 

  + §¸ :            10,38 5 = 51,9 m3   

  + C¸t x©y :    3,68  5 = 18,4 m3 

  + C¸t tr¸t :     2,92  5 = 14,6 m3   

                + Xi m¨ng :   2,392  5 = 11,96 T 

  + G¹ch :        9466  5 = 47330 viªn 

  + ThÐp :        32,34  T 

  + Cèp pha :   78,23 m3 

DiÖn tÝch kho b·i ®­îc tÝnh theo c«ng thøc :             

                 S = F K 

  F: DiÖn tÝch cã Ých ®Ó cÊt chøa nguyªn vËt liÖu. 

                 dt

max

Q
F=

D
 

  Dmax : Tiªu chuÈn diÖn tÝch cÊt chøa vËt liÖu 

  S : Tæng diÖn tÝch kho (bao gåm c¶ diÖn tÝch lµm ®­êng giao th«ng, cÊt chøa 

c«ng cô c¶i tiÕn vËn chuyÓn...) 

  K: HÖ sè xÐt tíi h×nh thøc xÕp vËt liÖu vµo kho vµ h×nh thøc kho. 
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Ta cã b¶ng tÝnh to¸n diÖn tÝch kho b·i nh­ sau: 

 

 

                              Bảng 10.2.Tính toán diện tích kho bãi 

TT 
VËt 

liÖu 
§¬n vÞ Qdt Lo¹i kho Dmax F(m2) K S (m2) 

1 §¸ m3 51,9 
B·i lé 

thiªn 
2 25,95 1,2 55,23 

2 
C¸t x©y 

m3 18,4 
B·i lé 

thiªn 
2 9,2 1,2 10,8 

3 
C¸t 

tr¸t 
m3 14,6 

B·i lé 

thiªn 
2 7,3 1,2 6,66 

4 
Xi 

m¨ng 
T 11,96 Kho kÝn 1,3 9,2 1,5 32,49 

5 
G¹ch 

Viªn 47330 
B·i lé 

thiªn 
700 67,61 1,2 65,904 

6 ThÐp T 32,34 Kho kÝn 1,5 21,49 1,5 23,92 

7 
Cèp 

pha 
m3 78,23 Kho kÝn 1,8 43,46 1,4 60,84 

                             

* X¸c ®Þnh kÝch th­íc kho b·i:  

ChiÒu dµi kho b·i ®¶m b¶o tuyÕn bèc hµng hoÆc xÕp hµng tõ kho b·i lªn ph­¬ng 

tiÖn vËn chuyÓn:  

  L = n.L’ + L1.(n - 1) 

Trong ®ã:  

 n: sè l­ît xe bèc dì hµng cïng lóc.  
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 L’: chiÒu dµi ®oµn xe 

 L1: kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®oµn xe 

- Kho kÝn (kho xim¨ng):  

 + Réng: 6 m → Đ¶m b¶o c¸c xe tr¸nh ®­îc nhau khi ra vµo kho. 

 + Dµi: = 208,1/6 ≈ 34,68 m. LÊy S =7x6m 

- Kho tæng hîp (kho thÐp): 

 + Dµi: 13 m → ®¶m b¶o ®ñ chøa toµn bé c©y thÐp 

 + Réng: = 69,03/13 = 5,3 m 

- B·i lé thiªn phô thuéc vµo b¸n kÝnh ho¹t ®éng cña cÇn trôc th¸p (tÇm ho¹t ®éng 

cña cÇn trôc th¸p) vµ ph­¬ng tiÖn bèc dì ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña 

b·i. 

6.2.4. ThiÕt kÕ nhµ t¹m . 

Theo biÓu ®å nh©n lùc cña tiÕn ®é thi c«ng toµn c«ng tr×nh vµo thêi ®iÓm cao 

nhÊt : Amax = 217 ng­êi. Do sè c«ng nh©n trªn c«ng tr­êng thay ®æi liªn tôc cho 

nªn trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n d©n sè c«ng tr­êng ta lÊy A = Atb= 92 lµ qu©n sè 

trung b×nh lµm viÖc trùc tiÕp ë c«ng tr­êng . 

* Sè ng­êi trªn c«ng tr­êng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: 

   G = 1,06 ( A + B + C + D + E ) 

- Sè c«ng nh©n c¬ b¶n: A = Atb= 92 ng­êi 

- Sè c«ng nh©n lµm ë c¸c x­ëng s¶n xuÊt:  

B = m.A = 30%.A = 0,3 . 92 = 28ng­êi 

- C¸n bé kÜ thuËt: C = 6%.(A + B ) = 0,06(92+ 28) = 8 ng­êi 

- Nh©n viªn hµnh chÝnh: D = 5%.( A + B +C ) = 0,05(92 + 28 +8) = 7 ng­êi                  

- Nh©n viªn dÞch vô: E = 10%.( A + B + C + D ) = 0,1.(92 + 28 + 8 + 7 ) = 14 

ng­êi 

- LÊy sè c«ng nh©n èm ®au 2%, nghØ phÐp 4% 
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   → G = 1,06 ( 92 + 28 + 8 + 7 + 14) = 158 ng­êi 

* TÝnh diÖn tÝch nhµ ë: 

 Gi¶ sö c¸n bé vµ c«ng nh©n chØ cã 40% ë khu l¸n tr¹i. 

 - Nhµ ë tËp thÓ c«ng nh©n:  (92+ 28) . 0,4 . 2 = 96 m2 

 - Nhµ ë cho c¸n bé:             (8 + 7) . 0,4 . 4 = 24 m2 

 - Nhµ lµm viÖc cho c¸n bé:  (8 + 7) . 4 = 60 m2 

 - Nhµ t¾m:                            2,5/20 . 201 = 25 m2 

 - Nhµ vÖ sinh:                       2,5/20 . 201= 25 m2 

 - BÖnh x¸ + y tÕ:                   195 . 0,04 = 8 m2 

6.2.5. TÝnh to¸n ®iÖn cho c«ng tr­êng 

a. §iÖn thi c«ng vµ sinh ho¹t trªn c«ng tr­êng:  

→ Tæng c«ng suÊt cña toµn bé sè m¸y trªn c«ng tr­êng: ∑P1 = 33,1 KW 

    b. §iÖn sinh ho¹t trong nhµ: 

                                        Bảng 10.3.Điện sinh hoạt trong nhà 

S

TT 

 

N¬i chiÕu s¸ng 

 

§Þnh møc 

(W/m2) 

DiÖn tÝch 

(m2) 

P 

(W) 

1 Nhµ chØ huy + y tÕ 15 32 480 

2 Nhµ b¶o vÖ 15 12 180 

3 Nhµ nghØ t¹m cña c«ng nh©n 15 124 1860 

4 Nhµ vÖ sinh + t¾m 3 50 150 

5 Tæng(P2)   2670 

c. §iÖn chiÕu s¸ng ngoµi nhµ: 

                                 Bảng 6.4.Điện chiếu sáng trong nhà 
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S

TT 

 

      N¬i chiÕu s¸ng 

 

C«ng suÊt 

®Þnh møc 

(W) 

Sè l­îng 

(c¸i) 

P 

(W) 

1 §­êng chÝnh 100    6 600 

2 B·i gia c«ng  75    2  150 

3 C¸c kho, l¸n tr¹i  75    6  450 

4 Bèn gãc mÆt b»ng thi c«ng  500    4 2000 

5 §Ìn b¶o vÖ c«ng tr×nh   75    6  600 

6 Tæng (P3)   3800 

Tæng c«ng suÊt dïng : 

          11

2 3 32

. P
P  . P  + K . P

K
 =1,1. + K

cos
 

Trong ®ã : 

1,1: hÖ sè tÝnh ®Õn hao hôt ®iÖn ¸p trong toµn m¹ng. 

cos : hÖ sè c«ng suÊt thiÕt kÕ cña thiÕt bÞ. LÊy cos  = 0,75  

K1, K2, K3: hÖ sè kÓ ®Õn møc ®é sö dông ®iÖn ®ång thêi, (K1 = 0,7 ; K2 =0,8 ; K3 

= 1,0)  

 ∑P1, P2 , P3: tæng c«ng suÊt c¸c n¬i tiªu thô. 

  ∑P = 41.2KW 

d. Chän m¸y biÕn ¸p: 

C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n: 
tt

t

P 41,2
P  =  =  = 54,93 KW

cos 0,75
 

C«ng suÊt biÓu kiÕn: 2 2 2 2

t tS  = P  + P  = 41,2  + 54,93  = 68,664 KW  

Chän m¸y biÕn ¸p ba pha lµm nguéi b»ng dÇu cña ABB ViÖt Nam s¶n xuÊt cã 

c«ng suÊt ®Þnh møc 150 KVA. 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUNG CƯ AN DƯƠNG VƯƠNG (LÀO CAI) 

 

SVTH:Bùi Xuân Văn    Trang 281 
   

  
 

     e. TÝnh to¸n d©y dÉn: 

* TÝnh to¸n theo ®é sôt ®iÖn thÕ cho phÐp:  

- §­êng d©y s¶n xuÊt: (M¹ng 3 pha dµnh cho c¸c lo¹i m¸y thi c«ng)    

TiÕt diÖn d©y dÉn tÝnh theo c«ng thøc: 
2

d
sx

P.
 

100. L
S = 

K.U . U
            

Trong ®ã : 

∑P = 33,1 KW = 33100 W - C«ng suÊt n¬i tiªu thô 

L = 140 m     - ChiÒu dµi ®o¹n ®­êng d©y tÝnh tõ ®iÓm ®Çu ®Õn n¬i tiªu thô xa 

nhÊt. 

U = 5%       - §é sôt ®iÖn thÕ cho phÐp. 

K = 57           - HÖ sè kÓ ®Õn vËt liÖu lµm d©y (d©y ®ång). 

Ud = 380V     - §iÖn thÕ cña ®­êng d©y ®¬n vÞ 

2

sx 2

100.33100.140
S =  = 11,26 mm

57.380 .5

 

Chän d©y c¸p cã 4 lâi ®ång, mçi d©y cã S = 16 mm2 vµ [ I ]  =  150 A. 

- §­êng d©y sinh ho¹t vµ chiÕu s¸ng: (M¹ng 1 pha)     

TiÕt diÖn d©y dÉn tÝnh theo c«ng thøc: 
sh 2

d

P.
=

200. L
S  

K.U . U
             

Trong ®ã : 

∑P = 3800 + 2670 = 6470 W 

L = 150 m      - ChiÒu dµi ®o¹n ®­êng d©y tÝnh tõ ®iÓm ®Çu ®Õn n¬i tiªu thô. 

U = 5%       - §é sôt ®iÖn thÕ cho phÐp. 

K = 57           - HÖ sè kÓ ®Õn vËt liÖu lµm d©y (®ång). 

Ud = 220V     - §iÖn thÕ cña ®­êng d©y ®¬n vÞ 

SSX= 14.07mm2

 

Chän d©y c¸p cã 4 lâi ®ång, mçi d©y cã S = 16mm2 vµ [ I ]  = 150 A.  
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* KiÓm tra d©y dÉn theo c­êng ®é: 

- M¹ng 3 pha:  

 
p

P 33100
I =  =  = 127,8 A

3.U .cos 3.220.0,68
< 290 A 

 Trong ®ã:  

  ∑P = 33,1 KW = 33100 W 

  Up = 220 V 

  Cosφ = 0,68 v× sè ®éng c¬ < 10 

VËy tiÕt diÖn d©y ®· chän lµ tho¶ m·n. 

- M¹ng 1 pha:  

 
p

P 7260,5
I =  =  = 33 A

U .cos 220.1
 < 150 A 

 Trong ®ã: 

  ∑P = 7260,5 W 

  Up = 220 V 

  Cosφ = 1 v× lµ ®iÖn ¸p th¾p s¸ng. 

* KiÓm tra theo ®é bÒn c¬ häc:  

- M¹ng 3 pha: ®èi víi d©y h¹ thÕ < 1 KV, tiÕt diÖn d©y ®ång Smin = 16 mm2 > 6 

mm2 → tiÕt diÖn d©y dÉn ®· chän ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ®é bÒn c¬ häc. 

- M¹ng 1 pha: ®èi víi d©y h¹ thÕ < 1 KV, tiÕt diÖn d©y ®ång Smin = 16 mm2 > 6 

mm2 → tiÕt diÖn d©y dÉn ®· chän ®¶o b¶o ®iÒu kiÖn ®é bÒn c¬ häc. 

6.2.6. TÝnh to¸n n­íc cho c«ng tr×nh. 

 

a. N­íc dïng cho s¶n xuÊt: 

Lƣu lƣợng nƣớc dùng cho sản xuất đƣợc tính theo công thức : 
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m.kip

sx

K. P
P  = 1,2.  (l/s)

8.3600
 

Trong ®ã : 

1,2: hÖ sè kÓ ®Õn nh÷ng m¸y kh«ng kÓ hÕt. 

K: hÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hoµ, K1= 1,8 

Pm.kip: l­îng n­íc s¶n xuÊt cña 1 m¸y / 1 kÝp (l), Pm1.kip = q.§ 

q: khèi l­îng c«ng t¸c cÇn sö dông n­íc 

§: ®Þnh møc sö dông n­íc cña c¸c ®èi t­îng 

+ C«ng t¸c x©y: q = 15,65 m3/ngµy; § = 200  (l/m3)  

→ Pm1.kip = 15,65.200 = 3130 l 

+ C«ng t¸c tr¸t: q = 116,258 m2/ngµy ; § = 200 (l/m3)  

→ Pm2.kip = 116,258.200.0,015 = 349l 

+ Trén bªt«ng: q = 22,33 m3 ; § = 300  (l/m3)  

→ Pm3.kip = 22.33.300 = 6699 l 

+ T­íi g¹ch: q = 9466 viªn ; § = 250  (l/1000 viªn)  

→ Pm4.kip = 9,466.250 = 2366,5 l 

+ B¶o d­ìng bªt«ng: q = 2 ca/ngµy ; § = 600(l/ca) → Pm5.kip = 2.600 = 1200 l 

sx

1,8.(3130+6699 + 349 + 2366,5 + 1200)
P  = 1,2  = 0,859 l/s

8.3600
                             

b. N­íc dïng cho sinh ho¹t t¹i c«ng tr­êng : 

L­u l­îng n­íc dïng cho sinh ho¹t t¹i hiÖn tr­êng vµ khu ë tÝnh theo c«ng thøc: 

Psh = Pa + Pb 

Trong ®ã:  

 Pa: l­îng n­íc sinh ho¹t dïng trªn c«ng tr­êng;
1 n.kip

a

K.N .P
P  =  l/s

8.3600
 

K: hÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hoµ; K = 1,8 

N1: sè ng­êi trªn c«ng tr­êng, lÊy N1 = G = 212 ng­êi 
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Pn.kip: nhu cÇu n­íc cña mçi ng­êi / 1 kÝp ë c«ng tr­êng, lÊy Pn.kip = 17 l/ng­êi 

1 n.kip

a

K.N .P 1,8.212.17
P  = =  = 0,225 (l/s)

8.3600 8.3600
 

 Pb: l­îng n­íc  dïng ë khu sinh ho¹t;
2 n.ngay

b

K.N .P
P  =  l/s

24.3600
 

K: hÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hoµ; K = 2,4 

N1: sè ng­êi sèng ë khu sinh ho¹t, lÊy N1 = 212.0,4 = 85 ng­êi 

Pn.kip: nhu cÇu n­íc cña mçi ng­êi / 1 ngµy ®ªm ë khu sinh ho¹t, lÊy Pn.ngµy = 43 

l/ng­êi 

1 n.kip

a

K.N .P 2,4.100.43
P  = =  = 0,119 l/s

8.3600 24.3600
 

→ l­îng n­íc sinh ho¹t dïng cho toµn c«ng tr­êng: Psh = 0,225 + 0,119 = 0,344 

l/s 

c. N­íc dïng cho cøu ho¶: 

Do quy m« c«ng tr×nh t­¬ng ®èi lín nªn ta lÊy l­îng n­íc dïng cho cøu ho¶ lµ: 

Pcøu ho¶  = 10 l/s.  

Ta cã: P = Psx + Psh  = 0,859+ 0,344 = 1,203 l/s < Pcøu ho¶  = 10 l/s.  

VËy l­u l­îng tæng céng tÝnh theo c«ng thøc:  

          Pt = 0,7.( Psx + Psh) + Pcøu ho¶  = 0,7.1,203 +10 = 10,842 l/s. 

d. ThiÕt kÕ ®­êng èng cÊp n­íc: 

Gi¶ thiÕt ®­êng kÝnh èng D ≥100 mm. VËn tèc n­íc ch¶y trong èng lµ : v =1,5 

m/s. 

§­êng kÝnh èng dÉn n­íc tÝnh theo c«ng thøc : 

t
4.P 4.10,842

D =  =  = 0,0959 m  96 mm
.v.1000 .1,5.1000

 

VËy chän ®­êng kÝnh èng lµ: D =100 mm( ®óng víi gi¶ thiÕt). 
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6.3. An toµn lao ®éng cho toµn c«ng tr­êng 

* An toµn lao ®éng trong tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh: 

Khi lËp tiÕn ®é thi c«ng ph¶i c¨n cø vµo biÖn ph¸p thi c«ng ®· chän, kh¶ n¨ng vµ 

thêi gian cung cÊp nh©n lùc, thiÕt bÞ m¸y mãc, nguyªn vËt liÖu… ®Ó quyÕt  ®Þnh 

thêi gian thi c«ng, ®ång thêi ph¶i chó ý tíi viÖc ®¶m b¶o an toµn cho mçi d¹ng 

c«ng t¸c, mçi qu¸ tr×nh ph¶i hoµn thµnh trªn c«ng tr­êng. CÇn ph¶i chó ý nh÷ng 

®iÒu sau ®Ó tr¸nh c¸c tr­êng hîp sù cè ®¸ng tiÕc cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh thùc 

hiÖn:  

- Tr×nh tù vµ thêi gian thi c«ng c¸c c«ng viÖc ph¶i x¸c ®Þnh trªn c¬ së yªu cÇu vµ 

®iÒu kiÖn kü thuËt ®Ó ®¶m b¶o sù æn ®Þnh cña tõng bé phËn hoÆc toµn bé c«ng tr×nh 

trong bÊt kú lóc nµo.  

- X¸c ®Þnh kÝch th­íc c¸c ®o¹n, tuyÕn c«ng t¸c hîp lý sao cho tæ ®éi, ®éi c«ng 

nh©n Ýt ph¶i di chuyÓn nhÊt trong mét ca ®Ó tr¸nh nh÷ng thiÕu sãt khi bè trÝ s¾p xÕp 

chç lµm viÖc trong mçi lÇn thay ®æi.  

- Khi tæ chøc thi c«ng xen kÏ kh«ng ®ù¬c bè trÝ c«ng viÖc lµm ë c¸c tÇng kh¸c 

nhau trªn cïng mét ph­¬ng ®øng nÕu kh«ng cã sµn b¶o vÖ cè ®Þnh hay t¹m thêi, 

kh«ng bè trÝ ng­êi lµm viÖc d­íi tÇm ho¹t ®éng cña cÇn trôc th¸p.  

- Trong tiÕn ®é nªn tæ chøc thi c«ng theo lèi d©y chuyÒn trªn c¸c ph©n ®o¹n b¶o 

®¶m sù lµm viÖc nhÞp nhµng gi÷a c¸c tæ ®éi, tr¸nh chång chÐo g©y c¶n trë vµ tai 

n¹n cho nhau.  

* An toµn lao ®éng trong thiÕt kÕ mÆt b»ng thi c«ng x©y dùng:   

Khi thiÕt kÕ mÆt b»ng thi c«ng x©y dùng ph¶i x¸c ®Þnh nh÷ng chç ®Æt c¸c m¸y 

mãc x©y dùng, kho vËt liÖu vµ c¸c cÊu kiÖn, ®­êng vËn chuyÓn, c¸c c«ng tr×nh phô, 

c«ng tr×nh t¹m, m¹ng cung cÊp n­íc vµ n¨ng l­îng trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ mÆt 

b»ng thi c«ng ph¶i nghiªn cøu tr­íc c¸c biÖn ph¸p b¶o hé lao ®éng sau:  
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- ThiÕt kÕ c¸c phßng phôc vô sinh ho¹t cho ng­êi lao ®éng. Khi thiÕt kÕ ph¶i tÝnh 

to¸n diÖn tÝch theo tiªu chuÈn ®Ó ®¶m b¶o khi sö dông vµ tr¸nh l·ng phÝ. Khu vÖ 

sinh ph¶i bè trÝ cuèi h­íng giã, xa chç lµm viÖc nh­ng ≤ 100m.  

- Tæ chøc ®­êng vËn chuyÓn vµ ®i l¹i trªn c«ng tr­êng hîp lý. ®­êng vËn chuyÓn 

trªn c«ng tr­êng ph¶i ®¶m b¶o bÒ nh­ sau: ®­êng 1 chiÒu réng 4m, ®­êng 2 chiÒu 

réng 7m. tr¸nh bè trÝ giao nhau trªn c¸c luång vËn chuyÓn, chç giao nhau ph¶i ®¶m 

b¶o cã thÓ they râ tõ xa 50m tõ mäi phÝa. ®­êng bé ë nh÷ng ®o¹n gÇn chç giao 

nhau ph¶i lµm víi ®é dèc nhá ≤ 0,05. 

- ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng chç lµm viÖc cho c¸c c«ng viÖc lµm vÒ ban ®ªm vµ trªn c¸c 

®­êng ®i l¹i ph¶i ®¶m b¶o theo tiªu chuÈn vµ tÝnh to¸n.  

- X¸c ®Þnh rµo ch¾n vµ c¸c vïng nguy hiÓm: tr¹m biÕn thÕ, kho vËt liÖu dÔ ch¸y, 

dÔ næ, khu vùc quanh dµn gi¸o c«ng tr×nh cao, khu vùc ho¹t ®éng cña cÇn trôc th¸p. 

- ThiÕt kÕ c¸c biÖn ph¸p chèng ån ë nh÷ng n¬i cã tiÕng ån lín (m¸y nghiÒn ®¸, 

x­ëng gia c«ng gç, ®éng c¬ diesel.).  

- Trªn mÆt b»ng ph¶i chØ râ h­íng giã, ®­êng qua l¹i vµ di chuyÓn cho xe ch÷a 

ch¸y, ®­êng tho¸t ng­êi chÝnh khi nguy hiÓm x¶y ra, c¸c nguån n­íc tù nhiªn.  

- Bè trÝ hîp lý kho b·i trªn c«ng tr­êng, kho b·i trªn c«ng tr­êng phÇn lín cã 

tÝnh chÊt t¹m thêi, h¹n sö dông kh«ng l©u. nh÷ng n¬i chän bè trÝ ®Ó kho b·i ph¶i 

b»ng ph¼ng, tho¸t n­íc tèt ®Ó ®¶m b¶o sù æn ®Þnh cña kho b·i.  
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